
UBND TỈNH NINH THUẬN 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-SNNPTNT     Ninh Thuận, ngày       tháng 10 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy trình kỹ thuật tạm thời sản xuất  

19 loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH NINH THUẬN 

Căn cứ Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch phát triển ngành trồng trọt tỉnh Ninh 

Thuận giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030; 

Căn cứ biên bản họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ thực hiện 

Quy trình kỹ thuật tạm thời sản xuất 19 loại cây trồng trên địa bàn tỉnh ngày 

29/7/2022; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chuyên ngành của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.   n h nh k m th o Quy t   nh n y Quy tr nh kỹ thuật tạm thời 

sản xuất 19 loại cây trồng trên   a bàn tỉnh Ninh Thuận, bao gồm:  

    h m   y l  ng thực (03 loại cây): Lúa, Bắp, Sắn (  ); 

     h m   y  n quả (05 loại   y):  ho, Táo,   ởi da xanh, Mãng cầu, Mít; 

    h m cây công nghiệp ngắn ngày (02 loại cây): Mía, Lạ  (Đậu phộng); 

     h m   y thực phẩm (09 loại cây): Cải  n lá (Cải xanh, Cải ngọt), Cải 

củ,   ng t y,  h    m, Đậu x nh, D   hấu,  t, H nh t m, Tỏi. 

(Kèm theo Quy trình kỹ thuật tạm thời sản xuất 19 loại cây trồng  

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận) 

Điều 2. Quy t   nh n y th y th  Quy t   nh số    /QĐ-S   T T ng y 

  /  /      ủ  Sở   ng nghiệp v   hát tri n n ng th n v  việ    n h nh T i 

liệu h  ng   n kỹ thuật sản xuất  á  loại   y trồng trên       n tỉnh  inh 

Thuận  



2 
 

 

Điều 3. Quy t   nh này có hiệu lực k  từ ng y k    n h nh  

 Tr ởng các phòng chuyên môn, Thủ tr ởng  á    n v  trự  thuộc Sở   y 

  n nh n   n  á  huyện, th nh phố v   á     qu n,   n v ,  tổ chức, cá nh n    

liên qu n   n  ứ Quy t   nh thự  hiện /  
 

 

    n  n  
-  h   i u 3; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- GĐ,  á   GĐ Sở; 

- L u: VT, QLC   

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đặng Kim Cƣơng 
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QUY TRÌNH KỸ THUẬT TẠM THỜI SẢN  UẤT 19 LOẠI  

CÂY TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN 

(Kèm theo Quyết định số ......./QĐ-SNNPTNT ngày ......./10/2022 của  

Giám đốc Sở Nông nghiệp  và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận) 

M      

NHÓM CÂY LƢƠNG THỰC 

1. CÂY LÚA (Oryza sativa) 

I  T ời     

Ninh Thuận sản xuất lú    ợc 03 vụ/n m  trong   : Vụ Đ ng Xu n v  H  

Thu là 02 vụ  h nh th ờng  ho n ng suất cao và chất l ợng tốt,  ụ th : 

- Vụ Đ ng Xu n: Từ ng y   /     n ng y   /   n m s u  

- Vụ Hè Thu: Từ ng y   /    n ng y   /6 h ng n m  

- Vụ Mùa: Từ ng y   /8   n ng y   /   h ng n m  

II  Giống 

- Sử dụng các giống lú  n ng suất cao, chất l ợng gạo tốt, có khả n ng 

chống ch u v i một số sinh vật gây hại chính và phù hợp v i  i u kiện thổ 

nh  ng, kh  hậu  ủ      ph  ng  

- Sử dụng giống lúa cấp xác nhận    gieo sạ, kh ng  ùng lú  th  ng 

phẩm    làm giống. 

III  Kỹ t  ật trồng       m     

1. Chuẩn bị đất 

- Cây lúa thích hợp ở loại  ất t i xốp, tầng  ất mặt sâu, giữ ẩm tốt và dễ 

thoát n  c. Các loại  ất nh  sét nặng, chua, mặn, b  ngập úng hoặ  thoát n  c 

kém,…   u không thích hợp  ho   y lú  sinh tr ởng và phát tri n. 

- Vệ sinh  ồng ruộng, xử l  t n      y trồng sau mỗi vụ gieo trồng, cày 

 ất ph i ải l m  ất thông thoáng, tránh cho cây lúa b  ngộ  ộc hữu    ở giai 

 oạn sau. 

- Ngâm ruộng ít nhất 20 ngày m i sạ lại, n i     i u kiện nên   y  ất ph i 

ải  Tr  c khi gieo sạ cần cày trục lại kỹ, san bằng mặt ruộng, l m m  ng qu nh 

ruộng    thoát ph n  ồng thời          u v ng tập trung dễ tiêu diệt. 

2. Xử lý và ngâm ủ hạt giống:  

a) Xử lý hạt giống: 
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Khuy n khích xử lý hạt giống tr  c khi ngâm ủ    t ng tỉ lệ nảy mầm và 

diệt mầm bệnh trên hạt lúa bằng một trong những biện pháp sau: 

- Xử lý v i dung d  h n  c muối: Ngâm hạt giống trong  ung    h n  c 

muối 15% trong thời gian 5-10 phút, loại bỏ hạt lép, lửng v  s u    ng m ti p 

v i n  c sạ h  ho   n khi hạt hút  ủ n  c. 

- Xử lý v i n    ấm khoảng   
0
C (3 sôi 2 lạnh): Ngâm hạt giống khoảng 

15-   phút    diệt nấm bệnh, loại bỏ hạt lép lửng, rửa sạch hạt rồi ngâm trong 

n  c sạch.  

- Xử lý phá miên trạng bằng axít nitric (HNO3) nồng  ộ 0,5%: Ngâm hạt 

lúa vào dung d ch từ 8-10 giờ, s u    v t ra rửa sạch rồi ti p tục ngâm v i n  c 

lã  ho   n khi hạt hút  ủ n  c. 

b) Ngâm ủ giống:  

 g m trong n  c khoảng 24-48 giờ (ngâm trong lu, vại, b  chứa là tốt 

nhất). Th ng th ờng trong vụ Đ ng Xu n hạt giống   ợ  ng m trong n  c sạch 

từ 36-48 giờ; vụ Hè Thu ngâm từ 24-36 giờ; tùy nhiệt  ộ không khí ngoài trời 

ấm, nóng, lạnh,…     i u chỉnh thời gian ngâm cho phù hợp. Trong quá trình 

ngâm, cứ khoảng 12 giờ phải th y n  c và rửa chua. Khi hạt no n  c cần v t ra 

   ráo n  c rồi ti n h nh  ho v o   o    thoát n  c tốt    ủ. Quá trình ủ 

giốngcần tủ k n    duy trì nhiệt  ộ khoảng 30-35
0
C, sau 10-12 giờ xả n  c 01 

lần và k t hợp  ảo   u hạt giống    t ng  ộ  ồng   u của mầm. 

3. Kỹ thuật gieo sạ 

Mật  ộ sạ phụ thuộc vào khả n ng  ẻ nhánh củ  từng loại giống lú ,  inh 

   ng  ất và mùa vụ. Mật  ộ sạ thích hợp     ạt n ng suất cao nên sử dụng từ 

100-120 kg/ha (sạ hàng) và 150-180 kg/ha (sạ tay). 

4. Lƣợng phân và cách bón 

Tùy v o  i u kiện cụ th  củ   ất   i, mù  vụ, giống lúa,... tại mỗi vùng 

trồng    t nh toán l ợng phân, lựa chọn cách bón và thời gian bón phù hợp. 

a) Lượng phân tính cho (1 ha):  

Từ 300-500kg vôi bột + 8-10 tấn phân chuồng hoặ     -    kg ph n hữu 

   vi sinh (HCVS) +    -400kg Super Lân + 200-250 kg Urê + 100-120 kg 

Kaliclorua. (Lượng phân này có thể tăng hoặc giảm tùy theo từng chân đất, mùa 

vụ. Nếu đất tốt, vụ Mùa giảm lượng phân đạm khoảng 20%). 

b) Thời gian và cách bón: 

- Bón lót: Toàn bộ l ợng v i tr  c khi cày lần 2; Phân chuồng sau khi rút 

cạn n       bừ  v  ph n l n tr  c khi trang bằng mặt ruộng    gieo sạ. 

- Bón thúc: 

+ Bón thúc đợt 1: Từ  -10 ngày sau sạ (NSS), bón 40-50 kg Urê + 20-24 

kg Kali Clorua; 
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+ Bón thúc đợt 2: Từ  8-22 NSS, bón 80-100 kg phân Urê + 30-36 kg 

phân Kali Clorua; 

+ Bón thúc đợt 3:   n ph n   n  òng  

S u khi rút n  c giữa vụ (30-    SS),    lú  v ng  /   ám ruộng, cho 

n    v o v    n ph n  ợt 3, bón 80-100 kg Urê và 50-60 kg Kali Clorua. 

* Lưu ý: 

- Tr  c khi bón phân phải xả  ủ n  c và khi mặt n  c trong ruộng  ã ổn 

  nh m i ti n hành bón phân. 

- Sau các lần bón, n u cần thi t phải bón bổ sung vào những n i    mật 

 ộ sạ thấp,   y sinh tr ởng phát tri n kém     i u chỉnh  ộ  ồng   u v  gi  t ng 

số chồi lúa hữu hiệu. 

- Lá lúa còn xanh  ậm không nên bón phân  ạm. Giữ n  c trong ruộng 

  n khi lúa chín sáp nhằm tránh hạt lúa b  lép.  

- Cần giữ mự  n  c trong ruộng (cao 3-5cm) liên tục trong vòng khoảng 

   ng y     ủ n  c cho cây lúa giai  oạn trổ   n trỗ   u và thụ phấn thụ tinh, 

giúp hạt lúa không b  lép lửng. 

- Bón thúc lần 3 có th    n  ứ vào thời k  ph n h    òng (tr  c khi trổ 

bông 15-20 ngày); lá lúa chuy n m u x nh non,  òng lú    i  ằng nửa hạt gạo 

(1-2 mm).  

5  C  m     

a) Quản lý nước:  

Đi u chỉnh mự  n  c thích hợp theo từng gi i  oạn sinh tr ởng của cây 

lú , kh ng    ruộng ngập úng hoặc b  khô hạn (Ứng dụng biện pháp ướt khô xen 

kẽ nhằm giúp cây lúa có bộ rễ phát triển mạnh, cứng cây, chống đỗ ngã). 

      n     ốn   ỏ dại hại lúa:  

Tùy thuộ  v o  i u kiện  ồng ruộng    quy t   nh sự lựa chọn  loại thuốc 

trừ cỏ cho phù hợp: 

- Thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm: Thời gian sử dụng trong vụ Đ ng Xu n 

phun sau khi sạ từ 1-3 ngày, vụ Hè Thu nên phun sau sạ từ 1-2 ngày. 

* Chú ý: Li u l ợng sử dụng th o h  ng d n ghi trên nhãn thuố    hi 

phun thuốc, mặt ruộng kh ng  òn n     ọng vũng hoặc quá khô. Cần phun  ủ 

l ợng n  c thuốc theo khuy n  áo,    thuốc ti p xú    u trên mặt ruộng và sau 

phun 2-  ng y th   ho n  c vào m i có hiệu quả cao. 

- Thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm: (Nominee 10SC, Sirius 10WP, Sunrise 

15WG,…). Thời gian sử dụng th ờng sau sạ 15-20 ngày, khi cỏ có từ 3-4 lá. 

* Chú ý: Liều lượng sử dụng theo hướng dẫn ghi trên nh n thuốc.  hi 

phun mặt ruộng không còn nước đọng vũng hoặc khô quá. Cần phun đủ lượng 
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nước thuốc quy định, thuốc tiếp xúc đều trên mặt ruộng và sau phun 2-3 ngày 

mới cho nước vào thì mới cho hiệu quả cao 

IV  P  ng tr   in   ật g    ại 

Phòng trừ sinh vật gây hại cây lúa cần áp dụng ph  ng pháp quản lý d ch 

hại tổng hợp (I  ) trên    sở những nguyên tắc sau: 

- Trồng cây khỏe: Dùng giống tốt, thực hiện  úng  á   iện pháp kỹ thuật 

     y lú  sinh tr ởng phát tri n tốt, t ng sức chống ch u v i sinh vật gây hại. 

- Bảo tồn thiên   ch: Hạn ch  tối    sử dụng thuốc hóa học khi  h    ần 

thi t ( ặc biệt không nên phun thuố  trong gi i  oạn cây lúa từ 0-40 ngày sau sạ). 

- Th m  ồng th ờng xuyên: Th o  õi v  tá   ộng các biện pháp kỹ thuật 

cụ th  trên  ồng ruộng của mình có hiệu quả. 

- Nông dân trở thành chuyên gia: Huấn luyện nông dân trở thành chuyên 

gia v  kỹ thuật canh tác cây lúa và quản lý d ch hại tổng hợp; có khả n ng ứng 

dụng thành công IPM trên ruộng lú   ủa mình v  h  ng d n cho nhi u nông dân 

khác cùng thực hiện.  

1. Sâu hại 

a) Rầy nâu (Nilaparvatalugens) 

* Nhận dạng: 

-  hi tr ởng th nh rầy    m u n u,   i  -5 mm, cánh trong suốt,  on  ái 

l n h n  on  ực. 

- Rầy tr ởng thành có 2 dạng: Dạng cánh dài và dạng cánh ngắn. 

* Tập quán sinh sống và cách gây hại: 

- Rầy nâu sống tập trung ở gốc cây lúa, bám quanh bẹ Lú  n i gần mặt 

n  c, mật số cao có th  bám lên lá. Rầy n u tr ởng thành dạng cánh ngắn không 

  y   ợc, dạng cánh dài có th  bay rất x  v  th  h v o   n   n  êm  

- Rầy nâu còn là tác nhân lây truy n bệnh Lúa cỏ, vàng lùn (lúa cỏ dòng 

2), lùn xoắn lá là những bệnh rất nguy hi m  ối v i cây Lúa. 

* Biện pháp xử lý: 

- Dùng giống lú  kháng rầy. 

- Không gieo sạ   y (>     kg/h )    n   n  ối  ạm, lân, kali; không bón 

ph n  ạm nhi u và bón muộn. 

- Hạn ch  dùng thuốc trừ s u    bảo vệ  á  lo i thiên   ch của rầy nh :  ọ 

xít n  c, bọ xít mù xanh, bọ rùa, nhện,... N u mật  ộ rầy cao thì diệt rầy bằng 

cách dùng dầu nh t rải xuống n  c, quậy cho dầu lo ng   u rồi kéo (khua) cho 

rầy r i xuống n  c hoặ  tát n  c lên gốc lúa (áp dụng diện hẹp). 

- Sử dụng nấm xanh (Metarhizium anisoplae)    hạn ch  mật số rầy gi  t ng  

khi thấy rầy tr ởng thành nhi u, tháo cạn n    từ 3-4 ngày cho rầy  ẻ trứng ở bẹ 

lá lú  s u     ho n    v o    làm thối trứng. 
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- Sử dụng các loại thuố  nh : Cruis r  lus      FS, A mitox 6  SC    

xử lý hạt giống tr  c khi gieo sạ. Khi xuất hiện mật số rầy 2.000 con/m
2
 ở giai 

 oạn tr  c trổ và 1.000 con/m
2
 ở gi i  oạn sau trổ, dùng các loại thuốc có hiệu 

quả trừ rầy n u   o nh :  ospil n   S , Dupont
™

 Pexena
™

 106SC, Applaud 

25SC, Chess
®
   WG,   ss    EC,…    phun phòng trừ   hi phun h  ng vòi 

phun vào sát gố  lú  n i rầy tập trung gây hại  tr  c khi phun thuố   ho n  c 

vào ruộng    rầy di chuy n lên cao nhằm l m t ng khả n ng thuốc ti p xúc v i 

rầy s   ho hiệu quả   o  

Chú ý:  hi lú     i 20 ngày tuổi, xuất hiện bệnh vàng lùn-lùn xoắn lá, 

cần tổ chức phun trừ triệt    rầy cánh dài di trú. 

   Sâu đục thân lúa 2 chấm (Scirpophaga incertulas) 

* Nhận dạng: 

- S u  ục thân có nhi u loài, mỗi loài có hình dạng, màu sắc của trứng, 

sâu, nhộng,    m khác nhau, phổ bi n nhất là sâu  ụ  th n    m 2 chấm. 

-    m s u  ục thân 2 chấm có cánh màu vàng nhạt, trên mỗi  ánh tr  c 

có 1 chấm   n ở giữa. 

- Ổ trứng hình nửa hạt  ậu, trứng th ờng   ợ   ẻ trên lá lúa, ổ trứng có 

một l p l ng t   h  phủ và có khoảng 30-100 trứng/01ổ trứng. 

- Sâu non tuổi nhỏ màu trắng sữa, l n màu vàng nhạt sống trong thân lúa. 

- Nhộng màu vàng, nằm trong thân gần gốc lúa. 

* Tập quán sinh sống và cách gây hại: 

-    m ban ngày ẩn nấp trong khóm lúa, lùm cỏ, hoạt  ộng giao phối và 

 ẻ trứng v o   n  êm, th  h ánh sáng   n  

- Sâu non m i nở di chuy n xuống    i,  ục qua bẹ và vào thân lúa, di 

chuy n rồi xuống gốc cây lúa. Cây lúa b  hại ở gi i  oạn  ẻ nhánh dễ b  gãy, 

ngã,  ọt lúa b  héo khô có th  rút ra dễ dàng. N u lú   ã trổ, sâu cắn  ứt thân 

làm cho bông lúa b  héo khô, bạc trắng hay còn gọi là bông bạc. 

- Vòng  ời 45-60 ngày, thời gian sâu non 30-40 ngày. 

* Biện pháp xử lý: 

- Sau mỗi vụ nên cày vùi gốc rạ    diệt nhộng. 

- Ngắt bỏ ổ trứng. 

-   n ph n   n  ối, tránh     ạm. 

- Cây lúa có khả n ng   n bù l n khi b  sâu  ục thân gây hại bằng cách: 

Gi i  oạn  ẻ nhánh thì ra nhánh m i, ở gi i  oạn   ng trổ khi một số chồi b  hại 

th   inh    ng s  tập trung vào những chồi còn lại. 

- N u phát hiện    m s u  ục thân hoặc mật  ộ s u trên  ồng ruộng   n 

ng  ng phòng trừ (gi i  oạn mạ- ẻ nhánh: 10% dảnh héo hoặc 0,5 ổ trứng/m
2
; 

gi i  oạn  òng-trổ: 5% bông bạc hoặc 0,3 ổ/m
2
,sử dụng các loại thuốc hạt    rải 



 
6 

 

nh : Vi  m  GR, G  nòi  GR,  r v thon
®
  , GR,… v  thuốc Virtako

®
 40WG, 

Padan 95SP, Gà nòi 95SP, Prevathon
®
  SC,…    phun phòng trừ  Đối v i 

những diện tích có mật  ộ sâu cao cần phải phun kép 2 lần, lần 2 cách lần 1 

khoảng 3-  ng y     ạt hiệu quả cao. 

c) Sâu cuốn lá nhỏ (Cnaphalocrosis medinalis) 

* Nhận dạng: 

-    m màu vàng nâu, mỗi  ánh tr           ờng vằn ngang. 

- Trứng màu trắng trong dạng bầu dụ ,  ẻ rải rác trên mặt lá gần gân chính. 

- Sâu màu xanh lá mạ ửng vàng nhạt, khi  ộng   n thì búng mạnh và nhả t   

- Nhộng màu nâu sậm. 

* Tập quán sinh sống và cách gây hại: 

-    m th  h  ẻ trứng ở n i lá x nh  ậm, n i   ng mát  S u non nhả t  

cuốn lá lúa lại sống  ên trong,  n  hất x nh    lại bi u bì trắng, s u     huy n 

sang lá khác ti p tục gây hại. 

- Vòng  ời 30-35 ngày, thời gian sâu non 20-25 ngày. 

* Biện pháp xử lý: 

- Vụ Đ ng Xu n, s u  uốn lá th ờng phát sinh gây hại mạnh, do     ần 

gieo sạ v i mật  ộ phù hợp. 

- Hạn ch  sử dụng thuốc trừ s u    bảo vệ thiên   ch. Trồng những cây có 

hoa trên bờ ruộng    thu hút thiên    h nh :   y s o nháy, xuy n chi,... 

- Ở gi i  oạn từ 0-40 NSS, cây lúa có khả n ng  ù  ắp rất l n, n u diện 

tích lá b  hại <50% ở gi i  oạn  ẻ nhánh, s  không làm giảm hoặc giảm rất ít 

n ng suất n u   y lú    ợ   h m s   tốt s u      hi mật  ộ sâu gây hại ở giai 

 oạn lú   ẻ nhánh: 25-50 con/m
2
 v  gi i  oạn  òng, trổ: 10-20 con/m

2
, sử dụng 

các loại thuốc hóa học nh : Virt ko
®
 40WG, Padan 95SP, Secsaigon 25EC, 

Prevathon
®
  SC,…    phun phòng trừ. 

d) Sâu phao (Nymphuladepunctalis)  

* Nhận dạng: 

- Ngài nhỏ, mỏng manh, màu trắng tuy t v i những  ốm vàng nâu nhạt ở 

cả 2 cánh. 

- Trứng tròn, vàng nhạt,  ẻ thành 1-2 hàng ở bẹ lá hoặc mặt    i lá gần 

mặt n  c. 

- S u non    m u x nh trong,  ầu vàng nâu, có 5 tuổi, dài khoảng 20 mm 

khi   y sức. 

- Nhộng làm tổ ở những ống lá màu nâu ở gần gốc lúa. 

* Tập quán sinh sống và cách gây hại: 

- Ngài hoạt  ộng v o   n  êm,    mùi  hu  ngọt, thích ánh sáng y u. 
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- Sâu non tuổi 1-   n    mặt lá, rồi  n khuy t từng mi ng nhỏ, từ tuổi 3 

trở  i    th  cắn  ứt hẳn lá, dảnh mạ, lú   S u th ờng gây hại v o   n  êm,  ối 

v i những ngày trời r m mát, m   phùn s u    th  gây hại suốt ngày. 

- Sâu hóa nhộng ở các khe nứt nẻ, vùng  ất xung quanh gốc lúa. 

- S u th ờng gây hại thời k  mạ v   ẻ nhánh, trong thời gian ngắn sâu có 

th  gây hại xong ruộng này và ti p tục di chuy n gây hại ruộng khác. 

* Biện pháp xử lý: 

- Biện pháp kỹ thuật: 

+ Cho n  c vào ngập ruộng dùng rổ v t h t các phao sâu; 

+ Thoát n  c nhi u ngày có th  diệt   ợ  s u ph o nh ng  ỏ dại mọc nhi u. 

- Xử lý thuốc khi thật cần thi t,  ùng  á  loại thuố  nh : An    Sup r 

1.8EC, 22.2WP, Season 450SC, Tungrin 25EC, Proclaim
®
     EC,…    phun 

phòng trừ. 

đ  Bọ trĩ ( ù lạch) (Stenchaetothrips biformis) 

* Nhận dạng: 

- Bọ trĩ rất nhỏ, dài 1-  mm  Con tr ởng thành màu nâu hoặ    n, ấu 

trùng (sâu non) màu trắng sữa hoặc vàng nhạt. 

- Trứng rất nhỏ,  ẻ từng quả trên lá non và khó nhìn thấy. 

- Muốn phát hiện, cần thấm   t bàn tay rồi gạt ngang trên ngọn lúa, n u 

có bọ trĩ s  dính vào tay. 

* Tập quán sinh sống và cách gây hại: 

- Chỉ xuất hiện ở gi i  oạn mạ và lúa còn nhỏ, gây hại nặng khi thời ti t 

nắng hạn, kh  n  c, xuất hiện nhi u trong vụ Hè Thu. 

- Tr ởng thành và ấu trùng sống tập trung ở ngọn lá lúa, chích hút nhựa 

l m  ầu lá lúa cuốn lại,  háy kh     m u v ng  ỏ. 

- Vòng  ời từ 15-   ng y, tr ởng thành có th  sống 2-3 tuần. 

* Biện pháp xử lý: 

- Bọ trĩ  hỉ gây hại ở gi i  oạn lúa non là thời k  cây lúa có khả n ng 

phục hồi mạnh n u   ợ    n ph n s u   ,  o vậy không hoặc ít ảnh h ởng   n 

n ng suất. 

- Khi bọ trĩ xuất hiện v i mật  ộ   o, nên th o n  c vào ruộng ngập lúa 

trong 24 giờ, s u    rút n    r     bọ trĩ th o n  c ra khỏi ruộng. 

-  hun  á  loại thuố  nh : Abakill 3.6EC, Alibaba 6.0EC, Anphatox 

   SC, F st    EC, Fortox   EC,Cyp rm p   EC, Sutin  EC,…   phòng trừ. 

e) Bọ xít hôi (bọ xít dài) (Leptocorisa oratorius) 

* Nhận dạng: 
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- Bọ x t h i tr ởng thành dài 15-20 mm, màu nâu vàng, chân dài, râu dài. 

- Trứng hình bầu dụ , m u n u   n  ẻ thành hàng dọc theo lá lúa, bẹ lúa 

hoặc bông lúa. 

- Bọ xít non nhỏ h n tr ởng thành, màu xanh lá mạ không có cánh. 

* Tập quán sinh sống và cách gây hại: 

- Bọ xít hôi sợ nắng nên hoạt  ộng mạnh lúc sáng s m hoặc chi u mát, 

khi     ộng  on tr ởng thành bay nhanh, bọ x t non v  tr ởng thành có mùi hôi. 

- Bọ x t h i th ờng sống ở các cây ven bờ, cỏ dại,... xuất hiện và phá hại 

v o gi i  oạn lúa ngậm sữa và trổ. Trà lúa s m và lúa muộn th ờng b  bọ xít gây 

hại, khi lúa trổ  ại trà thì bọ xít phân tán nên mức hại  t h n   ọ xít hại lúa bằng 

cách dùng vòi chích phần ti p giáp của 2 vỏ lú     hút d ch sữa bên trong làm 

hạt lúa lép hoặc lửng. Hạt b  bọ xít chích hút n u không lép thì hạt gạo dễ v , 

phẩm chất giảm. 

- Vòng  ời bọ xít từ 25-30 ngày, bọ x t tr ởng thành có th  sống hàng 

tháng trong  i u kiện thích hợp. 

* Biện pháp xử lý: 

- Xử lý những cây ký chủ (lúa chét và cỏ dại). 

- Nên gieo sạ  ồng loạt, dùng các giống lúa có cùng thời gi n sinh tr ởng 

   khi lúa trổ  ồng loạt s  giảm   ợc tác hại. 

- Dùng b y bả, rỉ   ờng,  á   n trộn thuốc trừ s u    diệt bọ xít. 

- Thiên   ch của bọ xít bao gồm: Ong ký sinh trứng, nhện  n  ọ non, nấm 

gây bệnh. 

- Khi mật  ộ bọ x t   o  ùng  á  loại thuố  nh : Tungatin 3.6EC, Bai 58 

40EC, Cyrux 25EC, Cyp rm p   EC, S kum      EC,… phun vào sáng s m 

hoặc chi u mát    phun phòng trừ. 

g) Bọ xít đen (Scotinophora lurida)  

* Nhận dạng: 

- Bọ x t   n tr ởng thành hình gần nh  lục giác, dài 7-8 mm, m u   n hoặc 

n u   n  

- Trứng  ẻ thành ổ từ 10-15 trứng x p thành những hàng dọc theo gân lá 

lúa phía gần mặt n  c. 

- Bọ x t non h nh  ạng giống tr ởng thành, không cánh, màu nâu vàng. 

* Tập quán sinh sống và cách gây hại: 

- Bọ x t   n tr ởng thành và bọ non sống tụ tập ở gốc lúa vào ban ngày, 

  n  êm  i  huy n lên ph   trên    gây hại, tr ởng th nh v o   n nhi u. Trong 

mùa khô bọ th ờng trú ẩn trong k  nứt củ   ất n i     ỏ, khi thời ti t thích hợp 

s  di chuy n   n ruộng lúa sinh sản và gây hại. 
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- Bọ x t   n    th  gây hại các vụ lúa khác nhau, tuy nhiên th ờng gây hại 

cao trong vụ Hè Thu, tập trung gi i  oạn lú   ẻ nhánh   n làm  òng  

- Vòng  ời 50-60 ngày. 

* Biện pháp xử lý: 

- Làm sạch cỏ dại trong ruộng và bờ. 

- Không gieo sạ   y,   n ph n   n  ối    ruộng lúa thông thoáng. 

- Thiên   ch của bọ x t   n bao gồm: Ong ký sinh trứng, bọ cánh cứng, bọ 

ngự   n trứng, nấm gây bệnh bọ non,... 

- Khi mật  ộ cao, dùng các loại thuốc nh  phòng trừ bọ xít hôi, phun trực 

ti p vào gốc lúa. 

h) Nhện gié (Steneostarsonemus spinki Smiley)  

* Nhận dạng: 

- Nhện gié    k  h th  c rất nhỏ, trên ruộng có th  nhầm v i những hạt 

phấn của hoa lúa; nhện m u  ỏ, có 4 cặp  h n v  tạo   ợc l p mạng bằng t  rất 

mỏng. 

- Trứng rất nhỏ, màu trắng  ụ ,  ẻ rải rác phía trong bẹ lá lúa. 

- C  th  nhện gié non nhọn dài và chỉ có 3 cặp chân. 

* Tập quán sinh sống và cách gây hại: 

- Nhện gié sống tập trung phía trên mặt n  c, khi mật  ộ cao nhện di 

chuy n lên   ng lú     gây hại. Miệng nhện giống nh  vòi kim nhỏ chích hút 

nhựa ở bẹ lá, cuống bông, cuống gié và vỏ hoa lúa, làm bẹ lá có màu nâu th m, 

bông lúa trổ ra có nhi u hạt lép hoặc lép cả bông. 

- Một nhện gié  ái tr ởng th nh  ẻ khoảng 50 trứng, những trứng không 

thụ tinh trở th nh  on  ực. Nhện non nở r    ợc nhện  ự  tr ởng thành mang 

theo. Nhện non   y sức khoảng 1 ngày thì trở thành nhện tr ởng thành. Vòng 

 ời từ 10-12 ngày. 

* Biện pháp xử lý: 

- Cày lật gốc rạ s m, diệt lúa chét giữa các vụ    hạn ch  nguồn gây hại. 

- Phun thuốc khi phát hiện có một số dảnh m i có triệu chứng b  hại (bẹ lá 

lúa b  hại    m u  ỏ bã trầu). Dùng thuố   ặc tr  nhện: Danitol-S 50EC, 

Kumulus 80WG, Comite
®
   EC,…    phun phòng trừ. 

 

2. Bệnh hại 

a) Bện  đạo ôn (bệnh cháy lá, khô cổ bông, cổ gié). 

* Tác nhân: Do nấm Magnaporthe oryzae gây hại. 

* Triệu chứng: 
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- Trên lá xuất hiện nhi u  ốm bệnh nhỏ bằng  ầu kim, s u    l n dần có 

dạng hình thoi, giữa có màu xám trắng, xung quanh có vi n vàng nâu. Tr ờng 

hợp bệnh nặng, v t bệnh s  kéo dài ra theo chi u dọc lá, các v t bệnh l n dần 

liên k t v i nhau làm lá khô hoàn toàn. 

- Trên thân, bệnh gây hại ở  á   ốt lúa, tạo thành những v t màu nâu bao 

qu nh  ốt th n l m  ốt khô teo lại, cây lúa dễ b  g y gục. 

- Trên cổ bông, cổ gié v t bệnh màu nâu làm cả bông lúa hoặc gié lúa b  

lép trắng hoặc lửng hạt; v t bệnh  ũng    th  xâm nhập lên vỏ hạt lúa. 

* Điều kiện phát sinh phát triển: 

Bệnh có th  gây hại tất cả  á  gi i  oạn từ mạ   n vào chắc-chín của cây 

lúa. Bệnh th ờng phát tri n trong  i u kiện: Giống nhiễm,   n nhi u ph n  ạm, 

ruộng khô, trời âm u, lạnh    s ong mù  

* Biện pháp xử lý: 

- Dùng giống kháng bệnh  ạo ôn là biện pháp hiệu quả nhất. 

- Sạ th   hợp lý. 

-   n   n  ối  ạm, l n, k li  ng ng   n ph n  ạm; không phun phân bón 

lá hoặc chất k  h th  h sinh tr ởng khi bệnh ch m phát v  kh ng    ruộng b  

kh  n  c. 

- Phun thuốc k p thời khi bệnh m i phát sinh gây hại, dùng các loại thuốc 

nh    tivo    WG, Fili 
®
    SE,   s i     W ,…    phun phòng trừ. 

b) Bệnh khô vằn (bện  đốm vằn). 

* Tác nhân: Do nấm Rhizotocnia solani gây hại. 

* Triệu chứng: 

- Bệnh xuất hiện  ầu tiên ở bẹ lá, rồi từ    l n  ần lên phi n lá và cả bông 

lúa. Trên bẹ lá, v t bệnh lú   ầu có hình tròn hoặc hình bầu dục, màu xám có 

vi n n u, s u l n r  kh ng   u tạo thành những v t loang lổ vằn vện nh     hổ; 

bẹ lá khô tóp lại làm lá b  ch t khô; bông lúa trổ b  nghẹn hoặc trổ nh ng hạt b  

lép nhi u. Trên ruộng, bệnh xuất hiện thành từng ổ, s u       th  lan ra cả 

ruộng, làm ảnh h ởng   n n ng suất. Triệu chứng rõ nhất từ thời k  lúa làm 

 òng   n lúc chín. 

- Trong  i u kiện ẩm  ộ cao, trên các v t bệnh có l p t  nấm màu trắng, 

  i khi    hạch nấm tròn. Bệnh làm ruộng lúa héo khô từng chòm, bông lúa b  

lép, lửng. 

 

* Điều kiện phát sinh phát triển: 

- Bệnh khô vằn do nấm gây ra và phát tri n tốt ở ẩm  ộ không khí cao 

(95-97%), nhiệt  ộ thích hợp từ 25-32
0
C. 
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- Bệnh gây hại ở tất cả các vụ trong n m,  ệnh th ờng phát sinh trong 

 i u kiện sạ dày, bón quá nhi u  ạm và gây hại nặng từ gi i  oạn lú  l m  òng  

* Biện pháp xử lý: 

- Cày lật  ất s m,   n v i, ng m n  c một thời gi n    diệt nguồn bệnh. 

- Gieo sạ mật  ộ thích hợp    n   n  ối NPK; chú ý ruộng vụ tr     ã    

bệnh, khi bón phân cần tập trung   n gi i  oạn  ầu, hạn ch  bón thúc muộn. 

- Khi ruộng lúa b  bệnh cần giữ ch   ộ n  c trong ruộng cho phù hợp, xử 

lý bệnh v  kh ng   n ph n  ạm. 

- Bệnh gây hại nặng v o gi i  oạn lú  l m  òng-vào chắc, có th  sử dụng 

thuốc hóa học phun khi bệnh m i xuất hiện, n u bệnh nặng phải ti n hành phun 

kép 2 lần, mỗi lần cách nhau 5-7 ngày. Sử dụng các loại thuố  nh : Curegold 

375SC, Validacin 5SL, Anvil
®
 5SC, Amistar Top

®
 325SC, Sagograin 300EC, 

Ensino 400SC,…    phun phòng trừ. 

c) Bệnh vàng lá (bệnh vàng lá chín sớm). 

* Tác nhân: Do nấm Gonatophragmium sp. gây hại. 

* Triệu chứng: 

- V t bệnh lú   ầu là một  ốm m u x nh  ậm dạng giọt dầu, l n dần có 

màu vàng cam và kéo dài lên chóp lá; khi bệnh phát tri n, lá lúa có màu vàng 

cam rồi  háy kh   i  

- Đặ   i m    phân biệt bệnh “v ng lá  h n s m” v i các bệnh khác là 

 ên    i v t v ng lu n     ốm hình bầu dục màu cam sậm (sậm h n m u v ng 

của v t bệnh bên trên) hoặc xám trắng  Đ  l  v t tích của v t xâm nhiễm ban 

 ầu và từ  ốm này v t bệnh luôn lan lên phía chóp lá lúa chứ không lan xuống 

ph      i. 

- Bệnh gây hại s m và nặng làm bông lúa b  lép lửng nhi u. 

* Điều kiện phát sinh phát triển: 

Bệnh th ờng xuất hiện từ gi i  oạn lú  l m  òng   ệnh phát tri n mạnh 

trên giống nhiễm; ruộng gieo sạ dày; bón nhi u phân  ạm v o gi i  oạn   n 

 òng v  nu i  òng quá nhi u và bón muộn. 

* Biện pháp xử lý: 

-  Dùng giống ít nhiễm bệnh; gieo sạ mật  ộ vừa phải. 

-   n ph n   n  ối  ạm, l n, k li   h ng   n   n  òng, nu i  òng quá 

nhi u và bón muộn. 

- Phun thuốc khi bệnh xuất hiện nhi u, dùng các loại thuốc Mixperfect 

525SC, Niko 72WP, Center super 333EC, Vimonyl 72WP,       phun phòng trừ. 

d) Bệnh cháy bìa lá (bệnh bạc lá). 

* Tác nhân: Do vi khuẩn Xanthomonas oryzae gây hại. 



 
12 

 

* Triệu chứng: 

- Bệnh xuất hiện ở mép lá, cháy dọc mép lá từ  ầu chóp lá cháy xuống. 

- Bệnh lây lan theo chi u gió, những giọt keo vi khuẩn kh   ọng lại ở mép 

lá màu vàng, nhỏ. 

- Vào những  êm    s  ng, giọt keo vi khuẩn tan ra, chảy dài theo mép lá 

và gió làm xây xát lan sang những lá khác. 

- Khi bệnh nặng, lá lúa b  cháy, tỷ lệ lúa b  lép, lửng cao và giảm n ng 

suất khi lá  òng    cháy. 

* Điều kiện phát sinh phát triển: 

- Bệnh th ờng xuất hiện từ gi i  oạn lú   ứng cái trở v  sau, làm giảm 

n ng suất  áng k  n u b  nặng trong gi i  oạn l m  òng  

- Bệnh phát tri n mạnh ở những vùng có khí hậu nóng, ẩm, m   gi  

nhi u, những ruộng    n  c ngập tù  ọng, gieo sạ dày, bón nhi u ph n  ạm. 

* Biện pháp xử lý: 

- Dùng giống lúa chống bệnh, không gieo sạ dày. 

-   n ph n   n  ối; khi ruộng lúa có bệnh ng ng   n  ạm,   n t ng 

  ờng phân kali. 

- Sử dụng các loại thuố  nh : Cadatil 33.5SC, Goldfull 500WP, Jonde 

3SL, Hop  Lif     W ,   w   sur n  6 6W ,…    phun phòng trừ.  

đ  Bệnh vàng lùn: 

* Tác nhân: Do virus Rice Grassy Stunt Virus (RGSV) gây ra. Virus này 

xâm nhập vào cây lúa và gây bệnh thông qua môi gi i là Rầy nâu (Nilaparvata 

lugens). 

* Triệu chứng: 

- Lá lúa từ màu xanh nhạt chuy n dần sang màu vàng nhạt, vàng da cam 

rồi vàng khô. V  trí các lá b  vàng lan dần từ  á  lá  ên    i lên các lá phía trên. 

V t vàng trên lá xuất hiện từ chóp lá, lan dần vào phía bẹ lá. Tất cả các lá b  

bệnh    xu h  ng xòe ngang. Các chồi lúa b  bệnh giảm chi u cao và bệnh  ũng 

làm giảm số chồi trên  ụi lú  mắc bệnh. Quần th  ruộng lúa b  bệnh ngả màu 

vàng, chi u   o   y lú  kh ng  ồng   u. 

- Cây b  bệnh lùn h n   y   nh th ờng, mứ   ộ lùn tùy thuộc thời gian 

nhiễm bệnh s m (lùn nhi u) hay muộn (lùn ít). Lá lúa ngả màu vàng cam: trên lá 

vàng từ chóp vào, trên 1 chồi lú  lá  ên    i v ng tr  c lan dần lên lá bên trên. 

Trong một bụi lúa có th  chỉ một vài chồi mắc bệnh. Bệnh nặng làm cho chồi 

lúa hoặc cả bụi lúa ch t rụi. 

- Virus gây bệnh không lây truy n qua hạt giống, n   , kh ng kh ,  ất, 

tá  nh n    gi i mà chỉ   ợc lây truy n qua môi gi i là rầy nâu. 

* Điều kiện phát sinh phát triển: 
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- Rầy nâu là môi gi i truy n virus gây bệnh cho cây lúa và truy n virus 

 ho   n khi ch t. 

- Cây lúa b  bệnh m ng virus  ho   n khi thu hoạ h, lú   hét  ũng    th  

nhiễm bệnh. Khi b  bệnh ở gi i  ọan lúa non, lúa s  không trổ   ng, n ng suất 

giảm nghiêm trọng hoặc mất trắng. 

- Rầy nâu chích hút cây lúa bệnh sau 5-10 phút s  mang mầm bệnh trong    

th  và sau khoảng 10 ngày có th  lan truy n virus gây bệnh sang cây lúa khỏe khác. 

- Virus gây bệnh không truy n qua trứng rầy,  ất, n  c, không khí. 

- Rầy nâu cánh dài mang virus phát tán  i rất xa nên phạm vi lây lan của 

bệnh rộng, rầy cánh ngắn mang virus lây lan bệnh trong phạm vi hẹp vì không 

th  di chuy n xa. 

* Biện pháp xử lý:  

Bệnh v ng lùn th ờng phát tri n và gây hại nặng sau khi ruộng lúa b  

nhiễm rầy cao, không có thuốc trừ bệnh. Cách phòng bệnh tốt nhất là quản lý tốt 

rầy nâu, áp dụng gieo sạ “né rầy”  khi ruộng b  bệnh phải tiêu hủy cây bệnh, sau 

   phun phòng trừ rầy nâu và sử dụng các loại ph n   n lá    h m l ợng lân và 

kali cao nhằm t ng sứ     kháng của cây. 

e) Bệnh lùn xoắn lá: 

* Tác nhân:  

Bệnh do virus Rice ragged stunt virus (RRSV) gây ra. Môi gi i truy n 

bệnh là rầy nâu (Nilaparvata lugens); một cá th  rầy nâu mang virus gây bệnh 

chích hút trên cây lúa sau một vài giờ s  làm cây lúa b  nhiễm bệnh. 

* Triệu chứng: 

- Cây lúa b  bệnh lùn xoắn lá sinh tr ởng còi cọc, cây thấp lùn; thân lúa 

lùn cứng h n   nh th ờng; chi u cao cây, chi u dài lá, rễ, cổ áo   u b  giảm sút, 

co ngắn lại khoảng 40-60% so v i cây khỏe. Số dảnh/khóm tuy có nhi u song 

hầu h t không có bông hoặc trổ bông muộn, trổ bông không thoát. Lúa trổ 

muộn, bông lúa ngắn, ít hạt, lép lửng, hạt có nhi u  ốm nâu, d n   n thất thu 

hoặc giảm n ng suất nghiêm trọng. 

- Bệnh nhẹ lá cứng,   y v     m u x nh  ậm; gân lá b  phồng, mép lá có 

r ng       ốt thân ngắn lại, th ờng   m  hồi và rễ bên trong bẹ lá, thân dày 

cứng. Ở  á   ốt trên, rễ mọ  ng ợc phía trên ở bên trong bẹ lá. Chồi phụ mọc từ 

 á   ốt trên b  cong xoắn ở trong bẹ lúa. 

- Bệnh nặng lá lúa ngắn, xoắn nh  mũi kho n, trên lá  ệnh có nhi u v t 

 ốm nâu; lúa hoàn toàn không trổ   ợc. 

- Virus gây bệnh không lây truy n qua hạt giống, n   , kh ng kh ,  ất, 

tá  nh n    gi i, mà chỉ   ợc lây truy n qua môi gi i là rầy nâu. 

* Điều kiện phát sinh phát triển: 
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- Cỏ lồng vực (Echinochloa Crus-galli) và cỏ  u i ph ợng (Leptochloa 

chinensis) là 2 loại ký chủ trung gian quan trọng của bệnh  Do    phòng trừ các 

loài cỏ n y  ũng g p phần hạn ch  nguồn bệnh lùn xoắn lá trên  ồng ruộng. 

- Trên ruộng lúa bệnh phát sinh s m hay muộn là do thời gian xuất hiện 

của rầy mang nguồn bệnh. Số l ợng cây b  bệnh nhi u cùng v i mật  ộ rầy cao 

thì bệnh s  phát tri n mạnh. Thời ti t và giống lúa phù hợp v i rầy n u l   i u 

kiện thích hợp cho bệnh phát tri n. 

- Tr ờng hợp rầy nâu chích hút và nhiễm cả   virus trên v o    th  rầy, 

sau     h  h hút trên   y khỏe s  truy n cùng lúc hai bệnh lùn xoắn lá và vàng 

lùn làm cây lúa có triệu chứng tổng hợp của cả 2 bệnh là: Khóm lúa lùn, trong 

khóm lúa vừa có lá vàng từ chóp lá vào, vừ     lá x nh  ậm và vặn xoắn. 

* Biện pháp xử lý: T  ng tự bệnh vàng lùn hại lúa. 

V  T    oạ    

- Lúa thu hoạ h  úng  ộ  h n khi  ạt 85-90% số hạt trên bông chuy n 

s ng m u v ng r m  Thu hoạch s m hay trễ h n   u l m t ng tỷ lệ hao hụt. Nên 

dùng máy gặt  ập liên hợp    thu hoạch. 

- Đối v i lúa giống  ảm bảo  ộ ẩm 1 , %, lú  th ờng  ạt 14%. 



 
15 

 

2. CÂY BẮP (NGÔ) 

 (Zea mays L) 

I. T ời     

Cây Bắp có th  trồng   ợc nhi u vụ trong n m trên những  h n  ất chủ 

 ộng t  i tiêu, tuy nhiên cần tránh gi o v o  á  tháng m  gi i  oạn trỗ cờ phun 

râu gặp thời ti t nắng n ng, kh   ậu hạt. 

- Vụ Đ ng Xu n: Gi o từ  ầu tháng      n tháng   n m s u  

- Vụ Hè Thu: Gieo từ  ầu tháng     n tháng 6 h ng n m  

- Vụ Mùa: Gieo từ cuối tháng 8   n tháng   h ng n m  

II  Giống 

- Giống Thịn  Vƣợng 9999: Đ y l  giống ngắn ng y,  h u th m   nh, 

sinh tr ởng phát tri n mạnh,    khả n ng th  h ứng rộng v i nhi u vùng sinh 

thái khá  nh u,  hống ch u và ít nhiễm các loại sâu bệnh, chống  ổ ngã tốt, ch u 

hạn. Ch  bi n thứ   n gi  sú ,  hất l ợng hạt tốt, n ng suất trung   nh  ạt từ 7-9 

tấn/ha, thâm canh tốt có th   ạt 10-12 tấn/ha. 

- Giống LVN10: Có thời gi n sinh tr ởng từ 95-120 ngày. Chi u cao cây 

từ 1,8-2,2 m, chi u   o   ng  ắp: 0,9-1,1 m; chi u dài bắp: 16-24 cm, số hàng 

hạt từ 10-14 hàng. Trọng l ợng 1.000 hạt: 330 g, tỷ lệ cây 2 bắp: 50-80% (n u 

trồng xen tỷ lệ   o h n), lá  i  ọc kín, chắc, mỏng. Ti m n ng n ng suất  ạt từ: 

8-12 tấn/ha. 

 - Giống SSC557: Có thời gi n sinh tr ởng 100-    ng y, sinh tr ởng 

khỏ ,  ộ  ồng   u khá cao. Hạt vàng, dạng  án r ng ngựa, tỷ lệ hạt/bắp cao 

75%. Ti m n ng n ng suất có th   ạt 8-8,  tấn/h   Th  h nghi rộng, phù hợp trên 

nhi u loại  ất. 

* Giống VN8960: Có thời gi n sinh tr ởng 85-90 ngày ở vụ Hè-Thu, 

giống ch u hạn tốt, chi u cao cây trung bình khoảng 190-210 cm, thân cứng 

chắc, trái hình chóp, hạt màu vàng cam, dạng  á, tỷ lệ hạt/trái  ạt   %, n ng 

suất  ạt  -  tấn/h   

- Giống bắp nếp lai MX10: Có thời gi n sinh tr ởng ngắn 65-70 ngày, 

có th  trồng qu nh n m, kh ng kén  ất  C y sinh tr ởng khỏe, chống ch u bệnh 

 ốm vằn,  ốm lá, rỉ sắt, n ng suất trái t  i   -18 tấn/h    ộ  ồng   u trái rất 

cao, tỷ lệ loại 1 trên 95%. 

- Giống bắp lai HN68: Có thời gi n sinh tr ởng từ gi o   n thu hoạ h  n 

t  i 6 -90 ngày. Bắp dài 16- 8  m, lá  i k n v     m u t      ng suất bắp t  i: 

14-16 tấn/ha. Chống  ổ khá, chống ch u khá v i một số loại sinh vật gây hại 

chính. 

- Giống bắp lai HN88: Là giống bắp ngắn ng y, n ng suất cao, chất 

l ợng   o  Sinh tr ởng khỏe, chống ch u tốt v i sâu bệnh, bắp to thon   i, n ng 

suất bắp t  i  ạt 18-20 tấn/h ,  ộ  ồng   u bắp rất cao. 
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III. Kỹ t  ật trồng     m     

1. Chuẩn bị đất 

- Bắp có th  trồng   ợc trên nhi u loại  ất khác nhau, song phù hợp cho 

bắp sinh tr ởng và phát tri n l   ất có thành phần    gi i từ nhẹ   n trung bình, 

 ất phù s  v n s ng,  ất  át ph ,  ất bồi ven sông,  ất  ỏ   z n,    Đất có tầng 

canh tác  từ 30-40 cm, không b  k t von  á ong, thoát n  c tốt,  ộ PH = 6,5- 7,5. 

- Do hệ thống rễ của bắp nhi u v   n s u, nên  ất cần   ợc cày sâu từ 15-

20 cm, bừa x i  ất    k  h  ở 4-5 cm là phù hợp  Đất trồng bắp nên cày, bừa 02 

lần giúp  ất t i, thoáng, xốp,... Thi t k  luống    gi o nh  s u: 

+ Gieo 2 hàng/luống: B  rộng luống từ 90-100 cm, rãnh rộng 20-25 cm, 

cao 15-20 cm; 

+ Gieo 1 hàng/luống: B  rộng luống từ 40-50 cm, rãnh rộng 20-25 cm, 

cao 15-20 cm. 

2. Kỹ thuật trồng 

- Mật  ộ trồng: C n  ứ quy tr nh h  ng d n của các giống bắp và mục 

   h trồng bắp lấy hạt hay lấy thân. Tuy nhiên, v i bắp trồng lấy hạt thì vụ H  

Thu v  vụ  ù  th ờng trồng th   h n vụ Đ ng Xu n  L ợng hạt giống: 20 

kg/01 ha. 

 - Xử lý hạt giống bằng cách pha 02 ml thuốc Cruiser Plus 312.5FS v i 08 

ml n  c, trộn   u cho mỗi 01 kg hạt giống tr    khi gi o    phòng trừ sâu xám 

gi i  oạn cây con. 

3. Dặm và tỉa cây 

Trồng dặm và tỉ    nh cây: Gieo thêm 10% số hạt trong bầu    trồng dặm 

nhằm  ảm bảo mật  ộ. Việc tỉ    nh cây khi gieo mật  ộ dày cần phải tỉa ngay 

sau mọc 10-12 ngày. 

4. Bón phân 

a  Lượn  p ân   n (tín    o     a :  

-    tấn ph n  huồng ho i mụ  (hoặ       kg ph n hữu    sinh họ  hoặ  

hữu    vi sinh) + 150 kg N; 90 kg P2O5; 90 kg K2O, t  ng    ng: Urê: 350 kg, 

Super Lân: 500 kg, KCl: 180-200 kg. 

- N u khu vự   ất chua pH < 5,5, cần bón thêm 600-800 kg Vôi bột/ha. 

b) Cách bón: 

- Bón lót: Bón toàn bộ phân phân chuồng và super Lân, lấp  ất lại rồi m i 

ti n hành gieo hạt. 

- Bón thúc lần 1: Vào khoảng 12-15 ngày sau khi gieo khi cây bắp   ợc 

3-4 lá, bón 100 kg Urê + 65 kg KCl. K t hợp làm cỏ, x i xáo, vun gốc. 
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Chú ý: Khi bón ở giai đoạn này, cây còn nhỏ nên cẩn thận bón phân 

xuống rồi lấp đất nhẹ lên, không làm phân dính vào lá, gây cháy lá. 

- Bón thúc lần 2: Vào khoảng 25-30 ngày sau khi gieo, lúc cây có 9-10 lá, 

bón 150 kg Urê + 65 kg KCl, k t hợp làm cỏ và vun cao gốc.  

- Bón thúc lần 3: V o gi i  oạn 40-45 ngày sau khi gieo, lúc cây sắp trổ 

cờ bón 100 kg Urê + 70 kg KCl. 

- Cần bón phân cách xa gốc gắp từ 5-7 cm, tuyệt  ối kh ng   ợc trộn 

l n  ạm v i kali, bón xong phải lấp  ất kh ng nên   n ph n khi  ất quá khô 

hoặc quá ẩm. 

5  C  m     

* Tưới nước:  

T  i gố , t  i rãnh, t  i ti t kiệm. Ở mỗi thời k  khác nhau cây bắp có 

nhu cầu n  c khác nhau: 

- Giai  oạn  ầu: Cây con (từ nảy mầm   n 3-4 lá); cây bắp có khả n ng 

ch u hạn h n úng  C y  ần     ộ ẩm 60-6 %  ộ ẩm  ão hò    ộ ẩm thấp,  ất 

thoáng tạo  i u kiện cho bộ rễ phát tri n tốt  Gi i  oạn này cần l ợng n  c bằng 

12% so v i cả vụ. 

- Gi i  oạn 7-9 lá   n trổ cờ: Yêu cầu n  c của cây bắp t ng  ần,  ộ ẩm 

 ất 70-  %  L ợng n  c củ  gi i  oạn này chi m 21% tổng l ợng n  c cả vụ. 

- Gi i  oạn nở ho    n k t hạt (tr  c trổ 15 ngày và sau trổ 15 ngày): Là 

thời k  cần n  c của cây bắp  Độ ẩm thích hợp ở thời k  này là 75-8 %, l ợng 

n  c cần ở thời k  nở hoa chi m 24-28% tổng l ợng n  c cả vụ. Thời k  nở 

ho    n chín sữa cây bắp cần 20-24% tổng l ợng n  c cả vụ. 

- Gi i  oạn  h n ( h n sáp   n chín hoàn toàn): Nhu cầu n  c của cây bắp 

giảm dần   ộ ẩm  ất 60-70%, l ợng n  c cây bắp cần chi m 17-18% tổng l ợng 

n  c cả vụ. 

* Làm cỏ, xới xáo, vun gốc:  

Quá trình làm cỏ th ờng k t hợp v i x i xáo, vun gốc và có th  ti n hành 

làm 2 lần nh  s u: 

- Làm cỏ lần 1: Khi cây bắp có 3-5 lá, sử dụng cuốc x i nhẹ trên mặt 

luống    diệt cỏ dại,     nhẹ  t  ất vào gốc bắp v i  ộ sâu x i  ất từ 4-5 cm, có 

th   k t hợp   n thú  v  t  i n  c n u ruộng bắp b  khô hạn.  

- Làm cỏ lần 2: Khi cây bắp có 9-10 lá, k t hợp bón phân, vun cao gốc, 

s u    t  i n  c n u kh ng    m    

- X i phá váng trừ cỏ: Sau khi bắp mọ    u   n 2-  lá,  ất có th    ng 

váng và cỏ non  ũng  ã mọc, nên ti n hành x i xáo mỏng nhằm phá váng, hạn 

ch  sự mất n  c k t hợp v i trừ cỏ  S u  ợt phá váng này, ti n hành bón thúc 

lần 1. 

IV  P  ng tr   in   ật g    ại 
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1. Sâu hại 

a) Sâu xám (Agrotis ypsilon) 

* Nhận dạng: 

- Tr ởng th nh    k  h th  c trung bình (thân dài 20-25 mm, sải cánh 43-

48 mm); thân màu nâu tối, nhi u l ng  r u  ầu ở con cái hình sợi chỉ,  on  ực 

h nh r ng l ợc kép. 

- Trứng hình cầu h i  ẹt, màu trắng sữa sau chuy n màu hồng, lúc sắp nở 

có màu tím th m. 

- S u non   y sức dài 40-   mm, m u xám  ất  trên l ng mỗi  ốt có 4 

chấm   n, ph      i bụng màu nhạt. 

- Nhộng màu nâu cánh dán nằm trong  ất. 

* Tập quán sinh sống và cách gây hại: 

- Sâu xám tr ởng thành ban ngày ẩn nấp,   n  êm  ẻ trứng, thích mùi v  

chua ngọt,  ẻ trứng rời rạc từ 1-3 trứng trên mặt  ất hoặc cỏ dại, một    m cái 

 ẻ 800-1.000 trứng. 

- Sâu non m i nở  n  i u bì lá cây; sâu tuổi l n có tính giả ch t ban ngày 

sống    i  ất,   n  êm  ò lên  ắn  ứt gốc cây con, kéo cây lấp miệng lổ.  

- Sâu xám hoạt  ộng mạnh ở  ất th t nhẹ hoặ   át ph , t i xốp thoáng, dễ 

thoát n  c; gây hại mạnh ở những ruộng nhi u cỏ. 

- Sâu non tuổi nhỏ th ờng  n nhu m  lá v   ắn thủng lá; sâu non tuổi l n 

th ờng cắn  ứt gốc cây con khi cây bắp có 5-6 lá và trú ẩn ở    i  ất     n   

* Biện pháp xử lý: 

- C y ph i ải, bừ   ất kỹ tr  c khi gieo trồng diệt trứng, sâu và nhộng. 

- Luân canh cây trồng, nhất là v i lú  n  c. 

- Khoảng 10-15 ngày sau khi gieo, n u thấy sâu gây hại sử dụng các loại 

thuố  nh : Vi  m  GR, Vifu-sup r  GR, F ifos  GR,… rải vào gốc, có th  x i 

nhẹ quanh gốc, bắt sâu bằng tay.  

- Ở những vùng  ất th ờng b  hại nặng, tr  c khi gieo hạt làm b y bả 

chua ngọt    diệt    m hoặc xử l   ất bằng các loại thuốc hạt nh  trên. 

- Sử dụng các loại thuố  nh :   p-Jono 700WP, Cruiser Plus
®
 312.5FS, 

Virtako
®
 40WG, Padan 95SP, Proclaim

®
   EC,…    phun phòng trừ. 

   Sâu đục thân (Ostrinia furnacalis)  

Là loại gây hại nặng nhất trên bắp, ngoài cây bắp nó còn gây hại nhi u 

loại cây trồng khá  nh :   ng vải, kê,   y,    v  một số cỏ l m thứ   n gi  

súc,... 

* Nhận dạng: 
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-    m nhỏ, sải cánh 20-23 mm, màu vàng nhạt,  ánh tr           ờng 

vân màu nâu hình gợn sóng chạy từ mép tr      n mép sau cánh. 

- Trứng tròn nhẵn, x p thành ổ 2-3 hàng hình vảy cá. 

- Sâu non mình thon mảnh, màu vàng nhạt, khi l n dọc thân có 4 sọc nâu, 

  y sức dài 22-25 mm.  

- Nhộng m u n u  ỏ nằm trong thân cây.  

* Tập quán sinh sống và cách gây hại: 

-    m hoạt  ộng   n  êm,    ánh sáng   n,  ẻ trứng mặt    i phi n lá 

gần g n  h nh,  on  ái  ẻ từ 100-200 trứng.  

- Sâu non m i nở  ục vào nõn bắp, khi lá nở ra tạo thành một hàng lổ 

thủng trên phi n lá. Sâu tuổi l n  ục vào thân cây, khi có trái sâu có th   ục vào 

bắp  n hạt và lõi. Sâu non có 5 tuổi, khi   y sức dài khoảng 22-28 mm, sâu hóa 

nhộng ở ng y   ờng  ục trong thân cây hoặc trong bẹ lá, lõi bắp, lá bao. 

- Vòng  ời trung bình 35-40 ngày (trứng 5-6 ngày, sâu con 20-25 ngày, 

nhộng 7-   ng y,    m  ẻ trứng 1-2 ngày). 

- S u  ụ  th n    th  h nhiệt  ộ t  ng  ối cao, khoảng 25-30
0
C, ẩm  ộ 

trên 8 %, th ờng phá hại khi cây bắp    lo  k n, nhất l  gi i  oạn từ khi trổ cờ 

và các giống bắp  n t  i th ờng b  hại nặng h n  

* Biện pháp xử lý: 

- Gieo trồng từng vùng tập trung. 

- Trồng xen các loại  ậu    phát huy tác dụng của thiên   ch. 

- Chọn giống bắp kháng sâu (chuy n gen). 

- Xử lý thân cây bắp sau khi thu hoạ h    diệt sâu và nhộng. 

- Sử dụng  á  loại thuố  nh : F ifos  GR, Di  rot n  GR,  inh  n 

  GR,… trừ sâu m i nở rắc vào nõn. Dùng các loại thuốc Kuraba WP, 

Atimecusa 20WP, Virtako


 40WG, Muskardin 10WP, Vote 34.2SC, Supertar 

950SP, Padan 95SP, Proclaim
®
   EC,…    phun phòng trừ. 

c) Sùn  đất/sùng trắng (Anomala antiqua)  

* Nhận dạng:  

- Thành trùng là 1 loài bọ hung màu xám xanh lục sáng. 

- Trứng nhỏ, màu trắng, th ờng   ợ   ẻ    i  ất n i ẩm   t hoặ  n i  ỏ 

mọc nhi u. 

- Sâu non màu trắng   ầu nâu, có 2 ngàm cứng rất bén; thân có nhi u lông 

m n, khi  ụng   n thì cong hình chữ  C. 

- Sâu hóa nhộng    i  ất. 
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* Tập quán sinh sống và cách gây hại: 

- Gi i  oạn sâu non (sùng) gây hại nhi u nhất; sâu cắn phá rễ làm cây suy 

y u hoặc ch t.  

- Th nh trùng  n khuy t từng mảng lá, khi mật  ộ cao có th   n trụi lá.  

* Biện pháp xử lý: T  ng tự nh   ối v i Sâu xám. 

d  Sâu xan  đục trái (Helicoverpa armigera)  

* Nhận dạng: 

-    m màu nâu vàng, sải cánh 25-   mm,  ánh tr  c có những vân màu 

nâu th m. 

- Trứng hình cầu, màu trắng sữa, khi gần nở chuy n m u   n  

- Sâu non màu xanh hoặc nâu nhạt, có một   ờng sọc màu s m chạy 

dọc thân. 

- Nhộng m u n u  ỏ, nằm trong bắp hoặ  trong  ất. 

* Tập tính sinh sống và cách  gây hại: 

   m hoạt  ộng   n  êm,  ẻ trứng rải rác từng quả trên ngọn và lá non, 

mỗi  on  ái  ẻ trung bình 1.000-1.500 trứng, sâu non tuổi nhỏ gặm lấm tấm  

phần xanh của lá non, sâu tuổi l n  ục vào trong bắp  n hạt và lõi bắp.  

* Biện pháp xử lý: 

Vệ sinh  ồng ruộng, tính toán thời  i m gieo trồng tránh gi i  oạn bắp trổ 

cờ gặp lứa sâu phát sinh gây hại nhi u. Phun thuốc hóa học hiệu quả thấp, dùng 

thuốc trừ s u nh : Vi  m  GR, Vifu-sup r  GR,… rải quanh gốc hoặc các loại 

thuốc: Decis 2.5EC, Closer 500WG, Virtako
®
 40WG, Proclaim

® 
 1.9EC, Padan 

  S ,…    phun phòng trừ. 

đ  Rệp ngô (Aphis maydis) 

* Nhận dạng: 

Rệp tr ởng th nh    th  nhỏ, dài 1,5-1,9 mm, hình bầu dục, màu vàng 

nhạt, có cánh hoặc không có cánh. Rệp     ánh th ờng phát sinh nhi u vào cuối 

vụ hoặc khi mật số quần th    o    di chuy n  i n i khá       

* Tập tính sinh sống và cách gây hại: 

- Rệp th ờng bám tập trung th nh  ám trên lá nõn,  ắp non, nhất là trên 

hoa cờ, hút nhự  l m lá v ng kh ,   y sinh tr ởng kém.  

- Ngoài tác hại trực ti p, rệp còn truy n một số bệnh virus cho bắp nh : 

Bệnh vàng lùn, bệnh  ỏ lá. 

- Rệp phát tri n nhi u ở các ruộng bắp trồng mật  ộ dày, thi u ánh sáng, 

bón nhi u  ạm. 

* Biện pháp xử lý: 
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- Gieo trồng mật  ộ vừa phải, tỉ    y v   h m s  ,   n ph n k p thời    

cây phát tri n mạnh v ợt qua tác hại của rệp. 

- Trồng bắp x n  ậu có tác dụng t ng   ờng hoạt  ộng củ  thiên   ch, 

nhất là nhóm bắt mồi  n th t nh   ọ rùa. 

- Dùng các loại thuố  nh : Clos r    WG, G u ho 6  FS, D  is 

   WG, Arm i     WG,…    phun phòng trừ. 

e) Sâu keo mùa Thu (Spodoptera frugiperda)  

* Nhận dạng: 

- Trứng có hình cầu,   ờng kính 0,75 mm. Trứng m i  ẻ có màu xanh, 

s u     huy n sang màu trắng sữ , tr  c khi nở chuy n sang màu nâu nhạt. 

- Sâu non có 6 tuổi, tùy th o m i tr ờng thức  n, s u non    m u n u nhạt 

- x nh   n, v i các sọc dọ  th n     h th  c sâu non tuổi 1 dài khoảng 0,5 mm, 

lên tuổi 3 sâu non dài 6-9 mm; tuổi 6   y sức sâu non dài 30-40 mm. Trên trán 

sâu non tuổi l n nhìn rõ hình chữ Y ng ợc màu vàng, mặt l ng m u   n v i 

lông cứng dài. Trên mặt l ng,  ốt bụng cuối có bốn  ốm   n   ợc sắp x p thành 

h nh vu ng, trong khi  á   ốt khá        ốm   n x p thành hình thang. 

- Nhộng sâu keo mùa thu dạng nhộng bọc, màu nâu cánh gián sáng bóng. 

Nhộng  ực dài 13-15 mm, còn nhộng cái dài 16-   mm  Đốt bụng cuối cùng có 2 gai. 

- Con  ự  tr ởng thành có chi u dài trung bình 16 mm, sải cánh trung bình 

37 mm. Phần  ánh tr  c lốm  ốm nâu nhạt, xám v i một  ốm hình bầu dục màu 

xám trắng - v ng r m  Cánh tr  c củ  tr ởng thành cái không có ho  v n rõ r ng  

* Tập tính sinh sống và cách gây hại: 

- Tr ởng thành sống trung bình 12-14 ngày, hoạt  ộng v    n  êm  Từ 

khi vũ h     n  ẻ trứng có th  bay nhi u km    t m n i  ẻ trứng, chúng có th  

di chuy n x  h ng tr m ki-lô-mét nhờ gió. 

- Tr ởng thành  ẻ trứng v o   n  êm,  ẻ thành ổ x p thành hai l p trứng 

là chủ y u. Mỗi ổ trứng khoảng 100-200 quả   ợc bao phủ bởi một l p lông 

màu hồng-xám. Một sâu cái tr ởng th nh tr ởng thành có th   ẻ từ 1.000-2.000 

trứng, v  trí ổ trứng th ờng ở mặt trên của phi n lá hoặc cạnh cuống lá, thời gian 

trứng nở sau 2-10 ngày, trung bình 2-4 ngày ở nhiệt  ộ 20-30
0
C. 

- S u non l  gi i  oạn gây hại của sâu keo mùa thu. Thời gian sâu non kéo 

dài 14-21 ngày, n u  ộ ẩm cao, nhiệt  ộ thấp thì thời gian sâu non kéo dài 

khoảng 30 ngày. 

- Nhộng vũ h   phần l n trong  ất ở  ộ sâu 2-8 cm, một số  t tr ờng hợp 

hóa nhộng giữa các lá, nách bẹ lá của cây ký chủ, gi i  oạn nhộng từ 7-13 ngày. 

 

- Sâu non tuổi 1-   n  i u bì ở mặt    i của lá non, gây ra các v t hình 

vuông hoặc hình chữ nhật màu trắng  ặ  tr ng  s u non tuổi l n  n khuy t lá, bẹ 

lá tạo thành các lổ l n nh  “ ửa sổ”  
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* Biện pháp xử lý: 

- Làm sạch cỏ dại xung qu nh v ờn trồng bắp    hạn ch  n i trú ẩn của sâu. 

- Cày ải, ph i  ất kh     ấu trùng, nhộng trong  ất ch t hoặc dễ dàng b  

thiên   ch tiêu diệt. 

- Luân canh bắp-lú  n  c ngay sau vụ bắp    diệt nhộng trong  ất. 

- Th ờng xuyên ki m tr   ồng ruộng,  ặc biệt ở gi i  oạn bắp 3-6 lá    

phát hiện ổ trứng, ngắt tiêu hủy. 

- Hạn ch  sử dụng thuốc BVTV hóa họ     bảo vệ thiên   ch của sâu keo 

mùa thu. 

- Sử dụng ch  phẩm nấm xanh, nấm trắng, vi khuẩn  t, virus   V    

phun trừ khi sâu tuổi nhỏ. 

- Nhân thả ong ký sinh trứng (ong mắt  ỏ), các loài bắt mồi  n th t nh : 

Bọ  u i k m    ki m soát sâu non m i nở-tuổi nhỏ. 

- Biện pháp hóa học: Phun thuố     phòng trừ khi s u    số tuổi 1-  (l u 

  gi i  oạn bắp 3-6 lá), phun vào sáng s m hoặc chi u mát. Sử dụng các loại 

thuố   VTV nh :  ro l im
®
 5WG, Lufen extra 100EC, 150WG, Match

®
 

050EC, Radiant 60SC,Voliam targo
®
 063SC,...    phun phòng trừ. 

2. Bệnh hại 

a) Bện  đốm lá 

- Bệnh đốm lá nhỏ: 

* Tác nhân: Do nấm Cochliobolus heterostrophus gây ra. 

* Triệu chứng: V t bệnh   n  ầu nhỏ nh  mũi kim m u h i v ng, s u l n 

rộng r     ầu nhọn dạng h nh thoi m u n u h i xám  Cá  v t bệnh có th  liên k t 

lại thành mảng l n không có hình dạng nhất   nh. Bệnh có th  hại trên lá, bẹ lá 

và vỏ bắp. 

- Bệnh đốm lá lớn: 

* Tác nhân: Do nấm Setosphaeria turcica gây ra. 

* Triệu chứng: V t bệnh   n  ầu nhỏ nh  mũi kim m u h i v ng, s u l n 

rộng r     ầu nhọn dạng hình thoi m u n u h i xám  Cá  v t bệnh có th  liên k t 

lại thành mảng l n không có hình dạng nhất   nh. Bệnh có th  hại trên lá, bẹ lá 

và vỏ bắp. 

* Tác nhân: Do nấm Helminthosporium turcium gây ra. 

* Triệu chứng: V t bệnh   n  ầu là những  ốm nhỏ hình bầu dụ , h i 

thấm   t ở phía trên lá, sau v t bệnh l n dần tạo những v t khô l n màu nâu 

hoặc xám bạc không có quầng vàng, v t bệnh  ũng xuất hiện trên cả bẹ lá.  

Cá  lá    i th ờng b  bệnh tr  c rồi lan dần lên lá phía trên; thời ti t ẩm 

  t trên v t bệnh xuất hiện một l p mố  m u   n  
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* Điều kiện phát sinh phát triển: 

- Bệnh  ốm lá nhỏ phát sinh ngay ở gi i  oạn cây còn nhỏ và gây hại kéo 

  i   n khi thu hoạch. 

- Bệnh  ốm lá l n th ờng phát tri n khi ẩm  ộ cao và nhiệt  ộ t  ng  ối 

thấp; bệnh phát sinh vào thời k  bắp phun r u v   i u kiện ngoại cảnh thích hợp 

v i bệnh; bệnh có th  gây thiệt hại l n   n n ng suất bắp. 

* Biện pháp xử lý: 

- Biện pháp th m   nh    hạn ch    ợc tác hại của bệnh. 

- Thu gom cây bệnh tiêu hủy diệt nguồn bệnh sau thu hoạch.  

- Khi bệnh phát tri n mạnh dùng các loại thuốc hóa họ  nh :  ilino 

250SC, Quilt 200SE, Furama 480SC, Amistar Top
®
 325SC, Nativo 750WG, 

Antr  ol   W ,…    phun phòng trừ.. 

b) Bện  đốm nâu  

* Tác nhân: Do nấm Physoderma maydis gây ra. 

* Triệu chứng: 

- V t bệnh  ầu tiên là những  ốm vàng nhỏ xuất hiện rải rác trên phi n lá; 

những  ốm bệnh trên g n  h nh    h nh h i tròn hoặc bầu dục màu nâu sậm. 

- Ở mắt và lóng thân có những v t bệnh màu nâu sậm; khi bệnh phát tri n 

mạnh, những v t bệnh liên k t v i nhau làm thối thân và  ổ cây. 

* Điều kiện phát sinh phát triển: Bệnh phát tri n mạnh khi m   nhi u và 

nhiệt  ộ cao, phổ bi n trên giống bắp lai. 

* Biện pháp xử lý: T  ng tự bệnh  ốm lá. 

c) Bện  đốm vằn  

* Tác nhân: Do nấm Rhizoctonia solani gây ra. 

* Triệu chứng: 

- Bệnh th ờng xuất hiện tr  c tiên trên bẹ lá gần mặt  ất sau phát tri n 

dần lên lá và vỏ trái.  

- V t bệnh lú   ầu là những  ốm màu xanh xám, hình bầu dục, sau l n 

dần không có hình dạng nhất   nh, loang lổ vằn vện nh       o  V t bệnh có th  

bao phủ phần l n bẹ, phi n lá và vỏ bắp. Lá b  khô và gãy gục do phía bẹ và 

cuống b  hủy hoại. Trên trái, nấm có th   n s u v o ph   trong l m  ắp b  thối.  

- V t bệnh lú   ầu là những  ốm màu xanh xám, hình bầu dục, sau l n 

dần không có hình dạng nhất   nh, loang lổ vằn vện nh   a beo; v t bệnh có th  

bao phủ phần l n bẹ, phi n lá và vỏ bắp; lá b  khô và gãy gục do phía bẹ và 

cuống b  hủy hoại; trên trái, nấm có th   n s u v o ph   trong l m  ắp b  thối; 

trời ẩm   t trên v t bệnh có th  thấy những sợi nấm màu nâu nhạt và hạch nấm 

tròn nhỏ, m u   n  
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* Điều kiện phát sinh phát triển: 

Bệnh phát tri n trong  i u kiện m   nhi u; nhiệt  ộ và ẩm  ộ không khí 

cao, các ruộng bắp trồng dày, bón nhi u  ạm  th ờng phát tri n mạnh sau khi 

bắp trổ cờ. 

* Biện pháp xử lý: 

- Vệ sinh  ồng ruộng nhằm diệt nguồn bệnh và tạo thông thoáng. 

- Không trồng   y,   n ph n   n  ối NPK, không thừ   ạm. 

- Khi bệnh phát tri n mạnh dùng các loại thuốc nh : Antracol 80WP, 

Nativo 750WG, Tilt Super 300EC, Opus 75EC, Genol 1.2SL, Amistar Top 

   SC,…    phun phòng trừ. Phun 2-3 lần cách nhau 10 ngày, k t hợp tỉa bóc lá 

bệnh khô ch t trên cây. 

d) Bệnh rỉ sắt 

* Tác nhân: Do nấm Puccinia sorghi gây ra. 

* Triệu chứng: 

- Bệnh chủ y u hại trên lá, ngoài ra có th  thấy trên bẹ lá và vỏ bắp. 

- V t bệnh  ầu tiên là những  ốm xanh trong, s u     huy n màu vàng và 

nổi lên trên 2 mặt lá   ên trong  ốm chứ   ầy hạ bào tử màu rỉ sắt, khi bi u bì 

 ốm bệnh b  v  ra, các hạ bào tử s  phát tán lây lan bệnh. 

- Bệnh nặng phi n lá gần nh   h  k n  ởi các ổ bào tử làm lá khô cháy, 

cây sinh tr ởng kém, n ng suất giảm. 

* Điều kiện phát sinh phát triển:  

Ẩm  ộ cao thuận lợi cho bệnh phát tri n; bệnh có th  phát sinh từ khi cây 

bắp có 3-  lá   n khi thu hoạch; th ờng t ng   o trong gi i  oạn trổ cờ. 

* Biện pháp xử lý:  

Chọn giống bắp chống bệnh, không gieo trồng dày. Thu gom tiêu hủy cây 

bệnh. Sử dụng các loại thuố  nh : Tilt Sup r    EC, Amist r Top    SC, 

  r m x    SC, Antr  ol   W ,…    phun phòng trừ. 

đ  Bệnh bạch tạng 

* Tác nhân: Do nấm Peronosclerospora sorghi gây ra. 

* Triệu chứng: Cây bắp có th  b  nhiễm bệnh ngay từ khi cây m i có 2-3 

lá   n khi cây l n. 

- Cây b  bệnh sinh tr ởng kém, lá hẹp, trên lá có những v t sọc màu vàng 

nhạt hoặc trắng bạc lan khắp lá làm lá khô, n u bệnh nặng cây bắp b  ch t. Vào 

sáng s m mặt    i lá bệnh có l p phấn màu trắng. 

- Ngoài triệu chứng sọc trắng vàng trên lá, bệnh  òn l m  á  lá   y h n v  

x p chồng lên nhau, làm bi n dạng cờ bắp, ra nhi u chồi nách, n u trái bắp hình 

th nh th   ũng    teo nhỏ hoặc rất ít hạt. 
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* Điều kiện phát sinh phát triển: 

- Bệnh phát tri n mạnh trong  i u kiện khí hậu nóng và ẩm, trồng giống 

nhiễm, ruộng trũng  

- Bệnh th ờng gây hại nặng trên bắp  n t  i  

* Biện pháp xử lý: 

- Không trồng các giống bắp dễ nhiễm bệnh; phát hiện s m cây bệnh,  ặc 

biệt ở gi i  oạn cây con, nhổ bỏ tiêu hủy. 

- Tiêu diệt nguồn bệnh trên t n    ở  ất, sau khi thu hoạch cần dọn sạch 

thân lá. Cây con b  bệnh s m cần nhổ bỏ   m  ốt hoặ   h n vùi    tránh lây lan 

nguồn bệnh. 

- Luân canh bắp v i các cây trồng khá  nh : Lúa, cây họ cà, rau; tránh 

trồng luân canh v i kê,   o l  ng   

- Sử dụng Apron
®
 XL    ES v    utr l     FS    xử lý hạt giống phòng 

bệnh bạch tạng. Khi ruộng bắp m i ch m phát bệnh,    tránh lan rộng có th  

phun thuố   hyto i     W , Insur n   WG,…    phun phòng trừ. 

V. T    oạ    

- Thời  i m thu hoạch tốt nhất là khi bắp chín già (râu bắp kh ,   n,  ẹ 

bắp chuy n từ m u x nh s ng m u v ng r m)  

- Gặp ngày nắng cần nhanh chóng thu hoạch bắp, s u    rải mỏng ph i kh   

- N u bắp  h n v o  ợt m     i ng y,  ần vặt râu, bẻ gập bắp chúi xuống 

   n    m   không thấm vào bên trong làm thối hỏng hạt bắp, chờ   n khi nắng 

ráo s  thu v  ph i  

- Bắp hái v  kh ng nên  ổ  ống vì bắp t  i     ộ ẩm cao dễ b  thối mốc. 
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   CÂY M   SẮN) 

(Manihot esculenta) 

 

I  T ời    

- Thời vụ trồng   y m  th  h hợp nhất ở tỉnh Ninh Thuận l  v o  ầu mùa 

m   (từ tháng 4-5), một số n i trồng thêm một vụ vào cuối mù  m   ( uối tháng 

    n  ầu tháng 11).  

- Nên tranh thủ trồng s m khi  ất  ủ ẩm  ộ, không nên trồng vào các thời 

 i m    m   nhi u hoặc khô hạn làm giảm khả n ng mọc mầm củ  hom m  ( o 

ẩm  ộ  ất cao hoặc thấp, nhiệt  ộ thấp d n   n hom m  nảy mầm y u, rễ m  h  

hấp kém, tác nhân nấm bệnh và côn trùng dễ tấn công và gây hại  ho hom m   

II  Giống 

1. Chuẩn bị hom giống 

- Chọn giống có khả n ng  hống ch u bệnh, thích hợp v i khí hậu,  ất   i, 

n ng suất v  h m l ợng tinh bột cao. Chọn ngoài ruộng   ng lú  thu hoạch, 

chọn cây khỏe, có nhi u củ và củ to, không nhiễm sâu bệnh, nhặt mắt (không 

buông lóng), khi chuẩn b  hom giống nên loại bỏ những cây giống b  khô (không 

có nhựa mủ) và b  trầy x  c trong quá trình vận chuy n. 

- Thời gian bảo quản cây giống không quá 60 ngày (tính từ khi thu 

hoạch), sau khi thu hoạch vận chuy n và bảo quản ngay tại những n i kh  ráo 

và có bóng mát, bó từng       nằm hoặc dựng  ứng cây giống trong bóng râm. 

Trong thời gian bảo quản, cây giống có th  b  rệp sáp hoặc các loại côn trùng tấn 

công, sử dụng các loại thuốc diệt   n trùng    phun phòng trừ. 

- Hom m     trồng lấy từ  oạn giữ  th n   y m ,  hi u dài củ  hom m  

trồng sản xuất là 15-    m,  ạt tối thi u là 6-8  ốt, không nên chặt hom quá 

ngắn hoặc quá dài, những hom m  mầm ngủ th  hiện không rõ phải   ợc loại 

bỏ. Khi chặt hom dùng các loại dụng cụ sắc,  én    chặt và tránh làm cho hom 

b  th  ng tổn v  mặt    gi i nh  trầy vỏ hoặc dập phần thân gỗ của hom. 

- Đ  tránh cho hom giống b  sâu bệnh phá hoại, nên xử lý hom giống tr  c 

khi trồng bằng cách nhúng vào các hỗn hợp thuốc diệt nấm và côn trùng thông 

dụng; hoặc rải thuốc trừ côn trùng theo hàng và hố  tr    khi  ặt hom m . Có th  

sử dụng vôi nồng  ộ 5% hoặc thuố   VTV    ngâm hom giống, thời gian ngâm 

khoảng 8-   phút    diệt vi sinh vật v  ng n ngừa bệnh gây hại cho cây m . 

2. Một số giống 

a) Giống KM 140 

- Đặ   i m: Thân thẳng, nhặt mắt không phân nhánh, thân cây nhỏ, bộ lá 

phát tri n mạnh; n ng suất củ t  i    tấn/h , n ng suất tinh bột 9,45 tấn/ha; hàm 

l ợng tinh bột  6, %   n  8, %  h m l ợng HCN 105,9 mg/kg vật chất khô; 

dạng củ  ồng   u, th t củ màu trắng, thích hợp v i ch  bi n; nhiễm nhẹ bệnh 

cháy lá, thích nghi nhi u vùng sinh thái. 
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- Thời gian thu hoạch hợp lý từ 7-9 tháng sau khi trồng. 

- KM 140 là giống m  cao sản nên chỉ thích hợp v i  i u kiện thâm canh. 

b) Giống KM 98-5 

- Đặ   i m: Thân cong ở phần gốc, nhặt mắt, ph n nhánh v  r  ho   ồng 

loạt ở vùng Đ ng   m bộ, thân xanh, cây tán gọn,   o   y trung   nh,  t  ổ ngã; 

n ng suất củ t  i   nh qu n  ạt 32,39 tấn/h , h m l ợng tinh bột   , %, n ng 

suất tinh bột 8,68 tấn/ha, tỷ lệ chất kh    , %, h m l ợng HCN 163,7mg/kg vật 

chất khô; dạng củ  ồng   u, th t củ màu trắng, thích hợp v i ch  bi n và th  

tr ờng; nhiễm nhẹ bệnh  ốm lá (Cercospora hanningsii). 

- Thời gian thu hoạch thích hợp từ 7-10 tháng sau trồng. 

c) Giống SM 937-26 

- Đặ   i m: Th n m u n u  ỏ, thân thẳng, không phân nhánh, nhặt mắt, 

nhiễm nhẹ bệnh  ốm lá (Cercospora hanningsii)  n ng suất củ t  i   nh qu n 

 ạt 34,00 tấn/ h , h m l ợng tinh bột 27,0-  %  n ng suất tinh bột 9,72 tấn/ha, 

tỷ lệ chất khô 42,1% và chỉ số thu hoạch 62,5%; dạng củ  ồng   u, th t củ màu 

trắng, thích hợp v i ch  bi n và th  tr ờng. 

- Thời gian thu hoạch thích hợp từ 9-11 tháng sau trồng.  

III. Kỹ t  ật trồng     m     

1. Chuẩn bị đất  

- C y m  kh ng kén  ất, thích hợp v i các loại  ất xám,  ất  át ph ,  ất 

 ỏ   z n,… C  th  trồng   y m  trên  ất bồi tụ ở    i  h n  ồi,  h n núi,  ất 

phù s ,  ất  ồi,… 

- Chọn  ất tốt, xốp, giữ v  thoát n  c tốt  C y m  kh ng  h u   ợ   ất 

kém thoát n  c, ch u  ựng tốt trên  ất  hu  (pH= ), h i ki m (pH=7,5), tối 

thích pH=5,5. 

- Đất tr  c khi trồng m  phải  ạt các yêu cầu:  

+ Thu dọn rễ   y v  t n    thực vật, tùy  i u kiện và từng loại  ất mà có 

th  cày 1-2 lần và san lấp mặt bằng. 

+ Độ sâu cày từ 25-30 cm. 

+ Đất phải bằng phẳng, sạch cỏ, thoát n  c tốt trong mù  m    

+ Ở những diện t  h  ất     ộ dốc l n nh   ất  ồi núi, th  kh ng  ần cày 

bừa mà cuốc hốc trồng trực ti p hoặ  l m  ất th o   ờng  ồng mứ ,      ng 

chống xói mòn bằng cách trồng các loại   y th nh   ng nh : Cốt khí, bình linh, 

dứ  (th m),  ỏ vetiver hoặc áp dụng ch   ộ luân, xen canh hợp lý. 

+ Bón vôi và xử l   ất bằng các thuốc gố   ồng (n u có th ) nhằm cải tạo 

 ất và hạn ch  một số nấm bệnh    trong  ất. 

2. Mật độ trồng  p ƣơng p áp trồng  

a) M t độ trồng 
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Đất tốt hoặc giống dài ngày: 10.000-12.500 hom/ha, hàng cách hàng 1,0 

m và cây cách cây 0,8-1,0 m. 

     ư n  p áp trồng 

Trên những diện t  h  ất t  ng  ối bằng phẳng, trồng hom nằm ngang; ở 

những diện t  h  ất    m   nhi u, thoát n  c kém, có th  kéo luống hoặc lên 

li p    trồng v i  á  ph  ng pháp hom xiên hoặ  hom  ứng. Ngoài ra, n u 

trồng vào cuối vụ m  , ẩm  ộ  ất thấp thì nên trồng hom  ứng hoặc xiên.  

3. Phân bón và cách bón 

a) Phân bón 

C y m  kh ng kén  ất, nh ng l    y    nhu  ầu  inh    ng rất cao và có 

khả n ng hút  inh    ng trong  ất rất mạnh,  o    s u v i vụ trồng, n u không 

bón nhi u ph n  ất suy kiệt v  n ng suất s  giảm. Ngoài các chất  inh    ng 

cần thi t nh :  ạm (N), lân (P2O5) và kali (K2O),   y m   òn    nhu  ầu cao v  

vi l ợng nh :  n, C , Zn, S,… 

b) Công thức phân bón (tính trên 01 ha) 

- Phân chuồng hoai mục: 10 tấn. 

-  h n v    :     kg ph n Urê +     kg ph n Sup r L n v  200 kg phân 

Kali Clorua. 

c) Cách bón 

  n khi  ất     ủ  ộ ẩm, tránh bón phân vào lúc trời nắng hoặ  m   l n.  

- Bón lót: Toàn bộ phân chuồng hoai mục, toàn bộ phân Super Lân. 

- Bón thúc lần  : V o gi i  oạn từ 30-40 ngày sau khi trồng: 100 kg phân 

Urê và 120 kg phân Kali Clorua. 

- Bón thúc lần  : V o gi i  oạn từ 60-70 ngày sau khi trồng v i l ợng 

phân còn lại. 

-  h  ng pháp   n ph n: 

+ Phân lân và phân chuồng hoai mục bón lót khi cày, bừa hoặc bón theo 

hàng hay hố  tr  c khi trồng; 

+ Phân Urê và phân Kali Clorua bón theo hốc (cuốc hốc cách gốc hoặ  

hom m  khoảng 15-20 cm, rải   u phân xuống và lấp  ất lại). 

4. C  m     

a) Làm cỏ 

- Sử dụng thuốc hóa họ     phun phòng trừ. Một số hoạt chất thuố    ợc 

khuy n cáo trừ cỏ trên   y m  nh : Flu zifop-P-Butyl (min 90%) (Fuquy 

150EC, Onecide 15EC), Acetochlor (Alibom 500EC, Antaco 500EC, Sarudo 

500.5EC),... 
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- Có th  k t hợp giữa làm cỏ bằng tay và phun thuốc: Làm cỏ bằng tay 1 

lần sau khi trồng từ 25-   ng y, s u    phun thuốc diệt cỏ. 

b) Tỉa cây  

Từ một hom m     khi t i 3-4 mầm,    phát tri n tốt tránh ít củ và củ 

nhỏ, phải tỉa cây k t hợp v i làm cỏ  ợt     hi   y  ã khỏe, không b  sâu xám 

cắn gốc, cần loại cây xấu, chỉ    lại 01cây khỏe. 

IV. P  ng tr   in   ật g    ại 

Ưu tiên áp  ụng  iện pháp phòng trừ tổng hợp sinh vật g y hại (I  ) trên 

cây m : 

- L m  ất, ph i  ất tr  c khi trồng ít nhất 2 tuần    diệt trứng, nhộng và 

sâu hại. 

- Áp dụng tốt biện pháp sử dụng giống v    nh tá   ã nêu ở các phần trên. 

- Bảo vệ thiên   ch và vi sinh vật      h    khống ch  sinh vật gây hại. 

- Khi sử dụng thuố   ảo vệ thự  vật phải tuân thủ nguyên tắ  “   úng”, 

 u tiên thuốc có nguồn gốc sinh họ     phòng trừ sinh vật gây hại. 

1. Sâu hại 

a) Ruồ  đục ngọn (Carpolonchaea chalybea) 

* Nhận dạng:  

Tr ởng thành là một loại ruồi nhỏ, m u   n, lo i n y g y hại chồi ngọn, 

làm giảm sự sinh tr ởng của cây. 

* Tập quán sinh sống và cách gây hại:  

Tr ởng th nh  ẻ trứng ở  á  lá  h   mở hoặ   ỉnh sinh tr ởng, ấu trùng 

 ụ    ờng hầm trong bộ phận non củ    y m  v  l m  h t  ỉnh sinh tr ởng của 

cây, chồi m i s  b  hại n u không phòng trừ ruồi.  

* Biện pháp xử lý:  

Sử dụng các loại thuố  nh : A l n     EC, Cyfitox    EC,  ugor sup r 

   EC,  itox   EC,…    phun phòng trừ. 

b) Sùng trắng:  

Sùng trắng là ấu trùng của Bọ hung (Bọ hung   n-Allissonotum 

impressicolle; Bọ hung nâu-Holotrichia sinensis; Bọ hung xanh-Anomata sp). 

* Nhận dạng: 

- Tr ởng thành: Khi m i vũ h      m u n u nhạt   n   n  ng ánh, k  h 

th  c 15-20 mm, ban ngày ở trong  ất,   n  êm   y r  g y hại  Con tr ởng 

th nh  ẻ trứng trong  ất, phân chuồng, thảm thực bì mụ  nát  Tr ởng thành, sau 

vũ h    -  ng y  ẻ trứng (th ờng vào cuối mù  kh ,  ầu mù  m  )  
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- Trứng: Hình bầu dục có màu trắng nằm ở  ộ sâu 5-10 mm, mặt ngoài 

của trứng có vân ngang, m i  ẻ có màu trắng nhạt-xám. Trứng   ợc  ẻ từng quả 

hoặc nhóm quả, sau 2-3 tuần trứng nở. 

- Sâu non: Có màu trắng xám   n trắng sữ ,   y sức dài 19-25 mm và có 

3 tuổi. Sâu ít chân, hình chữ C,  ốt cuối bụng của sâu non có nhi u gai và x p 

không tạo hình nhất   nh  S u non th ờng cắn phá bộ rễ ở  ộ sâu từ 5-25 cm. 

Râu ngắn nh ng  h n v  h m rất khỏ       o xuống  ất và cắn phá rễ. 

- Nhộng: Hình trái xoan có màu nâu vàng, nằm    i l p  ất mát mẻ hoặc 

  ợc che phủ bởi các xác thực vật. 

* Tập quán sinh sống và cách gây hại: 

- Thời k  sâu non, các ấu trùng bọ hung sống    i mặt  ất, th ờng cắn 

phá rễ cây làm cho rễ mọc kém, lá vàng úa, cây chậm phát tri n, n u b  hại nặng 

cây có th  ch t do b  cắn h t rễ, ấu trùng tuổi l n  n  ả phần thân gỗ của rễ. Thời 

k   ầu gây hại th ờng không phát hiện   ợc chỉ   n khi   y  ã  i n màu hoặc 

ch t m i phát hiện. 

- Ngoài tác hại trực ti p, sùng trắng còn là môi gi i truy n bệnh virus hại 

cây trồng  Th ờng gây thiệt hại nặng ở  á  v ờn  t   ợc x i xáo, thu dọn lá mục 

   tiêu hủy. 

- Sùng trắng th ờng phá hại từ tháng 4   n tháng    n m s u, nh ng 

phát tri n và gây hại nặng nhất  vào thời  i m từ tháng 6   n tháng 8 hàng 

n m   ọ hung th ờng sinh sôi mạnh trên  ất  át,  ất th t nhẹ v   á  vùng  ất 

khô cằn, thi u n  c.  

* Biện pháp xử lý: 

- L m  ất, vệ sinh v ờn thật kỹ: Cày sâu, bừa kỹ, nhặt sạch cỏ dại    hạn 

ch  sự tồn tại của nguồn sâu hại tr  c khi trồng. 

- Th ờng xuyên x i xáo, vun gố    nh k  2 tháng 1 lần, tạo m i tr ờng 

sống bất lợi cho ấu trùng. 

- Không sử dụng phân chuồng t  i      n v    y l   i u kiện    d n dụ 

bọ hung   n  ẻ trứng phá hoại cây trồng. 

- Trồng x n kho i l ng trong v ờn    thu hút sùng trắng tập trung gây hại 

trên khoai lang, làm giảm mật  ộ sùng tấn công trên cây trồng chính. 

- Dùng phân chuồng    làm b y d n dụ bọ hung   n  ẻ trứng, s u    thu 

b y  ốt hoặ  ng m n       tiêu diệt. 

- Trồng xung qu nh v ờn loài hoa dã qu  có tác dụng xu   uổi sự gây hại 

của sùng trắng. 

- Thu bắt tiêu diệt sùng trắng khi làm cỏ, x i xáo v ờn trong quá trình 

 h m s    

- Sử dụng b y   n    thu bắt  on tr ởng thành. 
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- Có th  dùng một số loại thuốc xử lý khi sùng tuổi nhỏ (tuổi 1- ) nh : 

Vifu-sup r  GR,   rsh l  GR, Afu  n  GR,…    phòng trừ. 

c) Nhện đỏ (Amphitetranychus viennensis) 

* Nhận dạng:  

- Nhện  ỏ hình bầu dụ ,    m u n u h y  ỏ   m  Con  ái   i  ,  mm,    

th  hình elip mang 12 cặp lông cứng  Con  ái qu    ng    m u   m   n  ỏ cam. 

Thành phần    th  ( ốm   n l n) trong suốt có th  nhìn xuyên qua. 

- Nhện th ờng sinh sản trong thời ti t khô, nhiệt  ộ thích hợp    phát 

tri n khoảng 32
0
C. Trứng th ờng nằm b  mặt    i của lá hoặc nằm trong các 

mạng nhện. Chu k  phát tri n của trứng   n  on tr ởng thành kéo dài khoảng 17 

ngày, có khoảng 19 lứa trên một n m  

- Con  ự     h nh  lip     u i thon nhọn ở cuối và nhỏ h n  on  ái  Trục 

bộ phận sinh dục song song và tạo thành một góc nhỏ v i trục của thân. Trứng 

nhẵn, hình cầu, giòn v  h i mờ  ục; trong suốt thời k  ấp trứng, chúng trở nên 

mờ  ục. 

* Tập quán sinh sống và cách gây hại: 

- Nhện th ờng gây hại trên những lá gi  ph      i. Triệu chứng xuất hiện 

trên lá là những v t màu vàng chạy dọc theo gân chính của lá. Trong quá trình gây 

hại, lá m  th ờng b  khô quắt lại; mặt    i củ  lá th ờng xuất hiện mụn màu vàng. 

- Nhện gây hại nặng, trên lá xuất hiện các chấm vàng chạy dọc theo gân 

lá, s u     huy n th nh m u  ỏ, n u mùa khô ti p tục kéo dài, triệu chứng s  

diễn ra trên toàn bộ lá. 

- Khi mật số nhện nhi u có th  thấy mạng nhện; mùa khô nhện gây hại 

mạnh làm rụng lá, cây có th  ch t.  

* Biện pháp xử lý: 

- Trong tự nhiên có xuất hiện một số loại   n trùng nh m  n th t gây hại  

nhện từ gi i  oạn trứng   n tr ởng thành. 

- Hiệu quả nhất là dùng giống kháng (những giống có nhi u lông trên lá), 

bảo vệ thiên   ch và lựa chọn cây giống khỏe.  

- Khi b  hại nhẹ, n u     i u kiện th  phun n  c bằng vòi cao áp.  hi mật 

 ộ nhện rất   o    th  sử  ụng lu n phiên  á  loại thuố  nh : Ortus  SC, Đầu 

trâu Bihopper 270EC, Comite
®
    EC,    EW, S romit    EC,       phun 

phòng trừ  

d) Rệp sáp bột hồng (Phenacoccus manihotii) 

* Nhận dạng: 

- Rệp non màu hồng, có 3 tuổi, r u  ầu của rệp non tuổi 1 có 6  ốt, các 

tuổi ti p th o       ốt. Cá   ốt củ     th  mang các sợi t  sáp trắng rất ngắn ở 

phần  ên v   u i ở dạng phồng lên, l m  ho    th  rệp nh n nh     g i  ên 

(nhìn từ  ên ngo i),   y l   ặ   i m phân biệt v i rệp sáp th ờng. 
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- Rệp tr ởng th nh    th  có dạng hình trứng, màu hồng và bao phủ bởi 

l p sáp bột màu trắng; mắt h i lồi; chân rất phát tri n     h th  c rệp tr ởng 

thành dài khoảng 1,0-2,6 mm, rộng khoảng 0,5-1,4 mm.  

- Trứng hình ovan, lúc m i  ẻ m u trong h i v ng s u  huy n thành màu 

hồng vàng, k  h th  c dài: 0,3-0,75 mm, rộng 0,15-0,3 mm. Trứng nằm trong 

các túi trứng bao phủ kín bằng lông m n và nằm ở  i m cuối phía sau củ   on 

 ái tr ởng thành. 

* Tập quán sinh sống và cách gây hại: 

- Rệp sáp bột hồng hại m  phát sinh phát tri n mạnh trong các tháng mùa 

kh  v   á  tháng    l ợng m   thấp (< 30mm). 

- Trong quá trình sinh sống, rệp sáp bột hồng sống cộng sinh v i một số 

loài ki n. 

- Rệp sáp bột hồng có khả n ng sinh sản   n t nh,  on  ái tr ởng thành 

không cần giao phối v n có th   ẻ trứng và trứng v n nở thành con. 

- Rệp sáp bột hồng gây hại  i m sinh tr ởng củ    y m , g y hiện t ợng 

chùn ngọn, cây lùn. Rệp bám ở mặt sau lá, gây hại l m  á  lá m     xo n,  i n 

vàng. Khi b  nhiễm v i mật  ộ cao, toàn bộ lá cây b  rụng, cây ch t v  n ng suất 

giảm   n 80%. 

- Rệp tồn tại trên tất cả các bộ phận của cây m  (gố , th n, lá,  i m sinh 

tr ởng).  

- Rệp m i nở dễ dàng b  cuốn theo gió.  

- Lây lan qua hom giống, phát tán theo gió, trôi theo nguồn n  c, bám 

  nh trên    th   ộng vật, ng ời, công cụ, v  ph  ng tiện vận chuy n,… 

* Biện pháp xử lý: 

- Sử dụng hom giống sạch bệnh, có tính kháng bệnh. Không sử dụng hom 

giống m  có nguồn gốc từ  á  vùng  ã    nhiễm d ch rệp sáp bột hồng    trồng. 

- Tạo ruộng m  th ng thoáng,   n ph n   n  ối    cây m  sinh tr ởng 

phát tri n tốt, t ng khả n ng  hống ch u rệp. 

- Bảo vệ thiên   ch của rệp sáp bột hồng nh :  ọ rùa, bọ cánh gân, ong ký 

sinh,… nh n thả ong ký sinh (Apoanagyrus lopezi), sử dụng ch  phẩm sinh học 

   ki m soát rệp. 

- Khi phát hiện rệp sáp bột hồng, phải ngắt ngọn m  nhiễm rệp sáp bột 

hồng cho vào bao nylon tiêu hủy. 

- Ruộng m   ã nhiễm rệp sáp bột hồng cần luân canh v i cây trồng khác 

   giảm nguy    tái nhiễm rệp sáp bột hồng. 

- Th ờng xuyên th o  õi  ồng ruộng, ti n hành tiêu hủy ổ rệp triệt    theo 

h  ng d n của Cục Bảo vệ thực vật: Khoanh vùng những diện tích b  nhiễm, thu 

gom cây b  nhiễm, áp dụng các biện pháp  ốt, phun thuốc bảo vệ thực vật cho 
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toàn bộ diện tích nhiễm và lân cận; có th  sử dụng các loại thuố  nh : Advice 

3EC, Bifemite 43SC, Sulf ron    EC,  rimgol     W ,…    phun phòng trừ. 

Ngoài ra, còn một số  ối t ợng khác gây hại trên cây m  nh :  ối 

(Coptodermes spp.), Ruồi  ục thân (Anastrepha manihotis), Sâu xám (Agrotis 

ypsilon),...  

2. Bệnh hại 

a) Bệnh khảm lá virus 

* Tác nhân: Do Virus Sri Lanka Cassava Mosaic Virus (SLCMV) gây ra. 

* Triệu chứng: 

- Bệnh xuất hiện ở tất cả  á  gi i  oạn sinh tr ởng của cây m . 

- Triệu chứng  ặ  tr ng  ễ nhận bi t của bệnh khảm lá m  là khảm vàng 

loang lổ trên lá; lá nhiễm bệnh b  bi n màu bởi những  ốm xanh xen l n những 

vùng xanh nhạt, vàng và trắng, bi n dạng nh n nh o, h i  uốn lại và nhỏ. 

- Cây b  bệnh thấp bé dần, lóng ngắn lại và có th  ch t sau vài tháng, triệu 

chứng bệnh có th  xuất hiện trên một vài thùy của một lá hoặc trên vài lá. 

- Hom giống lấy từ cây m  b  bệnh khi mọc mầm s  bi u hiện bệnh ngay. 

Khi cây m  còn non b  nhiễm virus s  không cho thu hoạch; cây m   ã l n m i 

nhiễm virus v n bi u hiện bệnh nh ng nhẹ h n, ảnh h ởng n ng suất, chất 

l ợng. 

* Điều kiện phát sinh phát triển bệnh:  

Lan truy n qu     on   ờng: 

- Qua hom giống: Nguồn bệnh tồn    trong th n lá,  ủ m  sau thu hoạch; 

tồn    trên  ồng ruộng n u kh ng   ợc xử l  triệt    s  trở thành mầm mống 

gây bệnh. 

- Qua môi gi i truy n bệnh: Virus SLCMV lan truy n qua Bọ phấn trắng 

(Bemisia tabaci). 

* Biện pháp xử lý: 

- Chọn giống sạch bệnh, l u    họn ở những vùng không thấy xuất hiện 

bọ phấn. 

- Khi phát hiện cây b  bệnh cần thu gom cây bệnh   m tiêu hủy nhằm 

tránh lây lan. 

-   n ph n   n  ối t ng   ờng sức khỏe cho cây. 

- Sử dụng các loại thuố  nh : T n hu pro    W , Sup r  ing    SL, 

 itop   OD, TVG  8 6  S ,…    phun phòng trừ. 

b) Bệnh cháy lá vi khuẩn 

* Tác nhân: Do 03 loài vi khuẩn gây hại l m  háy lá,  ốm lá là: 

Xanthomonas sp., Pseudomonas sp. và Agrobacterium sp. gây ra. 
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* Triệu chứng: 

-   n  ầu trên phi n lá có những v t nhỏ m u x nh xám,  á   ốm này có 

góc cạnh, sũng n  c; xung quanh v t bệnh có rìa màu vàng làm cháy một mảng lá. 

- Các v t bệnh s u    liên k t lại v i nhau làm vàng toàn bộ lá, lá m m 

nhũn, rũ xuống và s u    th  lá    rụng. 

- Trên cuống lá và thân non, vi khuẩn xâm nhập vào mạch d n tạo thành 

những v t xì mủ. Vi khuẩn có th  phát tri n trong to n th n   n rễ và củ. Phần 

cuống rễ củ, n i giữa phần vỏ và nhu mô xuất hiện các sọ  m u n u   n  nhựa 

vỏ của rễ củ  ũng     ặ ,   nh nh  v t nhựa trên thân. 

* Điều kiện phát sinh, phát triển: 

- Vi khuẩn phát tri n mạnh trong mù  m  , gi i  oạn m    ợc 4-6 tháng. 

- Lan truy n qu  m  , gi ,  ụng cụ, ng ời, côn trùng. 

* Biện pháp xử lý: 

- Trồng giống sạch bệnh. 

- Bón ph n  ầy  ủ,   n  ối NPK. 

- Khi phát hiện bệnh cần cắt bỏ, tiêu hủy phần b  bệnh hoặc nhổ bỏ cây b  

bệnh, s u      n v i khu vực b  bệnh. 

c) Bện  t án t ư 

* Tác nhân: Do nấm Colletotrichum gloeosporioides gây ra. 

* Triệu chứng:  

Bệnh hại trên lá, ngọn và thân. Trên lá v t bệnh hình tròn, màu nâu, xung 

quanh có vi n vàng. Nhi u v t bệnh liên k t nhau làm cháy mảng l n, lá vàng và 

rụng. Giữa các v t bệnh có các ổ nấm nhỏ, m u   n  Trên ngọn, bệnh tạo thành 

v t nâu làm ngọn khô héo. 

* Điều kiện phát sinh, phát triển: 

Xuất hiện trong  i u kiện nóng, ẩm và sau những  ợt m   nhi u kéo dài, 

gây hại trên lá non, thân, làm ch t cành lá và thối thân. 

* Biện pháp xử lý: 

Dùng giống sạch bệnh, không trồng khi    m   nhi u; thu gom, tiêu hủy 

t n      y m  vụ tr  c. N u bệnh gây hại nặng, sử dụng một số thuố  nh :   w 

Kasuran 16.6WP, Kasuran 50WP, Lany super 440SC, Kamsu 2SL, 8WP, 

Teamgold 101WP,...    phun phòng trừ. 

 

d) Bệnh chổi rồng 

* Tác nhân: Do Phytoplasma (Candidatus phytoplasma aurantifolia). 

* Triệu chứng: 
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- Giai đoạn cây con: 

+ Hom giống b  nhiễm bệnh sau khi trồng lên mầm v  sinh tr ởng kém; 

lóng thân ngắn, lá ngắn và nhỏ. Chồi ngọn rụt ngắn lại, cây thấp lùn, các mầm 

ngủ trên thân mọc nhi u chồi    y sinh tr ởng kém, lá chuy n màu vàng, rụng 

hoặc ch t khô. 

+ Khi bệnh nặng, bên trong thân gỗ v  hom m  th m   n, phần bên trong 

thân chuy n m u n u v ng, s u      y héo  ần, rụng lá và ch t cả cây. 

- Giai đoạn cây m  ch n chờ thu hoạch:  

Những cây nhiễm bệnh nhẹ, mặ   ù sinh tr ởng   nh th ờng nh ng   n 

thời k  thu hoạch ngọn cây b  ch t khô; phần th n  oạn    i b  ch t; các chồi 

mọc thành dạng chùm, hình dạng dù; bi u hiện sinh tr ởng của từng chồi giống 

nh  triệu chứng củ  gi i  oạn cây con nhiễm bệnh chổi rồng,   y m   t  ủ và củ 

nhỏ h n   y   nh th ờng. 

* Điều kiện phát sinh, phát triển: 

- Bệnh chổi rồng hại m  l n truy n chủ y u qu     on   ờng: 

+ Hom giống  ã nhiễm bệnh. 

+ Môi gi i truy n bệnh là loài rầy (Hishimonus phycitis Distant). 

- Bệnh th ờng xuất hiện gây hại v o  ầu mù  m    

- Bệnh gây hại nặng trên giống m       , HLS-11 và hại nặng ở những 

ruộng m  kh ng  ầu t   h m s  ,  ùng hom giống b  bệnh    làm giống. 

- Gi i  oạn   y m   h n  hờ thu hoạch bệnh nặng h n gi i  oạn   y m  

non. Bệnh gây hại nặng trên những ruộng m  kh ng     i u kiện thu hoạ h    

qu    n m  

* Biện pháp xử lý: 

- Sử dụng giống sạch bệnh và giống có tính chống ch u sâu bệnh   o nh : 

KM140, KM98-5, SM937-26. 

- Ruộng m     bệnh, thu gom  ốt triệt    th n v  t n     ủ    y m     

bệnh    tiêu diệt nguồn bệnh; luân canh v i cây trồng khác từ 1-  n m, s u    

m i trồng lại m   

- Đối v i diện t  h m  non, gi i  oạn phát tri n thân lá b  nhiễm bệnh nhẹ, 

cần nhổ tiêu hủy cây bệnh và rắc vôi vào hốc những cây b  bệnh    hạn ch  sự 

lây lan. 

-   n ph n thú   ầy  ủ v    n  ối N, P, K theo quy trình, trồng m  x n 

Lạc hoặc cây họ  ậu    bổ sung  inh    ng  ho  ất, hạn ch  xói mòn, rửa trôi 

 ất. 

- Lu n   nh   y m  v i cây trồng khác phù hợp nh :  g ,  ậu  ỗ,… 

không nên trồng m   ộc canh trên một  h n  ất quá 2 vụ. 
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- Th ờng xuyên ki m tra sâu bệnh trên   y m     phòng trừ k p thời,  ặc 

biệt v i rầy môi gi i truy n Phytoplasma. 

đ  Bện  đốm nâu 

* Tác nhân: Do nấm Cercospora henningsii gây ra. 

* Triệu chứng: 

Trên lá, v t bệnh là những  ốm m u n u  ồng   u hoặc méo mó ở cả mặt 

trên v     i lá. Ở giữa v t bệnh  ã gi  mọc lên những ổ nấm m u   n  Lá  ệnh 

bi n vàng, khô, rụng l m   y sinh tr ởng kém, n u không phòng trừ s  ảnh 

h ởng   n n ng suất. 

* Điều kiện phát sinh, phát triển: 

Khi nhiệt  ộ cao, thuận lợi cho nấm phát sinh, phát tri n; cây còn non ít 

bệnh h n   y gi   

* Biện pháp xử lý: Thu gom tiêu hủy các lá b  bệnh, phun thuốc trừ nấm 

gố   ồng. 

V. T    oạ    

- Thu hoạch m   úng thời  i m (th ờng tùy theo chu k  sinh tr ởng của 

từng loại giống), khi h m l ợng tinh bột trong củ  ạt từ 27-30%, hoặ  khi   y  ã 

rụng gần h t lá ngọn (còn lại khoảng 7-   lá) v  lá  ã  huy n từ màu xanh sang 

vàng nhạt. 

- Cá  ph  ng pháp thu hoạch: Bằng    gi i, bằng các dụng cụ thủ công 

và nhổ trực ti p bằng tay. Thu hoạ h   n   u  ần vận chuy n ng y   n  á     

sở ch  bi n, tránh    lâu hoặ  ph i nắng ngo i  ồng làm giảm h m l ợng và 

chất l ợng tinh bột trong củ. 
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M     

NHÓM CÂY ĂN QUẢ 

1. CÂY NHO 

(Vitis vinifera) 

 

I  T ời    

Cây Nho trồng v o  á  tháng   ,    v  tháng    n m s u  Đ y l  thời vụ tốt 

nhất cho cây nho sinh tr ởng, phát tri n. Không nên trồng nho trong vụ m   (tháng 

8, 9) và các tháng nắng nóng (tháng 5, 6), vì cây nho phát tri n kém và tỷ lệ ch t 

cao. 

II  Giống  

1. Giống nho 

a) Giống nho Red Cardinal (  o đỏ): Là giống nho  n t  i,   ợc trồng 

nhi u tại Việt Nam, có nhi u  u  i m: M u mã  ẹp, dễ vận chuy n, sinh tr ởng 

nhanh, chất l ợng khá. 

Giống nho R   C r in l     u  i m h n  á  giống khá ,    l  từ cắt cành 

  n chín chỉ khoảng    ng y,  ộ   ờng ( ộ Brix) từ 13-14%. 

b) Giống nho NH01-48 (Nho xanh): Là giống nho  n t  i, khi  h n quả 

có màu xanh, hạt ít (từ     n 2 hạt/quả),  ộ   ờng   o ( ộ Brix 17-19%), dễ cho 

  ng, n ng suất cao và ổn   nh. Chất l ợng của giống n y t  ng    ng so v i 

sản phẩm nhập khẩu cùng loại. 

Đ  t ng t nh th  h nghi  ủa giống, t ng n ng suất v  t ng khả n ng kháng 

sâu bệnh, hiện nay các giống trên   u   ợc ghép trên các giống làm gốc ghép, 

chủ y u là giống Couderc 1613. 

2. Biện pháp nhân giống nho 

a    ư n  p áp   âm  àn  

- Chọn   nh     ủ  ộ thành thụ  ( ã h   gỗ cứng) của vụ tr  c từ những cây 

nho khỏe, không b  bệnh trên  á  gi n nho    n ng suất cao. Tuổi cành từ 4-12 

tháng tuổi   u có th  sử dụng làm hom. Cành từ trên 12 tháng tuổi thì mau ra rễ 

nh ng ngọn mọc y u h n so v i cành 4-8 tháng tuổi  Th ng th ờng chọn cành gỗ 

dài 20-    m,   ờng kính 0,7-0,8 cm (c    y  út  h )    cắt làm hom giâm. Hom 

có th    ợc cắt từ 3-   ốt  Tuy nhiên, hom       ốt cho tỷ lệ ra rễ cao nhất (90,7%) 

so v i cắt    ốt (86, %),    ốt (8 , %),    ốt (8 , %) v     ốt (37%).  

- Cách cắt hom: Phía    i   ợc cắt xiên sát v o  ốt, còn phía trên cắt 

ng ng  á h  ốt     m  L m nh  vậy    ph      i ti p xú    ợc v i  ất nhi u 

h n v  phần trên    mất n    h n  

- Cá h gi m hom: Hom   ợ  gi m v o  á  túi  ầu nilon (  x    m)    

 ục lổ, chứa hỗn hợp  ất, cát thô, tro trấu, mụn x   ừa, phân hữu    ho i mục 

v i tỷ lệ  /   ất và 2/3 các chất còn lại v i số l ợng ng ng nh u  Hom   ợc cắm 
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ngập v o túi  ầu t i  ốt thứ   (h n  /   ộ dài hom). Hom giâm xong cần   ợc 

 h  mát v  t  i n  c giữ ẩm. Thời gian ra rễ khoảng 20-40 ngày. Một số nông 

dân còn cắm hom trực ti p xuống hầm v i 3-  hom, s u    nhổ b t chỉ    lại 1 

hom. 

- Đ  t ng tỷ lệ ra rễ, có th  phun các chất  i u hò  sinh tr ởng nh : I A 

nồng  ộ 50 ppm, NAA v i nồng  ộ     ppm  Đối v i các giống gốc ghép khó ra rễ 

thì dùng li u l ợng I A   o h n (     -      ppm),    nhúng hom tr  c khi giâm. 

     ư n  p áp    ết cành 

- Cách chọn cành chi t: Chọn những cành khỏ ,      ờng kính 0,7-0,8 

cm. Những cành bánh tẻ,   ng  òn x nh,  h   h   gỗ,   ợc khoảng 2 tháng tuổi 

s  mau ra rễ h n so v i   nh  ã h   gỗ. 

- Cách chi t: Dùng hỗn hợp  ất  ã  huẩn b  sẵn (giống phần giâm hom) 

   v o   nh  ã  họn. Khối l ợng hỗn hợp  ất-phân khoảng 150-200 g/b ch. Sử 

dụng b  h nilon    k n    tránh kh   ất, tr  c khi bó phải t  i n     ủ ẩm. Sau 

khi     ất xong, buộc dây treo phần chi t lên giàn và bóc vỏ ng y    i chỗ  ất 

vừa bó, kích thích cho cây ra rễ nhanh. 

-  h  ng pháp n y  hỉ nên áp dụng cho trồng dặm và diện tích nhỏ. 

     ư n  p áp   ép 

- C     á h ghép th ờng   ợc áp dụng là ghép mắt và ghép nêm. Mục 

   h  h nh  ủa việ  ghép l     lợi dụng những  ặc tính tốt của gốc ghép mà 

giống nho cần trồng kh ng    nh   ộ rễ khỏe, ch u   ợ   i u kiện thời ti t bất 

thuận, kháng bệnh tốt,… 

- Cách chọn   nh ghép  ũng t  ng tự nh   họn cành giâm  ã nêu ở trên. 

Chủ y u l  xá    nh   ợc giống tốt    làm gốc ghép. 

- Cách ghép: Khi cây nho dại   ợc 10-12 tuần (n u  h m s   tốt) thì có 

th  ti n h nh ghép  Đối v i cành ghép nên chọn cành có tuổi v    ờng kính 

t  ng    ng,  hú      nâng cao tỷ lệ sống tr  c khi chuẩn b  lấy mắt ghép cần 

ngắt ngọn   nh   nh lấy mắt ghép vài ngày, khi thấy các mầm ngủ    ng to 

nh ng  h    ung th  ti n hành lấy mắt ghép    ghép th o ph  ng pháp ghép 

nêm. Sau khi chồi phát tri n và cố   nh   ợc thì ti n hành rạch bỏ dây bó bằng 

nilon     ho  oạn thân tại v  trí ghép phát tri n dễ dàng. 

III  Kỹ t   t trồng     m     

1. Chuẩn bị đất 

- Đất trồng nho: Đất tốt nhất    trồng nho l   ất có thành phần cát nhẹ và 

th t ph   át,  ất t i,  ễ l m,  ất có k t cấu nhẹ, thoáng và xốp. Mự  n  c ngầm 

không nên cao quá 02 m k  từ mặt  ất  Đất phải có tầng   nh tá  s u v   ồng 

  u. Cây nho không th  sinh tr ởng trên  ất quá   t vì bộ rễ kém sinh tr ởng do 

thi u không khí.  

- Hiện nay, cây nho ở tỉnh Ninh Thuận   ng   ợc trồng trên nhi u loại  ất 

khác nhau, từ  ất cát thô ven bi n   n  ất th t  ỏ  Trên  ất cát thô nhờ thoáng khí 
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nên cây nho có khả n ng r  rễ nh nh,   y sinh tr ởng mạnh trong vòng   n m  ầu 

khi gi n   nh  h   nhi u  S u      y y u  i  o khả n ng  ung  ấp  inh    ng của 

 ất kém, nên phải  hú     n việc cung cấp  inh    ng  ho   y nho  Đất th t (35-

40% cát, 35-40% bùn và 10-  % sét) v   ất th t ph   át  ho n ng suất cao nhất. 

- C y nho kh ng  h u úng l u, v  vậy nên trồng ở  ất   o, thoát n    tốt, 

tầng  ất mặt   y, kh ng nên trồng trên ruộng lú  trũng v  thoát n    kém  

- Thi t k  ruộng phải bằng phẳng,    m  ng t  i và tiêu thuận lợi, gần 

nguồn n    m  ng   ng tốt. 

- Cày sâu 50-60 cm phá tầng    cày, bón phân hữu     -3 tấn/sào, 100 kg 

Sup r L n    tạo  i u kiện  ho  ất thoáng khí giúp bộ rễ  n s u rộng, thoát n  c tốt. 

- Khi làm giàn nên tách rời nh u     ho v ờn nho thông thoáng hạn ch  

sâu bệnh. 

2. Kỹ thuật trồng 

- Khoảng cách trồng: 2,5 x 1,8 m x 1 cây (mật  ộ trồng         y/h )  

- N u trồng bằng ph  ng pháp ghép th  trồng gố  ghép tr   ,  h m s   

tốt thì khoảng 10 tuần là chúng ta có th  ghép   ợc. Bầu   ợc trồng ngang mặt 

 ất chuẩn, khi trồng phải rạch bỏ túi  ầu nilon  ẩn thận    tránh b  bầu. Trồng 

xong t  i ngay. 

3. Bón phân 

a) Bón phân cho nho thời kỳ kiến thiết     ản (tính cho 01 ha) 

Thời k  cây con kéo dài khoảng 7-8 tháng, sử dụng phân hữu    sinh học 

hoặc hữu    vi sinh số l ợng 4.000 kg/ha; phân hóa học gồm: Urê 650 kg + 

Super Lân 1.000 kg/ha + Clorua Kali 450 kg/ha; phân chuồng ủ hoai 20 tấn/ha; 

vôi 01 tấn/ha (Quy t   nh số   6 /QĐ-UBND ngày 08/11/2017). Chia ra các lần 

  n nh  s u:  

- Bón lót: Phân chuồng ủ hoai 20 tấn/ha. 

- Bón thúc lần 1: Khi cây nho m i bén rễ. 

Bón 650kg phân HCSH hoặc 75kg Urê + 100kg Super Lân + 45kg 

Clorua Kali. 

- Bón thúc lần 2: 2 tháng sau khi trồng. 

Bón 650kg phân HCSH hoặc 75kg Urê + 100kg Super Lân + 45kg 

Clorua Kali.  

- Bón thúc lần 3: 4 tháng sau khi trồng. 

Bón 1.350kg phân HCSH hoặc 150kg Urê + 180kg Super Lân + 85kg 

Clorua Kali. 

- Bón thúc lần 4: 6 tháng sau khi trồng. 

Bón 1.350kg phân HCSH hoặc 150kg Urê + 200kg Super lân + 85kg 

Clorua Kali. 
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Cách bón: Bón quanh gốc k t hợp x i xáo chunh quanh vùng rễ, lần  ầu 

cách gốc 20 cm, các lần k  ti p x i xa dần,   n xong th o n  c ngay. 

b) Thời kỳ kinh doanh (tính cho 1 ha/1 vụ) 

V i  i u kiện  ất   i ở Ninh Thuận, khuy n cáo có th  bón phân cho cây 

nho nh  s u: 

- Phân chuồng: Bình quân khoảng 20 tấn/ha/vụ (chỉ bón cho vụ Đ ng 

Xuân), bón ngay khi thu h t trái vụ tr  c. 

- Phân hóa học: Bón theo công thức NPK là 184-160-200 kg/ha/vụ.  

Loại dƣỡng chất Quy ra phân 
          Cách bón (kg) 

   (1)   (2)   (3)    (4)    (5) 

 N: 184kg Urea : 400 kg    -    160    80    120    40 

 P2O5: 160 kg Super lân: 1000 kg    700     -     -    300    - 

 K2O: 200 kg Kali Clorua: 330 kg     -     132    33    66   99 

* Chú thích:  

- (1) Ngay khi thu hoạch h t trái vụ tr  c. 

- ( ) Tr  c khi cắt cành 10-15 ngày. 

- (3) Sau khi cắt cành 10-15 ngày. 

- (4) Sau khi cắt cành 35-40 ngày. 

- (5) Sau khi cắt cành 55-60 ngày. 

Việ    n ph n th o h  ng hữu    sinh học hoặc hữu    sinh học k t hợp 

v i phân hóa họ   ũng   ng   ợc khuy n khích. N u   n th o h  ng HCSH th  

  n       kg/h  v   hi    n l m   lần: 

- Lần 1: Sau khi thu hoạch xong vụ tr  c bón 1.300 kg HCSH;  

- Lần   :Tr  c cắt cành 10-12 ngày bón 1.200 kg HCSH;  

- Lần  : S u khi  ậu trái xong 10-15 ngày bón 1.500 kg HCSH. 

Bón bằng  á h rãi   u trên mặt luống, s u     ùng  uốc x i nhẹ chôn vùi 

ph n v o  ất, kh ng ph i ph n    i ánh sáng mặt trời, n u  ất kh  th  t  i n  c 

ngay.  

Đối v i giống nho dài ngày, thời gian giữa các lần bón có th  kéo dài 

thêm khoảng   ng y v  l ợng phân hóa học có th  t ng thêm   -20%.   

Tr ờng hợp cây nho phát tri n kém hoặc bộ rễ b  th  ng tổn, có th  sử 

dụng thêm ph n   n lá nh : Agrostim,  -hum t,… C  th  sử dụng một số loại 

phân bón lá c  h m l ợng C nxi   o nh : C nxi or       n  ổ sung v o  á  

gi i  oạn tr  c khi trổ ho , s u  ậu trái và lần cuối cùng là khi trái l n. 
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4  C  m     

a  C ăm s   n o  on 

- Làm cỏ, xới xáo: Hầm nho phải   ợc làm cỏ x i xáo liên tục, làm cho 

 ất thông thoáng tạo  i u kiện cho bộ rễ phát tri n, nên k t hợp x i lúc bón 

phân, cứ 15 ngày nên x i một lần (khoảng 2 lứ  n  c nên x i nhẹ 1 lần). 

- Tưới và tiêu nước: Cây nho trong thời k  cây con, tuyệt  ối  kh ng   ợc 

thi u ẩm, sau khi trồng cần t  i n  c giữ ẩm ngay  Th ng th ờng từ 5-7 ngày 

t  i một lần, khi m   t m mọi  á h    tiêu rút n  c ngay. 

- Cắm choái:  hi   y nho   o  ộ 20-25 cm cần cắm choái và buộc bằng 

dây chuối giữ cây nho khỏi b  gi  l m gãy,  ồng thời tỉa bỏ chồi phụ ở nách lá, 

tua cuốn    tập trung  inh    ng cho cây mau l n. 

- Tạo cành cấp 1, cấp 2: 

+  hi   y nho v ợt khỏi giàn 30-40 cm, có th  ti n hành ngắt ngọn,    

cho ra 3 cành cấp 1, những cành y u ngắt bỏ. Khi cành cấp 1 dài 100 cm, ti n 

hành bấm ngọn chừa lại     m    tạo cành cấp 2, trên cành cấp 1 chọn 2-3 mầm 

khỏ     tạo cành cấp 2. 

+ Đối v i giống nho NH 01-48, cần l u    h m s   gi i  oạn  ầu    tạo 

tán, n u cây phát tri n tốt thì tạo cành rất nhanh, n u cành ốm y u nhỏ thì vấn    

nhân cành rất chậm làm cho cành cứ nối dài ra mà không ph n nhánh   ợc và 

d n   n n ng suất rất kém. 

   C ăm s   n o k n  doan  

- Làm cỏ xới hầm, phá hầm: Th ờng làm cỏ x i hầm    giúp  ất   ợc 

thông thoáng. Một n m nên phá hầm 1 lần    tạo bộ rễ m i, th ờng ti n hành 

sau thu hoạch. 

- Cắt và rửa cành: 

+ Ti n hành cắt   nh khi   y nho   ng ở trong tình trạng khỏe (ki m tra 

thự    a: Rễ trắng nhi u, ngọn ra lá m i,  ộ l n   nh v    ng h   gỗ,…)  

+ Cắt cành xong phun thuốc rử    nh,    hạn ch  mầm bệnh cho vụ sau 

v  thu gom   nh, lá  i tiêu hủy. 

- Thời vụ cắt cành: Nên cắt   nh v o   vụ  h nh l  Đ ng Xu n v  H  Thu, 

nh ng  ũng  ần chú ý một số vấn    thời vụ nh  s u: 

+ Vụ Đông Xuân: Cắt cành từ tháng      n tháng 12 và thu hoạch vào 

tháng     n tháng   n m s u    u thời ti t tốt nên cắt s m     úng   p  án nho 

t t. Tuy nhiên nhi u n m v o thời  i m n y  òn m   nhi u nên phải thận trọng 

   tránh áp lự  việ  phòng trừ  ệnh, vụ n y  ho n ng suất cao nhất. 

+ Vụ Hè Thu: Cắt cành vào khoảng tháng 3, thu hoạch vào tháng 6,7 

trong n m  Trong vụ này chú ý n u cắt cành muộn khi bông nở gặp  i u kiện 

nắng nóng và gió mạnh, ẩm  ộ thấp v o tháng  , 6,      ng l ch s  gây hiện 

t ợng sáp bông (bông khô), vụ này chú ý nhi u sâu hại v  n ng suất khá cao. 
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- Buộc cành, tỉa mầm nách:  g y s u khi  ắt   nh phải  uộ  v  ph n  hi  

lại số   nh s o  ho rải   u trên gi n, ti n h nh loại  ỏ th ờng xuyên những   nh 

y u  Duy tr  mật  ộ   nh vừ  phải 8-10 cành/m
2
   hi   nh r   hồi tạo   nh m i 

v    ng nên ti n h nh  ột   nh   lần v   hấm  ứt tr    khi   ng nở,  ồng thời 

nên loại  ỏ mầm ná h v  tu   uốn    tập trung  inh    ng nu i   ng, trái s u 

này. 

IV  P  ng tr   in   ật g    ại 

Ưu tiên áp  ụng Quản lý d ch hại tổng hợp (I  )    phòng trừ sinh vật 

gây hại trên cây nho: 

- Biện pháp canh tác: 

+   n ph n   n  ối. 

+ Làm giàn nho nên cách ly nhau tạo sự thông thoáng. 

+ Vệ sinh  ồng ruộng, thu dọn t n    thực vật, tỉa bỏ trái, lá bệnh, chồi 

nách, chồi y u   m r  khỏi v ờn tiêu hủy. 

+ Hệ thống thoát n  c tốt trong mù  m    

+  hi   ng      ch bệnh xảy ra nên tìm cách hạn ch  sự lây lan từ ruộng 

này sang ruộng khác. 

+ Trên một vùng nên tổ chức cắt   nh  ùng một thời  i m s  rất thuận lợi 

 ho   ng tá   h m s   v  hạn ch  sâu bệnh lây lan. 

+ Th ờng xuyên loại bỏ cành, chồi nách y u. 

+ Không nên trồng xen một số   y nh : Xo i,  t, H nh, Tỏi    i giàn 

nho hoặc gần giàn nho. 

- Sử dụng thuốc sinh học: Ưu tiên sử dụng các loại thuốc sinh học. Hiện 

nay có khá nhi u loại thuốc sinh học có hiệu quả nh : Aztron WG       D   

U, Dip l 6  WG,… 

- Biện pháp hóa học: Áp dụng biện pháp này khi thật cần thi t v i nguyên 

tắ    “kh ng” nh  s u:  h ng sử dụng thuố  quá  ộc, không sử dụng thuốc lâu 

phân hủy, không sử dụng các loại thuốc có hoạt chất sử dụng quá cao, không dùng 

quá li u chỉ   nh, không sử dụng thuốc trong thời gian cách ly sắp thu hoạch. 

1. Sâu hại 

a) Sâu xanh da láng (Spodoptera exigua) 

* Nhận dạng: 

- Th nh trùng    k  h th  c trung bình, thân dài 18-20 mm, sải cánh rộng 

30-35 mm, màu nâu xám nhạt, cuối bụng con cái có một chùm lông. 

- Trứng   ợ   ẻ tập trung vào nử   êm th nh từng ổ, mỗi ổ    h ng tr m 

trứng, trên ổ trứng có phủ một l p lông màu trắng hoặc vàng nhạt. 

- Sâu non có màu xanh nhạt,      ng láng, trên l ng    n m sọc, 2 sọc ở 

mỗi bên hông rất to v   ậm, sọc giữ  l ng    m u   n x n k  màu trắng. Nhộng 
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màu nâu s m h y  ỏ s m th ờng ở trong  ất. 

* Tập quán sinh sống và cách gây hại: 

-    m  ẻ trứng ở mặt    i lá nho, sâu nở ra có màu xanh lá cây tập trung 

cắn phá quanh ổ. Khi l n sâu phát tán cắn phá các phần non nh   ọt lá, chùm hoa, 

trái non,... Hậu quả làm hạn ch  sinh tr ởng, giảm n ng suất cây trồng. 

- Khi nho già, sâu cắn phá làm tàn lụi lá, ảnh h ởng   n n ng suất vụ sau. 

S u phát sinh trong  i u kiện khô nóng. Sâu phát tri n mạnh từ tháng     n 

tháng    Đ y l  loại sâu hại rất khó phòng trừ bằng biện pháp hóa học. 

* Biện pháp xử lý: 

- Làm sạch cỏ ở    i và chung quanh giàn nho.  

- Dùng tay bắt và gi t sâu, gi t ổ trứng, ngắt bỏ các lá có sâu m i nở.  

- Khi sâu xuất hiện nhi u (sâu tuổi 1, 2 có mật  ộ trên 50 con/m
2
) th   u 

tiên dùng các loại thuốc sinh họ  nh : S   , Aztron    phun phòng trừ  

- Cần chú ý ở các vùng trồng hành tây, cần phải tập trung gom bỏ hay 

thiêu hủy cọng lá hành có chứa trứng v  s u    tránh lây lan sang cây nho. 

- Đ y l  lo i s u kháng thuốc rất nhanh, vì vậy khi sâu xuất hiện nhi u 

(sâu tuổi 1, 2) nên sử dụng thuốc sinh học phối hợp v i các loại thuốc hóa học, 

luân phiên một số loại thuố  nh : Ar m     EC, Lu kyl r   EC,   furit  WG, 

Tungm  tin  EC,…    phun phòng trừ. 

b) Nhện đỏ (Tetranychus sp.) 

* Nhận dạng: 

- Thành trùng hình bầu dục, thân rất nhỏ khoảng 0,4 mm, th nh trùng  ực 

   k  h th  c nhỏ khoảng 0,3 mm. Toàn thân phủ l ng l   th   v  th ờng có 

m u  ỏ v i  ốm   n ở 2 bên thân mình. Nhện có 8 chân, thành trùng cái màu 

vàng nhạt h y h i ngả s ng m u x nh lá   y   h n xuyên qu     th  có th  thấy 

  ợ  h i  ốm m u  ậm  ên trong,    l  n i  hứa thứ   n  S u khi  ắt cặp, thành 

trùng cái bắt  ầu  ẻ trứng từ 2-6 ngày, mỗi nhện  ái  ẻ khoảng 70 trứng. 

- Trứng rất nhỏ, hình cầu hoặc hình củ h nh,   ng láng v    ợ   ẻ sát gân 

lá ở cả hai mặt lá (th ờng l    ợc gắn chặt vào mặt    i của lá, ở những n i    

t   o nhện tạo ra trong khi di chuy n), trứng nở sau khoảng 4-5 ngày. 

- Ấu trùng nhện  ỏ rất giống th nh trùng, nh ng  hỉ        i  h n   hững 

ấu trùng thay da 3 lần là con cái, những ấu trùng thay da 2 lần là thành trùng 

 ự   Gi i  oạn ấu trùng phát tri n từ 5-10 ngày. 

- Nhện  ỏ hoàn tất một vòng  ời từ 20-40 ngày. 

* Tập quán sinh sống và cách gây hại: 

- Nhện di chuy n rất nhanh và nhả t  mỏng bao thành một l p ở mặt    i 

lá nên trông lá có màu trắng. 

- Nhện sinh sống và gây hại ở mặt    i lá, cả ấu trùng và thành trùng 



 
44 

 

nhện  ỏ (nhện tr ởng thành và nhện non)   u  n  i u bì và chích hút mô d ch 

củ  lá   y, khi lá      v o gi i  oạn bánh tẻ trở  i, l m   y    mất màu xanh và 

có màu vàng, làm cho mặt trên của lá b  vàng loang lổ (những chấm trắng vàng 

rất nhận ra trên mặt lá), mặt    i lá có những v t trắng lấm tấm, nhìn kỹ thấy 

trên       l p t  rất mỏng. 

- Khi nhện hại nặng lá cây b  phồng rộp, vàng, thô cứng và lá s  b  kh   i  

Màu vàng của lá dễ nhìn thấy nhất là ở mặt    i lá, làm giảm phẩm chất v  n ng 

suất trái. Khi mật số cao, cả   nh non  ũng    nhện  ỏ tấn   ng,   nh  ũng trở 

nên khô và ch t. 

- Nhện  ỏ gây hại làm cho trái b  vàng, sạm và nứt khi trái l n; hoa b  hại 

có th  b  thui, rụng; nhện còn có th  tuy n bệnh virus cho cây. 

- Nhện  ỏ phát tri n trong  i u kiện mùa nắng, khô hạn và cây bón nhi u 

 ạm  Do    vòng  ời ngắn nên th ờng mật số t ng lên rất nhanh và gây hại 

nghiêm trọng. 

- Chúng lan truy n nhờ gió và những sợi t , mạng của chúng.  

- Nhện  ỏ chủ y u phá hại trên lá già và lá bánh tẻ. Giàn nho cuối vụ th ờng 

b  hại nặng, bộ lá có th  b  h  rụi toàn bộ, ảnh h ởng   n n ng suất vụ sau.  

* Biện pháp xử lý: Dùng các loại thuố  nh : Azim x   EC, Etim x 

2.6EC, Dibonin 5WP, 5SL, Kobisuper 1SL, Sam spider 500WP,       phun 

phòng trừ. 

c) Bọ trĩ (Scirtothrips dorsalis) 

* Nhận dạng: 

Bọ trĩ non v  tr ởng th nh    th  rất giống nh u,   u thon nhọn phía sau, 

dài khoảng 01 mm, màu vàng hoặc vàng nâu, tập trung ở mặt    i của lá, di 

chuy n nhanh; trứng  ẻ trong phần non của lá hoặ   ọt non. 

* Tập quán sinh sống và cách gây hại: 

Cả tr ởng thành và bọ trĩ non   u gây hại bằng cách cứa rách mô t  bào 

bi u bì và hút nhựa chảy r ,  o    s  khi n nho kh ng x nh m  t mà có màu 

xám xỉn, lá nho ph      i có màu ánh bạc còn phía trên lá cong mo lại. N u bọ 

trĩ g y hại ở chùm hoa thì hoa nhỏ, rụng do cuống hoa tổn th  ng l m tỷ lệ  ậu 

trái thấp  Tr ờng hợp bọ trĩ g y hại khi quả non thì trái nho trong chùm không 

  u, trên vỏ trái có các v t sần sùi làm xấu trái bán giá thấp. Bọ trĩ phát sinh và 

gây hại nặng trong  i u kiện khô và nóng, triệu chứng cháy lá, rụng hoa càng 

xảy r  nh nh trong  i u kiện trời nắng nóng. 

* Biện pháp xử lý: Có th  sử dụng các loại thuố  nh : R  i nt 6 SC, 

Reasgant 3.6EC, Shertin 5.0EC, Angun 5 WG, Actimax 50WG, Agassi 55EC, 

DT Em    EC, T si u    EC,       phun phòng trừ. 

d) Rệp sáp (Ferrisiana virgata) 

* Nhận dạng: 
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Rệp ti t ra một l p sáp che chở  ho    th , l p này hình thành nên một 

l p vỏ cứng, có hình dạng, màu sắ  v  k  h th  c khác nhau hoặc l p phấn 

trắng. L p vỏ của rệp sáp có th  tách ra khỏi    th  một cách dễ dàng. 

* Tập quán sinh sống và cách gây hại: 

- Rệp sáp có chu k  sinh tr ởng ngắn (   i   tháng trong  i u kiện nhiệt 

 ộ không khí cao liên tục), khả n ng sinh sản cao, n u  i u kiện m i tr ờng 

thích hợp s  có khả n ng  ộc phát nhanh. 

- Cả ấu trùng và thành trùng cái chích hút lá, cành, trái, cuống trái. N u b  

nhiễm nặng, lá b  vàng, rụng, cành b  khô và ch t, trái  ũng    th  b  bi n màu, 

phát tri n kém và b  rụng. 

- Rệp sáp gây hại chủ y u vào mùa nắng. Mật ngọt do rệp ti t ra còn hấp 

d n nấm bồ hóng phát tri n làm ảnh h ởng   n sự quang hợp của cây. Nguy hại 

h n, rệp làm cho chồi nho b  co cúm lại, giảm khả n ng r  ho  v  giảm chất 

l ợng quả.  

- Rệp phá hại hầu h t các bộ phận của cây, chúng bám vào cành ngọn non, 

lá và chùm quả    hút nhựa cây, hậu quả làm giảm sự sinh tr ởng và phát tri n 

của nho. Thân rệp có phủ 0l l p sáp nh    ng, v  vậy n ng   n th ờng gọi là 

rầy bông. 

* Biện pháp xử lý: 

- Th ờng xuyên tỉa cành, tạo tán s  giúp hạn ch  rệp sáp. 

- Th ờng xuyên ki m tr  v ờn    phát hiện và phun thuốc k p thời,  ặc 

biệt l  gi i  oạn   y   ng     ọt non, lá non, bông, trái non. Nên phun trực ti p 

vào chỗ có rệp   o  ám  

- Tr  c khi phun thuố  nên phun n       ph  x    ng    rửa trôi b t l p 

phấn sáp  ên ngo i,    khi phun thuốc dễ ti p xúc v i    th  của rệp, hiệu quả 

diệt rệp của thuốc s    o h n  Cũng    th   ùng máy   m n  c có áp suất cao 

x t mạnh ti  n  c vào chỗ có nhi u rệp    làm trôi b t rệp. 

- Dùng các loại thuố  nh :   tiv x    EW, Reasgant 3.6EC, Plutel 5EC, 

Etim x   6EC, Di  rot n  W ,  SL,       phun phòng trừ. 

2. Bệnh hại 

a) Mố  sư n  

* Tác nhân: Do nấm Plasmopara viticola gây ra.  

* Triệu chứng: 

- Nấm chủ y u tấn công vào lá non và lá bánh tẻ. 

- Triệu chứng  ầu tiên là xuất hiện các v t màu vàng v i k  h th  c và 

hình dạng kh ng  ồng   u, s u    mọc lên các bào tử nấm màu trắng. 

- Nấm còn tấn công cả vào hoa làm hoa b  tiêu hủy. 



 
46 

 

- Những quả b  bệnh nấm mố  s  ng g y r     m u v ng h i  ỏ, b  chín 

ép và rụng m   t   ợ  ng ời trồng nho nhận thấy.. 

* Điều kiện phát sinh phát triển: 

- Bệnh xuất hiện vào thời k    y nho sinh tr ởng mạnh v  thân lá, gây hại 

nặng trong  i u kiện thời ti t ẩm, m   nhi u (v o  á  tháng  ,   ,   ) v  một số 

thời  i m    s  ng nhi u khi thời ti t kh   

- Nấm có nguồn gốc từ lá bệnh trên cây và lá rụng, còn có trong mầm cây, 

nấm bệnh là dạng tồn tại qu  mù    ng  

- Nấm tấn công các phần xanh của cây, nhất là ở chùm hoa, lá và trái non. 

Khi b  bệnh nặng cây b  h    phần lá hay rụng lá làm giảm sinh tr ởng và phát 

tri n, giảm n ng suất và phẩm chất trái v  sau. Chùm bông, chùm trái b  bệnh 

h   n u, s u    kh  héo rụng cục bộ hay toàn phần, trái phát tri n èo uột. 

* Biện pháp xử lý: 

- Tiêu thoát n    v ờn nho khi b   ọng n     o m   nhi u và làm tốt 

công tác vệ sinh v ờn nho  

-   n ph n      ầy  ủ v    n  ối, t ng   ờng bón phân Kali và hạn ch  

sử dụng nhi u ph n  ạm hay phân bón lá vào các vụ có áp lực bệnh cao. 

- Chỉ nên phun thuốc khi cần thi t, có th  dùng các loại thuố  nh : Alim t 

80WP, Melody duo 66.75WP, Champion 57.6DP, MAP Green 6SL, Zamil 

   SL,… khi thấy  i u kiện thời ti t thích hợp cho bệnh xuất hiện, n u bệnh 

nặng có th   ùng   lo y  uo 66   W , D njiri   SC,…    phun phòng trừ. 

b) Bệnh phấn trắng 

* Tác nhân: Do nấm Uncinula necator gây hại. 

* Triệu chứng: 

- Nấm bệnh tấn công các phần xanh củ    y nh    nh x nh, lá gi , lá 

bánh tẻ và trái. Cả 2 mặt lá khi b   nhiễm bệnh trở nên mất màu, có v t  ốm sáng 

nh  giọt dầu, nhất là ở mặt trên lá, lá non b  bi n dạng còi cọc. 

- Trên quả có th  thấy rõ các v t màu trắng h i xám  ủa bào tử nấm, khi 

chùi l p bào tử bên ngoài thì s  nhìn rõ v t bệnh màu trắng phía trong, cuống 

trái, chùm trái dòn dễ gãy. 

- Bệnh nguy hi m cho trái từ lúc quả  òn non   n khi quả chín, làm bi u 

bì trái b  ch t, khi n trái nứt v  sau và d  thối khi chín do nấm Botrytis cinerea 

gây ra, những trái bệnh nh ng kh ng    nứt, khi chín s  mất màu hay màu không 

  ợ  sáng, h  ng v  và phẩm chất kém. 

- Trên cành và lá thấy xuất hiện  á   ốm mốc màu xám tro, trên quả có 

th  thấy rõ các v t màu trắng h i xám  ủa bào tử nấm, khi chùi l p bào tử bên 

ngo i  i lộ rõ v t bệnh màu xám tro ở phía trong. 

- Bệnh  ặc biệt nghiêm trọng  ho gi i  oạn quả từ khi  ậu   ợc 5-7 ngày 

cho t i khi chín. 
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* Điều kiện phát sinh phát triển: 

- Nhi u nhất vào vụ Đ ng Xu n    gi  mù  Đ ng  ắc thổi mạnh, trời âm 

u, ánh sáng y u và khu ch tán, ẩm  ộ 40-90%, nhiệt  ộ từ 20-27
0
C l   i u kiện 

thích hợp cho nấm phát tri n. 

- Trong  i u kiện ở Ninh Thuận, nấm phát tri n hầu nh  qu nh n m, trừ 

 á  tháng m   l n. Những giàn nho thi u ánh sáng thuận lợi cho sự phát sinh và 

lây lan của bệnh. 

* Biện pháp xử lý: 

- Duy trì mật  ộ cành hợp lý 8-10 cành/m
2
,    ruộng nho     ầy  ủ ánh 

sáng và thông thoáng. 

- Gom sạ h v   ốt cành lá bệnh sau khi cắt   nh    phòng ngừa bào tử 

nấm lây lan. 

- Bón ph n      ầy  ủ v    n  ối, hạn ch  dùng nhi u ph n  ạm. 

- Khi b  nặng thì dùng các loại thuố  nh : l u hu nh vôi, các ch  phẩm có 

chứ   ồng, thuốc Bosstar 25SC, Lime Sulfur, Daconil 500SC, Insuran 50WG, 

Piano 18EW, Lusatex 5SL, Atulvil 5SC, Saizole 5SC, Bisomin 2SL, MAP Rota 

  W ,       phun phòng trừ. 

c) Bệnh nấm cuống 

* Tác nhân: Bệnh do nấm Diplodia gây ra. 

* Triệu chứng: 

- Bệnh chủ y u gây hại trên cuống trái, từ khi bắt  ầu r  ho    n khi trái 

l n và chín. Bệnh hầu nh  kh ng g y hại trên lá và trái nh   á   ệnh s  ng m i, 

phấn trắng. 

- Quan sát trên cuống chùm hoa hoặc cuống chùm trái s  thấy những v t 

m u n u, lú   ầu h i   t, v  sau làm khô teo một  oạn cuống, gây tắc mạch d n 

n    v   inh    ng. 

- Tùy theo v t bệnh xuất hiện ở cuống l n hay cuống nhánh, cuống nhỏ 

mà làm héo từng phần hay toàn bộ chùm hoa, chùm trái, làm giảm n ng suất 

 áng k . 

- Ngoài ra, nấm bệnh còn ti p tục phá hại cuống trái nho trong quá trình 

bảo quản và vận chuy n làm rụng và thối trái  

* Điều kiện phát sinh phát triển: 

Bệnh th ờng phát sinh vào những tháng m   nhi u, thời ti t nóng ẩm, có 

nhi u s  ng h y lú  trời âm u. Nấm tấn công vào cây từ khi hoa m i r    n khi 

sắp thu hoạch.  

* Biện pháp xử lý: 

- Sử dụng các loại giống sạch bệnh        v o sản xuất. 

- Đảm bảo mật  ộ trồng, khoảng cách trồng     ảm bảo  ộ thông thoáng. 
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- Bón phân, tỉa cành tạo tán và vệ sinh v ờn thông thoáng    hạn ch  

nguồn nấm bệnh trên thực vật tồn       th  lây nhiễm trở lại trên cây.  

- Khi cây bắt  ầu nhú ho   ho   n khi trái l n nên phun thuốc phòng trừ  

nấm 2-3 lần/vụ. Sử dụng các loại thuốc trừ nấm bệnh có hiệu quả   o nh : 

Saizol 5SC, Copforce Blue 51WP, G no        SL, S t   SL, Lus t x  SL,…  

   phun lu n phiên, khi sử  ụng phải th o h  ng d n ghi trên nhãn thuố   

d) Bệnh rỉ sắt 

* Tác nhân: Bệnh do nấm Kuehneola vitis gây ra. 

* Triệu chứng: 

Nấm chủ y u gây hại trên lá bánh tẻ và lá già, nấm bệnh màu vàng rỉ sắt. 

* Điều kiện phát sinh phát triển: 

Th ờng thấy nấm xuất hiện vào cuối vụ trong  á  tháng m   nhi u, nấm 

có th  làm tàn lụi bộ lá tr  c khi cắt cành, việc giảm diện tích quang hợp s  ảnh 

h ởng   n n ng suất vụ sau.  

* Biện pháp xử lý: Dùng các loại thuố  nh : Anvil 5SC, Vivil 5SC, 

C llih x  SC,   rolyn   W ,       phun phòng trừ. 

đ  Bện  t án t ư 

* Tác nhân: Gồm nhi u loại khác nhau: Elsinoe ampelina (De Bary), 

Sphaceloma ampelinum (De Bary), Colletotrichum glocosporioides (Penz) gây ra. 

* Triệu chứng: 

- Trên lá: Những lá non dễ nhiễm bệnh,  ầu tiên là những  ốm nhỏ màu 

n u  ậm, ở giữa màu xám nhạt, sau b  thủng; khi b  nặng làm lá bi n dạng. 

- Trên chồi: Chồi non chồi mộng n  c rất dễ nhiễm bệnh. Những v t bệnh 

nhỏ màu nâu s  l n dần và phát tri n thành oval màu tía, lõm xuống v i những 

mép vi n m u   n  

- Trên trái: Xuất hiện những v t nhỏ m u   n, th ờng ở giữa màu xám. 

Khi cuống trái b  nấm tấn công thì trái không th  phát tri n   ợc. 

* Điều kiện phát sinh phát triển: Bệnh phát tri n mạnh trong mù  m   v  

thời ti t ẩm.  

* Biện pháp xử lý: 

- Cần chú trọng các biện pháp tổng hợp nh : vệ sinh  ồng ruộng, dọn sạch 

t n       bệnh sau một mùa vụ, nhất l   á    nh   y kh   ã    nhiễm bệnh, tránh 

bón quá nhi u  ạm v  cuối vụ, thoát n    v o mù  m   thật tốt, mật  ộ cành hợp 

l  v  t ng   ờng bón phân Kali ở gi i  oạn cuối    t ng    kháng cho cây nho. 

- Phối hợp sử dụng thuốc BVTV v i việc bao chùm trái nho vào mùa 

m    C  th  dùng các loại thuố  nh : G nol    SL,   msu  SL, 8W , 

Actinovate 1 SP, Actino-Iron     S ,…    phun phòng trừ. 

V. T    oạ    
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- Thu hoạch vào sáng s m hoặc chi u mát. 

- Thời gian thu hoạch tùy thuộc vào giống và thời vụ, cần thu hoạ h  úng 

 ộ chín củ  trái, nghĩ  l  khi trái     ủ thời gian, màu sắ ,  ộ ngọt v  h  ng v  

 úng v i  ặ  tr ng  ủa giống. 

- Sau khi thu hoạch tỉa bỏ trái nhỏ, b  bệnh, trái nứt; phân loại dựa vào 

kích c  chùm, màu sắc quả,  ộ sạch bệnh theo yêu cầu khách hàng (chặt chùm 

hay thưa chùm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CÂY TÁO 

(Malus domestica) 

 

I. T ời     

- Thời vụ trồng táo thích hợp tại Ninh Thuận là vào cuối mù  m  , tháng 

     n tháng    n m s u  
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-   u   y giống ghép   ợ  s m,  úng tiêu  huẩn xuất v ờn th     th  

trồng tháng   , v  lú  n y trời  òn ấm,  ất  òn ẩm, s ng Xu n thời ti t thuận lợi 

  y sinh tr ởng nh nh,  h ng tạo tán v   uối n m thu hoạch quả vụ   i s     

nhi u quả  

-   u h t tháng    m    y giống  òn nhỏ th     qu  T t  m l  h, trồng v o 

ti t lập Xu n trở  i l  tốt nhất. 

II  Giống 

   Một  ố giống táo 

- Giống táo Thái Lan quả dài: Giống   ợc nhập từ Thái Lan vào mi n 

  m n  c ta từ tr    n m       C y   o,   nh lá v  n thẳng, lá dài. Quả dài, 

 ỉnh quả nhọn nh  h nh quả trám, quả rất to, trọng l ợng quả trung bình từ 35-

40g/quả  khi  h n  n giòn, ngọt, th m nhẹ. 

- Giống táo Thái Lan quả tròn: Giống   ợc nhập từ Thái Lan vào mi n 

  m n    t   C   ặ   i m l    nh nhánh v  n thẳng, lá tròn. Quả tròn, khi chín 

 n giòn, ngọt, có v  chua. Mùa thu hoạ h kéo   i h n so v i giống táo quả dài 

gần một tháng. 

Hai giống táo này chủ y u   ợc trồng ở mi n Nam. Một n m    th  “đốn 

tái sinh” h i lần    thu hai lứa quả. Lần  ốn thứ nhất vào tháng 2-3, thu hoạch từ 

tháng 6-8,  ợt n y tuy n ng suất   o nh ng  hất l ợng chỉ  ạt trung bình. Lần 

 ốn thứ hai vào các tháng 9-10, thu hoạ h v o tháng      n tháng    n m s u  

Do   ợc thu hoạch vào mùa khô nên chất l ợng khá, tuy nhiên n ng suất lại 

thấp h n lần  ốn thứ nhất. 

- Giống táo Gia Lộc: Quả h nh trái xo n khi  h n    m u v ng t  i, v  h i 

chua, trọng l ợng quả 20-25g/quả, vụ chính ra hoa vào tháng 7-9, thu hoạch vào 

tháng 11-12. 

- Giống táo T    : C  một số  ặ   i m nổi  ật nh : C  khả n ng th  h 

nghi tốt v i  i u kiện kh  hậu thời ti t tại  inh Thuận, sinh tr ởng v  phát tri n 

khỏ , r  ho   ậu quả tốt trong  i u kiện kh  hạn, thời gi n từ khi trồng (cây 

gh p)   n khi  ho thu hoạ h lứ   ầu tiên khoảng    tháng, quả  h n    v  ngọt 

th nh ( ộ  rix    th   ạt   n   %) v  giòn,  t nh t, khi  h n    m u x nh nhạt, 

phù hợp v i th  hi u ng ời tiêu  ùng, khối l ợng quả l n,    th   ạt từ    g t i 

 8 g/quả  Ti m n ng n ng suất n m thứ   trên    tấn/h   

 

2. Kỹ thuật nhân giống 

Đối v i cây táo phải áp dụng ph  ng pháp nh n giống v  t nh nh  gi m 

rễ, chi t cành, ghép. Giâm rễ và chi t cành có hệ số nhân giống thấp, tỷ lệ ra rễ 

không cao, không phù hợp v i ph  ng thức sản xuất l n hiện nay. Vì th  ng ời 

t  th ờng áp dụng ph  ng pháp ghép l  phổ bi n  Trong ph  ng pháp ghép    

hai công việ      ản cần chuẩn b : 

a) Chuẩn bị gốc ghép 
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- C y    chọn làm gốc ghép: Chọn giống táo dại, táo cỏ (táo rừng, táo 

chua), táo     ph  ng,… những giống này có sức sống rất mạnh, có khả n ng 

chống ch u   ợc v i  i u kiện ngoại cảnh bất lợi, hệ số nhân giống cao, tỷ lệ 

ch t khi ghép thấp. 

- Trên cây chọn những quả chín kỹ, không b  sâu bệnh, lấy hạt ph i nắng 

nhẹ vài ngày. Ngâm hạt trong dung d  h n  c muối 14-18%, loại bỏ hạt lép,  ập 

lấy nh n  ên trong,s u    m ng nh n  i gi o ng y   ên gi o hạt vào những túi 

bầu nilon có chứ  hỗn hợp  ất ph n  ã   ợc chuẩn b  sẵn,     ục lổ ph      i 

   thoát n  c. Bầu gồm  ất trộn v i tro trấu hoặc phân chuồng mục v i tỷ lệ 

1:1, bầu gi o   ợc x p xít nhau thành từng luống ngo i n i    nắng. Sau khi 

gieo hạt, lấp thêm một l p  ất mỏng lên phía trên, rồi t  i nhẹ  ho  ất   t   u, 

k t hợp rải thuốc chống ki n và côn trùng cắn hạt. Sau khi gieo 5-7 ngày thì hạt 

bắt  ầu nảy mầm, hai tuần sau khi gieo, tỉa bỏ cây xấu  L m gi n  h     cây con 

không b  ch t do nắng to, m   l n; 20 ngày sau trồng t  i nhử thêm phân NPK 

20-20-15 v i nồng  ộ từ 1-2%. 

- Khi cây con có 2-3 lá thật,   m trồng trên những luống  ất  ã   ợc 

chuẩn b  sẵn  Đ o hố s u   -    m, rộng 6 -80 cm, bón thêm phân hữu    ho i 

mục trộn v i  ất bột rồi trồng   y  on v o, t  i n  c giữ ẩm th ờng xuyên. Khi 

cây con bén rễ hồi xanh thì bón thêm phân NPK 20-20-15 bằng cách hòa phân 

v o n  c theo tỷ lệ 1- %  S u    cứ 10-15 ngày bón thêm một lần (khi cây còn 

nhỏ), các lần   n s u    tùy th o t nh h nh sinh tr ởng tốt hay xấu của cây mà 

t ng  ần l ợng phân cho phù hợp. X i xáo mặt luống  ho  ất thông thoáng và 

nhổ sạch cỏ dại  Tr  c khi ghép 3-4 tuần nên t ng   ờng ph n   n v  th ờng 

xuyên t  i n     ảm bảo  ủ ẩm  ho   y,    cây có nhi u nhựa, dễ tróc vỏ khi 

ghép  ạt tỷ lệ sống   o h n  

b) Chuẩn bị cành ghép 

Giống ghép   ợc lấy từ những cây có những  ặc tính tốt nh  n ng suất 

cao, chất l ợng tốt, khả n ng  hống ch u sâu bệnh cao, phù hợp v i  i u kiện 

ngoại cảnh v   ất   i  ủ      ph  ng  Táo    th  ghép qu nh n m, tránh ghép 

vào những thời gian giá lạnh, m    ão, hoặc quá nắng nóng. 

c) Kỹ thu t ghép 

Chủ y u là ghép mắt, ghép áp hoặc ghép nêm, thời vụ ghép tốt nhất vào 

tháng 2-3. 

Ngoài những cách ghép trên, n u muốn th y  ổi giống khác tốt h n giống 

  ng trồng, ng ời t   ũng    th  dùng mắt ghép của những giống tốt  ã   ợc 

lựa chọn ghép lên gốc của giống  ũ Tuy nhiên, hiện n y    số n ng   n th ờng 

mua cây giống  ã ghép sẵn     trồng. 

III  Kỹ t  ật trồng    ắm     

1. Chuẩn bị đất 

- Táo     ất trung t nh h y h i ki m, vì vậy khi trồng trên  ất chua cần 

phải   n thêm v i    cải tạo  ất. 
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- Đ o hố s u   -    m, rộng 6 -80 cm. Trồng theo hàng hoặc theo ô 

vuông, khoảng cách cây cách cây 4-5 m, hàng cách hàng 5-6 m. Mật  ộ: 330-

500 cây/ha. 

- L ợng ph n   n l t  ho   hố:   -15 kg phân hữu    ho i +  ,  kg v i  ột 

+  , - ,  kg Sup r L n  Trộn   u ph n v i  ất trong hố,  ên trên phủ một l p  ất 

mặt   o h n mặt  ất   -15 cm. Chuẩn b  tr    khi trồng khoảng   -   ng y  

   Kỹ t  ật trồng 

- Đặt gố   ứng thẳng hoặ  h i nghiêng      nh ghép h  ng th o  hi u 

thẳng  ứng, mặt  ầu  ất  ặt ng ng  ằng mặt hố    u trồng rễ trần th  lấp  ất 

phải k n ph   trên  ổ rễ, kh ng   ợ  lấp  ất quá   o gần  hỗ mắt ghép  Chú   

kh ng  ho rễ   y ti p xú  v i ph n   n lú  m i trồng  Trồng xong cắm cây 

 hoái    buộc cây ghép vào. 

- S u khi trồng,  ần phải tủ gố   ằng r m rạ hoặ   ỏ rá  kh     giữ ẩm v  

t  i n     ho   y  H ng tuần th o  õi, ngắt  ỏ  á  mầm mọ  từ gố  ghép, t  gọi 

   l   á  mầm  ại v     n  phát tri n s  lấn át mầm ghép,   y l n lên s  kh ng 

 ho quả  úng nh    y giống tốt   n  ầu  

3. Làm giàn  

- Sau khi trồng, cây cao khoảng 0,5 m so v i mặt  ất thì ti n hành làm giàn. 

- Giàn táo thi t k  ki u gi n l  i, giàn phải  ạt chi u cao khoảng 1,65-

1,75 m. Khi cây táo mọ    o h n gi n khoảng 25-50 cm, ti n hành bấm ngọn    

tạo cành, chọn 2-4 cành khỏ     tạo bộ khung cành. Cột cành cố   nh trên giàn, 

mỗi cành kéo v  một h  ng    tránh sự cạnh tr nh  inh    ng, ánh sáng,... 

4. Bón phân 

a  Lượn  p ân   n (tín    o     a  

- Gi i  oạn ki n thi t     ản: 15-20 tấn phân chuồng ủ hoai hoặc 3.000 kg 

phân hữu    vi sinh +     kg v i  ột + 500 kg Urê + 500 kg Super Lân + 350 kg 

Kali Clorua, có th  bổ sung 2-10 kg phân bón qua lá. 

- Gi i  oạn kinh doanh (từ n m thứ 2 trở): 20 tấn phân chuồng ủ hoai 

hoặc 3.000 kg (vụ Đông Xuân) hoặc 2.500 kg (vụ Hè Thu) phân hữu    vi sinh + 

500 kg vôi bột + 600 kg Urê + 500 kg Super Lân (vụ Đông Xuân) hoặc 1.000 kg 

(vụ Hè Thu) + 350 kg Kali Clorua. 

b) Cách bón 

- Bón lót: Toàn bộ phân chuồng hoai mục hoặc phân hữu    vi sinh + 

Sup r L n v  V i, tr    gi i  oạn trồng m i hoặ   ốn táo khoảng 7-10 ngày, k t 

hợp x i xáo và lấp phân. 

- Bón thúc: Chia làm 3 lần bón chính: 

+ Lần 1: S u khi  ốn Táo, bón 1/3 Urê + 1/3 Kali Clorua. 

+ Lần 2: Tr  c khi cây ra hoa rộ, bón 1/3 Urê+ 1/3 Kali Clorua. 
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+ Lần 3: S u khi   y  ậu quả xong, bón h t l ợng phân hóa học còn lại. 

* Chú ý: 

- Tùy v o t nh h nh sinh tr ởng của cây, tuổi   y v   i u kiện thổ nh  ng 

của từng vùng, có th  t ng số lần   n thú  v  l ợng phân bón cho phù hợp. 

 h ng nên   o rãnh xung qu nh tán    bón phân vì dễ b   ứt rễ cây. 

- N u sử dụng phân bón hỗn hợp NPK, DAP thì phải t nh toán l ợng phân 

  n s o  ho t  ng    ng v i l ợng ph n nh  trên  

- Sử dụng ph n   n qu  lá    bổ sung  inh    ng  ho   y,  ặc biệt là các 

nguyên tố vi l ợng và một số chất k  h th  h sinh tr ởng thông qua các loại ch  

phẩm kích phát tố. Các chất này bổ sung k p thời sự thi u hụt các chất trên cây 

nên có tác dụng rõ rệt. Các loại ph n   n lá th ờng bổ sung vi l ợng nh :   gi  

(Mg), K m (Zn),  o ( ), Đồng (Cu),... khi cây bắt  ầu hình thành nụ hoa, phun 

  nh k  10-15 ngày 01 lần, v  ng ng phun ph n tr  c khi thu hoạch 10-15 ngày. 

5  C  m     

a) Làm cỏ, xới xáo 

- Sau khi trồng tủ gốc bằng r m rạ, cỏ kh     giữ ẩm v   hú   t  i n  c 

  u. Hàng tuần theo dõi ngắt bỏ các mầm mọc từ gốc ghép. Trồng   ợc 20-30 

ngày có th  t  i n  c phân pha loãng, mỗi tuần t  i 1 lần trong 1-  tháng  ầu. 

- Thời k    y  on,   nh k  20-30 ngày nên x i xáo nhẹ và làm cỏ quanh 

gốc một lần, lú   ầu x i cách gốc 20 cm và v  sau x i xa gốc dần. 

-  hi táo  ã gi o tán th   ỏ phát tri n chậm, làm cỏ khi thấy cỏ xuất hiện, 

k t hợp x i xáo nhẹ    phá váng v  giúp  ất thông thoáng. 

- Sau mỗi vụ thu hoạch cần làm sạch cỏ, dọn vệ sinh xung quanh và trong 

v ờn táo nhằm loại trừ n i ẩn nấp của sinh vật gây hại cho vụ sau. 

- Hạn ch  sử dụng thuốc trừ cỏ nhằm tránh ô nhiễm  ất. Chỉ sử dụng các 

loại thuốc trong danh mục cho phép của Bộ Nông nghiệp và Phát tri n nông 

thôn ban hành. 

   Tướ  nướ  

Táo là cây rất cần n  c, nhất là khi cây còn nhỏ, khi r  ho , khi trái   ng 

l n v   ặc biệt là khi trái sắp chín. N u gặp hạn trái s  nhỏ, vỏ   y,  n  hát, 

phẩm chất kém  Đ  táo  ạt n ng suất   o, phẩm  hất quả ngon, phải  ảm  ảo  ủ 

n     ho táo,   nh k  5-  ng y t  i một lần. 

c) Lặt bông, tạo  ìn  và đốn táo 

- Sau khi trồng 1-2 tháng là táo có bông, cần lặt bỏ h t   ng    tập trung 

 inh    ng nuôi và giữ sứ   ho   y   hi   nh v  n   o khỏi giàn khoảng 25-50 

cm ti n hành bấm ngọn    tạo cành. Chọn 2-4 cành khỏe buộ  v o gi n    tạo 

bộ khung  ho v ờn táo   hi   nh v  n   i khoảng 1-1,5 m trên giàn thì bắt  ầu 

   bông tạo trái. 
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- Trồng táo phải  ốn    cho cây trẻ lại m i  ạt n ng suất và chất l ợng 

tốt  C  h i  á h  ốn l   ốn ph t v   ốn   u: 

+ Đốn phớt: H ng n m s u mỗi vụ thu hoạch, cắt  á    nh  ã  ho quả chỉ 

   lại     oạn 20-    m  Trên  ầu cành này s  cho nhi u cành nhỏ, có th  tỉa 

b t chỉ    vài cành phân bố   u trên tán cây. 

+ Đốn đau: Nhằm mụ     h tạo tán từ khi cây còn nhỏ trên một n m tuổi 

v    y  ã gi   Cắt cụt h t các loại cành, chỉ    lại một  oạn gốc của vài cành l n 

(3-5 cành chính)  ã r  trong n m tr  c, cây s  cho nhi u cành m i trẻ h n,  ho 

n ng suất và chất l ợng quả tốt h n  Ở Ninh Thuận th ờng  ốn vào tháng 1-2 

D  ng l ch. 

- Ngoài ra, trong thực t  nông dân còn áp dụng một số biện pháp l m t ng 

khả n ng r  ho ,  ậu quả cho táo nh : 

+ Khoanh cành: Có tác dụng làm giảm vận chuy n nhựa trong cây và 

kích thích ra hoa, khoanh ở những cành cấp 1, 2. Khoanh tròn một vòng,  ộ rộng 

lát khoanh khoảng 1-2 mm. Khoanh xong dùng nilon quấn k n    tránh b  thối 

v t khoanh. 

+  hoanh cành để hạn chế rụng quả: Trong quá trình phát tri n, cây táo s  

    á   ợt phát lộc, khi phát lộc cây s  tự rụng quả      nh  inh    ng cho phát 

tri n lộc non, vì vậy nên kho nh   nh v o gi i  oạn n y    hạn ch  rụng quả. 

+ Phun chất điều hòa sinh trưởng: Chất  i u hò  sinh tr ởng có khả n ng 

k  h th  h r  ho , t ng khả n ng  ậu quả và chống rụng hoa. 

IV. P  ng tr   in   ật g    ại 

Áp dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp (IPM) và quản lý cây trồng tổng 

hợp (IC )  T ng   ờng sử dụng thuốc trừ sâu bệnh nguồn gốc sinh học, thảo 

mộc và thuố      ộ  ộc thấp, thời gian cách ly ngắn. 

1. Sâu hại 

a) Ruồ  đục quả (Bactrocera dorsalis) 

* Nhận dạng: 

- Con tr ởng th nh l  lo i ruồi, dài 7-  mm,  ầu hình bán cầu, mặt tr  c 

m u n u  ỏ v i sáu chấm m u   n, ngực giữa có 3 vệt màu vàng x p theo hình 

chữ U, trong       h i vệt dọc ở 2 góc cạnh, bụng tròn và cuối bụng nhọn, chân 

màu vàng. 

- Trứng hình hạt gạo, k  h th  c 01x0,2 mm, lúc m i  ẻ màu vàng sữa 

khi sắp nở màu vàng nhạt.  

- Ấu trùng dạng dòi m i nở có màu trắng sữa và không có chân (rất dễ 

phân biệt v i màu sâu non củ  s u  ục trái, có màu hồng tím hay màu hồng,  ầu 

m u n u   n)  Chi u dài khoảng  ,  mm, khi   y sức có th  dài 6-8 mm, màu 

vàng nhạt, miệng có móc. Ấu trùng nằm trong trái  ụ  v   n phần m m của trái. 

Khi phát tri n  ầy  ủ,  òi  úng m nh r i xuống  ất    hóa nhộng trong  ất, thời 
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gian nhộng khoảng 7-12 ngày hoặ    i h n n u gặp lạnh. Dòi làm nhộng sâu 

trong  ất khoảng 3-7 cm. 

- Nhộng dạng  ọ , dài 5-7 mm, nằm trong kén hình trứng, lú   ầu có màu 

vàng nâu chuy n dần s ng n u  ỏ    vũ h  ,  hi u dài khoảng 0,8-1 cm. Nhộng 

nằm    i  ất. 

- Thành trùng (ruồi tr ởng th nh)       th  dài 6-9 mm, sải cánh rộng 13 

mm,  ầu có dạng hình bán cầu, mặt tr    m u n u  ỏ v i 6 chấm m u   n  

Thân màu vàng nâuv i những vân vàng, cánh trong, hình dạng giống nh ng nhỏ 

h n ruồi nhà, hoạt  ộng vào ban ngày. Thành trùng hiện diện suốt n m, thời 

gian sống của thành trùng 1-3 tháng. Thành trùng có th  bay rất xa. 

- Đi m phân biệt giữ   on  ực và con cái dựa vào bộ phận  ẻ trứng của 

con cái kéo dài và nhọn. 

* Tập quán sinh sống và cách gây hại: 

- Ruồi gây hại qu nh n m, ngo i   y táo ruồi còn gây hại trên nhi u loại 

  y  n trái khá  nh : Ổi, cam, quýt,  u  ủ; mỗi n m 6-7 lứa. 

- Ruồi  ục trái trên táo phát tri n mạnh vào tháng 5, mật số cao vào tháng 

10-11, khi mùa trái cây rộ tập trung vào tháng 12-01 (ruồi phát sinh rộ bắt đầu 

cuối mùa khô và k o dài cho đến hết mùa mưa). 

- Trong  i u kiện nhiệt  ộ 32
0
C và ẩm  ộ 75%, ruồi tr ởng thành có th  

sống 20-   ng y,  on  ái  ẻ 150-200 trứng  gi i  oạn ủ trứng 2-3 ngày; giai 

 oạn ấu trùng 10- 8 ng y v  gi i  oạn nhộng 8-10 ngày. 

- Ruồi cái dùng ống  ẻ trứng chọc sâu vào vỏ quả rồi  ẻ một chùm 5-10 

trứng (th ờng  ẻ trứng lên quả phần ti p giáp giữa vỏ và th t quả). Vỏ trái n i 

ruồi  ụ  v o    m u   n, m m, ứ nhựa (mủ), tạo  i u kiện cho nấm bệnh tấn 

công làm thối trái và có th  b  rụng hoặc v n   o trên   y  

- Sau khi nở  òi  ụ   n phần th t trái xung quanh chỗ ổ trứng, càng l n 

 òi   ng  ục sâu vào giữa trái làm phần này b  thối và loang dần ra xung quanh, 

có th  bắt gặp nhi u con dòi sinh sống và gây hại trong cùng một trái táo. Khi 

  y sức dòi bò ra ngoài rồi chui xuống  ất    hóa nhộng. 

- Ruồi tấn công lên trái, làm giảm giá tr  th  ng phẩm, chất l ợng. Mùa 

m   l  gi i  oạn ruồi sinh sản mạnh và gây hại nặng  ho nh  v ờn. Có khả n ng 

làm thất thoát >  % n ng suất. 

 

* Biện pháp xử lý: 

- Vệ sinh  ồng ruộng: Vệ sinh  ồng ruộng, v ờn trồng, th ờng xuyên thu, 

hái v    m tiêu hủy toàn bộ trái rụng trên mặt  ất v  l  n i ruồi l u tồn. 

- Biện pháp canh tác: 

+ Th ờng xuyên tỉa bỏ, tiêu hủy những   nh gi ,   nh t m,   nh    sâu 

bệnh,       v ờn lu n   ợc sạch s  và thông thoáng. 
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+ Sau thu hoạ h nên l m  ất (xới nhẹ), sử dụng bánh neem có trộn phân 

hữu    (2-3 kg/gốc) bón vào gốc (1/3 đường kính tán trong gốc). 

+ Tránh trồng xen v i những   y  ồng ký chủ nh : Ổi, Đu  ủ, Mận,... Vì 

các loại   y trên    qu nh n m v  rất m n cảm v i ruồi  ục quả. 

+ Sử dụng b y canh tác: Do cây húng qu  hoặc hoặc rau é tía khi ra hoa 

ti t một mùi rất giống Methyl eugenol thu hút ruồi  ục quả. Vì vậy, trồng cây 

rau húng qu  hoặc rau é tía (Basil)    thu hút ruồi  ực và phun thuốc bảo vệ 

thực vật (dạng tiếp xúc)    diệt chúng. 

+ Thu hoạch vào thời gian chín thích hợp và thu trên diện rộng,  ồng loạt. 

L u   kh ng    trái  h n “neo” quá lâu trên cây. 

- Biện pháp hóa học: Dùng  á  loại thuố  nh : Padan 4GR, Vibam 5GR, 

Sago-Super 3GR, Nugor 10GR,... rải xung quanh gố  táo    diệt nhộng   ng 

nằm    i  ất. 

Lưu ý: Hạn chế dùng thuốc hóa học phun trực tiếp lên trái táo khi trái 

sắp thu hoạch, vì rất dễ gây ngộ độc cho người tiêu dùng, nếu chưa đến thời k  

thu hoạch mà bắt buộc phải sử dụng thì phải chú ý bảo đảm thời gian cách ly 

của thuốc theo hướng dẫn sử dụng ghi trên nh n thuốc hoặc theo hướng dẫn 

của cơ quan chuyên môn. 

- Đặt bẩy d n dụ ruồi tr ởng thành:  

+ Diệt ruồi  ự   ằng   y phê-rô-m n sinh  ụ  (sex pheromones): Th ờng 

tr o lọ, k o, lon,… gắn mi ng gạ  thấm  hất   n  ụ ruồi  ự    thyl  ug nol    

thu hút v  tiêu  iệt ruồi  ự   Cá   h  phẩm th ờng  ùng nh : Flykil 

95EC,Vizubon D,   y k o   nh v ng,    hoặ  Su   ss     C     phun phòng 

trừ   

+ Diệt  ả ruồi  ự  l n ruồi  ái: Dùng  ả mồi (thức ăn)    th  h  ủ  ruồi 

 ụ  trái l   rot in thủy ph n, trộn v i thuố  trừ s u    phun lên   y hoặ   ặt   y 

 ả  Hiện     h  phẩm Ento- Pro 150SL. 

* Để phòng trừ hiệu quả ruồi đục quả táo nên áp dụng kỹ thuật bao lưới 

chống ruồi vàng (Phụ lục) 

b) Sâu đục trái (Conogethes punctiferalis) 

* Nhận dạng: 

- Con tr ởng th nh    k  h th  c nhỏ, chi u dài sải cánh 14-20 mm, chi u dài 

thân 6 mm, màu nâu. Toàn thân và cánh màu vàng, trên cánh có nhi u chấm   n  

- Ấu trùng dài khoảng 10-22 mm, sâu non có màu hồng hoặc màu hồng 

t m,  ầu nhỏ m u n u   n, th n m u trắng ửng hồng, h i  ốt ngự  (tr  c và 

giữ ) v  h i  ốt thân ở cuối  u i th ờng có màu trắng h i hồng,  á   ốt còn lại 

có màu hồng. Mỗi  ốt sống l ng       ốm nâu nhạt,    ốm trên to, h i  ốm 

   i dài và hẹp, trên mỗi  ốm   u có lông cứng nhỏ, mỗi  ốt sống l ng    một 

 ốm nhỏ màu nâu ở  ên h ng    th , lổ thở m u   n  S u non      tuổi, 3-4 

tuần thì hóa nhộng 
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- Nhộng   n  ầu có màu nhạt, lúc sắp vũ h    huy n sang màu nâu sậm, 

dài 6-8 mm, thời gian nhộng kéo dài khoảng 8 ngày. Trứng s u  ục trái hình bầu 

dục, dài khoảng 2-2,5 mm. 

- Con cái hoạt  ộng v o   n  êm,  ẻ trứng từ 30-50 quả rải rác trên lá 

hoặc trên cuống quả. Trứng nở 7-10 ngày. Sau 24 giờ, s u non  ục vào quả non 

   phá hại. 

* Tập quán sinh sống và cách gây hại: 

- Con cái hoạt  ộng v o   n  êm,  ẻ trứng rải rác ở gần cuống (hoặc trên 

thân) của những trái còn non. Sau khi nở s u non  ục vỏ trái chui vào bên trong 

    n phá phần th t trái,  ặc biệt chúng rất th  h  n phần hạt và phần th t trái gần 

xung quanh hạt. Sâu tấn công và gây hại từ lúc trái còn rất nhỏ (trái bằng ngón 

t y  ái)   n trái l n, sắp thu hoạch và thiệt hại nặng nhất vào lúc trái sắp thu 

hoạch. Khi b  sâu hại, trái th ờng b  thối rất nhanh. 

- Tại những lổ  ụ  s u  ùn ph n r  ngo i    u gặp n    m   h y gặp ẩm  ộ 

không khí cao, xung quanh lổ  ục s  b  thối và chuy n dần s ng m u n u   n  

- V  trí gây hại củ  s u  ục quả ở nhi u v  trí khác nhau trên quả,  ối v i 

một số quả chỗ v t  ục trên vỏ trái h i nổi u, muốn bi t       phải l    ờng  ục 

hay không chỉ cần lấy dao mỏng gọt nhẹ l p vỏ s  thấy      ờng  ục màu nâu 

tối bên trong. 

- Ngoài những lổ  ục nhỏ nh  vậy còn có th  gặp những lổ  ục l n h n 

 ầu chân nhang, do những  on s u  ã l n tuổi chui ra từ trái khá   ục chui vào. 

Bổ   i những trái b  hại s  thấy có những con sâu non nằm bên trong (có những 

trái có đến 4, 5 con). Sâu non có màu hồng hoặc hồng tím (có nơi bà con gọi là 

con sâu hồng),  ầu nhỏ m u n u   n  

- Sâu gây hại từ khi trái  òn non  ho   n khi thu hoạ h   hi   y sức sâu 

l n c   ầu  h n nh ng,  hui r  ngo i    làm nhộng trong những lá khô xung 

quanh hoặ  n i ti p giáp giữa các trái hoặc trên b  mặt trái. 

* Biện pháp xử lý: 

- Thu hoạch s m h n   nh th ờng, kh ng nên “neo” trái  h n quá l u trên   y  

- Th ờng xuyên thu gom, tiêu hủy những trái b  sâu hại   ng  òn trên   y 

v   ã rụng xuống  ất,    tiêu diệt sâu bên trong trái. Tỉa bỏ những cành già 

không còn khả n ng  ho trái,   nh t m nằm khuất bên trong tán lá, vệ sinh v ờn 

sạch s     v ờn lu n   ợc thông thoáng. 

- Sử dụng một trong các loại thuố  nh : Nimbus 6.0EC, Silsau super 

3.5EC, Actimax 50WP, Angun 5WG,… phun v o  á   ợt   y r  trái non  Tr  c 

khi phun,  ọc kỹ h  ng d n sử dụng ghi trên nhãn thuố  và tuyệt  ối phải bảo 

 ảm thời gian cách ly của thuố  tr  c khi thu hoạch. 

c) Rệp sáp phấn (Planococcus lilacinus) 

* Nhận dạng: 
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- Con  ái tr ởng thành của loài rệp này dài khoảng 2,5-4 mm, chi u 

ng ng    th  khoảng 0,7-3 mm. Rìa mỗi  ên    th  có 18 sợi tua trắng  C  th  

phủ  ầy chất sáp trắng nh    ng nên    ng ời gọi là rệp sáp, rầy bông hay rệp 

bông. Chân phát tri n,  ốt chuy n v   ốt  ùi  h n s u   i  ,  -3,15 mm. Trên 

 ốt chậu v   ốt chầy chân sau có nhi u lổ trong. 

- Rệp bám từng ổ trên  ọt non, mặt    i lá và chùm hoa. Rệp chích hút 

nhự  l m lá v   hùm ho  xo n lại,  ồng thời có nấm bồ hóng phát tri n. 

* Tập quán sinh sống và cách gây hại: 

- Rệp gây hại khi trái còn non, chích hút trên cuống trái v  trái  Th ờng 

tập trung v i mật số cao trên các chùm trái dày chặt, trong suốt gi i  oạn phát 

tri n của trái. 

- Trên lá: Rệp phấn trắng chích hút làm lá b  qu n qu o  

- Trên trái non n u mật số của rệp cao s  làm cho trái không phát tri n 

  ợc và có th  b  rụng s m. N u mật số rệp thấp hoặc tấn   ng khi trái  ã l n 

thì trái v n ti p tục phát tri n nh ng  n kh ng ngon,  n nhạt, chua. 

- Rệp ti t ra mật ngọt tạo m i tr ờng thích hợp cho nấm bồ hóng 

(Capnodium sp.) phát tri n, làm trái b  phủ một l p bồ h ng, m u   n  ẩn, bán 

không   ợc giá cao, gây thiệt hại  ho nh  v ờn.  

- Loài rệp này ít di chuy n, chúng sống cộng sinh v i ki n   n   ằng cách 

ki n   n th  rệp từ n i n y s ng n i khá , từ cây này sang cây khác, khi chỗ rệp 

  ng  h  h hút  ã  ạn kiệt nhự    g ợc lại, trong chất bài ti t của rệp có chứa 

nhi u chất   ờng mật làm thứ   n  ho ki n. 

* Biện pháp xử lý: 

Đ y l  một lo i    k  chủ, vì th  việc phòng trừ không phải lú  n o  ũng 

thu   ợc k t quả mong muốn,  o  húng th ờng xuyên có mặt trên những loại 

  y khá  nh u trong v ờn  Đ  phòng trừ rệp nên áp dụng k t hợp nhi u biện 

pháp s u   y: 

- Biện pháp canh tác, cơ học: 

+ Không nên trồng v i mật  ộ quá   y    v ờn lu n   ợc thông thoáng. 

+ Vệ sinh v ờn th ờng xuyên, cắt tỉa bỏ những cành b  sâu bệnh, cành 

nằm khuất trong tán lá,       v ờn lu n th ng thoáng  Ch m s    hu  áo    cây 

trồng sinh tr ởng và phát tri n tốt, có sức chống    v i rệp. 

+ Dọn sạch cỏ rác, lá cây mục tủ ở xung quanh gố     phá v  n i trú ngụ 

của ki n. 

+ Cắt tỉa cành thông thoáng sau khi thu hoạ h   hun n  c bằng vòi phun 

có áp lực cao. 

- Biện pháp hóa học:  
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+ N u thấy xung quanh gốc có nhi u ki n có th  dùng  á  loại thuốc nh : 

Vibam 5GR, Nugor 10GR, Padan 4GR hoặc Sago-Super 3GR rải xung quanh 

gố     tiêu diệt ki n, hạn ch  không cho ki n tha rệp từ cây này sang cây khác. 

+ Ki m tr  v ờn th ờng xuyên    phát hiện và phun thuốc diệt trừ rệp k p 

thời, nhất l  gi i  oạn   y   ng     ọt non, lá non, bông và trái non bằng một 

trong các loại thuốc nh : Difluent 25WP, Reasgant 3.6EC, Plutel 5EC, Etimex 

2.6EC, Dibaroten 5WP, 5SL,... Nên phun trực ti p vào chỗ có rệp bám     nâng 

cao hiệu quả của thuố , tr  c khi phun thuố  nên phun n       ph  x    ng    

rửa trôi b t l p phấn sáp bên ngoài,    khi phun thuốc dễ ti p xúc v i    th  của 

rệp h n  

Ngoài ra, trên táo còn có các loài sâu hại khá  nh : Bọ trĩ, nhện  ỏ, rệp 

muội, bọ cánh cứng gây hại. 

2. Bệnh hại 

a) Bệnh phấn trắng (nấm xám) 

* Tác nhân: Do nấm Podosphaerialeucotricha gây hại, nấm bệnh tấn 

công trên nhi u bộ phận của cây táo từ ho , lá   n chồi non, trái non. 

* Triệu chứng: 

- Trên lá:   n  ầu là những  ốm phấn m n màu trắng hay xám trắng ở 

mặt    i củ  lá, s u    phát tri n rộng dần làm mép lá b  cuốn vào bên trong, 

xoắn vặn, lá trở nên thô cứng, giòn và dễ rụng. 

- Trên chồi non: N u b  bệnh chồi non s  ngắn lại,  ọt b  chùn, chồi non 

b  ch t, các chồi bên phát tri n s u    lại ti p tục b  bệnh rồi chùn lại, nhìn 

những cành non này có hình dáng giống nh  sừng h  u, l p phấn trắng trên 

cành non s  chuy n dần sang màu nâu, n u không phòng trừ k p thời cành non 

có th  b  ch t.  

- Trên hoa và trái: Hoa b  bi n dạng, xoắn vặn rồi khô cháy. Trên trái, 

bệnh có th  tấn công ngay từ khi trái còn non, làm cho trái không phát tri n 

  ợc, trái nhỏ, màu nâu. N u b  bệnh gây hại nặng trái non có th  b  rụng hàng 

loạt, chỗ b  bệnh trên trái có phủ một l p phấn màu trắng m n, trắng xám. 

- Bệnh th ờng phát tri n trên lá non,  i u kiện ẩm  ộ không khí cao (trên 

85%) và nhiệt  ộ thấp (   i 20
0
C) bệnh phát tri n nặng. 

* Biện pháp xử lý: 

- Không trồng táo quá   y, th ờng xuyên tỉa bỏ những cành b  sâu bệnh, 

cành nằm khuất trong tán lá, cành không có khả n ng  ho trái, tạo v ờn luôn 

thông thoáng. 

- Nên cắt bỏ v    m r  khỏi v ờn rồi tiêu hủy những bộ phận  ã    gây 

hại nặng tr     á   ợt r  t ợc non, ra hoa k t trái non,    hạn ch  b t nguồn 

bệnh   n  ầu lây lan sang các bộ phận non m i ra. 
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-  hi   y  ã    bệnh có th  phun một trong các loại thuốc sau: Zintracol 

70WP, Alphacol 700WP, Daconil 500SC, Insuran 50WG,… nên phun ngừa một 

 ợt v o tr  c các thời  i m   y r  t ợc m i. 

b) Bệnh thối nâu và héo hoa 

* Tác nhân: Bệnh thối nâu và bệnh héo hoa do nấm Monilinialaxa và 

 Moniliniafructigena gây ra. Hai loại nấm này liên quan rất chặt ch  và không 

th  phân biệt   ợc bằng mắt th ờng. 

* Điều kiện phát sinh phát triển: 

- Nấm gây hại bắt  ầu tại thời  i m nở hoa vào giữ  mù  Xu n, nh ng rõ 

r ng h n khi trở lại vào cuối mù  Xu n v   ầu mùa Hè. 

- Trái b  thối nâu, hoa b  teo lại, th ờng xuất hiện trong  i u kiện ẩm   t. 

- Mứ   ộ gây hại nghiêm trọng khác nhau rất nhi u từ n m n y s ng n m 

khác, tùy thuộ  v o  i u kiện thời ti t tại thời  i m ra hoa. 

* Biện pháp xử lý: 

- Giảm thi u tác nhân gây bệnh bằng cách loại bỏ tất cả các trái táo b  

m m nát, có màu nâu k p thời, kh ng    trái bệnh còn trên cây. 

- Bệnh thối nâu lây nhiễm qua các v t th  ng,  ặc biệt là những tác nhân 

gây ra do các loài chim, các loại nấm có sẵn lây nhiễm sang trái cây khác. 

- Khi bệnh xuất hiện có th  sử  ụng các loại thuốc nh : Aliette 800WG, 

Zithane Z 80WP, Insuran 50WG, Daconil 75WP,...    phun phòng trừ. 

c) Bệnh thối trái 

* Tác nhân: Bệnh do nhi u loại nấm và vi khuẩn gây hại. Nhi u nhất là 

nấm Phytopthora Cactorum và vi khuẩn Erwinia sp.  

* Triệu chứng: 

- Bệnh thối nhũn l m quả th m   n úng n  c là do vi khuẩn Erwinia 

(Bacteriaceae) gây hại. 

- Bệnh héo quả làm quả nh n nh o h i kh , tr ng nh  quả b  mất n  c 

nhanh là do nấm Phytophthora cactorum gây hại. 

- Trái b  bệnh, không có hình dạng rõ rệt, màu nâu nhạt v    t, th t trái 

bên trong b  thối nhũn    u nặng, bệnh có th  lan ra khắp cả trái làm cho trái b  

thối và rụng. 

* Điều kiện phát sinh phát triển: 

- Bệnh th ờng gây hại nhi u ở những v ờn táo trồng quá dày, thi u ánh 

sáng, không thông thoáng, gây ẩm   t    i tán củ  v ờn táo. Nguồn nấm bệnh 

tồn tại trong những trái táo b  bệnh  ã rụng xuống  ất hoặc còn bám trên cây, 

s u    sinh   o tử phát tán, lây lan nhờ gi  v  n  c sang các trái khỏe khác. 

- Vào những thời  i m có ẩm  ộ cao, vùng b  bệnh có th  xuất hiện l p t  

nấm màu trắng. 
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- Bệnh th ờng gây hại nhất l  v o mù  m      ẩm  ộ không khí cao, ẩm 

  t. Bệnh tấn công trên những trái già sắp chín, làm thiệt hại nhi u   n n ng 

suất và phẩm chất, gây thất thu. 

* Biện pháp xử lý: Khi bệnh xuất hiện nên dùng các loại thuốc gố   ồng 

nh : Kasumin 2L, Insuran 50WG, Geno 2005 2SL, Diboxylin 2SL,…    phun 

phòng trừ  

d) Bệnh ghẻ 

* Tác nhân: Do nấm Venturia inaequalis gây hại. 

* Triệu chứng: 

- Trên lá: V t bệnh xuất hiện ở    i mặt lá, có màu xám xanh, xung 

qu nh    m u  ậm h n,    t  m u   n h i x nh, v t bệnh h i lồi lên. N u b  

nặng lá s  nhỏ lại, phồng lên, khô ch t dọc theo bìa lá. 

- Trên hoa: Bệnh tấn công trên mầm hoa rất s m, v t bệnh nhỏ, màu xám, 

không rõ nét và khó phát hiện. N u b  nặng, có th  hoa b  ch t khô và rụng. 

- Trên trái: V t bệnh    h nh tròn rõ nét,   n  ầu có màu xám xanh, có l p 

t  phát tri n trên     S u    v t bệnh chuy n sang màu xanh sậm h n, nổi lên 

thành mụn ghẻ và nứt.  

Khi bệnh nặng, trái b  méo mó và rụng s m. N u bệnh tấn công trễ vào 

cuối vụ thì sau khi thu hái bệnh s  ti p tục phát tri n trên trái tạo thành những 

v t nhỏ nh   ầu kim, m u   n trên vỏ trái. 

* Điều kiện phát sinh phát triển: 

- Bệnh th ờng phát sinh, phát tri n mạnh vào những tháng    m   ẩm kéo 

dài. Nấm bệnh l u tồn trên các bộ phận b  bệnh, khi gặp ẩm  ộ cao s  sinh sản 

bào tử và phát tán theo gió, làm cho bệnh lây lan nhanh. 

- Nấm th ờng tấn công trên phi n lá, cuống lá, hoa và trái non, ít khi tấn 

công trên chồi non. Các sợi nấm th ờng lây lan qua các giọt n  c, gió và xâm 

nhiễm vào lổ khí khổng của bộ phận non ở lá, cuống hoa, quả non    phát tri n 

và gây hại. 

* Biện pháp xử lý:  

- Sau thu hoạch cần  ốn tỉa triệt    và thu gom h t t n      y  ệnh   m 

tập trung v   ốt    tránh lây lan. 

- Không trồng quá   y l m v ờn cây thi u ánh sáng; cắt tỉa, tạo h nh    

  y sinh tr ởng phát tri n tốt,     ộ th ng thoáng, tránh   ợc ẩm  ộ cao trong 

v ờn. 

- Đ  hạn ch  bệnh, cần ti n hành các biện pháp phòng trừ, có th  dùng các 

loại thuố  nh : D  onil   W , Ali tt  8 W , Antr  ol   W ,       phun phòng 

trừ, ngoài ra nên dùng vôi bột    xử l   ất. 

d) Bện  đốm bồ hóng 
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* Tác nhân: Do nấm Meliola commixta gây ra. 

* Triệu chứng: 

- Bệnh th ờng chỉ xuất hiện ở mặt    i của những lá già (nhất là những 

lá nằm ở dưới thấp), rất ít khi gặp trên lá bánh tẻ và lá non. 

- V t bệnh hình tròn hoặ  h i tròn, m u   n, v t bệnh càng l n th  m u   n 

càng sậm h n     mặt của v t bệnh h i gồ lên,   o h n so v i mặt lá. Do v t bệnh 

   m u   n nh   ồ hóng b p nên ng ời t   ã gọi nó là bệnh  ốm bồ hóng. 

* Điều kiện phát sinh phát triển:  

Bệnh phát sinh qu nh n m, nh ng th ờng phát tri n mạnh nhất vào giai 

 oạn cuối vụ. Quan sát thực t  cho thấy những v ờn kh ng   ợ   h m s    hu 

 áo, thi u phân, thi u n   , v ờn  t   ợc cắt tỉa cành, rậm rạp là những v ờn 

th ờng b  bệnh gây hại nhi u h n  

* Biện pháp xử lý: 

- Không trồng quá dày, tạo  ho v ờn lu n th ng thoáng  Th ờng xuyên 

tỉa bỏ những cành b  sâu bệnh, khô ch t,   nh gi ,   nh kh ng    khả n ng  ho 

trái ở  ên trong tán   y  Đồng thời phải  ốn tỉ    nh nhánh   nh k  h ng n m 

k t hợp v i những lần  h m s  ,   n ph n,     i u khi n  ho   y r  ho  v     

v ờn táo lu n   ợc trẻ hóa. 

- Ch m s   v ờn,   n ph n, t  i n     ầy  ủ theo nhu cầu sinh tr ởng 

của cây táo. Biện pháp n y th ờng mang lại hiệu quả phòng ngừa bệnh rất cao. 

- Đ  hạn ch  tác hại của bệnh, có th  sử dụng một trong các loại thuốc 

nh : Melody duo 66.75WP, Insuran 50WG, Manage 5WP, Saizole 5SC,       

phun   t   u cả mặt    i của lá. 

V  T    oạ    

- Khi thấy da quả táo   ng lên,   ng v  ngã s ng mầu vàng nhạt. Táo cho 

hoa quả liên tục nên phải thu hoạch nhi u  ợt  Thu mù   ầu 15-20 kg/cây, các 

mùa sau từ 40-50 kg/cây. 

- Táo có th   ùng     n t  i, l m mứt và làm thuốc. Những giống m i 

quả to, hấp d n và phẩm chất tốt th ờng dễ bán v i giá cao. 
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P       

HƢỚNG DẪN KỸ THUẬT BAO LƢỚI CHỐNG RUỒI VÀNG HẠI TÁO 

 

1. M c tiêu 

- Giảm thi u việc sử dụng hóa chất thuốc bảo vệ thực vật và mang lại sản 

phẩm Táo an toàn, chất l ợng v  t ng hiệu quả kinh t . 

- Hạn ch    n mức thấp nhất tác dụng của thuốc bảo vệ thực vật   n con 

ng ời,   y Táo, m i sinh v  m i tr ờng. 

2. Kỹ thuật b o  ƣới 

 Thi t k  v ờn   o l  i phải ti n h nh  ảm bảo việc sử dụng có hiệu quả, 

giảm chi phí và có thời gian sử dụng l u   i   g ời nông dân cần thực hiện tốt 

một số nội  ung nh  s u: 

a  Lướ   ao vườn táo 

- Cá  nh  v ờn nên sử dụng loại l  i mùng trắng 15 m, cạnh   l  i 

khoảng 1,5- ,  mm  Đ y l  loại l  i chắn   ợ    n trùng nh ng v n  ảm bảo 

 ộ thông thoáng và không ảnh h ởng   n sự phát tri n của cây táo. 

- Loại l  i này có khả n ng  h u   ợc nhiệt  ộ và thời ti t nắng nóng khô 

h nh  ặ  tr ng  ủa Ninh Thuận nhờ thành phần nguyên liệu sản xuất sợi l  i từ 

100% hạt nhựa nguyên sinh và hạt nhựa UV. 

- Độ b n l  i tối thi u từ   n m, thời gian sử dụng có th  l u h n phụ 

thuộc .vào kỹ thuật thi   ng l  i và quá trình sử dụng của bà con 

b) Thiết kế vườn táo  ao lưới 

*  hung giàn lưới: 

- Chi u   o: Tùy th o  i u kiện trang b  hệ thống giàn trụ,   a hình và vật 

liệu trụ, k o,   y thép,       thi t k  chi u   o gi n l  i phù hợp v i các y u tố sau: 

+ Đảm bảo nhiệt  ộ trong gi n kh ng quá   o     ảm bảo sự l u th ng 

không khí (thông thoáng) bên trong giàn, không làm ảnh h ởng   n sự sinh 

tr ởng và phát tri n của cây táo. 

+  h ng l  m i tr ờng thuận lợi    phát sinh các sinh vật gây hại khác 

nh : rầy, rệp sáp, s u r m,… g y hại cục bộ. 

+ Giữ cho cành phát tri n tốt, n u cành m i nứt ra mà cọ sát v i l  i thì 

s  dễ b  thui (chột) ngọn. 

+ Giữ  ho l  i không b  tá   ộng bởi cành, nhánh. Giữ l  i sử dụng   ợc 

lâu. Có nhi u v ờn phủ l  i trực ti p lên gi n th  l  i khi thi công kéo t i kéo 

lui va chạm vào cành táo, b  rách nhi u. Sau này tốn  hi ph  mu  l  i khác hoặc 

tốn   ng    sửa chữ ,  ắp vá những chỗ rá h     

Do   , kh ng nên phủ l  i trực ti p lên gi n, th ng th ờng sử dụng trụ có 

chi u cao tính từ mặt  ất lên khoảng 3- ,  m v   ảm bảo mặt l  i phủ cao cách 
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mặt giàn táo từ 0,7- ,  m  Đủ  ảm bảo  ộ thông thoáng bên trong nh  l  i  Đ y 

là khoảng cách phù hợp nhất, kh ng nên l m   o quá    tránh gió mạnh. 

* Phương thức bao lưới:   o l  i xung quanh, phủ k n l  i mặt trên giàn 

táo. Ngoài ra cần phải làm cử   ảm bảo có lối r  v o v    ng  ửa, vệ sinh chân 

tay, các vật dụng dùng trong quá trình canh tác,... nhằm hạn ch  tối    sinh vật 

gây hại từ bên ngoài lây nhiễm v o trong v ờn táo  ã   o l  i. 

* Thời điểm bao lưới: Trong khoảng thời gian từ sau khi cắt cành 1,5 

tháng   n khi ra trái nhỏ (từ 45-60 ngày sau  khi cắt cành). 

c) Một số yếu tố cần thiết k á  tron  quá trìn  làm   àn táo  ao lưới 

* Hướng đường may: 

- Đ y l  kh u  ực k  quan trọng     ảm bảo tuổi thọ củ  v ờn l  i, cần 

t nh toán l m s o      ờng may song song v i h  ng gió. 

- Do  ặc thù tỉnh Ninh Thuận    gi  qu nh n m, khi   ờng may ngh ch 

v i h  ng gió, nó s  liên tục ch u sự tá   ộng trực ti p khả n ng   ờng may s  

dễ b   ứt. Vì vậy, khi   ờng m y xu i th o h  ng gió, sự tá   ộng s  giảm  i 

rất nhi u, việc sử dụng l  i s    ợc b n l u h n  

* Dây đan lưới: 

- Nên sử dụng dây thép bọc nhựa, hoặc dây k m   n x n v i   y    c trắng. 

- Đ  tránh sự ma sát giữa dây k m v i   ờng may, chúng ta nên bọc 1 l p 

  ng k o n no hoặc mút xốp    bảo vệ   ờng may, n u không có thì sợi l  i 

nhựa ma sát trực ti p v i sợi k m lâu ngày thì tuổi thọ s  b  ảnh h ởng, không 

sử dụng  úng  ộ b n của nó. 

* Trụ đỡ: 

- Chất liệu: sắt, tre, gỗ,… 

- Trụ cách nhau từ 3-5m; tùy vào mứ   ộ muốn kiên cố của giàn, trong 

1.000m
2
 (01 sào) có th  có 1 hoặc 2 hàng trụ chống ở giữa. 

-   o  ầu trụ: Dùng l  i (phần lưới dư khi may nhà lưới) hoặc vải    bao 

 ầu trụ ti p xúc v i l  i. Không nên sử dụng lon bằng nhựa hoặc kim loại    

  o  ầu trụ, tránh sự ma sát v i l  i s  l m  ho l  i dễ b  rách, tạo ra lổ hổng. 

* Cố định lưới: S u khi l  i  ã phủ lên, xong h t các c ng  oạn, thì khâu 

cuối cùng là cố   nh l  i, bằng cách sử dụng chỉ nhự  m y l  i cố   nh vào 

khung   y  L m thêm      n y    l  i không b  phập phồng,  ảm bảo nh  l  i 

sử dụng   ợc lâu nhất. 

* Thời điểm phủ lưới là khi nào: 

- Khi táo bắt  ầu cho quả bằng  ốt ng n t y,   y l  lú  táo thu hút    m 

 êm, ti n h nh phủ l  i v o thời  i m này là phù hợp nhất. Thời  i m   o l  i 

chống ruồi vàng: trong khoảng thời gian từ sau khi cắt   nh  ,  tháng   n khi ra 

trái nhỏ (từ 90-110 ngày sau khi cắt cành). 
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- Khi vừa cắt cành xong hoặ    y táo  h   r  ho ,  ần làm khung giàn 

tr  c, vì n u làm khung trễ, s  làm ảnh h ởng   n bông trái và cành. 

3. Một số  ƣ  ý     k i  o n tất  ƣờn b o  ƣới 

- Tr  c và sau thời  i m   o l  i v ờn táo, phải xử lý vôi rải trên mặt  ất 

và phun thuốc bảo vệ thực vật    phòng trừ  á   ối t ợng sinh vật gây hại trong 

v ờn táo (cần lặp lại từ 02-03 lần, mỗi lần từ 5-7 ngày) tùy tình hình thực t , 

 ảm bảo  á   ối t ợng sinh vật gây hại còn sót lại trong v ờn táo không ti p tục 

gây hại. Ngoài ra, phải  ảm bảo vệ sinh  ồng ruộng, sạch cỏ dại, t  i và tiêu 

thoát n  c tốt,   n ph n   n  ối và hợp lý,... nhằm  ạt hiệu quả tối  u nhất. 

-  hi táo  ã thu hoạ h xong, tùy v o  á h thi   ng nh  l  i (phụ thuộc 

vào chi ph  đầu tư), có th  cuốn l  i phủ phía trên v  hai phía củ  nh  l  i, tạo 

 ộ thông thoáng và dễ dàng tri n khai thuận lợi việc cắt   nh,  ốn   y,  ốn cành 

và vệ sinh v ờn táo. 
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   CÂY BƢỞI DA XANH 

(Citrus maxima) 

 

I  T ời    

  ởi có th  trồng   ợ  qu nh n m nh ng phải bảo  ảm   ợ  n    t  i 

v  tiêu n  c cho cây. Trồng v o  ầu mù  m   thuận lợi  ho   y sinh tr ởng, 

phát tri n.  

II  Giống 

- Nên chọn giống   ởi da xanh từ   y  ầu dòng không hạt   ợc chi t 

hoặc ghép trên gố    ởi lông Cổ Cò hoặ    ởi da xanh. 

- Nguồn cây giống cần  ảm bảo không nhiễm các bệnh nguy hi m nh  

Greening, Tristeza, Phytophthora. 

III  Kỹ t  ật trồng     m     

1. Chuẩn bị đất 

- Đất trồng phải có tầng canh tác dày ít nhất là 0,6 m; thành phần    gi i 

nhẹ hoặ  trung   nh, t i xốp, th ng thoáng, thoát n  c tốt, có hàm l ợng hữu    

cao trên 3%, pH từ 5,5-7, không b  nhiễm các kim loại nặng, các hóa chất  ộc 

hại và vi sinh vật gây bệnh. 

- Đất có k t cấu xốp, giữ mùn và các chất  inh    ng tốt, có khả n ng 

thoát n     Độ pH từ  ,    n 6,5 là thích hợp nhất. Tránh trồng cây ở những 

vùng  ất trống có nhi u gió vì s  l m ho    ởi rụng nhi u, tỷ lệ  ậu quả giảm.  

- Đối v i v ờn tr      y trồng   y  n quả thì cần phải kh i ho ng v ờn, 

  y  ất sâu khoảng 50-6   m     ảo  ất và loại bỏ b t gốc rễ của cây trồng 

tr     S u   , ti n h nh   o hố, bón lót, xử l   ất tr  c khi trồng. 

2. Chuẩn bị hố trồng 

- L m  ất,   o hố: Cày bừ  kỹ, l m sạch cỏ, lên luống cách nhau 5-6 m, 

rãnh rộng và sâu 30 cm.  

+ Đối v i  ất tốt: Đ o hố    k  h th  c 60x60x50 cm. 

+ Đối v i  ất xấu: Đ o hố    k  h th  c l n h n: 8 x8 x6   m  

+   i  ất thấp thì phải  ắp ụ cao từ 50-6   m v       ờng kính rộng 0,8-1 m. 

3. Khoảng cách trồng 

Tùy v o  ất từng vùng l   ất xấu h y  ất tốt, thích hợp hay không thích 

hợp  ho   y   ởi    x nh    th  thi t k  mật  ộ, khoảng cách trồng khác nhau. 

Khoảng cách 5x4 m hoặ  6x  m, t  ng    ng mật  ộ 330-500 cây/ha. 

4. Cách trồng cây con 

- Khi trồng  ặt cây xuống giữa hố, s u    lấp  ất lại ngang bằng mặt hố, 

cắm cọc giữ   y tránh gi , t  i n  c cho cây ngay sau khi trồng. 
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- N u trồng bằng cây ghép, nên xoay mắt ghép v  h  ng gió chính trong 

n m    tránh hiện t ợng tách chồi do gió. N u trồng bằng cành chi t, nên  ặt 

cành thẳng  ứng    giúp   y  ứng vững khi mang nhi u trái sau này. 

5. Tủ gốc giữ ẩm, giữ cỏ 

- Trong mùa nắng cần phải tủ gốc bằng r m rạ hoặc cỏ khô trong vùng tán 

  y    giữ ẩm,  ồng thời  ũng hạn ch    ợc cỏ dại. 

- Chú ý, khi tủ gốc phải chừa cách gốc khoảng     m    hạn ch  các loại 

nấm bệnh tấn công gốc. 

- Bên ngoài tán cây nên giữ cỏ th ờng xuyên    giúp  ất thông thoáng, 

tạo  i u kiện cho các sinh vật  ất phát tri n, bảo vệ rễ cây trồng. Khi cỏ cao 30-

40 cm, cần cắt hạ chỉ chừa lại phần gốc cao 5-7 cm, cỏ sau khi cắt   ợc phủ lại 

   i tán cây hoặc trải   u trên li p làm phân xanh rất tốt.  

6  Tƣới    tiê  nƣớc 

  ởi rất cần n  c trong thời k  cây con và thời k    y r  ho   ậu trái, 

nh ng   y rất sợ b  ngập úng  Do   ,  ần phải  hú   thoát n  c cho cây trong 

mù  m   lũ  Cần giữ mự  n    trong m  ng rãnh  á h mặt li p từ 0,8-1,2 m.   

7. Bón phân 

a) Thời kỳ kiến thiết     ản ( ăm t ứ nhất đến năm t ứ ba) 

- Tổng lượng phân bón/năm/ha: 20 tấn phân chuồng hoai hoặc hữu    vi 

sinh 2.000kg + 200kg Urê + 500kg Super Lân + 300kg Kali Clorua + 800kg Vôi 

bột. 

- Cách bón: 

+ Bón lót: 20-30kg phân chuồng hoai mục + 0,3kg Vôi + 0,5kg Super 

Lân/hố, ph n   ợc trộn   u vào hố trồng. 

+ Bón thúc: Chia làm 06 lần   n/n m (   tháng   n    lần) v i l ợng 

phân bón còn lại.  

b) Thời kỳ  ây  ưở  đã   o trá  ổn địn  ( ăm t ư tư trở đ   

- Li u l ợng (tính cho 01 ha): 15 tấn phân chuồng hoai hoặc hữu c  vi 

sinh 1500kg + 300kg Urê + 500kg Super Lân + 400kg Kali Clorua + bổ sung 25 

lít phân sinh học. 

- Thời k  bón: 

+ Sau thu hoạch vụ chính một tuần bón: 80kg phân Urê + 150kg phân 

Super Lân + 5-20 kg phân hữu    vi sinh  

+    tháng tr  c khi cây ra hoa vụ chính bón: 80 kg phân Urê + 350 kg 

phân Super Lân + 69kg phân Kali Clorua; 

+ S u khi  ậu trái (gi i  oạn trái   ng phát tri n bón chia 3-4 lần): 140kg 

phân Urê + 150kg phân  Super lân + 115kg phân Kali Clorua. 

+ Một tháng tr  c thu hoạch vụ chính bón: Bón l ợng phân Kali Clorua 
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còn lại. 

N u sử dụng      huyên  ùng  ho   y   ởi    x nh th    n th o h  ng 

d n của nhà sản xuất. 

8. Xử lý ra hoa 

-   ởi ra hoa cần thời gian khô hạn    phân hóa mầm hoa. Vì vậy, ở các 

v ờn quản l    ợ  n  c thì có th  ng ng t  i, tạo  i u kiện khô hạn      ởi ra 

ho   ồng loạt. 

- Sau khi cây ra hoa cần t  i  ủ n       hoa phát tri n, giảm t  i khi cây 

trổ hoa rộ v  t ng  ần l ợng n  c trở lại khi trái l n nhanh. Phun bổ sung phân 

bón lá giàu Canxi và Bo ở thời k  hoa vừa xuất hiện và ng y tr  c khi hoa trổ rộ 

nhằm giúp   y t ng  ậu quả.  

9. Neo trái 

Đ n thời  i m thu hoạch mà giá thấp thì có th  n o trái trên   y   ợc từ 

10-   ng y    chờ giá bằng cách dùng các loại phân bón lá trong thành phần có 

các chất kích thích. 

10. Tỉa cành tạo tán 

a) Tỉa cành 

H ng n m, s u khi thu hoạch cần phải loại bỏ những  oạn   nh  ã m ng 

trái (th ờng rất ngắn khoảng 10-25 cm), cành sâu bệnh, cành ốm y u, cành nằm 

bên trong tán không có khả n ng m ng trái,  á    nh   n  héo nh u  Đồng thời, 

 ũng  ần loại bỏ những   nh v ợt trong thời k    y   ng m ng trái nhằm hạn 

ch  việc cạnh tr nh  inh    ng và sâu bệnh cho cây. Chú ý, trong quá trình cắt 

tỉa, cần phải khử trùng dụng cụ bằng n  c Javel hoặc cồn 90
0
 tr  c khi cắt tỉa và 

khi chuy n từ cây này sang cây khác. 

b) Tạo tán 

- Từ v  trí mắt ghép trở lên khoảng 60-80 cm thì bấm bỏ ngọn, mụ     h 

   các mầm ngủ và mầm bên phát tri n. Chọn 3 mầm khỏe, thẳng mọc từ thân 

chính và phát tri n th o   h  ng t  ng  ối  ồng   u làm cành cấp 1. Dùng cọc 

tre cắm xuống  ất    giữ cành cấp 1 tạo v i thân chính 1 góc 35-40
0
. 

- Khi cành cấp 1 dài 60-80 cm thì bấm  ọt, từ cành cấp 1 s  phát tri n 

cành cấp 2 và chỉ giữ lại 2-3 cành trên mỗi cành cấp 1. Cành cấp 2 phải    cành 

này cách cành kia 20-25 cm, cùng v i cành cấp 1 tạo thành 1 góc 30-35
0
.  

- Từ cành cấp 2 s  hình thành những cành cấp 3, cành này không hạn ch  

v  số l ợng và chi u   i, nh ng  ần loại bỏ các chỗ cành mọc quá dày hoặc quá 

y u  S u   n m   y s  có bộ tán   n  ối, thuận lợi trong  h m s  , phòng ngừa 

sâu bệnh và thu hoạch.  

V  P  ng tr   in   ật g    ại  

1. Sâu hại 

a) Sâu vẽ bùa (Phyllocnistic citrella) 



 
69 

 

* Nhận dạng: 

- Tr ởng thành sâu v  bùa là một loại ngài nhỏ,    th  dài 2-3 mm, sải 

cánh rộng 4-5 mm; toàn thân có màu vàng nhạt ph t ánh bạc; cánh sau rất hẹp 

so v i  ánh tr  c, cả h i  ánh   u có rìa lông dài. 

- Trứng có dạng hình bầu dục, nhỏ, k  h th  c 0,2- ,  mm  lú   ầu trong 

suốt, sắp nở có màu trắng vàng. 

- S u non   y sức dài 4 mm, mình dẹp, kh ng  h n,  ốt cuối bụng có hình 

ống dài. 

- Nhộng dài khoảng 2-3 mm, màu nâu vàng, cạnh bên mỗi  ốt thân có 1 u 

lồi, trên có 1 sợi lông. 

* Tập quán sinh sống và cách gây hại: 

-    m hoạt  ộng v    n  êm, th ờng  ẻ trứng ở mặt    i lá gần gân 

chính củ   á   ọt non m i mọc. Một tr ởng thành sâu v   ù  th ờng  ẻ   ợc 

70-80 quả trứng, thời gi n  ẻ trứng từ 2-10 ngày. 

- Sâu non m i nở th ờng  ục chui qua l p bi u bì củ  lá     n phần nhu 

mô của lá tạo th nh   ờng hầm ngoằn ngo o    i l p bi u   , ph   s u l    ờng 

phân thải ra củ  s u nh  sợi chỉ, l p bi u bì có th  b  bong ra hoặc trông giống 

nh  nhầy ố  sên  Đ ờng  ục của sâu v  bùa dài và l n dần theo sức l n của sâu. 

 hi   y sứ , s u non  ục ra mép lá, hóa nhộng tại mép lá gần gân lá, chỗ lá b  

qu n  ằng  á h  ùng t  gấp lại che tổ kén.  

- Khi sâu gây hại, lá nhỏ, d  dạng ảnh h ởng   n sự phát tri n của chồi 

non. Hoa và trái có th  b  rụng khi cây b  gây hại nặng. Ở gi i  oạn cây con n u 

b  gây hại th ờng xuyên cây s  kém phát tri n và có tán nhỏ h n   nh th ờng. 

Sâu v  bùa là môi gi i truy n bệnh loét trên cam quít. Sâu v  bùa gây hại quanh 

n m, tập trung nhi u v o  á   ợt r   ọt non trong mùa khô. Sâu gây hại trên các 

loại cây thuộc họ   m qu t  

- Sâu v  bùa Phyllocnistic citrella gây hại qu nh n m, mứ   ộ gây hại 

phụ thuộc nhi u v o  i u kiện thời ti t và thứ   n  ủa sâu. Nhiệt  ộ thích hợp 

cho sâu v  bùa phát sinh gây hại là 23-29
0
C, ẩm  ộ 85-90%. 

* Biện pháp xử lý: 

- Biện pháp canh tác: 

+ Ch m s    ho   y sinh tr ởng tốt, tỉa cành, tạo tán, bón thúc cho lộc 

non ra tập trung, hạn ch  sự phá hại của sâu; thu dọn lá rụng trong v ờn  ốt bỏ 

 ũng hạn ch  nguồn sâu hại. 

+ Th ờng xuyên th o  õi qu n sát,    bảo vệ  á   ọt non vào các giai 

 oạn   o  i m phát tri n củ  s u  Tr ờng hợp b  hại nặng thì có th  cắt bỏ các 

chồi lá b  s u   m tập trung một chỗ    tiêu diệt. 

- Biện pháp sinh học: Sử dụng một số thiên    h nh : 

+ Thiên   ch ký sinh: Có nhi u loài ong trong các họ Chalcidoidea và 
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Ichneumonidea ký sinh trên sâu non và nhộng,   i khi tỉ lệ k  sinh    th  lên 

  n 70-80%. 

+ Thiên   ch bắt mồi:  h n nu i thiên   ch ki n vàng Oecophylla 

smaragdina là biện pháp có hiệu quả phòng tr  sâu v  bùa cao. 

- Biện pháp hóa học: Khi mật số sâu quá cao, có th  dùng các loại thuốc 

nh : Citrole 96.3EC, Medopaz 80EC, Dầu khoáng DS 98.8EC, Abatin 5.4EC, 

Vibamec 1.8EC, Ema 5EC, Wotac 16EC,…    phun phòng trừ. 

b) Rầy chổng cánh (Diaphorina citri) 

* Nhận dạng: 

Rầy chổng cánh có thân hình rất nhỏ, thành trùng dài từ     n 3 mm, ít bay 

nhảy,     ánh   i, m u xám   n v i vệt trắng l n chạy từ  ầu   n cuối cánh, lúc 

 ậu cánh và bụng nh    o h n khỏi  ầu tạo thành một   ờng xiên 30-45
0
. 

* Tập quán sinh sống và cách gây hại: 

- Rầy chổng  ánh sinh tr ởng và phát tri n trong nhi u  i u kiện nhiệt  ộ 

khác nhau, rầy tr ởng thành có th  tồn tại   ợc ở nhiệt  ộ lạnh -4
0
 C và cả vùng 

khí hậu nóng và khô. 

- Vào mù  m  , khi   ởi bắt  ầu r   ọt non, trổ ho     k t trái là thời 

 i m rầy chổng cánh xuất hiện và gây hại  Đ y l  một lo i   n trùng   ợc x p 

vào danh sách gây hại và nguy hi m nhất  ối v i các loại cây có múi. 

- Ấu v  th nh trùng  h  h hút lá,  ọt non làm phi n lá nhỏ v  xo n,  ọt 

non lụi dần, sần sùi. 

- Chất thải của rầy thu hút nấm bồ hóng ảnh h ởng   n quang hợp. 

- Cả ấu trùng v  th nh trùng   u  h  h hút t ợc non và là môi gi i truy n 

bệnh vàng lá gân xanh (Greening). 

* Biện pháp xử lý: 

- Biện pháp canh tác, kỹ thuật: 

+ Loại bỏ nguồn gây hại ra khỏi v ờn, th ờng xuyên th m v ờn, n u phát 

hiện có cây nhiễm bệnh vàng lá gân xanh cần loại bỏ ra khỏi v ờn ngay. 

+ Trồng cây chắn gi  xung qu nh v ờn    hạn ch  sự tái xâm nhiễm của 

rầy chổng cánh từ n i khá    n, v  gi   ũng    ảnh h ởng   n sự phát tán và di 

chuy n của rầy tr ởng thành; trồng x n Ổi xá lỵ trong v ờn tr  c khi trồng 

  ởi,... từ 2-6 tháng. 

+ Tỉa cành và bón phân hợp l      i u khi n  á   ọt non ra tập trung. Áp 

dụng các quy trình tỉa cành tạo tán theo kỹ thuật tiên ti n     ho   y   ợc thông 

thoáng, hạn ch  sinh vật gây hại. 

- Biện pháp sinh học: 

+ Tạo  i u kiện  ho thiên    h trong v ờn phát tri n nh :  i n vàng, các 

loại Ong ký sinh, ấu trùng bọ rùa, ấu trùng bọ  ánh l  i, ruồi  n mồi. Ngoài ra, 



 
71 

 

còn có một số loài nhện hiện diện trong v ờn  ũng l m giảm mật số rầy chổng 

 ánh  áng k . 

+ Phun dầu khoáng khi thấy  ọt non ra dài từ 5-10 mm, khoảng 2% số cây 

trên v ờn r   ọt non, mỗi  ợt phun 2 lần, loại dầu khoáng có th  sử dụng là SK 

Espray 99EC theo li u l ợng khuy n  áo  L u  , tr  c khi phun dầu khoáng 

phải t  i n     ho v ờn cây từ h m tr  c. 

+ Sử dụng các loại thuốc sinh họ  nh : A  m  tin, E  m  tin,  hất chi t 

xuất từ tỏi, dầu neem, nấm ký sinh, vi khuẩn Bacillus thuringiensis và các chất 

xu   uổi khác. 

+ Dùng b y m u v ng    theo dõi rầy chổng cánh, mỗi v ờn nên  ặt ít 

nhất 5 b y    theo dõi (4 b y ở 4 góc và 1 b y ở giữ  v ờn). Khi phát hiện rầy 

chổng cánh bay vào b y vàng thì sử dụng thuốc bảo vệ thực vật    phòng trừ  

- Biện pháp hóa học: 

Theo dõi rầy gây hại    phòng trừ k p thời, sử dụng thuốc BVTV vào lúc 

  y r  t ợc non bằng các loại thuố  nh : Em   EC, A  ny   6EC,  ospil n 

 EC,  ut l   W , H llo    W ,…   phun phòng trừ  

c) Nhện đỏ (Panonychus citri) 

* Nhận dạng: 

- Trứng: Rất nhỏ, có hình cầu hoặc hình củ hành, bóng, mọng v  th ờng 

  ợ   ẻ sát gân lá ở cả hai mặt lá (th ờng   ợc gắn chặt vào mặt    i của lá, ở 

những n i    t   o nhện tạo ra trong khi di chuy n), khoảng 4-5 ngày sau trứng nở. 

- Ấu trùng: Ấu trùng hình bầu dục, c      i  h n   hững ấu trùng thay da 

3 lần s  trở thành thành trùng cái; ấu trùng thay da 2 lần l  th nh trùng  ực; giai 

 oạn ấu trùng phát tri n từ 5-10 ngày. 

- Thành trùng: Thân rất nhỏ khoảng  ,  mm, th nh trùng  ực có kích 

th  c nhỏ, khoảng 0,3 mm. Toàn thân phủ l ng l   th   v  th ờng có màu 

xanh, trắng h y  ỏ v i  ốm   n ở 2 bên thân mình. 

- Nhện  ỏ có 8 chân, thành trùng cái màu vàng nhạt h y h i ngả sang màu 

x nh lá   y   h n xuyên qu     th  có th  thấy   ợ  h i  ốm m u  ậm bên 

trong,    l  n i  hứa thứ   n  

- Sau khi bắt cặp (giao phối), thành trùng cái bắt  ầu  ẻ trứng từ 2-6 ngày, 

mỗi nhện  ái  ẻ khoảng 70 trứng  vòng  ời nhện  ỏ từ 20-40 ngày. 

* Tập quán sinh sống và cách gây hại: 

- Th ờng sống ở mặt    i lá, cả ấu trùng và thành trùng nhện  ỏ   u  n 

bi u bì và chích hút mô d ch củ  lá   y khi lá      v o gi i  oạn bánh tẻ trở  i 

làm cây b  mất màu xanh và có màu vàng. 

- Khi cây bệnh nặng lá cây b  phồng rộp s u     ằn lại, vàng, thô cứng và 

cuối cùng s  b  kh   i    u v ng  ủa lá dễ nhìn thấy nhất là ở mặt    i lá, làm 

giảm phẩm chất v  n ng suất trái. Khi mật số cao, cả   nh non  ũng    nhện  ỏ 
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tấn   ng,   nh  ũng trở nên khô và ch t. 

- Nhện  ỏ làm cho trái b  vàng, sạm và nứt khi trái l n; hoa b  hại có th  

b  thối, rụng. Ngoài ra, nhện  ỏ còn có th  truy n bệnh virus cho cây. 

- N u cây b  nhiễm nhện  ỏ, lá cây có th  xuất hiện  á   ốm vàng, khi 

ánh sáng rọi lên lá cây s  nhìn thấy ánh bạc. 

- Đ  xá    nh sự xuất hiện của nhện  ỏ, lấy một tờ giấy trắng,  ặt bên 

   i cây và rung nhẹ cuống lá, nhện  ỏ s  r i xuống giấy, có th  nhìn thấy 

 húng rõ h n qu  k nh lúp  

- Các dấu hiệu h  hại khác bao gồm: Lá cây b  méo mó, bi n dạng, héo 

rũ, xuất hiện  á   ốm, sọc hoặc bi n màu trên b  mặt lá; n u b  nhiễm nặng, lá 

cây có th  bắt  ầu rụng.  

* Biện pháp xử lý:  

- Không nên trồng quá   y l m  ho v ờn cây b  um tùm rậm rạp, không 

thông thoáng, tán b  che phủ nhi u. 

- Bón phân dứt  i m thành từng  ợt và phải   n   n  ối giữ   ạm, lân và 

kali. N u v ờn b  nhện gây hại nhi u th  nên t ng   ờng bón thêm phân lân và kali. 

- Tỉa bỏ những cành, lá không cần thi t  ên trong tán   y    tán cây luôn 

lu n   ợc thông thoáng. 

- N u v ờn   y th ờng b  nhện gây hại nặng thì cứ mỗi  ợt   y r   ọt, lá 

non nên phun x t 3 lần thuốc trừ nhện: Lần 1 khi cây vừ  nhú  ọt non; lần 2 khi 

 ọt non ra rộ và lần   khi lá non      s ng gi i  oạn bánh tẻ   hi   y  ã    c 

v o gi i  oạn cho trái thì cứ mỗi một  ợt ra bông k t trái, nên phun x t ba lần 

thuốc: Lần 1 lúc nụ hoa ra rộ, lần   s u khi t ợng trái rộ khoảng 1 tuần và lần 3 

cách lần 2 khoảng 10 ngày. 

- Trong tự nhiên, nhện  ỏ có rất nhi u thiên   ch tấn công, do vậy cần sử 

dụng thuốc BVTV hợp l     bảo vệ thiên    h  T  i n     ầy  ủ trong mùa 

nắng    l m t ng ẩm  ộ v ờn.  

- Nuôi Ki n v ng trong v ờn cây s  làm giảm  áng k  mật số nhện trong 

v ờn cây. 

- Có th  áp dụng biện pháp   nh tá     hạn ch  nhện chích hút trái bằng 

cách bao trái lúc còn nhỏ (phun thuốc ngừa nhện tr  c khi bao trái). 

- Sử dụng luân phiên các loại thuố     phòng trừ hiệu quả nhện  ỏ gây 

hại nh :  egasus 500EC, Tikabamec 3.6EC, Chitin 3.6EC, Comite 73EC, 

At mit    EC,… 

d) Rệp sáp (Aonidiella aurantii) 

* Nhận dạng: 

- Rệp sáp có hình oval (hình bầu dụ ), thu n   i  Con  ái tr ởng thành dài 

khoảng 2,5-4 mm, chi u ngang khoảng 0,7-3 mm; thân có nhi u sợi sáp màu 

trắng, n u gạt l p bột sáp r     th  có màu vàng nhạt. Rệp cái không có cánh, 
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rệp  ực nhỏ h n     ánh, kh ng    sáp, mắt   n to, r u v   h n    nhi u lông 

ngắn, miệng th  i h  , kh ng  n  hỉ giữ nhiệm vụ giao phối. 

- Trứng hình bầu dục nhỏ màu trắng trong, trứng   ợ   ẻ thành bọc, trong 

bọc các trứng x p chồng lên nhau, phía ngoài bọc có l p sáp bông trắng bao 

phủ. Rệp sáp th ờng  ẻ trứng ở phía chân các lá già, cổ rễ sát thân cây. 

- Rệp non lúc m i nở có màu xám, nhỏ bằng con mạt, sau lần lột xác thứ 

nhất chuy n sang màu hồng nhạt,  h      sáp trắng bao phủ, hoạt  ộng nhanh 

nhẹn. Sau nở khoảng 7-10 ngày gần  u i h nh th nh h i tu  áp   i, s u     á  

tua khác dần dần h nh th nh, trên    th  bắt  ầu có sáp trắng bao phủ, từ    

chúng di chuy n chậm chạp v  th ờng tìm cá  n i k n  áo    sinh sống. 

* Tập quán sinh sống và cách gây hại: 

Rệp sáp sinh sản rất nhanh, có th  sinh sản theo ki u   n t nh v  l  ng tính; 

 on  ự     thêm gi i  oạn ti n nhộng và nhộng; rệp  ái  ẻ trứng thành từng ổ, một 

 on  ái  ẻ khoảng 300-400 trứng; tỷ lệ nở của trứng khá cao khoảng 80% trở lên; 

rệp sáp  ẻ trứng s m, sau khi nở khoảng 20-25 ngày (tuổi 3) là rệp sáp bắt  ầu  ẻ 

trứng, từ khi bắt  ầu  ẻ   n lú  ng ng  ẻ và ch t là khoảng 20-30 ngày.  

- Rệp sáp phát tri n nhi u trong  i u kiện thời ti t nóng và ẩm, thiệt hại 

phổ bi n trong mùa khô hanh khi cây b  thi u n  c do rệp tập trung phá hại ở 

phía gốc cây và cuống quả. 

- Vào cuối mù  m    huy n sang mùa khô, rệp sáp phát tri n mạnh. 

Trong  i u kiện có nhi u cỏ rác, lá cây mục ở xung quanh gố     ki n trú ngụ 

mang rệp lây lan. 

- Rệp sáp gây hại ở  ọt non, lá non, ho , trái,…v   ả rễ cây có múi. Trong 

quá trình sống, rệp bài ti t nhi u   ờng mật, l m m i tr ờng cho nấm bồ hóng 

phát tri n; n u mật  ộ cao, gây hại nặng, rệp có th  làm cho rễ cây b  h  thối, 

cây b  suy kiệt, bộ lá vàng úa và ch t. 

* Biện pháp xử lý: 

- Xử lý hố tr  c khi trồng v i các loại thuốc hạt nh :     n  GR, Vi  m 

5GR, Sago-Sup r  GR,… 

- Trong mùa khô cần t  i  ủ ẩm cho cây, diệt ki n xung quanh gốc và 

ki m soát rệp sáp ở những bộ phận phía trên mặt  ất. 

- Do    th  của rệp   ợc phủ một l p sáp nên phải sử dụng những loại 

thuố     t nh x ng h i h y nhũ  ầu nh  Dầu khoáng hay hỗn hợp Dầu khoáng 

v i  ym trozin,…    phun h y t  i v o  ất xung quanh bộ rễ. 

- N u  ất trong v ờn khô có th  dùng xà beng chọc một số lổ trong diện 

tích hình chi u của tán cây, v i  ộ sâu khoảng 20-    m  S u    ph  thuố  t  i 

 ầy các lổ vừa chọc và lấp k n  ất lại. 

- N u  ất v ờn ẩm   t có th  dùng cào sắt x i l p  ất mặt    i tán cây, 

sâu khoảng 5-7 cm rồi rải thuốc. Cào nhẹ trộn thuốc xuống    i    thuốc bốc 

h i  iệt rệp,... 
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đ  Ruồ  đục trái (Bactrocera dorsalis)  

* Nhận dạng: 

- Trứng hình hạt gạo, màu trắng sữa, khi sắp nở chuy n sang vàng nhạt. 

- Dòi m i nở dài khoảng 1,5mm, phát tri n  ầy  ủ dài 6-8mm, màu vàng 

nhạt, miệng có móc. Dòi hóa nhộng trong  ất, thời gian nhộng khoảng 7-12 

ngày hoặ    i h n n u gặp lạnh; dòi làm nhộng s u trong  ất khoảng 3-7cm. 

- Nhộng dài 5-7 mm, có hình trứng   i, lú   ầu màu vàng nâu, khi sắp vũ 

h      m u n u  ỏ. 

- Thành trùng (ruồi tr ởng th nh)       th  dài 6-9 mm, sải cánh rộng 1,3 

 m,  ầu có dạng hình bán cầu, mặt tr    m u n u  ỏ v i 6 chấm nhỏ m u   n  

Th n m u v ng n u  ỏ v i những vân vàng, cánh trong, hình dạng giống nh ng 

nhỏ h n ruồi nhà, hoạt  ộng vào ban ngày. Thời gian sống của thành trùng từ 1-

3 tháng. 

* Tập quán sinh sống và cách gây hại: 

- Ruồi cái dùng ống  ẻ trứng chọc sâu vào vỏ quả rồi  ẻ một chùm 5-10 

trứng (th ờng  ẻ trứng lên quả phần ti p giáp giữa vỏ và th t quả). Vỏ trái n i 

ruồi  ụ  v o    m u   n, m m, ứ nhựa (mủ), tạo  i u kiện cho nấm bệnh tấn 

công làm thối trái và có th  b  rụng hoặc v n   o trên   y  

- Dòi nở r   ụ   n trong quả ( n th t trái); một quả có th  b  nhi u dòi phá 

hại; quả b   òi  ụ  th ờng b  bội nhiễm các loại vi sinh vật nên thối rất nhanh; 

ruồi  ục quả phá hại từ khi quả gi    n chín. 

- Ruồi tấn công lên nhi u loại cây trồng, trái cây b  ruồi  ục làm giảm giá 

tr  th  ng phẩm, chất l ợng và không xuất khẩu   ợc. 

- Đối v i   y   ởi, dòi nở r   ụ   n trong trái, tuổi càng l n càng  ục sâu 

vào phía trong làm trái b  thối và rụng. Trong 1 trái có th  có nhi u con dòi phá 

hại; dòi chui ra khỏi trái r i xuống  ất hóa nhộng. 

- Khi dòi nở ra s   hui v o  ọt non,  n  i u bì làm lá b  khô, rụng hoặc d  

dạng. Khi b  gây hại nặng cả   i  ọt   u b  mất lá, chỉ còn lại  á   ầu cành dài 

2-4 cm làm cây thi u lá, ảnh h ởng   n sinh tr ởng và phát tri n của cây, làm 

giảm n ng suất, chất l ợng trái. 

* Biện pháp xử lý: 

- Sử dụng bao trái có tác dụng hạn ch  ruồi rất tốt. 

- Không trồng xen các loại cây  n trái khá  trong v ờn, loại bỏ các cây ký 

chủ của ruồi. 

- Thu hoạch k p thời, kh ng    quả chín lâu trên cây. 

- Vệ sinh v ờn, th ờng xuyên thu, hái toàn bộ trái rụng trên mặt  ất v  

trái  òn   o trên   y    ruồi  ụ    m tiêu hủy v    y l  n i ruồi l u tồn. 

- Sử dụng b y dính màu vàng s  hấp d n ruồi;sử dụng b y ViZubon-D 
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d n dụ ruồi  ự  ( ặt 5-10m/1 b y). 

- Sử  ụng  á  loại thuố  nh :  r v thon
®
 5SC, Dantotsu 16SG, Benevia

®
 

   OD,    SC,…   phun phòn trừ  

2. Bệnh hại 

a) Nứt thân, xì mủ, thối trái 

* Tác nhân: Do nấm Phytophthora sp. gây hại. 

* Triệu chứng: 

- Trên cổ rễ, trên th n:   n  ầu, v t bệnh làm cho vỏ của thân cây ở vùng 

gốc b  úng n  c, thối n u, s u    kh , nứt dọc và chảy mủ, vỏ cây bong ra, phần 

gỗ nằm  ên    i chỗ b  bệnh b  thối nâu, v t bệnh cứ lan rộng dần ra xung 

quanh, lan xuống   n cả bộ rễ, bộ rễ ít rễ t , rễ ngắn v i phần vỏ b  thối rất dễ b  

tuột ra khỏi rễ (nhất là rễ  on)  Do kh ng hút   ợ  n    v   inh    ng    nuôi 

cây nên bộ lá b  vàng và rụng dần, không mọ    ợc lá non, cá    nh v ợt và cả 

cành l n b  ch t dần, cây b  x  xá ,  ần dần cả cây b  ch t.  

- Trên trái: Bệnh còn làm cho trái b  thối, nhất là những trái ở thấp gần 

mặt  ất. Bệnh gây hại trên trái gi  ( ạt k  h th  c tối   ) v  những trái ở trong 

tán cây; bệnh làm cho trái b  mất màu từ rốn trái lan dần lên trên, lú   ầu v t 

bệnh nh     úng n   , s u       m u  xám   n  V o sáng s m hoặc những ngày 

có ẩm  ộ cao và trời âm u, phần trái b  bệnh có l p t  m u trắng phủ trên v t 

bệnh. Khi v t bệnh lan chi m  /    n 1/2 diện tích trái trái s  rụng.  

* Điều kiện phát sinh phát triển: 

- Bệnh phát tri n nhi u trong  i u kiện thời ti t n ng v  m   nhi u, v ờn 

cây rậm rạp, nhất là các chùm quả khuất trong tán lá. Các v t cắn phá của côn 

trùng trên quả tạo  i u kiện cho mầm bệnh xâm nhiễm và phát tri n. 

- Bệnh th ờng gây hại nặng v o mù  m   tại những v ờn canh tác lâu 

n m, th ờng xuyên b  ngập úng,  i u kiện vệ sinh v ờn kém, mật  ộ trồng dày, 

 t   ợc bón phân hữu   ,… 

- C n trùng nh  mối, ki n, nguồn cây giống kh ng  ảm bảo,…g p phần 

làm lây lan và phát tán nguồn bệnh. 

* Biện pháp xử lý: 

- Trồng v i khoảng cách vừa phải    làm giảm ẩm  ộ trong v ờn. 

- Hố trồng phải   o ráo kh ng   ợc ngập n  c. 

- H ng n m   n  ho mỗi gốc từ 20-30 kg phân chuồng hoai mục k t hợp 

v i nấm Trichoderma. 

- Quét hoặc phun các loại thuố   ặc tr  nh : Stifano 5.5SL, Biobus 1.00WP, 

Aliette 80WP, Alpine 80WG, Tri  ĐHCT-Phytoph 10
8
 bào tử/g W ,…   phòng 

trừ  

b) Bệnh loét 
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* Tác nhân: Do vi khuẩn Xanthomonas campestrispv. citri gây hại. 

* Triệu chứng: 

- Ban  ầu v t bệnh là những  ốm chấm nhỏ m u v ng trong, s u     ậm 

dần rồi hóa nâu, gồ gh  trên b  mặt. Xung quanh v t bệnh có 1 quầng vàng rõ 

rệt, các v t bệnh có th  rời rạc hoặc k t dính lại tạo thành một mảng l n trên b  

mặt lá     h th  c của v t bệnh thay  ổi tùy theo mứ   ộ m n cảm của giống. 

- Bệnh có th  gây hại trên lá, trái và cành, v t bệnh lú   ầu nhỏ, sủng 

n    m u x nh  ậm  S u   ,  i n thành màu nâu nhạt mọc nhô lên mặt lá hay 

vỏ quả làm cho lá giảm khả n ng qu ng hợp và trái b  thối nhũn  i   

* Điều kiện phát sinh phát triển: 

Bệnh lây lan rất nh nh qu  n    t  i, trời m   v  s  ng mù, ẩm  ộ cao gây 

hại nặng ở những v ờn b  sâu v  bùa tấn công và trên những v ờn   m giống. 

* Biện pháp xử lý: 

- Cắt và tiêu hủy những cành, lá, trái b  bệnh, vệ sinh nghiêm ngặt k  cả 

quần áo n ng   n l m v ờn. 

-  g n  hặn nguồn xâm nhiễm qua vật liệu vô bầu, công nhân, dụng cụ, 

nguồn n  c. 

- Phân lô các giống riêng biệt theo khả n ng kháng  ệnh của từng giống 

(n u có th ). 

- Xử l   ất và vật liệu trồng tr  c khi gieo.  

- Hạn ch  tối    việ  l m x y xát lá v  trái,  ặc biệt là phòng trừ sâu v  

bùa hại cây. 

- Sử  ụng  á  loại thuố  nh : Kata 2SL, Kasumin 2SL, Starner 20WP, 

Oxo 200WP, Anti-xo 200WP, DuPont
TM

 Kocide

  6   WG,…   phòng trừ  

c) Bệnh ghẻ 

* Tác nhân: Do nấm Elsinoe fawcetti Bil et Jenk gây ra. 

* Triệu chứng:  

- Trên lá non v t bệnh   n  ầu là một  i m nhỏ màu vàng, dạng trong giọt 

dầu h i nổi gờ, v t bệnh to dần màu hồng nâu, xung quanh có quầng vàng hẹp. 

V t bệnh th ờng lồi lên hình chóp, nổi lên trên mặt lá, mặt lá    i lõm vào;v t 

bệnh có th  nằm riêng r  hoặc nối li n nhau; v t bệnh th ờng hóa bần và kích 

th    th ờng nhỏ h n   mm   ệnh nặng phi n lá b  bi n hình, co dúm hoặc 

nh n nh o,  ằn cỗi. 

- Trên thân cành v t bệnh th ờng l n h n nằm rời rạc hoặc   y  ặc, làm 

cành khô ch t hoặ  thú   ẩy phát tri n các chồi nách. Trên bầu hoa v t bệnh lồi 

màu xanh nhạt hoặc màu xám, dạng hình bất   nh, bệnh nặng bầu hoa dễ rụng. 

- Trên quả non, v t bệnh nổi gờ sần sùi hình chóp nhọn, màu nâu vàng, 

v t bệnh hóa bần, phân tán hoặc nối li n nhau thành từng  ám  quả b  bệnh nhỏ, 
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vỏ dày, méo mó, bi n dạng. 

* Điều kiện phát sinh phát triển: 

- Bệnh phát tri n trong  i u kiện: Có ký chủ m n cảm bệnh, lá quả non 

 h     n gi i  oạn thuần thụ ,  ủ  ộ ẩm và nhiệt  ộ thích hợp. 

- Nhiệt  ộ thích hợp cho bệnh phát sinh phát tri n là 20-23
0
C; nhiệt  ộ 

cao (trên 28
0
C) kìm hãm bệnh. 

- Bào tử phân sinh chỉ nảy mầm trong  i u kiện có giọt n  c hoặ      ộ 

ẩm cao. Vì vậy, th ờng sau các trận m     o tử m i lan truy n xâm nhập vào 

các mô còn non, quả non  Lá non khi  ã   i trên    mm rất dễ b  nhiễm bệnh. 

- Mứ   ộ nhiễm bệnh của cây có liên quan v i tỷ lệ n  c trong mô 

(những lá non chứ    % n  c rất dễ b  nhiễm bệnh) và tuổi cây. Cây con ở 

v ờn   m,   y  òn non lộc ra nhi u, hoặc thời k  ra lộ  kéo   i th ờng b  bệnh 

nặng. Cây có tuổi trên    n m, lộc ra mùa hạ th ờng b  bệnh nhẹ h n   ứ   ộ 

nhiễm bệnh còn phụ thuộc vào các giống   ởi. 

* Biện pháp xử lý: 

- Đầu mùa xuân cần tạo hình, cắt tỉa cành lá bệnh, vệ sinh v ờn quả    

tiêu diệt nguồn bệnh và tạo  i u kiện thoáng  ho v ờn cây, vệ sinh v ờn quả 

ngay sau khi thu hoạch. 

- Chọn v ờn   m, v ờn trồng cao ráo, tránh ứ  ọng n  c và cách ly xa 

v ờn. 

- Không trồng cây con b  bệnh  Tr  c khi trồng hoặc gieo hạt gốc ghép có 

th  xử lý bằng dung d ch Borac 5% trong thời gian 3-5 phút. 

-   n ph n   n  ối v   úng gi i  oạn sinh tr ởng phát tri n củ    ởi s   ra 

lộc tập trung, hạn ch  việc ra lộc rải rác làm nguồn ký chủ cho bệnh phát tri n. 

- Phun thuốc phòng trừ bệnh v o  á   ợt: Sắp ra lộc, sau khi rụng hoa, 

thời k  quả non,… nh   Azony 25SC, Trobin 250SC, Timan 80WP, Newtracon 

70 WP,… 

d) Bệnh vàng lá Greening 

* Tác nhân: Do vi khuẩn Liberobacterium asiaticum gây ra thông qua 

môi gi i truy n bệnh là rầy chổng cánh. 

* Triệu chứng: 

- Trên cành, lá: Có triệu chứng  ốm vàng, th t lá bi n vàng, ven gân lá 

còn giữ màu xanh lục, gân nổi, lá nhỏ hẹp, thô cứng, cong, cành lộc ngắn, lá 

rụng s m, cành khô dần, cây ch t hàng loạt n u bệnh phát tri n mạnh. 

- Trên quả: Quả nhỏ, m u mã xấu, rối loạn các chứ  n ng sinh lý và dinh 

   ng nên quả phát tri n d  dạng, kh ng   n  ối. 

- Trên bộ rễ: Vi khuẩn xâm nhiễm vào rễ gây thối rễ,    phần rễ t     thối 

hỏng, nên khả n ng hấp thu  inh    ng v  n  c rất kém  o    quả nhiễm bệnh 
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th ờng khô và d  dạng. 

* Điều kiện phát sinh phát triển: 

- Bệnh lan truy n qua ghép vô tính, gốc ghép, mắt ghép, truy n qua côn 

trùng môi gi i chích hút (rầy chổng cánh Diaphorina citri). Vi khuẩn 

Liberobacter asiaticum   n   o h nh   v n   i, vá h t  bào dày 25 mm, nhuộm 

gram âm. 

- Vi khuẩn gây xáo trộn sinh lý, làm tắt ngh n quá trình vận chuy n dinh 

   ng   o    l m thiệt hại   n n ng suất, phẩm chất trái. Ngoài cây có múi, vi 

khuẩn còn nhân mật số tốt trên cây dừa cạn (Catharanthus roscus),   y t  hồng 

(Cuscuta spp.). 

- Khả n ng l y nhiễm bệnh phụ thuộc vào sự phát tri n của rầy chổng 

 ánh  Cá  v ờn   y  h m s   kém, úng ngập, mất   n  ối  inh    ng b  nhiễm 

bệnh nặng h n  

* Biện pháp xử lý: 

- Trồng cây giống sạch bệnh, cách ly nguồn nhiễm bệnh, trồng th   v     

cây chắn gió bảo vệ. 

- Bón phân hữu     ầy  ủ   n  ối,   n   n lộ   úng l ợng v   úng thời 

 i m theo nhu cầu của cây. 

- Quản lý tốt rầy chổng cánh (môi gi i truy n bệnh) nh  trên  ã nêu  

đ  Bệnh vàng lá thối rễ 

* Tác nhân: Do nấm Fusarium oxysporum tấn công vào chóp rễ và làm 

thối rễ. 

* Triệu chứng: 

- V t bệnh th ờng xuất hiện ở phần gốc gần mặt  ất. Phần mô b  bệnh h i 

lõm v o,    m u n u, sũng n  c và lây lan rất nhanh. Khi v t bệnh lan rộng, cây 

 on th ờng b  ngã rạp. Bộ rễ củ    y th ờng b  thối   n   ệnh th ờng xuất hiện 

từng cụm trên li p   m, s u    l n nh nh s ng xung qu nh  Đối v i những cây 

b  tấn công muộn cây b  héo nh ng v n  ứng chứ không b  ngã rạp nh  khi    

tấn công s m. 

- Cây b  bệnh lá v n l n   nh th ờng, nh ng g n lá    m u v ng trắng, 

phi n lá ngả m u v ng x nh v  s u    rụng  i, nhất là khi có gió hoặc khi ta lắc 

nhẹ cây.  

- Các lá già rụng tr    s u     ần   n các lá trên. Nhìn vào cây thấy gốc 

tr  trụi chỉ còn lại lá  ọt  Đ o rễ lên thấy phía cành b  rụng lá rễ b  thối, vỏ rễ 

tuột khỏi phần gỗ, gỗ b  sọc nâu lan dần vào rễ l n. Bệnh nặng tất cả rễ   u b  

thối và cây ch t.  

* Điều kiện phát sinh phát triển: 

- Bệnh quan trọng và phổ bi n ở hầu h t  á  v ờn   m,  húng    th  tấn 

công ở gi i  oạn các tử diệp  h   nh  r  khỏi vỏ hạt v  gi i  oạn lúc tử diệp bắt 
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 ầu xuất hiện nh ng phổ bi n nhất là từ lú    y      i lá  ầu tiên   n khi cây có 

  i lá thứ 3. 

- Đi u kiện ẩm  ộ cao củ   ất là y u tố thích hợp nhất    cho bệnh phát 

tri n và lây lan;bệnh có th  xảy ra trên rất nhi u loại cây trái khác nhau. 

* Biện pháp xử lý: 

- Trồng   y n i  ất   o, thoát n  c tốt, n u phát hiện s m, cắt bỏ rễ b  

thối, bôi thuốc vào v t cắt    n  ổ sung ph n l n, k li hoặ  t  i        cây 

phục hồi nhanh. 

- Cây m i ch m bệnh t  i Norshield 58WP, Agri-Fos 400SL, Ridomil 

Gold 68WG, Cop zin 68 W ,…    phòng trừ, sử  ụng th o h  ng d n ghi trên 

nhãn thuốc. N u vùng  ất có tuy n trùng nên k t hợp rải thuố  Tung nt  GR, 

Rig ll  GR,…   phòng trừ   

- Bón phân chuồng hoai mục k t hợp v i nấm Trichoderma hạn ch  bệnh 

hiệu quả. 

V  T    oạ    

-   ởi từ khi trổ ho    n chín khoảng 7-8 tháng tùy thuộ  v o  i u kiện 

 ất   i,  h   ộ canh tác và thời vụ sinh tr ởng của trái. Nên thu hoạch vào lúc 

trời mát và nhẹ tay, không nên thu hoạ h s u   n m   hoặ  s  ng mù nhi u. 

- Dùng kéo cắt cả cuống quả cho vào thùng hoặc khay nhựa chuyên dụng, 

cách ly v i mặt  ất, vận chuy n   n n i thoáng mát    làm sạch, phân loại,   ng 

gói, tiêu thụ. 
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4. CÂY MÃNG CẦU 

(Annona squamosa) 

 

I  T ời    

Trồng v o  ầu mù  m      giảm   ng  h m s  , n u trồng trong mùa 

nắng nên che mát tạm thời, tránh nắng chi u, t  i n     ầy  ủ và phủ r m 

quanh gố     hạn ch  bố  thoát h i n  c. 

II. Giống 

   C ọn giống 

- Giống cây Mãng cầu      loại: Mãng cầu dai và mãng cầu bở. 

- Phân biệt ở chỗ mãng cầu dai thì các múi dính chặt vào nhau cả khi chín, 

dễ vận chuy n vì dù có b   ộng chạm mạnh trái không b  v  ra, vỏ mỏng, có th  

bóc ra từng mảng nh  vỏ quýt. Mãng cầu bở, trái lại, khi chín múi nọ rời múi 

ki ,  ộng chạm h i mạnh là trái v  ra,thậm chí ngay khi còn ở trên   y, trái  h   

chín hẳn có th   ã nứt  Độ ngọt của mãng cầu   i   o h n mãng  ầu bở. 

2. Kỹ thuật nhân giống 

a) Nhân giống bằng hạt 

Do hạt có vỏ cứng bao quanh nên có th  bảo quản   ợc 2-  n m  Xử lý 

hạt bằng cách: Xóc hạt v i cát cho sứt vỏ hoặc xử l   xit sunfuri , ng m n  c 

nóng 55-60
0
C trong 15-20 phút, hạt có th  nảy mầm sau 2 tuần lễ. Trồng từ hạt 

sau 2-  n m   y    th  cho trái. 

b) Nhân giống vô tính bằng biện pháp ghép cành 

Có th  nhân giống bằng ph  ng pháp nh n giống vô tính (ghép mắt, ghép 

áp, ghép cành). Gốc ghép dùng cây gieo bằng hạt của nó hoặc mãng cầu xiêm, 

  nh  át  Tr  c h t phải chọn những cây mẹ có những  ặ  t nh  u việt nh : trái 

to ít hạt, hạt nhỏ,  ộ   ờng cao, dễ vận chuy n (múi dính thành một khối). Khi 

  ờng k nh   y  ạt 0,8-1 cm có th  ti n hành ghép. Mắt ghép lấy trên   nh  ã 

rụng lá. N u gỗ  ủ gi  m  lá  h   rụng thì cắt phi n lá    lại cuống, 2 tuần sau 

cuống s  rụng và có th  lấy mắt ghép. 

III  Kỹ t  ật trồng     m     

1. Chuẩn bị đất 

- Mãng cầu thích ứng   ợc v i rất nhi u loại  ất khá  nh u, sinh tr ởng 

tốt trên nhi u loại  ất nh   ất cát sỏi,  ất th t nặng,  ất m i kh i phá,  ất  ồi ven 

sông suối,  ất  h n núi  á v i thoát n  c nhi u mùn,  ất  át thoát n  c tốt cây 

s  mọc tốt h n trên  ất sét nặng vì sự thoát n    kém h n   ãng  ầu mọc tốt 

trên  ất có pH từ 5,5-7,4, cây có bộ rễ  n n ng nên kh ng  ần tầng  ất sâu. 

- Chuẩn b  hố: Sâu, rộng     m,    riêng l p  ất mặt; bón lót mỗi hố: 

phân chuồng (15-20kg) + 2,5kg Lân + 0,5kg Kali, trộn   u v i l p  ất mặt, cho 
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vào hố tr  c khi trồng. Hố trồng phải   ợc chuẩn b     tháng tr    khi  ặt cây 

con. Nên xử lý hố trồng (chủ y u l  v i)    tiêu diệt nguồn bệnh. 

   Kỹ t  ật trồng 

a) Kỹ thu t trồng 

- Mãng cầu chủ y u   ợc gieo hạt trong túi  ầu hoặc gieo thẳng vào chỗ 

cố   nh,  o     t khi phải  ánh  ầu,  i trồng. 

- N u   m   y giống bằng cách gieo hạt ở trong túi  ầu, nên  ợi t i khi 

cây khoảng    n m tuổi cao khoảng 40-    m   m trồng thì dễ sống h n  

- Cây trồng ở giữa hố, bầu  ặt ngang v i mặt  ất (không trồng sâu gây 

nghẹt rễ, sinh tr ởng kém), t  i n  c, ấn cho chặt gố ,  uy tr   ộ ẩm 70-80%.  

b) Khoảng cách trồng và m t độ 

Khoảng cách 3x3,5 m (mật  ộ 952 cây/ha) hoặc 3x4 m (mật  ộ 833 

cây/ha). Có th  trồng xen vào chỗ trống trong vuờn  ã      y  n quả l u n m  

   B n p  n  t n  cho 01 ha) 

STT Loại phân ĐVT 
Số  ƣợng  

N m   N m   N m   N m 4 

1 Phân hữu    ho i mục tấn 10 10 20 20 

 Hoặc hữu    vi sinh  kg 1000 1000 3000 3000 

2 Phân Urea kg 200 200 500 550 

3 Phân Kali clorua  kg 120 300 400 420 

4 Super Lân kg 500 500 750 750 

5 Phân sinh học lít 15 15 25 25 

5 Vôi kg 800 500 500 1.000 

a  G a  đoạn kiến thiết     ản (năm t ứ    năm t ứ    

Trong   n m  ầu cần bón nhi u  ạm      y sinh tr ởng thân, lá tốt. Bón 

NPK tỷ lệ 2:1:1.  

- Thời  i m bón: Trong thời k  cây con, có th  chia bón làm hai lần vào 

 ầu và cuối mù  m     

- Cách bón: Bón theo hình chi u tán s u    x i  ất lấp phân lại. 

   G a  đoạn kinh doanh (từ năm t ứ 3 trở đ   

- Thời  i m   n:   n l m    ợt trong n m  

+ Đợt  : Đ n ho -  n lộc, tỷ lệ NPK là 1:1:1; 
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+ Đợt 2: Nuôi quả, cành, tỷ lệ NPK là 1:1:2;  

+ Đợt  : Đầu mù  m  : V i, ph n hữu    v  nấm Trichoderma.  

+ Đợt 4: Sau thu hoạch, tỷ lệ NPK là 2:1:1. 

Lưu ý: Tùy theo điều kiện xử lý ra hoa để điều chỉnh thời gian bón.  

- Cách bón: Bón theo tán cây, thành 4 hố   ối xứng nh u,  ộ sâu lấp 

phân 3-5 cm. 

- L ợng ph n   n: Tùy t nh h nh sinh tr ởng củ    y    t ng giảm l ợng 

phân phù hợp.  

4  C  m     

a) Tướ  nước  

Trong gi i  oạn  ầu tr  c khi trái chuy n màu và nở gai, cần t  i   u và 

 ầy  ủ, khi trái bắt  ầu chuy n m u  ho   n gần thời gian thu hoạch, phải giảm 

dần l ợng n    t  i. 

b) Làm cỏ 

Thực hiện thuờng xuyên trong những n m  ầu khi   y  h   gi o tán,  ỏ 

  ợc dùng che phủ mặt  ất t ng thêm  hất hữu     ho  ất. Có th  giữ ẩm trong 

mùa nắng bằng r m rạ khô và cách gốc khoảng 20 cm. Biện pháp n y  ũng 

tránh   ợc cỏ dại phát tri n  ồng thời khi r m rạ phân hủy s  cung cấp  ho  ất 

một l ợng  inh    ng  áng k . 

c) Tỉa cành, tạo tán, tủ gốc 

- Tạo tán và tỉa cành cho cây cần   ợc thực hiện sau khi trồng. Chỉ    cây 

phát tri n một thân chính, sau khi cây cao khoảng 80-90 cm, cắt ngang ngọn 

nhằm kích thích các cành thứ cấp phát tri n. Khoảng cách giữa các cành thứ cấp 

cách nhau từ 15-25 cm, phân bố   u th o  á  h  ng. Nên tạo tán hình tháp hay 

hình bán cầu. Cắt tỉa cành ch t, cành sâu bệnh, cành quá thấp, y u  t hoặc các 

  nh t ợc. Chỉ tỉa cành ngay sau khi thu hoạch xong. Khi cây phát tri n s  ra 

cành chùm, phải cắt tỉa chỉ    lại 2 cành, cây s  phát tri n nhanh và cho trái to 

v    u. 

- Đốn trẻ giúp cây cho trái ổn   nh. Mãng cầu sau khi cho thu hoạch 3 vụ 

thì quả nhỏ dần, cây cao khó lấy quả, cần  ốn trẻ lại từ n m thứ 5 trở  i, s u    

cứ   n m  ốn một lần. Lần  ốn  ầu cách mặt  ất 0,5 m, những lần sau cách lần 

tr  c 0,2- 0,3 m. 

- Tủ gố       nghĩ  qu n trọng trong  i u kiện m   nhi u,  ất   i     ộ 

dốc. Mặt khác trong mùa khô làm thảm phủ  ất  ũng g p phần giảm sự bốc 

thoát h i n  c trên l p  ất mặt. 

- Trong thời k  ki n thi t     ản, nên trồng cây phủ  ất    tránh xói mòn 

 ất. Trong khoảng thời gian từ n m     n n m thứ 4 có th  trồng xen canh v i 

một số loại cây họ  ậu, bắp, rau màu, một số n i    th  trồng một số loại cỏ    
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 h n nu i  ò  Trong  i u kiện không trồng các loại cây k  trên th  nh  v ờn có 

th  trồng các loại cỏ phủ  ất nh   ỏ lá tre, hay các loài cỏ họ  ậu thấp cây khác.  

5. Kỹ thuật điều khiển ra hoa, trái sớm 

a) Tiêu chuẩn vườn cây xử lý 

Tất cả những v ờn cây mãng cầu t   ã  ho thu hoạch vụ  h nh   u có th  

xử lý cho ra hoa trái vụ, nh ng phải bảo  ảm  ủ n    t  i trong mùa khô. Tuy 

nhiên, tốt nhất l   ối v i những v ờn   y sinh tr ởng mạnh,     ộ tuổi từ 5-7 

n m,   ợ    n ph n  ầy  ủ gi i  oạn sau thu hoạch vụ chính. 

b) Thờ  đ ểm xử lý vụ nghịch:  

Phải xử lý vào thời  i m: 

- V ờn   y  ã trải qu  gi i  oạn phục hồi nguồn  inh    ng  ã mất sau 

thu hoạch vụ  h nh v  gi i  oạn t ng thời gian khai thác. 

- Thời  i m r  ho  v   ậu trái có nhiệt  ộ không quá cao hay quá thấp và 

ẩm  ộ  ất không b   ảo lộn  ột ngột. 

- Phải t nh   n giá bán ở thời  i m thu hoạch trái. 

c) Kỹ thu t xử lý (Bấm tỉa cành) 

- Việc bấm tỉ    nh   ợc ti n h nh s u khi  ã xi t n  c và sử dụng hóa chất 

gây rụng lá (10-14 ngày), lúc này trùng v i thời  i m bón phân lần 1 cho vụ ngh ch. 

- Trên những v ờn n u không xử lý hóa chất thì sau khi bấm tỉa cành cần 

tuốt những lá còn sót lại trên cành, 7-10 ngày sau khi tỉ    nh th  t  i trở lại và 

bón phân lần 1. 

- Loại bỏ những cành khô, cành sâu bệnh v    nh v ợt. Trên các cành có 

khả n ng  ho trái,  ấm tỉa ở v  tr       ờng kính từ 0,8-1,5 cm. 

d) Tuyển trá :  

Từ ngày thứ   ,      n ngày 90 tuy n trái ít nhất 30 lần, loại bỏ những 

trái méo, sâu bệnh, những trái kh ng  úng v  trí và nên chọn     ủ trái. Số l ợng 

trái: 

- N u cây từ    i 5 tuổi, nên    từ 30-35 trái/cây. 

- N u cây trên 5 tuổi, nên    từ 45-50 trái trở lên/cây. 

IV. P  ng tr   in   ật g    ại  

Ưu tiên áp  ụng Quản lý d ch hại tổng hợp (I  )    xử lý sinh vật gây 

hại trên cây mãng cầu. 

- Áp dụng tốt biện pháp chọn giống v    nh tá   ã nêu ở các phần trên. 

- Cắt tỉa cành vô hiệu, cành b  che khuất trong tán    tạo thông thoáng cho 

v ờn nhằm hạn ch  sinh vật gây hại. 

- Dùng thuốc BVTV,  u tiên thuốc có nguồn gốc sinh họ     phòng trừ  

các sinh vật gây hại. 
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1. Sâu hại 

a) Rệp sáp phấn (Planococcus lilacinus) 

* Nhận dạng: 

- Con cái    màu vàng, thon tròn, dài khoảng 2,5-4 mm, chi u ngang 0,7-

3,0 mm, mỗi  ên r      th  có 18 sợi tua trắng; di chuy n chậm chạp, có các 

“g i” xung qu nh m nh v    o  ọ   ầy chất sáp  Con  ái  ẻ trứng trong một 

bọc, số trứng có th  lên   n 500 trứng; trứng s  nở từ 1-2 tuần s u khi  ẻ. 

- Con  ự  tr ởng thành có dạng hình rất nhỏ và có cánh. 

- Rệp sáp m i nở có dạng hình nhỏ v   ò linh  ộng. N u ấu trùng không 

hóa nhộng s  trở th nh  on  ái tr ởng thành; n u qu  gi i  oạn nhộng thì s  vũ 

h   th nh  on  ự  tr ởng thành. 

- Rệp sáp cái có 3 l p da bao bọ , trong khi  on  ực có 4 l p da. 

- Vòng  ời của loài rệp này khoảng   tháng v  h ng n m    từ 3-4 th  hệ. 

* Tập tính gây hại: 

- Là loài gây thiệt hại nhi u nhất,th ờng tập trung v   h  h hút trên  ọt 

non, lá non và trái. Rệp chích hút nhựa làm lá b  qu n,  i n vàng, tấn công trái 

non làm trái rụng, tấn công trái già làm mất giá tr  th  ng phẩm. Khi mãng cầu 

 h      trái, rệp bám ở    i mặt lá và sinh sôi ở     khi    trái th   ám v o trái 

hút nhựa. Rệp gây hại từ khi trái  òn non   n khi chín; rệp không những làm cho 

trái mất thẩm mỹ, khó bán mà còn ti t ra chất mật ngọt l  m i tr ờng cho nấm 

bồ hóng phát tri n trên lá và trái làm ảnh h ởng   n quang hợp của cây; ngoài ra 

còn tạo  i u kiện cho bệnh thán th  phát sinh g y hại. 

-   i    rệp  ũng l  n i m  ki n tập trung rất   ng  Rệp ít di chuy n, 

chúng sống cộng sinh v i ki n, ki n tha rệp từ n i n y s ng n i khá , từ cây này 

sang cây khác khi những bộ phận mà rệp   ng  h  h hút  ã  ạn kiệt nhựa. 

 g ợc lại, trong chất bài ti t của rệp có chứa nhi u chất   ờng mật làm thứ   n 

cho ki n. 

- Rệp th ờng gây hại nặng vào mùa nắng và tập trung ở mặt    i, n i  t 

ánh sáng.  

* Biện pháp xử lý: Nên áp dụng k t hợp nhi u biện pháp.  

- Sử dụng thiên   ch: Phổ bi n là ong ký sinh thuộc giống Anagyrus. 

- Không trồng v i mật  ộ quá   y    v ờn lu n   ợc thông thoáng. 

- Th m v ờn, vệ sinh v ờn th ờng xuyên, cắt tỉa bỏ những cành b  sâu 

bệnh, nằm khuất trong tán lá,    Ch m s     y  hu  áo      y sinh tr ởng và 

phát tri n tốt, có sức chống    v i rệp. 

- Dọn sạch cỏ rác, lá cây mục tủ ở xung qu nh    phá v  n i trú ngụ của 

ki n. N u trên thân cây có nhi u ki n   n th  mỗi lần x t thuốc trừ rệp nên x t cả 

th n   nh    trừ ki n; n u thấy xung quanh gốc có nhi u ki n, có th  dùng thuốc 
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Sago-Sup r  GR, F ifos  GR, Di  rot n  GR,     n  GR,… rải xung quanh 

gố     diệt ki n, hạn ch  ki n tha rệp từ cây này sang cây khác. 

- Th ờng xuyên ki m tr  v ờn    phát hiện và phun thuốc diệt trừ rệp k p 

thời nhất l  gi i  oạn   y     ọt non, lá non, bông, trái. Khi phát hiện có rệp sáp, 

sử dụng  á  loại thuố   VTV nh : Tungm  tin  WG, Agi z     EC, Diflu nt 

  W , Lim t r     EC,…    phun phòng trừ. 

   Sâu đục trái (Anonaepestis bengalella) 

* Nhận dạng: 

- Con tr ởng thành củ  s u  ụ  trái    m u n u xám,  ánh tr  c màu 

xanh ánh kim, sải cánh rộng 26- 8 mm  Con  ái  ẻ trứng trên các v t nứt của 

trái từ khi còn non. Sau khi nở, ấu trùng  ụ  v o  ên trong  n phá phần th t trái 

rồi thải phân ra ngoài. Những hạt phân nhỏ m u n u   n   ợc k t dính v i nhau 

thành từng cục, bám dính ở bên ngoài vỏ trái, vì th  khi trái b  sâu gây hại nhìn 

b  ngoài rất dễ nhận bi t. 

- Trong một trái mãng cầu có th       n vài con ấu trùng  Chúng     ầu 

m u n u,    th  m u xám   n, ở tuổi cuối, ấu trùng dài khoảng 20-22 mm. Khi 

  y sức, ấu trùng hóa nhộng ng y  ên trong trái    n  ầu nhộng có màu vàng 

nâu, sau chuy n dần s ng m u   n  

* Tập tính gây hại: 

- Con  ái  ẻ trứng trên các v t nứt của trái từ khi trái còn non.  

- Ấu trùng nở r   ục vào bên trong phần th t trái, chỗ trái b   ục có nhi u 

ph n m u   n    k t dính lại. 

-  hi   y sức ấu trùng th ờng hóa nhộng trong một kén bằng t  ngay bên 

ngoài trái. 

- Th ờng có nhi u sâu cùng tấn công một trái. 

* Biện pháp xử lý: 

- Thu gom và tiêu hủy trái  ã    sâu hại: Từ khi có trái non trở  i  ần ki m 

tr  th ờng xuyên    phát hiện s m những trái  ã    sâu tấn công. Thu gom s m 

toàn bộ những trái  ã    sâu gây hại   m  h n    diệt sâu bên trong. N u làm tốt 

  ợc khâu này s  có tác dụng rất tốt    hạn ch  mật số sâu ở những  ợt k  ti p. 

- Biện pháp hóa học: Việc phun thuốc trừ s u  ục trái n i  hung th ờng 

thu   ợc hiệu quả rất thấp  o s u  ã nằm sâu bên trong trái. Tuy nhiên, n u gặp 

những thời  i m sâu non nở rộ m   h   k p  ụ   hui v o  ên trong trái th  hiệu 

quả phun thuố  phòng trừ v n khá   o  Đ  ti t kiệm thuốc, công phun, giảm b t 

ô nhiễm m i tr ờng v   ặc biệt l     hạn ch  tác hại cho thiên   ch thì chỉ phun 

thuốc vào những chỗ    trái, phun   t   u h t vỏ trái, tránh phun thuốc tràn lan. 

Đặc biệt chú ý phải bảo  ảm thời gi n  á h ly th o khuy n  áo ghi trên nhãn 

thuố   

- Có th  sử dụng một số thuố  nh : Proclaim
®
 1.9EC, Tasieu 1.9EC, 

Tungm  tin  EC, R  i nt 6 SC,…   phun phòng trừ. 
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c) Bọ vòi voi gây hại bông (Diocalandra frumenti), Bọ đục bông hay 

con mò, Bộ cánh cứng (Coleoptera) 

* Nhận dạng: 

- Bọ tr ởng th nh    th  nhỏ hình bầu dục, dài khoảng 5 mm, màu nâu 

xám nhạt, trên cánh có nhi u chấm lõm nông x p thành hàng dọ   Đầu kéo dài 

r  ph   tr    nh  một  ái vòi, h i  ong xuống, miệng nhai ở cuối vòi. Chân sau 

phát tri n,  ốt  ùi    một gai nhọn, cuối bàn chân có 2 vuốt rất nhọn dùng bám 

chặt vào hoa. 

- Sâu non màu trắng sữa, nhỏ,  ầu màu nâu. 

- Nhộng dài khoảng 5 mm. 

* Tập t nh gây hại: 

- Tr ởng thành hoạt  ộng v o   n ng y, th ờng tập trung phía trong các 

 ánh ho  v   ẻ trứng lu n trong      

- Cả tr ởng thành và ấu trùng   u  n,  ục phá cánh hoa, chúng tấn công 

từ khi hoa m i nở,  on tr ởng thành gây hại nặng h n   

- Trong một hoa có th  có từ 5-10 con bọ vòi voi sinh sống phá hại, làm 

hoa b  kh    n v  ho  th ờng v n còn dính lại trên cành, và tất nhiên những hoa 

này s  không th   ậu trái. 

- Chúng th ờng xuất hiện và gây hại mạnh từ  ầu   n giữ  mù  m   khi 

hoa bắt  ầu ra rộ. 

* Biện pháp xử lý: 

Đ y l   ối t ợng kh  tr , v   ọ vòi voi th ờng ẩn núp trong  ánh ho  nên 

thuố  kh  ti p xú  v i  húng   

- Biện pháp thủ công: Bắt gi t bọ bằng tay hoặc ngắt cánh hoa (bông 

xoắn)    hạn ch  sự tập trung gây hại của bọ. Biện pháp này rất tốn công và dễ 

làm xây xát bầu nhụy (tá   ộng xấu   n khả n ng thụ phấn v   ậu trái sau này).  

- Sau khi xử lý hoa cần vệ sinh v ờn sạch s  hạn ch  chỗ trú ẩn, nhất là 

trái còn sót trên cây, trái rụng ngo i v ờn. 

- Có th  dùng hoạt chất sinh họ  nh  Bacilus thuringiensis var. kurstaki + 

Granulosis. 

- Biện pháp hóa học: Sử dụng thuố     t nh x ng h i mạnh v   ộ nhũ  ầu 

thấp; chỉ nên phun thuốc vào sáng s m hoặc chi u mát (kh ng   ợc phun thuốc 

vào buổi tr   nắng). 

 

2. Bệnh hại 

a) Bện  t án t ư 

* Tác nhân: Do nấm Collectotrichum gloeosporioides. gây hại. 
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* Triệu chứng:  

Là bệnh phổ bi n và nguy hi m nhất  ối v i cây mãng cầu. Bệnh hại cả 

trên lá, ngọn, hoa và quả.  

- Trên lá, bệnh tạo th nh  á   ốm nâu hình tròn, xung quanh vi n vàng, 

lâu dần h   th nh  á  vòng   n  ồng tâm chứa các bào tử nấm. Trên ngọn bệnh 

làm khô nụ. Lá bệnh nặng thì cháy thành từng mảng l n màu nâu. 

- Trên quả lú   ầu là những  ốm tròn h i úng n   , lú   ầu nhỏ, màu 

xanh tái, sau l n dần có màu nâu, lõm vào th t quả. Nhi u v t bệnh li n nhau 

thành v t l n v  th ờng thấy t  nấm trắng xung quanh. Quả non b  bệnh thì khô 

  n v  rụng; quả l n có th  b  kh    n một phần.  

* Điều kiện phát sinh, phát triển: 

- Nấm phát tri n trong phạm vi nhiệt  ộ từ 6-32
0
C, thích hợp nhất là 23-

25
o
C  Đi u kiện thời ti t ấm, m   nhi u, v ờn cây rậm rạp thuận lợi cho bệnh 

phát tri n gây hại.  

- Nấm tồn tại ở dạng bào tử trên t n      y  ệnh trong  ất. Nấm lan 

truy n do những hạt m     y th o gi  v  ti p xúc giữa những trái nhiễm bệnh.  

*Biện pháp xử lý: 

- Thu gom, tiêu hủy các bộ phận nhiễm bệnh. 

- Chú ý phòng ngừa từ khi trái còn nhỏ   n tr  c khi thu hoạch 20 ngày. 

Có th  sử dụng các loại thuố  nh : Agrilife 100SL, Amistar
®
 250SC, Daconil 

75WP,… phun   t   u lá, thân cây. Không phun thuốc khi trời nắng gắt hoặc 

m   to    

b) Bệnh thối rễ 

* Tác nhân: Do nấm Fusarium solani. gây hại. 

* Triệu chứng: 

- Cây b  bệnh không có triệu chứng g   ặc biệt ngoài bi u hiện sinh 

tr ởng kém dần, lá vàng và rụng, quả ít và nhỏ.  

- Nấm sống trong  ất phá hại bộ rễ, hạn ch  sự hấp thu n  c và chất dinh 

   ng cho cây. Bộ rễ cây bệnh b  thối nâu, rễ m i phát tri n kém. Phần vỏ gốc 

cây chỗ giáp mặt  ất hóa nâu và khô tróc ra. Cây còn nhỏ n u b  bệnh nặng có 

th  ch t khô, cây l n thì phát tri n còi cọc, quả ít và nhỏ, b  hại nặng lâu ngày bộ 

rễ có th  b  phá hại hoàn toàn làm cho cây ch t.  

* Điều kiện phát sinh, phát triển: 

- Nấm thích hợp ở nhiệt  ộ 25-30
0
C, tồn tại trên các bộ phận nhiễm bệnh 

trong  ất.  

- Bệnh phát sinh gây hại nhi u ở những v ờn th ờng  ọng n  c trong 

mù  m  , n i    mự  n  c ngầm cao. Những cây mãng cầu trồng   n m    hại 

nặng do nấm t  h lũy nhi u. 
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* Biện pháp xử lý: 

-  h ng    v ờn  ọng n    trong mù  m  ,   y  ệnh nặng th    o  ỏ và 

nhặt h t rễ. 

- H ng n m  ùng thuốc Bordeaux, các thuốc gố   ồng t  i vào gốc 1-2 

lần, vừa phun lên tán lá cây, vừ  t  i vào gốc. 

c) Bệnh thối trái 

* Tác nhân: Do Phytopthora capsicii gây hại. 

* Triệu chứng:  

Triệu  hứng  ầu tiên  ủ   ệnh l  rụng trái non h ng loạt, vỏ trái    lốm 

 ốm những v t m u n u t m  Trái nhiễm  ệnh s  thối ho n to n  ên trong th t 

trái,    m u n u s m tr    khi rụng   ấm  ệnh sống trong  ất, l y nhiễm  o 

n    m   l m v ng  ắn hạt  ất lên trái ở những   nh    i thấp  

* Điều kiện phát sinh, phát triển:  

 ệnh phát tri n mạnh trong  i u kiện thời ti t n ng v  m   nhi u, v ờn   y 

rậm rạp, nhất l   á  trái ở trong tán lá h y ở    i thấp  Cá  v t  h  h hút  ủ  s u 

trên trái tạo  i u kiện  ho  ệnh phát tri n mạnh  

* Biện pháp xử lý: 

- Vệ sinh v ờn cây, tỉa b t cành lá cho thông thoáng, thu gom trái b  bệnh 

 i tiêu hủy. 

- Khoảng    tháng tr  c thu hoạch, nên phun phòng bệnh bằng các thuốc 

có hoạt chất Mancozeb, Metalaxyl. 

d) Bện  đốm nâu 

* Tác nhân: Do nấm Pseudocercospora sp. gây hại. 

 ấm  ệnh  gây hại.trên   y  ậu,  t,  ậu bắp, c y   ,    phê,… 

* Triệu chứng:  

V t bệnh lú   ầu là những v t lốm  ốm màu nâu nhỏ có vi n  ỏ nâu, sau 

   phát tri n thành những  ốm tròn l n h n, rộng khoảng 4mm có tâm màu tro 

xám; tâm v t bệnh trở nên mỏng, dòn, v  rụng thành lổ hổng. 

* Điều kiện phát sinh, phát triển: 

- Nấm bệnh tồn tại trong  á  t n      y trồng và trên các cây ký chủ nh : 

Củ cải   ờng, cải bó xôi, một số loại cỏ dại; phát tri n mạnh trong  i u kiện 

nóng và ẩm  ộ   o, th ờng bộ  phát s u  á    n m    ầu mùa. 

- Bào tử nấm phát tán qu  m  , gi , n    t  i và các dụng cụ l m v ờn; 

bào tử nảy mầm và mọc sợi nấm xâm nhập vào mô lá cây qua các khí khổng lá. 

* Biện pháp xử lý: Sử dụng các loại thuốc có hoạt chất nh : Mancozeb; 

 asugamycin,…   phun phòng trừ. 

V  T    oạ    
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- Trái mãng cầu thu hoạch tốt nhất vào thời gian từ khi nở ho    n chín là 

   ng y  kh  trái  ã nở có màu sắc trắng, gờ cạnh kh  múi  ã tròn, hạt  ã   n  

Thời  i m thu hoạch tốt nhất sáng s m hoặc chi u mát. 

- Do vỏ trái mãng cầu rất dễ tổn th  ng nên khi thu hoạch cần có những 

vật liệu    bao trái (giấy báo hoặc bao xốp chuyên dụng). Cần có dụng cụ    

 ựng trái trong quá trình thu hoạ h nh  thùng xốp, thùng mút  Tránh    trái ti p 

xúc v i  ất dễ b  nhiễm vi sinh vật s  ảnh h ởng sức khỏ  ng ời tiêu dùng. 
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5. CÂY MÍT 

(Artocarpus heterophyllus) 

 

I  T ời    

Nên trồng m t v o  ầu mù  m   v    y  on  ần nhi u n  c trong giai 

 oạn  ầu, n u trồng cuối mù  m   th  phải  ảm bảo n    t  i trong mùa khô. 

II  Giống  

   Một  ố giống M t 

Hiện ở Ninh Thuận có nhi u giống m t  ho n ng suất   o nh :   t thái, 

mít nghệ, mít tố nữ,… tuy nhiên, n ng   n nên trồng những giống m t   ợc 

tuy n chọn tại     ph  ng hoặc những giống m t trong n  c có phẩm chất ngon, 

  ợ  th  tr ờng     huộng,  ồng thời thích hợp    ch  bi n, sấy kh    ng g i 

xuất khẩu. 

2. Kỹ thuật nhân giống 

a) Nhân giống bằng hạt 

* Ưu điểm: 

- Nhân giống bằng hạt dễ làm. 

- Cây con mọc khỏe, tuổi thọ dài.  

- Một số bệnh không truy n qua hạt. 

* Nhược điểm: 

- Cây b  lai giống do mít thụ phấn chéo, không giữ nguyên   ợc phẩm 

chất của cây mẹ. 

- Lâu cho quả phải mất khoảng 4-8 n m   y m i cho quả  ầu tiên. 

- Cây có rễ cọc, khi bứng dễ gây ch t cây. 

- Gi o   m  ằng hạt có th  sử dụng ph  ng pháp: Gi o   m trong  á  

loại bầu có vỏ sẵn. 

b) Nhân giống bằn  p ư n  p áp    ết 

- Chi t cành: Mùa chi t th ờng l  mù  m  ,   nh  hi t   ợc chọn trên 

những cây còn trẻ (khoảng 18-24 tháng tuổi),  ã h   gỗ,   ờng kính cành chỗ 

bó phải   ợc 01 cm trở lên; khoanh vỏ      i rộng 4-5 cm. 

- Cạo tầng sinh gỗ    i vỏ    khô 1-2 ngày rồi dùng r m hoặc x   ừa, bó 

qu nh n i  ã     vỏ,dùng bọc nilon bó lại và dùng dây buộc chặt lại. 

- N u có chất k  h th  h sinh tr ởng, bôi vào miệng v t cắt, ph   trên, n i 

rễ s    m r  th  tỉ lệ sống có th  lên   n 100%, rễ ra vừa nhanh vừa nhi u; 

không có chất kích thích, rễ ra chậm, tỉ lệ sống thấp h n   hoảng 70-80 ngày 

sau khi rễ  ã xuất hiện phía ngoài bầu chi t thì bắt  ầu   m trồng v o v ờn 

giâm hoặc vào chậu, vào túi nilon    ở chổ râm mát. Chú ý t  i n  c th ờng 
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xuyên    giữ ẩm. Khoảng 1-2 tháng sau, khi  ã    rễ thứ sinh thì có th    m 

trồng r  v ờn. 

c) Nhân giống bằn  p ư n  p áp   ép 

- Ghép áp cành: Chọn gố  ghép  ộ sáu tháng tuổi dùng dao vát chéo hai 

bên rồi nêm xiên v o t ợc của các giống mít ngon, cột dây lại, sau ba tháng thì 

cắt rời khỏi cây mẹ,    ng một tháng nữa rồi   m trồng. 

- Ghép mắt: Mở cửa sổ, bóc bỏ mảnh gỗ dính v i mắt. Nên lấy mắt ở cành 

già, ít nhất trên m ời hai tháng tuổi, thời gian ghép tốt nhất vào tháng 11-12 

   ng l ch. 

* Ưu điểm: Nhân giống nhanh, cho nhi u cây con trong một thời gian 

ngắn mà ảnh h ởng ít t i cây mẹ; cây con giữ   ợ   ặc tính tốt của cây mẹ; 

chọn   ợc gốc ghép chống ch u sinh vật gây hại tốt. 

* Nhược điểm: Thợ ghép phải   ợc huấn luyện    i khi virus truy n qua 

  ờng ghép nh  gỗ ghép, gốc ghép, dao ghép. 

III. Kỹ t  ật trồng, ch m     

1. Chuẩn bị đất 

- Mít là cây dễ tính, có th  phát tri n trên nhi u loại  ất khác nhau, gồm: 

Đất  ỏ   z n, phù s ,  ất xám,  ất  ồi núi,… Tuy nhiên,  ất trồng mít phải thoát 

n  c tốt, có tầng canh tác sâu, mít ch u úng kém, ở  á  vùng  ất thấp, khi trồng 

phải lên li p, ộ pH  ất thích hợp cho trồng mít là 5-7,5. 

- N u  ất trồng     ộ dốc thấp nên   o hố trồng    k  h th  c 40x40x40 

 m, tr ờng hợp  ất     ộ dố  h i   o   o hố 40x40x60cm (sâu 60 cm). 

- Tùy th o   a hình củ   ất cao hay thấp      o m  ng thoát n  c cho 

phù hợp, nên   o m  ng phụ rộng và sâu từ 0,3- ,  m, m  ng  h nh   o rộng 

và sâu khoảng 0,5-0,7 m. 

2. Kỹ thuật trồng 

a) Khoảng cách, m t độ 

  t l    y    sáng,  ần nhi u ánh sáng  ho   y sinh tr ởng và phát tri n, 

kháng sinh vật gây hại,  o    trồng khoảng cách: cây cách cây 5 m, hàng cách 

h ng   m, v i mật  ộ       y/h   

Hiện n y, trồng m t th m   nh   y ghép mật  ộ phổ  i n l        y/h   

b) Cách trồng 

- Đặt cây giống vào hố theo chi u thẳng  ứng từ trên xuống    i, s u    

lấp  ất vào gốc và ấn nhẹ xung quanh. 

- Đất     ộ dốc thấp, trồng mặt bầu ngang v i mặt  ất,  ất     ộ dốc cao 

trồng mặt bầu thấp h n mặt  ất từ 20-    m  S u     ắm cọ     cố   nh cây 

con, n u  ất khô phải t  i và ủ ẩm cho cây. 

3. Lƣợng phân và kỹ thuật bón phân  
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a  Lượn  p ân   n (tín    o     a  

STT Loại phân ĐVT 

Số  ƣợng 

N m   N m   N m   
N m 4 

trở đi 

1 Phân hữu    ho i mục tấn 15 15 15 15 

 Hoặc hữu    sinh học kg 3000 3000 3000 3000 

2 Phân Urê kg 430 430 520 600 

3 Phân Kali Clorua kg 160 160 400 460 

4 Super Lân kg 600 600 1400 1700 

5 Vôi kg 400 400 - - 

   Kỹ t u t   n p ân 

- Gi i  oạn  ầu:  hi  h      quả,   tháng   n ph n   lần  Lần thứ nhất 

sau khi trồng từ  -  tháng  

+ Lần   v o  ầu mù  m  :   % l ợng phân Urê và Kali Clorua k t hợp 

100% phân hữu   , l n v  v i  

+ Lần 2 vào cuối mù  m  :   n l ợng còn lại; 

+ Cách bón: Bón cách cây 30-50 cm. Khi cây có tán bón theo hình rãnh 

của hình chi u tán hoặc cuốc 4 hốc theo hình chi u tán sâu 20-30 cm. 

- Gi i  oạn kinh doanh (từ n m thứ 4 trở  i)  

-  hi   y  ho thu hoạ h quả 

+ Lần  : S u khi k t thú  thu hoạ h   n tất  ả ph n  huồng +  /  Urê + 

1/2 Super Lân +1/4 Kali; 

+ Lần  :   n   n ho  vụ  h nh:  /  Super Lân +1/4 Kali Clorua; 

+ Lần  :   n nu i trái vụ  h nh  /  Urê + 1/4 Kali; 

+ Lần  :  u i trái vụ phụ  /   Urê + 1/4 Kali Clorua. 

Đ  giúp cây hấp thu tốt h n v  tránh    rử  tr i nên   o hốc, rãnh bón 

ph n   u xung quanh gốc theo hình chi u tán cây, cách gố   ,  m v  t  i n  c 

 ủ ẩm, n u  ất quanh rễ b  nén d  có th  dùng cào x i nhẹ tr  c khi bón phân. 

*  h n   n lá:  hun ph n   n lá  ho m t lần thứ nhất tr    khi thời vụ 

m i    ng y, s u       ng y phun lần ti p th o, phun   lần liên ti p  ằng  á  

loại ph n C nxi o, Flow r   , Flow r    v  Gi   r   WG    t ng khả n ng r  

ho   ậu quả  ho   y m t  

4  C  m     
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a  Tướ  nước 

- N u trồng trong mùa khô phải t  i n    th ờng xuyên từ 2-3 ngày/lần 

trong tháng  ầu. Trồng trong mù  m  , n u trời kh ng m   phải        n việc 

t  i n  c; cây mít khi còn nhỏ n u thi u n  c cây s  ch t   g ợc lại, trong mùa 

m   n u  ất xung quanh gốc cây b  ẩm,  ọng n      y  on  ũng    ch t vì bộ rễ 

thi u    ng khí và thối rễ. 

- N u     i u kiện nên lắp  ặt hệ thống t  i ti t kiệm và bón phân qua 

  ờng ống s  giảm nhi u   ng t  i. 

b) Trồng cây che phủ 

Xen canh trong những n m  ầu khi   y  h   gi o tán  Tùy  i u kiện thâm 

canh có th  trồng xen canh v i các loại   y khá  nh    y: C  phê hoặc cây hoa 

màu trong những n m  ầu. Tuy nhiên, cần phải  hú       ho   y m t   ợc thông 

thoáng và hấp thụ   ợc từ 80-90 % ánh sáng tự nhiên. Cỏ  ũng    th    ợc 

dùng che phủ mặt  ất t ng thêm  hất hữu     ho  ất. 

c) Tỉa cành tạo tán 

- Chỉ tỉa cành tạo tán khi   y m t  ạt chi u cao từ 1 mét trở lên, khi cây 

 h      trái, tỉa cành 2-3 lần/n m  C y  ã  ho trái tỉ    nh    n m/lần vào thời 

 i m thu hoạch trái xong. 

- Cắt bỏ các cành gần sát mặt  ất,   nh t ợc, cành nhỏ mọ  kh ng  úng 

h  ng, cành sinh vật gây hại. Giữ lại cành cấp 1 cách gốc khoảng 40 cm trở lên, 

chọn các cành mọ  th o  á  h  ng khá  nh u,   nh trên  á h   nh    i khoảng 

40-50 cm, tạo thành tầng không quá 5 cành cấp 1. Tỉa bỏ b t cành cấp 2, cấp 

 ,…  ho   y thoáng nhằm tránh sinh vật gây hại v  t ng n ng suất. 

IV. P  ng tr   in   ật g    ại 

Ưu tiên áp  ụng Quản lý d ch hại tổng hợp (I  )    xử lý sinh vật gây 

hại trên cây mít: 

- Sau thu hoạch, x i xáo xung quanh gố     diệt trứng, nhộng sâu hại. 

- Cắt tỉa cành vô hiệu, b  che khuất    dễ ki m soát côn trùng. 

- Bao trái nhằm tránh côn trùng gây hại. 

- Bảo vệ thiên   ch và vi sinh vật      h    quản lý d ch hại. 

- Khi sử dụng thuốc BVTV phải tuân thủ nguyên tắ  “   úng”,  u tiên 

thuốc có nguồn gốc sinh họ     phòng trừ sinh vật gây hại. 

1. Sâu hại 

a) Bọ cánh cam (Bọ hung xanh-Anomala cupripes) 

*Nhận dạng: 

- Bọ tr ởng thành thân dài 20-22 mm, mặt l ng m u x nh  ậm   ầu, l ng, 

ngự  tr  c và cánh cứng có nhi u chấm   n  ụng m u h i t m,  h n m u th m, 

 ốt  ùi  h n s u    nhi u l ng r u  ầu ngắn hình lá lợp. 



 
94 

 

- Trứng hình bầu dục, dài 2-3 mm, màu trắng sữa;sâu non m i nở có màu 

trắng, khi   y sức màu vàng nhạt,  ầu m u  ỏ nhạt   ốt bụng thứ 10 ở chính 

giữa có 2 hàng lông rất nhỏ, lổ thở tròn  s u non   y sức dài 40-45 mm, khi nằm 

yên thân có hình chữ C. 

- Nhộng hình thoi, dài 22-25 mm, màu nâu vàng, lổ thở hình bầu dục, 

 oạn cuối  ốt  u i tròn v  nh  r   

* Tập quán sinh sống và cách gây hại: 

- Bọ tr ởng thành hoạt  ộng mạnh vào chập tối, th  h ánh sáng   n  ẻ 

trứng rải rác từng quả trên  ất, mỗi  on  ái  ẻ trung bình 50-70 quả trứng. Sâu 

non sống trong  ất,  n xá    y mục nát và rễ cây. Bọ tr ởng th nh   n  êm  n lá 

cây; mật  ộ cao có th  l m lá   y x  xá , ảnh h ởng   n sinh tr ởng của cây, 

nhất l  gi i  oạn cây còn nhỏ. 

- Vòng  ời từ 5-  tháng, trong    thời gian trứng 15-20 ngày, sâu non 

100-150 ngày, nhộng 15-20 ngày, bọ tr ởng thành sống 2-3 tháng. 

* Biện pháp xử lý: 

-   n  êm  ùng t y hoặc vợt bắt s u tr ởng thành. 

- Có th  sử dụng các thuốc dạng hạt nh   Sago-Super 3GR, Faifos 5GR, 

Dibaroten 5GR, Padan 4GR    rải vào gốc cây. 

b) Rệp phấn (Planococcus lilacinus) 

* Nhận dạng: 

- Con  ái tr ởng th nh    m u v ng,    th  thon tròn, dài 2,5-4,0 mm; rìa 

mỗi  ên    th  có 18 sợi tua trắng     th  phủ  ầy một l p bột sáp trắng nh  

phấn, chân phát tri n   on  ự  tr ởng thành có một   i  ánh mỏng,    th  dài 

khoảng 01 mm màu xám nhạt. 

- Con  ái  ẻ trứng thành bọc, bên ngoài bọc có l p sáp trắng bao phủ; rệp 

non m i nở màu hồng, hình bầu dục, di chuy n nh nh   n chỗ thích hợp sống cố 

  nh và ti t sáp trên    th .  

- Rệp cái có 3 giai  oạn phát dục là trứng, rệp non v  tr ởng thành; rệp 

 ự  thêm gi i  oạn nhộng. 

* Tập quán sinh sống và cách gây hại: 

- Rệp tr ởng thành và rệp non tập trung thành từng  ám ở mặt    i lá và 

cuống quả hút nhựa làm cho lá bi n vàng, quả còn nhỏ phát tri n kém  n i    

rệp th ờng có nấm bồ hóng phát tri n; rệp gây hại nặng vào những tháng mùa 

khô, nắng nóng. 

- Vòng  ời trung bình 25-30 ngày. 

* Biện pháp xử lý: 

- Dùng vòi n  c rửa sạch rệp khỏi trái. 

- Tỉa và tiêu hủy các trái kém phát tri n và nhiễm rệp nặng. 
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- Có th  sử dụng các loại thuố  nh : Confitin 18EC, Sieufatoc 36EC, Ba 

Đ ng    W , Diflu nt   W ,… Li u l ợng sử dụng th o h  ng d n ghi trên 

nhãn thuố   khi   y m ng trái sử dụng thuốc phải  ảm bảo thời gian cách ly. 

   Sâu đục quả (Glyphodes caesalis) 

* Nhận dạng: 

- S u tr ởng th nh l  lo i    m nhỏ, thân dài 12 mm, sải cánh rộng 24 

mm, m u v ng,  ánh tr  c và cánh sau có những vạch màu nâu sặc s . 

- Sâu non màu trắng, trên    th  có những chấm m u n u   n,  ầu màu 

v ng n u,   y sức dài 18-20 mm; nhộng màu nâu nhạt. 

* Tập quán sinh sống và cách gây hại: 

-    m hoạt  ộng v o   n  êm,  ẻ trứng rải rác trên vỏ quả mít từ khi 

quả  òn non  s u non  ục vào trong quả,  n phần th t    i vỏ. Bên ngoài lổ  ục 

có phân thải ra từng  ám m u   n quả b  hại v n phát tri n, tuy nhiên chỗ v t 

s u  ụ  th ờng b  thối, làm giảm giá tr  của quả s u khi   y sức, sâu non chui ra 

ngoài quả, kéo t  k t phân khô thành kén rồi hóa nhộng trong     

* Biện pháp xử lý: 

- Nhặt bỏ tiêu hủy các quả b  sâu hại từ khi còn nhỏ. 

- Có th  sử dụng các loại thuố  nh : Proclaim
®
 1.9EC, Tasieu 1.9EC, 

Tungm  tin  EC, R  i nt 6 SC,…    phun phòng trừ. 

2. Bệnh hại 

a) Bện  đốm nâu 

* Tác nhân: Do nấm Phomopsis artocarpina. gây hại. 

* Triệu chứng: 

Bệnh hại chủ y u trên lá,v t bệnh h nh tròn, lú   ầu nhỏ, màu nâu, sau l n 

lên   ờng kính từ 10-15 mm, ở giữ  m u xám tro, trên       những hạt nhỏ màu 

  n x p th nh  á    ờng vòng  ồng t m,    l   á  ổ bào tử. 

* Điều kiện phát sinh phát triển: 

- Nấm hình thành 2 loại phân sinh bào tử, một phân sinh bào tử hình bầu 

dụ ,   n   o, kh ng m u một loại phân sinh bào tử hình sợi ngắn, một  ầu h i 

 ong,   n   o, kh ng m u  

- Nấm phát tri n thích hợp ở nhiệt  ộ 25-28
0
C, ch t ở 51

0
C trong 10 phút; 

nấm tồn tại ở dạng sợi và bào tử trên lá cây. 

 

* Biện pháp xử lý: 

- Ch m s     n ph n  ho   y sinh tr ởng tốt. 

- Khi bệnh phát sinh có th  sử dụng các loại thuố  nh : Ortiva
®
 600SC, 

D  onil   W , Rovr l   W ,   noz   8  W ,…    phun phòng trừ. 
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b) Bệnh nấm hồng 

* Tác nhân: Do nấm Corticium salmonicolor. gây hại. 

* Triệu chứng: 

Bệnh tạo thành những mảng nấm màu trắng, sau chuy n màu hồng ở trên 

cành làm lá b  héo, lâu ngày cành có th  b  khô ch t.  

* Điều kiện phát sinh phát triển: 

Nấm h nh th nh  ảm bào tử,  ảm bào tử hình trứng,   n   o, kh ng m u, 

một  ầu nhọn,   ợc tạo thành trên  á   ảm. Sợi nấm lú   ầu màu trắng, sau 

chuy n màu hồng. Nấm phát tri n thích hợp ở nhiệt  ộ 25-30
0
C  V ờn cây rậm 

rạp, trời  m u m   nhi u l   i u kiện thuận lợi cho nấm phát tri n mạnh. Nấm 

tồn tại và lan truy n từ các cành b  bệnh. 

* Biện pháp xử lý: 

- Cắt tỉ    nh lá  ho v ờn thông thoáng, hủy bỏ các cành bệnh. 

- Dùng thuốc có gố   ồng quét lên thân cây 1-2 lần/n m v o  ầu và cuối 

mù  m    

- Khi bệnh phát sinh có th  sử dụng các loại thuố  nh : Damycine 5SL, 

Validacin 5SL, Anvil
®
  SC, Evitin   SC,…    phun phòng trừ. 

c) Bệnh thối quả 

* Tác nhân: Do nấm Rhizopus nigricans.gây hại. 

* Triệu chứng: 

Bệnh chủ y u hại trên hoa, quả mít non. Nấm làm hoa và quả non thối   n 

và rụng, trên    sinh  á  sợi nấm và bào tử m u   n mọc tua tủa. 

* Điều kiện phát sinh phát triển: 

- Nấm hình thành 2 loại bào tử là phân sinh bào tử và noãn bào tử (ti p 

hợp bào tử). Phân sinh bào tử hình thành trong các bọc, hình cầu,   n   o, m u 

xám tro hoặc nâu nhạt. Noãn bào tử m u   n, h nh  ầu, l n h n ph n sinh   o 

tử, b  mặt sần sùi. 

- Sợi nấm phát tri n thích hợp ở nhiệt  ộ 23-25
0
C; bào tử nảy mầm thích 

hợp ở 26-29
0
C; bệnh phát tri n mạnh trong mù  m    

* Biện pháp xử lý: 

- Loại bỏ k p thời các hoa, quả b  bệnh, tập trung tiêu hủy. 

- Khi bệnh phát sinh có th  sử dụng các loại thuốc nh : Diboxylin 2SL, 

Geno 2005 2SL, Insur n   WG, Vivil  SC,…    phun phòng trừ. 

V  T    oạ   

- Cây mít cho trái rải vụ qu nh n m, thời gian từ lú  r  ho    n lúc trái già 

khoảng   tháng,  o       th    n  ứ vào màu sắ  trái    thu hoạch. Trái mít già, 
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các gai nở   ng,  huy n từ màu xanh sang màu xanh vàng hoặc nâu nhạt, mủ 

lỏng và trong, vỗ kêu bồm bộp,    vận chuy n  i x  nên thu hoạch lúc trái già. 

- Thu hoạch khi gai mít nở, lá y m chuy n sang màu vàng, thời gian từ  -

   giờ h ng ng y  Hái nhẹ nhàng, khi hái kh ng qu ng ném, giữ không làm gãy 

gai hay sứt cuống m t  S u khi hái,  ặt mít nằm ngang, cuống quay xuống thấp 

cho mủ chảy ra. Loại bỏ những quả b  sinh vật gây hại, xấu mã, phân loại tùy 

theo trọng l ợng. 
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M     

 NHÓM CÂY CÔNG NGHIỆP 

1. CÂY MÍA 

(Saccharum oficinarum L.) 

 

I. T ời     

- Thời vụ trồng mía thích hợp là khoảng từ tháng      n tháng   D  ng 

l ch, thích hợp nhất là khoảng từ tháng      n tháng    n m s u  

- Có th  trồng vào tháng 4-  khi    m    ủ ẩm; n u có khả n ng t  i, có 

th  trồng vào tháng 9-10. 

II  Giống  

1. Chọn giống 

- Giống F.156: Nhập nội từ Đ i Lo n,    th  trồng trên nhi u loại  ất, 

ch u hạn và ch u phèn; thời gian chín trung bình 11-12 tháng, ra hoa muộn và tỷ 

lệ ra hoa thấp (10-  %)  n ng suất cao (80-100 tấn/ha); kháng bệnh tốt nh ng  ễ 

nhiễm s u  ục thân. 

- Giống MY-5514: Nhập nội từ Cuba, tố   ộ t ng tr ởng nhanh, thời gian 

 h n trung   nh   n muộn  n ng suất cao (trên 100 tấn/ha), tỉ lệ   ờng khá, 

kháng sâu bệnh tốt. 

- Giống Ja 60-5: Nhập nội từ Cuba, chín s m, ra hoa ít hoặc không ra hoa; 

n ng suất cao (70-100 tấn/ha), tỉ lệ   ờng rất   o     Mía gốc tốt, t  ng  ối 

kháng sâu bệnh. 

- Giống ROC 16: Nhập nội từ Đ i Lo n, tố   ộ t ng tr ởng nhanh, chín 

trung   nh,    gốc tốt, n ng suất cao, kháng sâu bệnh. 

Ngoài ra còn một số giống khá phổ bi n nh :  8 -200, K88-65, K88-92, 

   , QĐ  -159, ROC25, ROC26, F156, Suphanburi 7, U thong 3, U thong 4. 

2. Chuẩn bị hom giống 

- Hom mía sạch bệnh, không l n giống, không b  xây xát, không quá già 

 ũng kh ng quá non, tốt nhất là từ 7-8 tháng tuổi. 

-  g m hom trong n  c từ 8-24 giờ tr  c khi trồng giúp hom dễ nảy mầm. 

- Chặt hom: Chặt ngang giữa lóng, không chặt sát mầm, chặt mỗi hom 2 

mắt mầm. 

- L ợng hom giống: 4-6 tấn/ha hoặc 3.000-5.000 hom/sào tùy thuộc vào 

từng  h n  ất   ất tốt trồng th  ,  ất xấu trồng dày. 

3. Nhân giống  

- Cây mía trồng bằng hom (nhân giống vô tính). Khi thu hoạch, lấy thân 

làm nguyên liệu ch  bi n   ờng, phần ngọn có 2-3 mắt dùng làm hom giống. 

Ngọn m    t   ờng nh ng mọc mầm rất khỏe, dùng làm hom giống tốt, nh ng 
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   nh ợ   i m n u chỉ lấy ngọn thì số hom ít; hệ số nhân giống thấp, chất l ợng 

hom giống kh ng  ồng   u v  th ờng nhiễm sâu bệnh, th ờng chỉ dùng cho 

diện tích ít. 

- Làm ruộng nhân giống: Làm ruộng nhân giống     u  i m là cho nhi u 

hom giống, hệ số nhân giống có th  5-6 lần; tạo ra hom giống  ồng   u có chất 

l ợng cao, ki m soát  uợc sinh vật gây hại   hi   y m     ợc 6-8 tháng tuổi thì 

dùng cả cây làm hom giống    n m    th  làm 2 vụ giống mía, nâng hệ số nhân 

giống lên 10-12 lần. Ruộng nhân giống   ợc trồng ở mật  ộ t  ng  ối dày, 

khoảng cách hàng 0,8-1,0 m và phải   ợ   h m s   tốt, sạch sâu bệnh. Cây 

giống sau khi bỏ phần lá ngọn, tất cả   ợc chặt thành từng  oạn hom, mỗi hom 

có 2-3 mắt mầm. 

III  Kỹ t  ật trồng     m      

1. Chuẩn bị đất 

- Cây mía thích hợp ở loại  ất t i xốp, tầng  ất mặt sâu, giữ ẩm tốt và dễ 

thoát n     Độ pH thích hợp 5,5-7,5. Các loại  ất nh  sét nặng, chua, mặn, b  

ngập úng hoặ  thoát n    kém,…   u không thích hợp  ho   y m   sinh tr ởng 

và phát tri n. 

- Đất trồng mía yêu cầu phải bằng phẳng, t i xốp, sạch cỏ, giữ ẩm tốt vào 

mù  kh  v  thoát n  c tốt v o mù  m    Đ   ạt các yêu cầu trên cần ti n hành 

các công việc cày, bừa, san phẳng  ất và rạ h h ng  ặt hom. 

- Đối v i  ất trồng m i: Ở vùng  ất cao cần phải cày ủi, bứng h t gốc cây, 

s u      y  ừa kỹ k t hợp san lấp bằng phẳng và rạ h h ng  ặt hom. V i vùng 

 ất dốc thì hàng mía phải vuông góc v i h  ng dố     hạn ch  xói mòn.  

- Đối v i  ất phá gốc mía trồng lại: Cày hoặc cuốc h t gố  m    ũ,    một thời 

gian cho gố   ũ kh   h t hoàn toàn (khoảng 3-4 tuần), s u      y  ừa trồng m i. 

2. Kỹ thuật trồng 

a) Khoảng cách và m t độ trồng: 

Khoảng cách và mật  ộ trồng th ờng   ợc áp dụng là: 

- Khoảng cách hàng 1,0-1,2 m (34.000 hom/ha). 

- Khoảng cách hàng 1,3-1,4 m (30.000-32.000 hom/ha). 

- Khoảng  á h h ng    i 01 m (38.000-40.000 hom/ha). 

b) Rạch hàng:  

C n  ứ vào khoảng  á h h ng  ã   nh    rạ h h ng  ặt hom   ộ sâu rạch 

h ng th ờng bi n  ộng trong khoảng 15-30 cm. 

c) Đặt hom:  

Sau khi hoàn tất công việc rạch hàng, bón lót phân thì ti n h nh  ặt hom 

giống, gồm các cách: 

- Đặt 1 hàng nối ti p nhau. 
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- Đặt 2 hàng cặp   i  

- Đặt 2 hàng so le (ki u nanh sấu). 

- Đặt hom xiên ki u x  ng  á  

N u chất l ợng hom giống tốt,  ất  ủ ẩm th  nên  ặt hom theo ki u 1 

hàng nối ti p hoặc ki u 2 hàng so l     ti t kiệm hom giống  Chú  , khi  ặt hom, 

mắt mầm phải nằm h i  ên hom    mọc mầm dễ h n   

d) Lấp đất:  

Đ y l  một trong những   ng  oạn không kém phần quan trọng, ảnh 

h ởng   n tỉ lệ nảy mầm và mật  ộ cây mía sau trồng  Đặt hom   n   u phải lấp 

 ất ng y   n   , kh ng    hom ph i l u trên ruộng  Đất lấp kín hom v i  ộ dày 

vừa phải (khoảng 3-5 cm).  

3. Kỹ thuật để mía gốc 

Gốc mía có khả n ng tái sinh nảy chồi mạnh, lợi dụng  ặ   i m n y ng ời 

ta giữ lại gố     thu hoạch một số n m ti p theo. Sau khi thu hoạch xong cần 

ti n h nh  h m s   k p thời tạo  i u kiện cho ruộng mía tái sinh và phát tri n 

mạnh. Gồm  á  kh u  h nh nh  s u: 

- Xử lý ruộng sau thu hoạch: Dùng dao sắc chặt gốc mía sát mặt  ất, loại 

bỏ những gốc mía còn cao, những cây ch t kh    m nhỏ rải giữa 2 hàng mía cho 

khô mục thành phân. 

- Cày hoặc cuốc xả 2 bên hàng gốc mía: Mụ     h l   hặt b t rễ già cho ra 

nhi u rễ m i,  ồng thời loại bỏ những gốc mọc ra ngoài hàng mía. 

- Bón phân cho gốc mía theo hàng rãnh: Chủng loại v  l ợng ph n t  ng 

   ng v i ph n   n l t  ho m   t   Rải xong phải vun  ất lấp lại (vun gốc). 

- Trồng dặm những n i mầm mía không mọc. 

- Ti p tụ   h m s   ruộng mía gốc ở  á    ng  oạn k  ti p theo trình tự 

giống ở m   t  nh  l m  ỏ, x i xáo và bón thúc phân k t hợp vun luống. Riêng 

ph n  ạm bón cho mía gốc phải   o h n m   t  từ 15-20%.   

4  L  n   n  đất mía 

Sau 1-2 chu k  trồng mía (3-6 n m), nên lu n   nh  -2 vụ cây trồng khác 

nh : Lú , kho i l ng, kho i m ,   y họ  ậu v   á    y r u m u khá ,… tùy th o 

 i u kiện  ất   i v  tập quán canh tác của từng n i  

a) Chu kỳ luân canh: 

- V i  ất tốt,     ấu chu k  lu n   nh   n m:   t  +   gốc + 1 luân canh. 

- V i  ất  ồi,  ất xấu chu k  lu n   nh   n m:   t  +   gốc + 1 luân canh. 

C y trồng lu n   nh v i   y m  : Sử dụng cây họ  ậu    nhằm mụ     h 

cải tạo  ất. 

b) Xen canh: 
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- Ngay sau khi trồng mía, ti n hành rạch 1-2 hàng dọc giữa 2 hàng mía, 

bón phân lót, gieo hạt, lấp  ất  ủ kín hạt. 

- Sau khi thu hoạch các cây trồng xen, nhanh chóng nhổ h t thân lá cây 

trồng xen, rải dọc theo chi u dài hàng mía, k t hợp bón phân thúc cho mía, x i 

giữ  h i h ng m      vùi lấp phân bón và thân lá cây trồng x n v o  ất. 

- Cây trồng x n   nh v i   y m  : Sử dụng cây ngắn ngày, có thời gian 

sinh tr ởng <   tháng nh    y  t, cây họ  ậu,   y m ,     hấu,…  

5. Bón phân 

- Khả n ng  ho l ợng sinh khối l n, nên cây mía cần nhi u chất dinh 

   ng. Ở gi i  oạn nảy mầm, cây con sử dụng chất  inh    ng dự trữ trong 

hom mía. Khi rễ thứ sinh phát tri n, cây hút chất  inh    ng từ  ất và nhu cầu 

ng y   ng t ng  Khi cây mía bắt  ầu l m l ng v  n   o l  gi i  oạn cần nhi u 

chất  inh    ng nhất. Phân bón cho mía bao gồm phân hữu   , ph n v    , 

ph n vi sinh v  ph n vi l ợng.  

- Tổng l ợng ph n  ho    h  m   t : 8  kg v i +    tấn ph n  huồng 

(hoặ        kg ph n hữu    sinh họ ) + 8   kg ph n     6-16-8 (280kg Urê + 

770kg Super Lân + 100kg Kali)  

- Phân hữu   :   n l t v o rãnh m   tr    khi  ặt hom hoặc rải   u lên 

mặt ruộng tr  c khi cày (hoặc bừa) lần cuối  Đối v i mía gốc, sau khi thu hoạch 

phải cày xả hai bên hàng mía, rải phân và cày lấp  ất lại. 

-  h n v    : 

+   n l t: Tr    khi  ặt hom (trồng m i) hoặc sau khi thu hoạch (mía 

gốc) 80 kg Urê +770kg Super Lân + 50 kg Kali Clorua. 

+ Bón thúc lần  : Gi i  oạn mía bắt  ầu  ẻ nhánh 80kg Urê + 50 kg 

Kali Clorua. 

+ Bón thúc lần  : Gi i  oạn m   l m l ng v  n   o:     kg Urê, k t hợp 

bón phân v i làm cỏ x i xáo, vun luống   o    vùi lấp phân. 

- Bón vôi: Hầu h t  ất trồng m     u     ộ pH thấp ( ất chua), nên cần 

  n v i    cải tạo  ất. Cần  o  ộ pH  ất tr    khi xá    nh l ợng vôi cần bón 

cho mía, trung bình n u pH khoảng 4-  th  l ợng vôi cần bón là 5.000 kg/ha; 

  n v i tr  c khi trồng từ 3-4 tuầnk t hợp việ    y ph i ải  ất.  

-  h n vi l ợng: Cần bổ sung các dạng ph n vi l ợng rất cần cho sự sinh 

tr ởng của cây mía bao gồm:   giê ( g), L u hu nh (S), Sắt (Fe), K m (Zn), 

  ng n ( n),… 

6  C  m     

a) Trồng dặm 

- Khoảng 15-25 ngày sau khi trồng, khi cây mía có 1-2 lá thật hoặc thu 

hoạch vụ tr  c, n u thấy số   y mất khoảng >0,8 m thì phải trồng dặm; nên dặm 

vào buổi chi u hoặc lúc trời mát.  

http://tiennong.vn/b26/quy-trinh-dinh-duong-cho-cay-mia.aspx
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- Kỹ thuật dặm: Đ o rãnh s u ng ng v i  áy rãnh lú  trồng,  ặt cây dặm 

và lấp kín gốc. Khi dặm,  ất phải  ủ ẩm,   y   m  ặm phải cắt b t lá    hạn ch  

thoát h i n  c, nén chặt  ất vào gốc cây dặm; n u     i u kiện cần t  i ngay 

sau khi dặm. 

   Tướ  t êu nước 

* Tưới nước: 

- Chỉ ti n h nh t  i n  c bổ sung  ho m   v o  á  gi i  oạn khô hạn kéo 

  i,  ặc biệt l  gi i  oạn mọc mầm,  ẻ nhánh và bắt  ầu v  n l ng  Dừng t  i 

 ho   y m   tr  c khi thu hoạch 01 tháng. 

-  h  ng pháp t  i: Tùy th o  i u kiện, có th  áp dụng  á  ph  ng pháp 

t  i n  c cho mía phổ bi n nh  t  i thấm, t  i nhỏ giọt, t  i phun v  t  i tràn 

theo rãnh mía. 

- L ợng t  i: 400-500 m
3
/ha/lần t  i t  i 1-2 lần/tháng. 

* Tiêu nước: Mía cần nhi u n    nh ng  h u úng rất kém,  ặc biệt là thời 

k  cây con và thời k  v  n l ng   

c) Trồng xen 

Đối v i vụ trồng vào cuối mù  m  , s u khi  ặt hom cần phải t  i    

hom mọc mầm tốt h n v  kh ng    khô hom. Số lần t  i và l ợng n    t  i tùy 

theo mứ   ộ khô hạn v   i u kiện cung cấp n  c.  

d  C ăm s   mía t ủ công hoặc bằn       ới 

- Những n i     iện tích l n, tập trung, ruộng bằng phẳng,     i u kiện    

gi i có th  dùng máy kéo liên hợp v i máy x i nh : máy x i r ng nhọn, máy 

x i cánh én, máy x i ki u  ĩ ,       diệt cỏ giữ    h ng m  ,  ảm bảo  ho  ất t i, 

xốp, thoáng kh , giúp m   sinh tr ởng tốt. 

- X i xáo, vun gốc cho mía: Thực hiện 2 lần. 

+ Lần 1: Khi mía k t thúc mọc mầm (sau trồng hoặc sau thu hoạch vụ 

tr  c 30-40 ngày); 

+ Lần 2: Khi mía k t thú   ẻ nhánh (sau trồng hoặc sau thu hoạch vụ 

tr  c 60-80 ngày). 

- Chỉ dùng máy x i khi  ất  ủ ẩm, x i giữa 2 hàng mía cách gốc mía 

khoảng 20 cm. 

đ     n  trừ cỏ dại 

Cần ti n hành làm cỏ s m,  ặc biệt là ở gi i  oạn m      i 4 tháng tuổi. 

- Cỏ dại l   ối t ợng cạnh tr nh ánh sáng, n    v   inh    ng v i cây 

m   v  l  n i ẩn náu của rất nhi u loại sinh vật gây hại. Có rất nhi u loại cỏ gây 

hại  ho m   nh : Cỏ tranh, cỏ ống, cỏ chỉ, cỏ cú (cỏ gấu), mắc c ,… 

- Có th  diệt trừ bằng nhi u  á h nh :  hổ bằng tay (khi mía còn nhỏ), 

cày, cuốc, máy móc hoặc thuốc hóa họ , trong     iện pháp dùng thuốc hóa học 
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   diệt cỏ cho mía là hiệu quả   o h n  ả  Trong quá tr nh sinh tr ởng của cây 

m       á   ợt  h m s   nh  s u: 

+ Đợt 1: Sau khi trồng từ 4-6 tuần, cây mía có 5-  lá v    ng    c vào 

thời k   ẻ nhánh nên ti n hành làm cỏ, x i xáo phá váng, trồng dặm và bón thúc 

phân lần      tạo  i u kiện cho bộ rễ phát tri n v    y  ẻ nhánh mạnh. 

+ Đợt 2: Khoảng 8-9 tuần sau khi trồng, khi cây mía k t thú  gi i  oạn  ẻ 

nhánh chuy n sang thời k  l m l ng, v  n   o,ti n hành làm cỏ và bón thúc 

phân lần 2 k t hợp v i vét rãnh và vun cao gốc. 

+ Đợt  :  hi   y m    ã     -5 lóng, n u ruộng mía có cỏ thì ti n hành 

làm lần cuối. N u cây mía phát tri n kém thì có th  bón bổ sung thêm ph n  ạm 

(20-30 kg Urê/ha) k t hợp v i vun, sửa luống mía và phòng trừ sinh vật gây hại. 

* Biện pháp thủ công: Dùng cuốc hoặc trâu, bò cày x i giữ  h ng    diệt 

cỏ trong hàng mía. 

* Biện pháp hóa học: 

- Ngay sau khi trồng: N u  ất có nguồn cỏ nhi u có th  sử dụng các loại 

thuốc ti n nảy mầm, ti n hành phun phủ toàn bộ ruộng từ 2-5 ngày sau khi trồng.  

- Gi i  oạn 30-40 ngày và 2-4 tháng sau trồng: Có th  sử dụng các loại 

thuố  nh : Am tsup r 8 W , Atr m t Com i 8 W , T-P.Metsi 80WP,…    

phun vào giữa các hàng mía (tránh phun vào ngọn, lá mía). 

IV  P  ng tr   in   ật g    ại  

1. Sâu hại 

a  Sâu đục thân:  

Có nhi u loại s u  ục thân hại m  , trong    phổ bi n gồm các loại sau: 

(   Sâu đục thân 4 vạch (Chilo sacchariphagus Bojer). 

* Nhận dạng: 

- Trứng m i  ẻ có hình bầu dục, dẹt, quả trứng    k  h th  c dài xấp xỉ 

khoảng 1,6 mm, rộng 0,8 mm, v i b  mặt nh    ợc chạm trổ hình mạng l  i 

nhỏ rất  ẹp;trứng  ẻ thành ổ, trên b  mặt ổ trứng   ợc phủ một loại chất ti t nh  

1 l p keo dính các quả trứng lại v i nhau;trứng m i  ẻ có màu xanh nhợt, trong 

suốt, bởi vậy rất khó phát hiện thấy, nh ng v  sau, trứng dần dần chuy n sang 

màu tối và cuối  ùng tr  c khi nở    m u n u h i  ỏ. 

- Sâu non m i nở    k  h th  c khoảng  ,  mm, nh ng khi   y sức có th  

dài t i 30 mm. Mảnh  ầu có màu nâu, mảnh l ng ngự  tr  c có màu nâu nhạt. 

C  th  sâu non có màu trắng, có các chấm m u t m   n x p thành 4 vạch dài 

trên l ng (nên gọi l  s u  ục thân 4 vạch) và các móc móng chân x p thành hình 

tròn khép kín; 6 chấm trên mỗi  ốt x p th nh h nh th ng   n,  ầu nhỏ của hình 

th ng h  ng v  ph   s u,  ộ l n góc nhọn  áy l n của hình thang khoảng 35
0
; 

màu sắc các chấm nhạt dần th o  ộ l n của tuổi sâu non; lổ thở m u n u   n, 
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nằm ở chính giữa vạ h    i, có dạng hình tròn mở v i mép m u   n v     g i 

th t bảo vệ. 

- Nhộng m i hình thành có màu nâu nhạt, dần dần chuy n sang màu nâu 

tối sau 6-7 ngày. Nhộng  ự  th ờng nhỏ h n nhộng cái, nhộng cái dài từ 16-20 

mm, nhộng  ực có chi u dài ngắn h n (  - 6 mm)   ầu nhộng nhỏ, dẹt có 2 gai 

nhỏ,  á   ốt bụng ngắn v  tr n kh ng    g i,  u i nhộng có 2 gai to. 

-  g i tr ởng th nh       th  v   ánh tr    m u v ng r m, ở giữa mỗi 

 ánh tr  c có một chấm   n nhỏ, ở  on  ái rõ h n  on  ự   Cánh tr  c dài từ 

12-18 mm. Cánh sau mỏng, có màu trắng bẩn, sau chuy n sang màu nâu nhạt ở 

ng i  ực hoặc màu trắng m n ở ng i  ái   g i  ự     k  h th  c nhỏ h n ng i 

cái và s m m u h n,  húng th ờng bay từng quãng ngắn khi di chuy n hoặc khi 

b  khu   ộng   g i  ực có trán gồ cao, ngài cái trán phẳng, vòi môi củ   on  ực 

màu s m, con cái màu vàng. 

* Tập quán sinh sống và cách gây hại: 

- Nhộng bắt  ầu vũ h   tr ởng thành và phần l n nhộng vũ h   v o 

quãng thời gian nử   êm v  sáng   g i tr ởng thành chủ y u hoạt  ộng vào ban 

 êm,   n ng y ng i t m  hỗ ẩn nấp và hầu nh  kh ng hoạt  ộng; ngài cái bắt 

cặp giao phối v o ng y  êm vũ h   hoặ  v o  êm thứ 2-  s u khi vũ h   phần 

l n ngài cái bắt cặp giao phối chỉ 1 lần duy nhất, nh ng  ũng     on  ắt cặp 

giao phối t i 2 lần;sau khi giao phối ng i  ái th ờng nằm im hoặc ít hoạt  ộng 

cho t i khi  ẻ trứng v o  á   êm s u  Thời gian từ khi vũ h     n khi  ẻ quả 

trứng  ầu tiên bi n  ộng trong phạm vi từ 1-4 ngày, trung bình xấp xỉ khoảng 2 

ngày ở  i u kiện phòng. 

-  g i tr ởng th nh s u  ục thân 4 vạch có th   ẻ trứng kéo dài t i    êm, 

nh ng  hủ y u  ẻ trứng tập trung vào 2-   êm tùy  i u kiện nhiệt  ộ; 01 ngài 

 ái s u  ục thân 4 vạch có th   ẻ   ợc từ 113-386 quả trứng, trung bình khoảng 

225 quả. 

- Trứng th ờng   ợ   ẻ thành ổ trên những phi n lá xanh nhất của cây 

hoặc trên bẹ của các mầm Mía, ổ trứng      h ng nh  vảy cá song song v i gân 

lá chính. Số l ợng trứng trong một ổ bi n  ộng từ một vài quả   n vài chục quả, 

phổ bi n là từ 20-40 quả,trứng th ờng nở trong khoảng thời gian từ     n 9 giờ 

sáng. Sau khi nở, sâu non di chuy n trên b  mặt lá,sâu non tuổi   v    th ờng 

tập trung trong  ọt  n nhu m  lá trong  -8 ng y  ầu,   n cuối tuổi 2 hoặ   ầu 

tuổi 3 sâu bắt  ầu bò xuống phần    i thân, chọn v  trí thích hợp,  ục lổ chui 

vào thân cây gây hại  Gi i  oạn s u non th ờng có từ 5-7 tuổi, thời gian phát 

dục bi n  ộng trong phạm vi từ 23-42 ngày. 

- S u non khi   y sứ  th ờng chui ra khỏi lổ  ục và chọn một bẹ lá mía 

khô nhả t  nằm trong   , s u khoảng 10-18 giờ vỏ bọc sâu non dần dần trở nên 

trong và màu sắc dần chuy n sang màu nâu nhạt, sâu non lột xác hóa nhộng sau 

1-2 ngày. 

* Biện pháp xử lý: 
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- Chuẩn b   ất kỹ nhằm tiêu diệt sâu còn ẩn náu trong  ất. 

- Thu hoạch mía chặt sát gố , th ờng xuyên     lá gi     loại trừ ổ trứng, 

thu gom t n      y s u thu hoạ h  ọn sạ h  ỏ  ại trên ruộng m    

- S u  ục thân mía có nhi u lo i thiên   ch, chủ y u là ong mắt  ỏ 

(Tri hogr m ) v  ong   n (T l nomus) k  sinh trứng và một số loài ong kén 

nhỏ ký sinh sâu non. 

- Dùng các loại thuốc trừ sâu dạng hạt nh :     n  GR,  r v thon
®
 

0.4GR, Badannong 10GR, Vifu-sup r  GR,… rải vào rãnh mía, lấp  ất mỏng 

rồi  ặt hom giống hoặc rải vào luống sát gốc mía rồi vun   o  ất. Khi sâu non 

phát sinh, dùng một trong các loại thuốc Rimon Fast 100SC, Supertar 950SP, 

Tungperin 50EC, Virtako

40WG, Padan 95SP, Proclaim

® 
1.9EC, Prevathon

®
 

 SC,…    phun phòng trừ. 

(   Sâu đục thân 4 vạ   đầu nâu (Chilo tumidicostalis Hampson). 

* Nhận dạng: 

S u non     ầu m u n u v ng   n s m, các chấm trên    th  to, màu xám 

mờ, mảnh l ng ngự  tr       m u n u  ậm, sâu non tuổi cuối    k  h th  c 

rộng từ 3,25-3,92 mm và dài từ 19,12-23,22 mm. Sâu non sau khi nở từ trứng 

th ờng theo nhau bò xuống bẹ lá và tập trung  ục vào trong lóng mía của chính 

lá       gây hại. 

* Tập quán sinh sống và cách gây hại: 

- Đi u kiện thích hợp    cho lo i s u  ục thân mía 4 vạ h  ầu nâu bay t i 

 ẻ trứng và phát sinh gây hại là ở gi i  oạn m     ợc 5-6 tháng tuổi,  ộ ẩm 

không khí trong ruộng m     ng ở mức cao từ 70-80%, nhất l  r i v o  á  tháng 

mù  m   ẩm   t hoặc trên ruộng m  thoát n  c kém, ngập úng kéo dài 

- Dù xuất hiện ít phổ bi n h n  á  lo i s u  ụ  th n m   khá , nh ng khi 

xuất hiện và gây hại thì thiệt hại th ờng rất l n, có th  lên t i    %  H ng n m, 

mật số s u trên  ồng m   th ờng bắt  ầu t ng lên từ tháng  ,  ạt  ỉnh cao vào 

tháng 6-7-8, giảm dần v   ạt mức thấp nhất vào tháng 1-  n m s u  

* Biện pháp xử lý: 

- Cá  lo i thiên   ch chính củ  lo i s u  ục thân mía m i này gồm có ong 

kén trắng k  sinh s u non Cotesia flavipes, ong Tetrastichus sp. kí sinh nhộng, 

ong   n Telenomus sp. và ong mắt  ỏ Trichogramma chilotraeae k  sinh trứng. 

- Việc phòng trừ s u  ụ  th n m   n i  hung, lo i s u  ục thân mía 4 vạch 

 ầu nâu m i nói riêng là việc làm h t sứ  kh  kh n,  o   y m      sinh khối l n, 

cây cao, to, thời gi n sinh tr ởng kéo dài, lại th ờng   ợc thâm canh, trồng dày, 

l u gốc nhi u n m,… 

- Sử dụng giống ít nhiễm s u nh : U-Thong 1, F156, K90-  ,… 
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- Trồng cây khỏ  (  n ph n   n  ối, t  i tiêu n  c hợp lý, làm cỏ k p 

thời,  h m s  , x i xáo tốt), th m  ồng th ờng xuyên    phát hiện và tiêu diệt 

sâu s m, dùng b y pheromon, b y   n    d n dụ và diệt s u,… 

- Bảo vệ, nhân nuôi và thả  á  lo i ong k  sinh nh  ong mắt  ỏ 

Trichogramma, ong kén trắng Cotesia flavipes, ong Tetrastichus sp., hay bọ 

 u i k m Euborellia sp. 

- Dùng các loại thuốc phòng trừ t  ng tự s u  ục thân 4 vạch. 

b) Rệp bông trắng (Ceratovacuna lanigera) 

* Nhận dạng: 

- Có hai dạng rệp có cánh và không cánh, rệp có cánh tuy chỉ chi m tỉ lệ 

nhỏ trong quần th  rệp nh ng    tá  hại không kém rệp không cánh vì có th  di 

chuy n và lây lan từ ruộng này sang ruộng khác, từ vụ tr      n vụ sau. 

- Rệp kh ng  ánh tuy  t  i  ộng nh ng tuổi thọ   i v   ẻ rất sai, một  ời 

rệp tr ởng thành không cánh có th   ẻ   n h ng tr m  on rệp con. Sở  ĩ gọi là 

rệp bông trắng vì rệp tr ởng thành l n rệp non ở phần ngực và bụng có phủ một 

l p sáp nh    ng trắng càng l n   ng   y h n lên,    

* Tập quán sinh sống và cách gây hại: 

- Rệp phát sinh và gây hại suốt cả n m, nh ng mạnh nhất vào tháng 9-11. 

Rệp tr ởng thành có cánh sống 7-10 ngày, rệp con 30-40 ngày; rệp tr ởng thành 

không cánh sống   ợc 30-60 ngày, rệp con 15-30 ngày. 

- Rệp con m i  ẻ r   ã    th   ò  i v  tụ tập dọc hai bên lá mía và chích 

hút chất d ch trong lá mía;rệpthải ra những giọt mật, tạo  i u kiện cho bệnh 

muội   n phát tri n. 

- Cây mía b  rệp bông trắng gây hại sinh tr ởng kém,  ộ   ờng giảm, b  

hại nặng trữ   ờng kh ng  òn  áng k ;hom giống lấy từ ruộng mía b  rệp bông 

trắng mầm mọc kém và y u, mía gốc mọc chậm, mất khoáng nhi u. 

* Biện pháp xử lý: 

- Không bố trí 2 vụ mía li n k  gần nh u trên  ồng ruộng,  i u này vừa 

tiện lợi khi ti n hành các biện pháp canh tác và bảo vệ thực vật, vừa có lợi cho 

việ  ng n ngừa rệp di chuy n gây hại từ ruộng mía l n sắp thu hoạch sang ruộng 

m   t    ng phát tri n. 

-   n  ạm s m v    n  ối  ạm, lân và kali. 

- Làm sạch cỏ và cắt lá gi     ruộng m     ợc thông thoáng. 

- Theo dõi và phát hiện k p thời các ổ rệp    vuốt bằng tay s  hiệu quả và 

 t  ộc hại. 

- N u mật số rệp   o v     nguy    l n s ng ruộng m   t  th   ùng một 

trong các loại thuố  nh : Dim n t   EC, Cyfitox 300EC, Bini 58 40EC, 

Actara


   WG,  inh  n  8SL,       luân phiên phun, có th  pha thuốc v i dầu 

khoáng SK Enspray 99EC s  có tác dụng diệt rệp   o h n  
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c) Bọ hung (sùng trắn    ạ   ố  mía (Heteronychus sp) 

* Nhận dạng: 

- Tr ởng thành khi m i vũ hóa có màu nâu nhạt,   n óng ánh, kích th  c 

15-20 mm, mép ngoài của  ốt chày chân tr  c có nhi u r ng    ,  ốt  ùi của 

chân giữa và sau có 3 túm lông nhỏ. 

- Trứng hình bầu dục, mặt ngoài của trứng có vân ngang, m i  ẻ màu 

trắng nhạt, xám. 

- Sâu non m i nở màu trắng sữa,  ầu ngực có màu nâu;sâu ít chân, hình 

cong chữ C. Đốt cuối bụng của sâu non có nhi u gai và x p không tạo hình nhất 

  nh. Sâu   y sức từ 19-25 mm; nhộng trần màu trắng nhạt, gần vũ hóa có màu 

nâu nhạt. 

* Tập quán sinh sống và cách gây hại: 

- Bọ tr ởng thành ít lôi cuốn bởi ánh sáng   n, bò nhi u ít bay,  ầu mùa 

m   vũ hóa;sau khi vũ hóa sống quanh gốc mía,  n thêm 1-2 ngày rồi  ẻ trứng. 

- Sâu non m i nở tập trung trên lá cờ hoặc  ỉnh lá gặm những bi u mô 

m m của lá. Cuối tuổi 1 sang tuổi 2  n những phần cứng h n   ặc biệt tuổi 3 

chúng di chuy n xuống phía    i tìm những phần của mía  ục vào. 

- Mía nhỏ sâu  ục vào  ỉnh sinh tr ởng, gây ch t  ọt; khi mía có lóng sâu 

 ục vào khoảng giữa 2 lóng mía, chúng phá hại nặng ở thời k   ẻ nhánh làm 

mía non ch t  ọt,  ổ gãy. 

- Trong một mùa mía, bọ hung chỉ phát tri n 1 lứa, phụ thuộc vào  i u 

kiện, ngoại cảnh, thiên   ch. 

* Biện pháp xử lý: 

- Bằng biện pháp canh tác: Mía vụ Đ ng Xu n  ần trồng  úng thời vụ, 

không nên kéo dài thời gian trồng. Có th  thực hiện ch   ộ lu n   nh  ối v i 

một số cây trồng khác họ nh : Đ y,  ậu  ỗ, r u   ặc biệt luân canh mía v i cây 

trồng n    nh  lú , r u th  giảm  áng k  mứ   ộ hại của bọ hung. 

- Kỹ thuật l m  ất: Đối v i m   t   ần   y  ất sâu, vun luống, làm cỏ k t 

hợp v i bắt sâu non    i gốc, trong hom mía. 

- T  i n  c: N u chủ  ộng t  i n  c có th  t  i ngập 20-30 phút làm bọ 

hung ngoi lên và v t bắt. Hoặ   ối v i những ruộng mía thu hoạch xong có th  

ngâm lâu 5-6 ng y    tiêu diệt sâu non. 

- Biện pháp thủ công: Bọ tr ởng thành xuất hiện rộ vào tháng 4, 5, 6, có 

th  huy  ộng nhân lự   i  ắt. 

- Biện pháp hóa học: Dùng một trong các loại thuốc hóa học sau: Padan 

5G, Sago Super 3GR, v i l ợng 30-40kg/ha. Rắc một l p mỏng trên mặt  ất sau 

   lấp  ất dày 2-   m,  ặt hom Mía lên hoặc bón vào gốc, cách gố     m  ối v i 

m   l u gốc. Rắ  h i  ên h ng m    ẻ nhánh, sau vun luống    trừ sâu non. 

2. Bệnh hại 
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a) Bện  t an đen 

* Tác nhân: Do nấm Ceratostomella paradoxa gây hại. 

* Triệu chứng: 

Khi b  bệnh, cây mía s   ẻ nhánh nhi u, nhìn khóm mía giống nh  kh m 

sả, cây mía nhỏ không l n   ợ ,  ốt kéo dài ra, lá hẹp và ngắn lại, cây mía mất 

khả n ng r  l ng m i  lá  ọt s  mọc ra một roi cong xuống,    tr ờng hợp dài 

t i hàng mét, bên trong chứ   ầy bào tử nấm nhìn giống nh  một khối bột màu 

  n   y mía tàn lụi dần và ch t. 

* Điều kiện phát sinh phát triển: 

Khi màng mỏng bao bọc bên ngoài của roi v , các bột phấn   n lộ ra giải 

phóng bào tử nấm, phát tán v o kh ng kh , r i xuống  ất, bám vào cây mía; bào 

tử nấm luôn tồn tại trong  ất, khi gặp  i u kiện thích hợp s  phát tri n gây hại. 

* Biện pháp xử lý: 

-  g m hom trong n    n ng   
0
C  trong    phút    phòng trừ bệnh than 

  n  

- Dùng giống kháng bệnh. 

- K p thời nhổ bỏ và tiêu hủy cây mía b  bệnh, ruộng mía b  hại nặng 

kh ng nên    l u gốc; không lấy hom giống ở ruộng mía b  bệnh nặng. 

- Ruộng mía b  bệnh nặng nên luân canh v i cây họ  ậu 1-  n m  

b) Bệnh thố  đỏ 

* Tác nhân: Do Glomerella tucumanensis Muller gây hại. 

* Triệu chứng: 

 ên trong   y m      m u  ỏ, v i những giải   ng ng ng m u trắng   ặc 

 i m dễ nhận bi t l     mùi r ợu. Nấm có th  nhiễm trên lá, tạo m u  ỏ ở gân 

 h nh v    i khi g y  ốm trên phi n lá 

* Điều kiện phát sinh phát triển: 

Bào tử một phần   ợc phát tán nhờ gió và nhiễm vào chồi qua các v t 

th  ng, vảy mầm, sẹo lá, mầm rễ và v t  ục củ  s u  ục thân. Tác nhân gây 

bệnh  ũng   ợc lan truy n qua v t cắt, m    ập, hạt s  ng r i v  l n truy n 

trong  ất.  

* Biện pháp xử lý: 

- Xử l  hom trong  i u kiện nhiệt  ộ 54
0
C trong 2 giờ nhằm hạn ch  tác 

nhân gây bệnh từ hom nhiễm. 

- Dùng giống kháng. 

- Thu hoạch s m trong tr ờng hợp b  bệnh gây hại nghiêm trọng. 

- Dùng hom sạch bệnh. 

c) Bệnh gỉ sắt 
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* Tác nhân: Do nấm Puccinia sacchari gây hại. 

* Triệu chứng: 

- Bệnh hại tập trung trên lá bánh tẻ và lá già. Bệnh bắt  ầu phát sinh từ 

ngoài và phát tri n dần vào trong lá. 

- Bệnh phát sinh ở cả 2 mặt lá,  ầu tiên là những  ốm dài nhỏ màu vàng 

trong, v  sau v t bệnh có dạng hình trụ, m u n u  Cá   ốm bệnh liên k t v i 

nh u th nh  ám l n và làm cho lá ch t khô s m. Mặt lá b  bệnh gồ gh  và có bột 

màu vàng. 

* Điều kiện phát sinh phát triển: 

- Nắng nóng kéo dài, cây mía thi u n  c nên phát sinh bệnh, thời ti t 

càng nắng nóng thì bệnh càng lây lan ngày một nhi u h n  

- Bệnh xuất hiện trong thời gian ngắn, nh ng mứ   ộ bệnh phát sinh rất 

nhanh. Từ một v i  i m   n  ầu, sau một vài ngày cả  ánh  ồng      u nhiễm. 

Những diện tích b  nặng, lá mía b   háy v ng,  u i lá    khô lại. 

* Biện pháp xử lý: 

-   n  ủ ph n,   n  ối,  h m s   k p thời    mía tốt   u nhằm t ng sức 

chống bệnh. 

- Trồng giống kháng bệnh. 

- Sử dụng các thuố  nh : Tilt Sup r
®
 300EC, Opus 75EC, Anvil

®
 5SC, 

Dibazole 5SC,... pha v i li u l ợng th o h  ng   n ghi trên nhãn thuố     phun 

phòng trừ. 

V  T    oạ    

- Xá    nh  ộ tuổi    thu hoạch làm giống, hoặc phải dự  v o  ặ   i m 

của từng giống sao cho mía giống  ạt tiêu chuẩn và mang lại hiệu quả cao. Tuy 

nhiên thời gian thu hoạch mía giống kh ng    i 5 tháng và không quá 8 tháng 

sau khi trồng. 

- Cách thu hoạch mía giống  úng kỹ thuật là dùng dao sắc chặt dứt  i m, 

không làm dập nứt thân và mầm, giữ nguyên bẹ lá trên thân mía, bó thành bó 

   i 15 kg và buộc lại thật chặt. 

- Mía giống cần   ợc vận chuy n nh nh   n n i trồng,tránh làm l n giống, 

bốc x p giống nhẹ nhàng và gọn gàng, vận chuy n   ờng dài nên che mát. 
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   CÂY LẠC  ĐẬU PHỘNG) 

(Arachis hypogaea) 

 

I  T ời     

- Vụ Đ ng Xu n: Gi o từ tháng      n tháng      ng l  h n m s u  

- Vụ H  Thu: Gi o từ tháng     n tháng 6    ng l  h   

- Vụ  ù : Gi o từ tháng 8-tháng      ng l  h  

II  Giống  

 hững giống Lạ     tri n vọng   ợ  trồng phổ  i n l : L  , LDH.01, 

LDH  ,  HL  ,… 

1. Giống lạc L14 

- Giống lạ  L    ho n ng suất cao và có nhi u  ặ   i m nông học tốt. Thời 

gi n sinh tr ởng: 100-110 ngày (vụ Đ ng Xu n) v    -100 ngày (vụ Hè Thu). 

- Chi u cao thân chính 30-50 cm, quả to, eo nông, có gân quả nông, vỏ 

lụamàu hồng, khối l ợng 100 quả 155-165 g, khối l ợng 100 hạt 60-65g, tỷ 

lệnhân/quả 70-  %  n ng suất 45-60 tạ/ha. 

- Chống ch u sâu bệnh: kháng bệnh lá (Đốm n u,  ốm   n, rỉ sắt,...) khá cao, 

kháng bệnh ch t ẻo (héo xanh vi khuẩn) khá; ch u thâm canh cho n ng suất cao; có 

khả n ng th  h ứng rộng,  ho n ng suất cao ở các vùng sinh thái. Tuy nhiên, nên bố 

trí trồng ở  h n  ất tốt và chủ  ộng t  i tiêu     ạt n ng suất cao nhất. 

2. Giống lạc LDH.01 

- Giống lạc LDH.01 do Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải 

Nam Trung bộ chọn lọc từ quần th  Lạc L    ng sản xuất ở vùng Duyên hải 

Nam Trung bộ và Tây Nguyên, giống LDH     ã   ợc công nhận ngày 

23/09/2009 theo Quy t   nh số  6 /QĐ-TT-CCN. 

- Thời gi n sinh tr ởng: Vụ Đ ng Xu n từ   -100 ngày; vụ H  Thu từ 90-

95 ngày. Nhiễm nhẹ bệnh héo xanh vi khuẩn và bệnh  ốm   n, n u, lở cổ rễ; 

chống ch u tốt v i  i u kiện khô hạn h n  á  giống L14, MD7. 

- Th n  ứng, tỷ lệ phân cành hữu hiệu cao, tỷ lệ quả 3 hạt  ạt từ 55-60%. 

Khối l ợng: khoảng 157g/100 quả, khoảng 55g/100 hạt; vỏ quả rằn, vỏ lụa màu 

hồng    ng suất trong  i u kiện thâm canh trong vụ Đ ng Xu n  ạt từ 35-40 

tạ/ha và trong vụ Hè Thu là 30-35 tạ/ha. 

3. Giống lạc LDH.04 

- Giống lạ  LDH      ợc Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung 

bộ và Trung tâm Nghiên cứu và Thực nghiệm  ậu  ỗ (thuộc Viện C y L  ng thực 

và cây thực phẩm) chọn lọc từ tổ hợp lai giống lạc Trạm dầu 207 x dòng thuần 

9905 và dòng 9905 là dòng thuần th  hệ F7 của tổ hợp l i QĐ  x V    



 
111 
 

- Giống lạc LDH.04 thuộc ki u hình nử   ứng, hoa phân bố liên tục, lá 

 hét khi tr ởng th nh    m u x nh  ậm, eo quả trung bình, b  mặt có gân nổi rõ, 

mỏ quả trung   nh   n rõ và cong, khi chín vỏ hạt có một màu hồng. 

- Thời gi n sinh tr ởng: Trong vụ Đ ng Xu n     ng y, vụ H  Thu l   6 

ngày, tỷ lệ quả 1 hạt từ 10,3-11,5%, tỷ lệ quả 2 hạt từ 87,5-88%, tỷ lệ quả 3 hạt 

từ 0,6-1,7%. Khối l ợng từ 155,4-164,1g/100 quả; tỷ lệ nhân từ 63,5-69,1%; 

nhiễm nhẹ v i bệnh  ốm   n v  gỉ sắt và kháng vừa v i bệnh héo xanh. 

-   ng suất thực thu của giống lạc LDH.04 trong vụ Đ ng Xuân 38-45 

tạ/ha và vụ H  Thu  ạt 35-40 tạ/ha. 

- Giống lạ  LDH      ợc Bộ Nông nghiệp và Phát tri n nông thôn công 

nhận là giống sản xuất thử theo Quy t   nh số   8/QĐ-TT-CCN ngày 

18/7/2011. 

4. Giống lạc LDH.09 

- Giống LDH.09 thuộc ki u h nh  án  ứng, hoa phân bố tập trung, lá chét 

khi tr ởng th nh    m u x nh  ậm, eo quả trung bình, khối l ợng từ 160,2-168,7 

g/100 quả, khối l ợng từ  66,4-68,5 g/100 hạt, tỷ lệ hạt/quả từ 64,3-68,5%; ch u  ất 

nhiễm mặn ở mức trung bình; nhiễm nhẹ v i bệnh  ốm   n,  ốm nâu và gỉ sắt 

( i m 3), nhiễm nhẹ v i bệnh héo xanh và bệnh thối   n  ổ rễ ( i m 1). 

- Thời gi n sinh tr ởng của giống lạc LDH.09 thuộc nhóm trung ngày, 

bi n  ộng từ 90-100 ngày tùy theo mùa vụ   nh tá     ng suất   o  ộng từ 

35,0- 40,0 tạ /ha (tùy vào mùa vụ v   i u kiện thâm canh). 

5. Giống HL25 

- Giống lạc HL25 thuộc dạng hình Spanish, có thời gi n sinh tr ởng ngắn, 

từ 90-100 ngày; chi u   o   y   -   m  khối l ợng từ    -120g/100 quả  khối 

l ợng từ   -50g/100 hạt, tỷ lệ nhân/quả 72-  %, n ng suất từ 18-25 tạ/ha. 

- Giống lạ  HL   sinh tr ởng khá, cây gọn, chống ch u sâu bệnh ở mức 

trung bình, chống ch u nóng và hạn khá   ng   ợc trồng và phát tri n ở các tỉnh 

phía Nam. 

III  Kỹ t  ật trồng     m      

   C ọn đất trồng  

Đ  trồng lạ   ạt n ng suất cao nên chọn loại  ất có thành phần    gi i nhẹ 

nh : Đất th t nhẹ,  ất  át ph ,  ất t i xốp    khi   m ti    ợc thuận lợi  ũng 

nh  khi thu hoạch không b  sót quả. Mặt khác khi trồng lạc cần chú ý chọn 

những chân ruộng có khả n ng giữ n    v  thoát n  c tốt  ồng thời có hệ thống 

t  i tiêu chủ  ộng, tránh những chân ruộng vụ tr  c trồng lạc b  bệnh ch t ẻo, 

thối quả, héo xanh vi khuẩn hoặc vụ tr     ã trồng cây cùng họ nh    y họ  ậu 

hoặc cây họ   ,… 

2  Kỹ t  ật   m đất 

a) Yêu cầu làm đất 
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Tùy th o  i u kiện  ất   i m  tiêu  huẩn l m  ất khác nhau, yêu cầu 

chung là: 

+ Đất t i xốp,  ủ ẩm, sạch cỏ dại và bằng phẳng. 

+ Đất t i xốp thoáng, nốt sần hình thành s m và nhi u rất quan trọng  ối 

v i  inh    ng N của lạc. 

+ Tia quả   m xuống  ất một cách dễ   ng v  quá tr nh hình thành quả 

thuận lợi. 

+ Thu hoạch (nhổ) dễ dàng, giảm tỷ lệ  ứt tia, sót quả khi thu hoạch. 

b) Kỹ thu t làm luốn   lên  ăn   lên líp 

Lên luống, lên   ng, lên l p l   ần thi t cho tất cả các vùng trồng lạ     

tiện cho việ   h m s  ,  ồng thời khắc phụ    ợc hạn ch  v   ộ sâu tầng  ất. 

Đồng thời thuận tiện cho việ  t  i v  tiêu n  c. Việc phân luống gieo tùy theo 

từng  h n  ất v    a hình, cụ th : 

- Lên luống: Mặt luống phẳng, n u trồng vào vụ m   th  mặt luống lên 

ki u mai rùa, mặt luống rộng từ 1-1,2m. 

Tuy nhiên, trong  i u kiện   nh tá   ất thoát n  c tốt ( ất cát) và mùa vụ 

canh tác hay gặp nắng hạn, chúng ta có th  làm luống bằng, không cần lên 

luống, lên   ng,    nhằm  ảm bảo  ộ ẩm  ho  ất, tạo  i u kiện cho cây lạc sinh 

tr ởng, phát tri n tốt. 

3. Kỹ t  ật trồng 

- Đất trồng lạ  phải t i xốp, kh ng         , thoát n    tốt v  kh ng    

ngập úng  Tr    khi gi o trồng khoảng  -   ng y ti n h nh   y s u từ   -   m 

v  thu gom to n  ộ  ỏ  ại  ũng nh  xá  thự  vật v  ti n h nh  ừ   -  lần  ho 

nhuyễn  ất  

- Đối v i  ất phù s  từ th t trung   nh   n nhẹ, s u khi  ừ  ti n h nh lên 

luống   o khoảng    m,  hi u rộng     m (  m) v   hi u   i tùy th o ruộng    

 ố tr  gi o trồng th o khoảng  á h trên luống l  h ng  á h h nh    m, hố   á h 

hố     m v  gi o   hạt/hố . 

- Đối v i  ất  át v n  i n v   át  ồi v n s ng, s u khi  ừ  ti n h nh l m 

rò (kh ng lên luống), vét rãnh giữ    rò s u     m v  rộng    m,  hi u rộng  ủ  

rò l   ,8m    gi o trồng 6 h ng trên rò th o khoảng  á h h ng  á h h nh    m, 

hố   á h hố     m v  gi o    hạt/hố   

- L ợng giống:    -    kg  ậu vỏ/h  tùy th o giống vỏ mỏng h y vỏ dày. 

- Xử l  giống:  g m hạt giống trong n    ấm (  -45
0
C) từ   -   giờ, s u 

   ủ  ho nứt mầm rồi   m gi o, kh ng    mầm nhú   i  

Lưu ý: Chỉ xử l  hạt giống trong  i u kiện thời ti t kh ng thuận lợi nh  m   

nhi u,  ộ ẩm  ủ   ất   o  Đối v i  ất gi o  ậu phộng kh  th  kh ng  ần xử l   

-  hoảng  á h trồng:    m x    m v  gi o  hạt/hố   ối v i  ất l m rò 

hoặ     m x    m v  gi o  hạt/hố   ối v i  ất lên luống  Hạt   ợ  gi o ở  ộ 



 
113 
 

sâu 2-  m tùy th o  ất  

4. Phân bón  t n    o      ) 

a  Lượn  p ân   n 

- Bón phân đơn: 8-   tấn ph n  huồng ho i mụ  hoặ   ,8-  tấn ph n hữu 

   vi sinh + 6 -80 kg Urê + 500- 600 kg Super Lân+ 140-160 kg KCl + 500 kg 

V i  ột  

- Dùng phân hỗn hợp: 700-1.000 kg phân NPK 3:9:6 + 8-   tấn ph n 

 huồng ho i mụ  + 400-    kg V i  ột  

b) Cách bón 

- Bón phân đơn:   n l t to n  ộ ph n  huồng, Sup r L n,   % Urê,   % 

 Cl v    % v i  ột    n thú  khi   y     -  lá l ợng Urê v   Cl  òn lại  

L ợng v i  òn lại   n v o gố  khi   y r  ho  rộ  

- Bón phân NPK 3:9:6:   n l t to n  ộ ph n  huồng, to n  ộ ph n     

khi   y  ừ  l m  ất    n l t   % l ợng v i  ột khi   y  ừ  lần  uối  L ợng v i 

 òn lại   n thú  v o thời k  r  ho  rộ  

5  C  m     

a  Làm  ỏ 

-  L m  ỏ lần   (khi cây có 3-  lá thật):  hổ sạ h  ỏ, l m thoáng gố     

  y ph n   nh thuận lợi    t hợp   n ph n thú  lần    

- L m  ỏ lần   (khi cây có 7-8 lá): L m  ỏ, x i xáo kỹ h n    tạo l p  ất 

t i xốp, sạ h  ỏ  

- L m  ỏ lần   (khi   y r  ho    ợ   -   ng y): L m  ỏ k t hợp vun gố  

v    n l ợng v i  òn lại  ho  ậu phộng  

b) Tướ  nướ  

C y lạ   ặ   iệt  ần n    ở gi i  oạn r  ho  v    m ti   

- T  i phun: T  i phun   u ruộng  ậu phộng,   t thấm  ất  

- T  i th o rãnh: Th o n    v o ngập  /  rãnh,    n    thấm   u   n 

giữ  luống, rút n    nh nh  

IV  P  ng tr   in   ật g    ại  

   P  ng tr      bện   ại 

a) Sâu xám (Agrotis ypsilon Rott) 

Chủ y u g y hại gi i  oạn   y  on ( ắn  ứt ng ng gố    y  on) l m mất 

mật  ộ   y   n  ầu   

- Triệu chứng gây hại: 

S u tuổi   sống trên mặt  ất hoặ  qu nh gố    y  n khuy t lá  Từ tuổi   

trở  i, s u sống trong  ất,   n  êm m i  ò lên g y hại  Từ tuổi  ,   s u  ắt  ầu 
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g y hại mạnh,  ắn ng ng th n l m  ụt th n   y  S u xám phá hại g y mất 

khoảng l m giảm n ng suất lạ   

- Biện pháp phòng trừ: 

+ C y  ất ph i ải, l m sạ h  ỏ  ại,  ừ  kỹ, thu  ọn t n    thự  vật tr    

khi gi o trồng   i m tr   ồng th ờng xuyên khi thấy      y     ắn,  ần lấy qu  

  o v   ắt s u   

+ Dùng   y  hu  ngọt (ph  th o tỷ lệ    ấm +   mật +   r ợu +     ờng 

+  , % thuố )  Cho v o  hậu hoặ  nhúng v o    rạ s u     ặt   o   m,    gi  

thoáng v o  uổi tối   

+ Sử  ụng  á  loại thuố  nh : Vi  m  GR, Vifu-super 5GR, Faifos 

 GR,…  rải v o  ất    phòng trừ  

b) Sâu khoang (Spodoptera litura Fabr)  

- Triệu chứng gây hại: 

S u non  n to n  ộ phần  i u     hỉ  hừ  lại g n   hi mật  ộ s u   o    

th  l m rụng lá nh nh  S u non  òn    th   n vỏ quả l m giảm phẩm  hất  Khi 

còn tuổi nhỏ sâu khoang gặm lá non    lại v t trắng. Sâu tuổi l n  n trụi lá chỉ 

 òn tr  lại thân và cành, khi mật  ộ cao có t i 70-80% diện tích lá b  hại. Sâu 

hại nặng nhất từ khi tạo quả   n vào chắc. Sâu khoang có phạm vi ký chủ rộng 

ngoài hại trên lạc, sâu còn hại trên ng ,   ng, r u,  ậu. 

- Biện pháp phòng trừ: 

+ Sử  ụng   y ph romon      ự  áo  ự t nh sự phát sinh g y hại    hiệu 

quả  khi    mật  ộ   o ti n h nh phòng trừ k p thời  

+ Lu n   nh giữ    y trồng n    v i   y trồng  ạn  

+ Vệ sinh  ồng ruộng sạ h s   th m  ồng th ờng xuyên, phát hiện k p 

thời, ngắt  ỏ  á  ổ trứng  

+ Trồng   y h  ng    ng l m   y   n  ụ  

+ Sử  ụng  á  loại thuố  nh :     n   S , Javitin 100WP, Reasgant 

3.6EC, Abamec- Q   EC, A v rtin   6EC, Ar m     EC,  rightin    EC,… 

   phun phòng trừ  

   Rầy xan  (Empoas a montt  Pruthi) 

- Triệu chứng gây hại: 

Ấu trùng v  tr ởng thành rầy xanh chích hút d ch từ các gân và cuống lá, 

chủ y u ở mặt    i lá cây lạ     n  ầu l   i m trắng trên gân lá, làm tắt mạch 

d n s u     á   ám lá v ng h nh  hữ V hình thành từ  ầu mép lá lan dần h t lá. 

N u gây hại nặng  ầu lá khô vàng và hiện t ợng này gọi là cháy rầy. 

- Biện pháp phòng trừ: 

+ Sử  ụng giống kháng (giống    nhi u l ng trên lá)  

+  ố tr  thời vụ gi o trồng th  h hợp  
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+ X n   nh   y họ  ậu v i   y ngũ  ố  khá  nh  ng   Xử l  hạt giống 

tr    khi gi o  ằng G u ho70 WS. 

+  iện pháp h   họ : Sử  ụng  á  loại thuố  nh :   ssa 50 EC, Trebon 

  EC, Confi or    SL       phun phòng trừ  

d) Bọ trĩ  ạ  lạ  (Scirtothrips dorsalis Hood) 

- Triệu chứng gây hại: 

Gây hại tất cả các vụ trồng lạ  trong n m v  suốt thời k  sinh tr ởng của 

cây lạ     n  ầu th ờng là những  ám m u x nh h i vàng xám tại mặt trên của 

lá; những lá b  gây hại có màu nâu và ánh bạc tại mặt    i lá, lá   y h n,  o 

rúm, qu n qu o  Trong tr ờng hợp b  hại nặng cây lạc chùn lại v i bộ lá tàn lụi 

và ngừng sinh tr ởng. 

- Biện pháp phòng trừ 

+ Sử  ụng giống kháng (giống    nhi u l ng trên lá)  

+  ố tr  thời vụ gi o trồng th  h hợp  

+ Xử l  hạt giống tr    khi gi o  ằng G u ho70 WS; 

+ Sử  ụng  á  loại thuố   VTV nh :   ss     EC, Tr  on   EC, 

Confi or    SL,       phun phòng trừ  

đ  Rệp muội hại lạc (Aphis craccivora Koch) 

- Triệu chứng gây hại: 

Rệp tập trung trên lá non, ngọn, hoa, hút d ch cây làm cho thân lá co rúm; 

lá lạ  th ờng b  cuốn lại, co hẹp kh ng   nh th ờng; hoa nhỏ, ảnh h ởng t i 

n ng suất. Chúng ti t ra d ch hấp d n các loại nấm muội   n  

- Biện pháp phòng trừ: 

Rệp  ám v o phần lá non,  ọt non  ủ    y  Ch  h hút    h   y l m  ậu 

phộng sinh tr ởng kém, qu n qu o, r  ho ,   m ti  kém  Rệp phát sinh nhi u 

trong  i u kiện    m   phùn, ruộng ẩm   t, rậm rạp  

+ Sử  ụng giống kháng  t  i  ủ ẩm  t  i phun l m giảm rệp  

+ Lu n   nh   y lạ  v i lú  n   , vệ sinh  ồng ruộng,   n ph n   n  ối  

+ Sử  ụng  á  loại thuố  nh : Ω-Pino 14SC, Decis 2.5EC, Comda 

250EC, Padan 95 SP,...    phun phòng trừ. 

e) Sâu cuốn lá và các loại sâu khác 

* Sâu cuốn lá: S u  n h t  i u       lại lá non m u trắng, n u mật  ộ s u 

  o l m ảnh h ởng   n n ng suất  

 hòng trừ:  ắt  ằng thủ   ng khi mật  ộ s u  òn thấp   ùng  á  loại 

thuố  nh : Karate
®
    EC, R  k t    EC,   ssy    EC,       phun phòng trừ  
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* Một số sâu khác gây hại: Sâu xanh, sâu róm, s u  o, s u   n miêu,… 

Chúng phá hại bộ lá và cả thân cây, cuống lá từ khi lạc mọ    n khi thu hoạch. 

Đ  phòng trừ các loại sâu này cần áp dụng tổng hợp một số biện pháp sau: 

- Đất phải   ợc cày bừa kỹ, lu n   nh   y  ậu t  ng v i cây trồng khác 

không phải là ký chủ củ  s u  ục quả; gieo trồng  úng thời vụ    tạo  i u kiện 

 ho  ậu t  ng sinh tr ởng phát tri n thuận lợi, t ng   ợc sức chống ch u. 

- Đi u tra phát hiện k p thời    phun thuốc hóa học. Khi cần thi t, sử dụng 

các loại thuốc hóa họ   ặc hiệu nh : Abagro 4.0EC, Abatin 5.4EC, Aremec 

  EC, Azim x   EC, Fim x  6EC,       phun phòng trừ. 

   Bện   ại  

a) Bệnh héo xanh vi khuẩn 

- Nguyên nhân: Do vi khuẩn Pseudomonas Solanacearum Smith gây ra. 

 ệnh th ờng xuất hiện khi   y  -6 lá.  

- Triệu chứng gây bệnh: 

C y  ậu phộng    th      ệnh s m h y khi   y  ậu  ã l n,  ho trái  C y 

 on khi nhiễm  ệnh s     héo, mất n    v   h t nh nh  h ng  C y tr ởng th nh 

r  ho  nhiễm  ệnh trở nên m m y u v  lá    m u x nh v ng nhạt, tuy nhiên lá 

v n   nh v o th n   y v  rủ xuống khi   y  ậu     h t   

- Biện pháp phòng trừ:  

Lu n   nh   y trồng khá   vệ sinh  ồng ruộng,   y ải ph i  ất    n v i  

Dùng  á  loại thuố  nh : S pol    W , Dit  in 8SL, Topf st    W , S t  SL, 

Avalon 8WP,...   phun phòng trừ  

b) Bệnh thối trắng thân và thố  đen  ổ rể  

- Nguyên nhân: Bệnh thối trắng thân do nấm Sclerotium rolfsii Saccardo 

và bệnh thối   n  ổ rễ do nấm Aspergillus niger Van Tiegh gây ra.  

- Triệu chứng gây bệnh: 

Bệnh hại ở vùng gốc thân và cổ rễ, nấm bệnh xâm nhập và phá hoại mạch 

d n khi n cây b  ch t. Bệnh hại chủ y u ở cây con, từ mọ    n 3-4 lá kép. 

- Biện pháp phòng trừ:  

+ Lu n   nh   y  ậu v i các loại cây trồng khá  nh    y lú ,  ắp,… 

+ Chỉ sử dụng phân hữu     ã ủ ho i      n l t  ho  ậu. 

+ Chọn  ất trồng  ậu dễ thoát n    nh  loại  ất th t pha cát. 

+ Cày bừa kỹ l m  ất t i xốp. 

+   n ph n   n  ối N, P, K. Sử dụng phân hữu     ã ủ hoai. 

+ Vệ sinh  ồng ruộng thu dọn cây bệnh,  ốt hoặ    o hố s u    chôn vùi 

cây bệnh. 



 
117 
 

+ Sử dụng các loại thuố  nh : Ri omil Gol  68WG, Mataxyl 500WP,... 

   phòng trừ. 

c) Bện  đốm lá 

- Nguyên nhân: Có 2 loại,  ốm n u ( ốm lá s m) do nấm Cercospora  

Arachidicola Hori v   ốm   n ( ốm lá muộn) do nấm Phaeoisariopsis 

Personata và Cercosporodium Personatum gây ra.  

-  Triệu chứng gây bệnh: 

Cả h i loại  ệnh  ốm n u v   ốm   n   u xuất hiện từ thời k    y     ủ 

non trở  i   n thu hoạ h  

+ Đốm nâu: Hại chủ y u trên lá, v t bệnh có màu nâu, nâu vàng, xung 

quanh v t bệnh có quần vàng, trên v t bệnh có 1 l p mố  m u xám    l    nh 

bào tử phân sinh conidi, mặt    i v t bệnh có màu nhạt h n  

+ Đốm   n: Bệnh xuất hiện  ầu tiên ở những lá    i gố , s u    l n lên 

những lá phía trên, v t bệnh    m u   n   u ở 2 mặt. V t bệnh có hình tròn, l p 

nấm ở ph      i lá m u   n s m, dày, nhi u cành conidi. Mọc từ trung tâm v t 

bệnh lan ra xung quanh, v t bệnh không có hoặc có vi n vàng rất nhỏ h n v t 

bệnh  ốm n u     h th  c v t bệnh khoảng   mm  Trên lá   i khi v t bệnh lan 

rộng phủ toàn bộ diện tích lá. Lá có nhi u v t bệnh s  b  bi n vàng, khô và rụng. 

- Biện pháp phòng trừ: 

+ Vệ sinh  ồng ruộng, thu gom t n    thực vật. 

+ Luân canh lạc v i các cây trồng khá  nh  lú  n  c, mía, ngô. 

+ Dùng giống kháng bệnh. 

+ L m  ất kỹ, thu dọn sạch thân lá sau khi thu hoạch. 

+ T ng   ờng bón vôi, kali cho cây. 

+ Phun thuốc Anvil 5SC li u l ợng 1 lít/ha, phun 1-3 lần/vụ, Daconil 

200SC li u l ợng 1,5lít/ha 

d) Bệnh gỉ sắt 

- Nguyên nhân: Do nấm Puccinla Arachidis gây ra. 

- Triệu chứng:  

Bệnh gây các v t  ốm trên lá, m u v ng  ỏ nh  sắt. Bệnhgây hại nh  

bệnh  ốm lá. Ngoài ra còn có các bệnh khá  nh  thối tia, thối quả, tuy n trùng, 

các bệnh do virus gây ra (khảm lá,  ậu lùn,   ) th ờng gây hại trên ruộng lạc. 

- Biện pháp phòng trừ : 

+ Dùng giống kháng bệnh. 

+ Gieo trồng  úng thời vụ. 

+ Mật  ộ gieo trồng thích hợp. 

+ Vệ sinh  ồng ruộng, thu gom t n    thực vật. 
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+ Dùng các loại thuố  nh : Anvil 5SC, Ridomil Gold 68WG, Topsin 

   W ,       phun phòng trừ. 

đ  Bệnh lỡ cổ rễ 

- Bệnh phát tri n do nấm ở thời k    y  on trong  i u kiện m   nhi u,  ộ 

ẩm   o  Đậu phộng b  phá hoại ở phần cổ rễ, rễ, gố  th n  n i ti p giáp v i mặt 

 ất b  th m   n,   y héo  ần và ch t. 

- Biện pháp phòng trừ: Xử l   ất bằng vôi bột; dùng các loại thuố  nh : 

Niclosat 4SL, Moren 25WP, Valijapane 5SL, 5SP, Villa-fuji 100SL, Trobin top 

   SC,       phun phòng trừ. 

V  T    oạ    

-  Khi cây    tổng số quả gi   ạt từ 8 -  %/  y th  thu hoạ h   

- Đối v i   y    giống: Chọn trên những thử  ruộng sinh tr ởng, phát 

tri n tốt, kh ng s u  ệnh v     n ng suất   o  

-  ên  ảo quản lạ  ở  ạng quả và tr    khi  ảo quản phải vệ sinh, sát 

trùng kho,  ụng  ụ  hứ   ựng  V i khối l ợng nhỏ    th   hứ  trong  hum, vại, 

thùng    nắp  ậy; v i khối l ợng l n th  sử  ụng kho     ảo quản  

- Trong quá tr nh  ảo quản phải th ờng xuyên ki m tr     k p thời phát 

hiện v  xử l  hiện t ợng mố , mọt  
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M   4 

NHÓM CÂY THỰC PHẨM 

1. CÂY CẢI XANH, CẢI NGỌT 

Brassica juncea (Cải xanh); Brassica integrifolia (Cải ngọt) 

 

I  T ời    

- Trong  i u kiện chủ  ộng v  nguồn n  c thì rau cải có th  trồng quanh 

n m, trong mù  kh  n ng suất  ạt   ợ    o h n mù  m    

- V o mù  m  , khi trồng cần phải có biện pháp che chắn (lưới, giàn 

che,…)    tránh n    m   l m rá h,  ập lá. N u trồng trong tháng 12-tháng 01 

n m s u th   ần theo dõi chặt ch  sinh vật gây hại    phòng trừ k p thời. 

II  Giống 

- Sử dụng giống    n ng suất cao, chất l ợng tốt, thích hợp v i  i u kiện 

sản xuất tại     ph  ng v    ợc th  tr ờng chấp nhận. Hiện nay, ngoài một số 

giống cải     ph  ng,    th  sử dụng các giống: 

+ Cải ngọt: F1 Nhật Bản (VA.68); cải ngọt cọng xanh (VA.67); cải ngọt 

tuy n cao sản (VA.67). 

+ Cải thìa F1: VA.77, VA.21; cải thìa cao sản: VA.20, cải chít Thanh 

Giang VA.20. 

+ Cải bẹ xanh m  cao sản (VA.22). 

- Các giống trên có khả n ng sinh tr ởng và phát tri n tốt trong  i u kiện 

sinh thái của nhi u vùng mi n,  ho n ng suất cao, chất l ợng tốt. 

- Thời gian sinh tr ởng từ 25-45 ngày tùy theo giống, ph  ng pháp gi o 

trồng, phụ thuộc th  hi u ng ời tiêu dùng. 

- L ợng hạt giống: Gieo 500-600g/1.000 m²; cấy 70-80 g/1.000 m², tùy 

giống, thời vụ và mụ     h sử dụng.  

Lưu ý: Chọn hạt giống r u    nhãn má   ầy  ủ các thông tin cần thi t 

hoặc hạt giống tự    giống phải có nguồn gốc rõ ràng, chất l ợng tốt. 

III. Kỹ t  ật trồng,    m      

1. Chuẩn bị đất 

- Rau cải có th  trồng   ợc trên nhi u loại  ất khác nhau, chủ  ộng t  i 

tiêu,  ất màu m  t i xốp, nhẹ, có pH từ 5,5-7; luân canh v i các cây khác họ và 

cách xa những n i    ô nhiễm. 

- L m  ất, ph i ải từ 7-   ng y tr  c khi lên li p     h th  c li p: chi u 

rộng 1-1,2 m x cao 10-15 cm. Khoảng cách giữa hai li p khoảng 25-    m    

thoát n    v   i lại  h m s    

- Mùa m    ần có biện pháp che phủ (rơm hoặc nylon)    tránh  ất bám 

trên lá, cây dễ b  nhiễm bệnh và làm giảm giá tr  th  ng phẩm của rau. 



 
120 
 

2. Kỹ thuật trồng 

- Chọn  ất trồng     ộ pH: 6-6,   ất (xem lại pH ở mục 1) giàu mùn (hàm 

l ợng hữu    khoảng 1,5 - 2,5%)    i trồng rau sạch phải xa nguồn n  c thải, 

các khu công nghiệp  Đất trồng phải  ảm bảo t  i tiêu chủ  ộng. 

- Cách gieo hạt: Gieo xong rắc một l p  ất bột phủ kín hạt  Dùng r m rạ 

  m ngắn hoặc trấu phủ một l p mỏng kín lên mặt luống    giữ ẩm, hạn ch  cỏ 

dại, m   rửa trôi hạt  Đất v ờn   m phải l   ất  huyên gi o   m, t i xốp, sạch 

cỏ dại, không có mầm sâu và bệnh.  

Có hai hình thức gieo hạt nh  s u: 

* Gieo hạt trực tiếp lên liếp: V i l ợng giống gieo 500-600g/1.000 m² 

(t  ng ứng 5-6 kg/ha).  

* Gieo cây con liếp ươm: V i l ợng giống gieo 70-8  g/      m² (t  ng 

ứng 0,7-0,8 kg/ha). Khi cây con 15-17 ngày nhổ cấy lại, khoảng cách 15x20 cm 

hoặc 20x20 cm. Chọn những   y  ủ tiêu chuẩn,   y sinh tr ởng tốt,  ồng   u 

không có sâu bệnh. 

3. Bón phân (tính cho 01 ha) 

a) Công thức phân bón 

Phân chuồng hoai: 10-15 tấn hoặc hữu    sinh học 1.500 kg, Urê: 60-80 

kg, Super Lân: 100-120kg, Kali Clorua: 60-90 kg, Vôi: 500 kg. 

* Bón lót: 10-15 tấn phân chuồng hoai + 500kg vôi + 100% Super Lân. 

* Bón thúc: 

- Lần l (khi cây có 2-3 lá thật): Bón 50% phân Urê và 50% phân Kali Clorua. 

- Lần 2 (15 ngày sau gieo thẳng (NSG) hoặc 5-7 ngày sau cấy): Bón 50% 

phân Urê và 50% phân Kali Clorua. 

b) Nguyên tắc bón phân 

 Chủ y u   n ph n l t v    n thú  ph n v     khi r u m i hồi xanh. Cần 

sử dụng hợp l  v    n  ối các loại ph n  ạm, lân, kali theo nhu cầu  inh    ng 

của từng gi i  oạn của rau.  

* Chú ý: Tùy tình hình sinh tr ởng của cây có th  t ng hoặc giảm l ợng 

phân cho phù hợp  Trong  i u kiện thời ti t bất lợi, có sử dụng thêm phân bón lá 

phù hợp từng gi i  oạn. K t thú    n  ạm hoặ  phun lên lá tr  c khi thu hoạch 

từ 7-10 ngày. 

4  C  m     

- Đảm bảo  ủ n    t  i, tránh    khô hạn nh ng kh ng ngập úng, thoát 

n  c tốt s u t  i hoặ  s u m    

- Nguồn n    t  i  ảm bảo  n to n th o quy   nh. 

- Nên lắp  ặt hệ thống t  i phun m  , phun s  ng    ti t kiệm n  c.  
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- L m nh  l  i mái che ti t kiệm n    t  i, giảm bệnh hại, t ng n ng suất. 

- Quản lý tốt cỏ dại, kh ng    cỏ dại cạnh tr nh  inh    ng v i cây trồng. 

IV  P  ng tr   in   ật g    ại 

Ưu tiên áp  ụng Quản lý d ch hại tổng hợp (I  )    phòng trừ sinh vật 

gây hại trên cây rau cải: 

- L m  ất, ph i  ất tr  c khi trồng khoảng 7-      hạn ch  sinh vật gây 

hại trong  ất. 

- Áp dụng tốt biện pháp sử dụng giống v    nh tá   ã nêu ở các phần trên. 

- Hạn ch  phun thuốc BVTV bảo vệ thiên   ch, vi sinh vật có ích góp 

phần khống ch  sinh vật gây hại. 

- Khi sử dụng thuốc BVTV phải tuân thủ nguyên tắ  “   úng”,  u tiên 

thuốc có nguồn gốc sinh họ     phòng trừ sinh vật gây hại. 

1. Sâu hại 

a  Sâu t  ( lutella xylostella) 

* Nhận dạng: 

- Con tr ởng thành dài 6-7 mm màu xám nhạt, khi  ậu x p cánh hình mái 

nhà thấy rõ vệt trắng trên l ng ( on  ực) hoặc vệt vàng (con cái).  

- Trứng màu vàng nhạt, nhỏ nh   ầu kim th ờng  ẻ mặt sau lá. 

- Sâu non màu vàng nhạt hoặc xanh nhạt dài 6-10 mm. 

- Nhộng màu trắng hồng hoặc vàng hồng dài 5-6 mm, có phủ một l p 

m ng t    o  ọc. 

* Tập quán sinh sống và cách gây hại: 

- Gây hại chủ y u cải    ,  ải xanh, cải ngọt, cải bắp, súp l   

-    m hoạt  ộng v   ẻ trứng lúc chập tối. Sâu tuổi nhỏ  n phần th t lá    

lại l p bi u bì, tuổi l n  n thủng lá. Khi mật  ộ sâu cao thì toàn bộ lá rau b   n 

chỉ chừa lại gân lá. 

* Biện pháp quản lý: 

- T  i phun m   lú   hập tối cản trở    m  ẻ trứng, rửa trôi trứng và sâu 

non m i nở. 

- Đặt b y   n hoặc b y   nh m u v ng    bắt tr ởng thành. 

- Tỉa bỏ lá gi     diệt nhộng, trứng, trồng xen cây gia v     t nh xu   uổi 

nh : H nh, Tỏi, Thì là. 

- S u t     t nh kháng thuốc cao và nhanh v i các loại thuốc hóa học. Do 

vậy, nên sử dụng luân phiên các loại thuốc sinh học, không nên dùng quá 2 lần 

liên ti p một loại thuốc. Có th  sử dụng  á  loại thuố  nh : Azim x   EC, 

Reasgant 3.6EC, Amara 55EC, Abatin 5.4EC, AMETINannong 5.55EC, Kuraba 

  6EC,   si u    SC,…    phun phòng trừ. 
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b) Sâu xanh da láng (Spodoptera exigua) 

* Nhận dạng: 

- Tr ởng thành màu xanh nhạt h y xám v ng,  ánh tr        i m vàng 

h y  ỏ gần mép cánh. 

- Trứng  ẻ thành ổ rải rá  trên lá   y,   i, nụ hoa. Trứng m i  ẻ có màu 

xanh nhạt, sau chuy n màu xám rồi m u   n  

- Sâu non m i nở màu xanh nhạt, s u   y sứ  m u xám x nh   n xám 

  n, m nh láng v i hai sọc màu sậm chạy dọ  h i  ên s ờn. 

- Nhộng màu nâu, nằm    i  ất. 

* Tập quán sinh sống và cách gây hại: 

- L  lo i s u    thực hại nhi u loại rau. 

- Sâu non m i nở  n tập trung một chỗ, sau phân tán dần  S u  n to n  ộ 

th t lá    lại phần bi u    l m lá kh  t o  i   

* Biện pháp quản lý: 

Sâu xanh da láng có tính kháng thuốc cao phải phòng trừ bằng biện pháp 

tổng hợp nh : 

- Luân canh v i   y lú  n       diệt nhộng. 

- Bắt bằng tay v i sâu tuổi l n. 

- Phun thuốc khi sâu còn tuổi nhỏ (tuổi 1-2), sử dụng luân phiên các loại 

thuố  nh : An om    W , Di  m     6EC, Agrom  tin   8EC, C t x   6EC, 

L m      EC, R  i nt 6 SC,       phun phòng trừ. 

c) Sâu khoang (Spodoptera litura) 

* Nhận dạng: 

- Tr ởng thành màu nâu vàng, trên cánh nổi những v n m u   n, th  h 

ánh sáng   n v  mùi  hu  ngọt. 

- Trứng  ẻ từng ổ (50-200 trứng/ổ) ở mặt    i lá, trên phủ l p lông màu 

nâu vàng. 

- Sâu có màu xanh, xanh lục hoặ  n u v ng, n u   n    những chấm   n 

dọc hai bên hông bi n  ổi th o m i tr ờng;sâu tuổi l n dài 38-50 mm. 

- Nhộng màu nâu hoặc màu cánh gián có một   i g i ngắn, th ờng ở 

trong  ất. 

* Tập quán sinh sống và cách gây hại: 

L  lo i    thực, sứ   n l n,  n trụi lá,  ọt cây, gặm nụ quả non. Sâu non 

m i nở sống tập trung quanh ổ trứng  n lủng lá dễ phát hiện, sang tuổi l n m i 

phân tán. Sâu tuổi nhỏ th ờng gây hại nặng v  h ng tr m s u tập trung một chỗ 

cắn phá. 

* Biện pháp quản lý: 
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- Phát hiện ngắt ổ trứng, ổ sâu m i nở. 

- Dùng b y   n hoặc b y bả diệt tr ởng thành. 

- Bắt bằng tay v i sâu tuổi l n. 

- Phun thuốc khi sâu còn tuổi nhỏ, sử dụng thuố  nh  v i sâu xanh da 

láng, s u t  hoặc sử dụng  á  loại thuốc: Aztron WG 35000 DMB U, Map-Biti 

WP50000 IU/mg, Map Winner 5WG, Anisaf SH-   SL,…    phun phòng trừ. 

d) Rầy mềm (Aphis gossypii) 

* Nhận dạng: 

- Tr ởng thành có hai dạng: Có cánh và không có cánh; Ấu trùng màu 

trắng sau chuy n màu vàng nhạt hoặ  h i n u  

- Rầy m m có th  sinh sản   n t nh ( on  ái  ẻ con không cần giao phối). 

-  hi  i u kiện sinh sống thuận lợi rầy m m sinh ra con không cánh, khi 

mật số cao hoặ  lá  ã gi  th   ạng có cánh lại xuất hiện nhi u và di chuy n sang 

n i khá     tái tạo vòng  ời m i, vòng  ời của rầy ngắn (10-12 ngày). 

* Tập quán sinh sống và cách gây hại: 

- Ấu trùng v  tr ởng th nh th ờng tập trung ở ngọn và mặt    i lá chích 

hút nhựa làm ngọn v  lá xo n lại, khô héo, cây còi cọ , sinh tr ởng kém. 

- Ngoài gây hại cây, rầy m m còn là môi gi i truy n virus gây bệnh.  

- Rầy m m phát tri n mạnh trong  i u kiện thời ti t nắng nóng, bón nhi u  ạm.   

* Biện pháp quản lý: 

-   n ph n   n  ối Đạm, Lân, Kali. 

- Tỉa bỏ lá có mật  ộ rầy cao, cây b  hại nặng. Khi mật  ộ rầy cao, sử 

dụng một trong các loại thuốc: Luckyler 25EC, Aremec 45EC, Tineromec 

  6EC, Si uf to   6EC, Fim x  6EC,   wlito   6EC,…    phun phòng trừ. 

đ  Bọ nhảy sọc cong (Phyllotretasp.) 

* Nhận dạng: 

- Tr ởng thành màu nâu hoặ    n trên l ng    h i sọc trắng chạy dọc cánh. 

- Trứng rất nhỏ màu vàng nhạt,  ẻ ở cổ rễ hoặc l p mặt  ất, khó phát hiện. 

- Ấu trùng h nh giun, m u v ng t  i, sống    i  ất.  

- S u non  ủ tuổi hóa nhộng trong  ất s u khi vũ h   tr ởng thành phát 

tán rộng gây hại lá. 

* Tập quán sinh sống và cách gây hại: 

-  Ngoài cải xanh, cải ngọt, bọ nhảy sọc cong còn gây hại cải    ,  ải bắp, 

súp l , su h o  
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- Tr ởng th nh  n lá non tạo thành các lổ thủng nhỏ khắp mặt lá, mật số 

  o  n trụi còn gân lá, có tính kháng thuốc cao. Sâu non sống    i  ất hại rễ và 

các thân ngầm mọ     i  ất. 

- Gây hại nặng trong  i u kiện khô hạn nắng nóng. 

* Biện pháp quản lý: 

- Luân canh, trồng xen cây rau họ thập tự v i cây rau khác họ. 

- Cày ải ph i  ất    diệt sâu non, nhộng. 

- Phủ bạt nilon  ũng hạn ch    ợc sự phá hại của bọ nhảy. 

-  h ng    ruộng rau khô hạn. 

- Trồng ruộng b y thu hút tr ởng thành tiêu diệt tr  c khi trồng và sau 

khi thu hoạ h    giảm mật số. 

- Có th  sử dụng các loại thuốc sau: Tenchu pro 350WP, Suhamcon 

25SC, 25WP, Reasgant 3.6EC, Tikabamec 3.6EC, Aga 25EC, Tasieu 5WG, 

Agrom  tin   8EC,…    phun phòng trừ. 

2. Bệnh hại 

a) Bệnh thố  n ũn 

* Tác nhân: Do vi khuẩn Ervinia carotovora và một số loài nấm gây ra.  

* Triệu chứng: 

Bệnh gây hại trên thân, bẹ lá gây thối nhũn, trên v t bệnh xuất hiện các 

giọt d ch vi khuẩn màu vàng hoặc một l p nấm; cây b  bệnh do vi khuẩn th ờng 

có mùi hôi. 

* Điều kiện phát sinh phát triển: 

Bệnh phát sinh mạnh trong mùa m  , trên những ruộng côn trùng cắn phá 

nhi u tạo  i u kiện cho nấm, vi khuẩn xâm nhập. 

* Biện pháp quản lý: 

- Lên li p   o thoát n  c tốt. 

- Luân canh cây trồng khác họ. 

-   n ph n   n  ối, hạn ch    n  ạm trong mù  m    

- Dùng mái che hạn ch  v t th  ng    gi i  o m   gi   

- Nhổ bỏ thu gom cây bệnh, t n    tiêu hủy hạn ch  bệnh vụ sau. 

- Sử dụng các loại thuốc: Apolits 30WP, Kaisin 100WP, Poner 40SP, 

Parisa 40SL, Bonny 4SL, Kasai 21.2WP, Asana 2SL, Vikny 0.5SL, Chubeca 

  8SL,…    phun phòng trừ. 

b) Bệnh thối gốc, chết rạp cây con 

* Tác nhân: Do một hoặc nhi u loài nấm g y r  nh  

Pythium sp., Rhizoctonia solani, Sclerotium sp., Fusarium sp. 
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* Triệu chứng: 

Đoạn thân ngang b  thối nhũn l m  ho   y    gục ngã, lá cây nhiễm bệnh 

héo rũ,   y  on nhiễm nấm bệnh th ờng b  ch t. 

* Đặc điểm phát sinh, phát triển của bệnh: 

- Bệnh th ờng gây hại nặng ở gi i  oạn   y  on trong v ờn   m hoặc 

v ờn trồng. 

- Trong  i u kiện m i tr ờng có ẩm  ộ không khí cao và nhiệt  ộ từ 12-

35
0
C rất thuận lợi cho sự phát sinh và phát tri n của các loại nấm bệnh, mùa 

m    ệnh th ờng nặng h n mù  kh   

- Nguồn nấm bệnh có th  ti m ẩn trong  ất hay giá th  trồng không sạch, 

từ  ất ruộng rau trồng vụ tr    nh ng kh ng   ợc xử lý triệt   . 

* Biện pháp quản lý: 

- Vệ sinh, xử l   ất   m h y  ất trồng rau thật kỹ. 

- Xử lý hạt giống tr  c khi gieo bằng thuốc Cruiser Plus
®
 312.5FS hoặc 

dùng ch  phẩm E  ph  loãng  /         ngâm hạt giống trong thời gian từ 30-

60 phút nhằm thú   ẩy sự nảy mầm v  ng n ngừa sự phát tri n của mầm bệnh từ 

hạt giống. 

- Dùng phân chuồng ủ hoai có bổ sung ch  phẩm nấm Trichoderma sp     

ng n ngừa và diệt nguồn nấm bệnh l u tồn trong phân hữu   , trong  ất.  

- V ờn   m th ng thoáng,    mái  h  m  ,  họn  ất cao ráo và không b  

 ọng n  c. Tốt nhất nên gieo hạt trong bầu hay vỉ   m hạt giống. 

- Nhổ bỏ cây bệnh, xử lý vôi ngay tại  i m có ổ nấm bệnh.  

- Sử dụng một trong các loại thuốc: Arygreen 500SC, Zianum 1.00WP, 

NLU-Tri,…    phun phòng trừ. 

V  T    oạ    

Ti n hành thu hoạch khi cải  ủ tuổi,  ảm bảo thời gi n  á h ly,  ảm bảo 

các chỉ tiêu  n to n  ho ng ời tiêu  ùng  Chú   kh ng    cải ra ngồng, nhất là 

trong mùa khô, làm mất giá tr  th  ng phẩm. 

Bảo quản cẩn thận, tránh    sản phẩm b  dập nát và khóm bặm bám vào, 

nên   ng g i tr  c khi vận chuy n; phải  ảm bảo t  i, sạch khi     r  tiêu thụ. 
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2. CÂY CỦ CẢI TRẮNG 

(Raphanus sativus L.) 

 

I  T ời    

- Vụ Đ ng Xu n: Từ tháng      n tháng 3. 

- Vụ Xu n H : Từ tháng     n tháng 5. 

- Vụ Thu Đ ng: Từ tháng 8   n tháng 10. 

II  Giống 

- Sử dụng giống    n ng suất cao, chất l ợng tốt, thích hợp v i  i u kiện 

sản xuất tại     ph  ng v    ợc th  tr ờng chấp nhận. Hiện nay, ngoài một số 

giống     ph  ng,    th  sử dụng các giống Cải củ Trang nông, Cải củ lai F1 

Riviera 048 ChiaTai, O.P ChiaTai có thời gian thu hoạch từ      n 45 ngày. 

Lưu ý: Chọn hạt giống    nhãn má   ầy  ủ các thông tin cần thi t hoặc 

hạt giống tự    giống phải có nguồn gốc rõ ràng, chất l ợng tốt.  

- Gieo giống v i khoảng cách: Hàng cách hàng: 30 cm, cây cách cây: 

20-25 cm. 

- L ợng giống gieo: 10-15 kg/ha. 

III. Kỹ t  ật trồng,    m      

1. Chuẩn bị đất 

- Cây cải củ trắng cho phần thu hoạch là củ, nên     ạt   ợ  n ng suất 

cao cần tạo  i u kiện    củ sinh tr ởng tốt nhất. Chọn  ất th t nhẹ hoặc cát pha, 

t i xốp, nhi u mùn (cây cải củ trắng trồng tốt nhất trên  ất phù sa nhi u mùn) và 

chủ  ộng t  i tiêu, pH từ 5,5-7. Luân canh v i các cây khác họ, cách ly khu vực 

có chất thải, không tồn    h    hất  ộc hại và kim loại nặng. 

- Đất   ợc cày bừa kỹ, ph i ải từ 7-   ng y tr  c khi lên li p     h th  c 

li p 70x20 cm. Khoảng cách giữa hai li p khoảng 25-    m    thoát n    v   i 

lại  h m s    Ti n hành bón lót, k t hợp xử l   ất tr  c khi gieo trồng bằng cách 

bón vôi bột, thuốc Vifu-sup r  GR    phòng trừ tuy n trùng. 

2. Gieo hạt 

- N u gieo theo luống thì rải phân bón lót trên mặt luống rồi trộn   u v i 

 ất,    1-2 ngày m i gieo hạt. N u gieo hàng thì ti n hành rạch hàng cách nhau 

25-30 cm, bỏ phân vào rạch, lấp  ất vài hôm rồi gieo. Gieo hạt xong lấy  ất t i 

xốp phủ 1 l p mỏng lên trên, phủ r m rạ rồi t  i ẩm ( ảm bảo  ộ ẩm  ạt 75-

8 %)    hạt nảy mầm tốt.  

-  ù  m    ần có biện pháp che phủ (rơm hoặc nylon)    tránh  ất bám 

trên lá, cây dễ b  nhiễm bệnh và làm giảm giá tr  th  ng phẩm của rau. 
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3. Bón phân  

a  Lượn  p ân   n (tính cho 01 ha) 

   tấn ph n  huồng ho i mụ  hoặ       kg ph n hữu    sinh họ  +8 kg 

Urê, 120 kg Super Lân, 100 kg Kali Clorua.  

Lưu ý:  h ng  ùng ph n  huồng  h   ủ ho i      n  ho   y  

b) Cách bón 

- Bón lót: 

  n    % ph n  huồng ho i mụ ,     kg ph n Sup r L n   h n l t   ợ  

trộn   u v o  ất tr    khi gi o hạt  -  ng y  C  th  sử  ụng ph n     tổng 

hợp (loại  hứ  nhi u  2O5)      n l t th y  ho ph n   n  

- Bón thúc lần 1: 

Khi cây có 2-  lá thật, ti n h nh tỉ  th   lần thứ nhất, rồi   n thú   L ợng 

bón: 30 kg phân Urê + 30 kg phân Kali Clorua. Cách bón: Hò  ph n v i n    

rồi t  i   u lên mặt luống  

- Bón thúc lần 2: 

S u lần   khoảng  -  ng y, tỉ    y    lại khoảng  á h   y  á h   y   -20 

 m, s u    ti n h nh   n ph n thú  (   kg ph n Urê +    kg ph n   li Cloru )  

Rắ    u ph n lên mặt luống rồi t  i n    rử     kh ng  ho ph n   nh v o lá   y  

- Bón thúc lần 3: 

 hi  ủ   ng sinh tr ởng mạnh ( ủ to  ằng ng n t y  ái),   n h t l ợng 

ph n  òn lại  Cá h   n nh  lần    

Lưu ý:  gừng   n ph n Đạm  t nhất    ng y tr    khi thu hoạ h  C  th  

 ùng  á  loại ph n   n vi sinh, ph n   n qu  lá     ổ sung  inh    ng  ho   y, 

t ng n ng suất   y trồng  

4  C  m     

a) Tỉa cây 

- Khi cải mọc 7-8 ngày (có 2-3 lá thật) ti n hành tỉa lần 1, loại bỏ những 

cây còi cọ ,  ồng thời x i xáo làm cỏ cho cây. 

- Tỉa lần 2: Khi cây có 4-5 lá thật (5-7 ngày sau tỉa lần 1), ti n hành tỉa 

  nh hình cây giữ lại khoảng cách cây cách cây là 12-    m,  ồng thời x i xáo 

làm cỏ cho cây.   

   Tướ  nước 

- T  i n    th ờng xuyên    giữ  ộ ẩm  ho  ất (2-3 ngày/lần)  Đảm bảo 

 ủ n    t  i, tránh    khô hạn nh ng không ngập úng, thoát n  c tốt s u m    

- Nguồn n    t  i  ảm bảo  n to n th o quy   nh. 

- Nên lắp  ặt hệ thống t  i phun m  , phun s  ng    ti t kiệm n  c. 

- L m nh  l  i mái che ti t kiệm n    t  i, giảm bệnh hại, t ng n ng suất. 
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- Quản lý tốt cỏ dại kh ng    cạnh tr nh  inh    ng v i cây trồng. 

IV  P  ng tr   in   ật g    ại 

Ưu tiên áp  ụng Quản lý d ch hại tổng hợp (I  )    phòng trừ sinh vật 

gây hại (SVGH) trên cây củ cải trắng: 

- L m  ất, ph i  ất tr  c khi trồng 2 tuần    hạn ch  SVGH trong  ất. 

- Áp dụng tốt biện pháp sử dụng giống v    nh tá   ã nêu ở các phần trên. 

- Hạn ch  phun thuố   VTV    bảo vệ thiên   ch và vi sinh vật có ích, 

góp phần khống ch  sinh vật gây hại. 

- Khi sử dụng thuốc BVTV phải tuân thủ nguyên tắ  “   úng”,  u tiên 

thuốc có nguồn gốc sinh họ     phòng trừ sinh vật gây hại. 

1. Sâu hại 

a  Sâu t  ( lutella xylostella  

* Nhận dạng: 

- Tr ởng thành dài 6-7 mm màu xám nhạt khi  ậu x p cánh hình mái nhà 

thấy rõ vệt trắng trên l ng ( on  ực) hoặc vệt vàng (con cái).  

- Trứng màu vàng nhạt, nhỏ nh   ầu kim th ờng  ẻ mặt sau lá. 

- Sâu non màu vàng nhạt hoặc xanh nhạt dài 6-10 mm. 

- Nhộng màu trắng hồng hoặc vàng hồng dài 5-6 mm, có phủ một l p 

m ng t    o  ọc. 

* Tập quán sinh sống và cách gây hại: 

    m hoạt  ộng v   ẻ trứng lúc chập tối. Sâu tuổi nhỏ  n phần th t lá    

lại l p bi u bì, tuổi l n  n thủng lá. Khi mật  ộ sâu cao thì toàn bộ lá rau b   n 

chỉ chừa lại gân lá.   

* Biện pháp xử lý: 

- T  i phun m   lú   hập tối cản trở    m  ẻ trứng, rửa trôi trứng và sâu 

non m i nở. 

- Đặt b y   n hoặc b y   nh m u v ng    bắt tr ởng thành. 

- Tỉa bỏ lá gi     diệt nhộng, trứng, trồng xen cây gia v     t nh xu   uổi 

nh  h nh tỏi, thì là. 

- S u t     t nh kháng thuốc cao và nhanh v i các loại thuốc hóa học. Do 

vậy, nên sử dụng luân phiên các loại thuốc sinh học; không nên dùng quá 2 lần 

liên ti p một loại thuốc. 

- Có th  sử dụng các loại thuốc: Abatin 5.4EC, AMETINannong 5.55EC, 

R  sg nt   6EC,  ur      6EC,   si u    SC,…    phun phòng trừ  

 

b) Sâu xanh da láng (Spodoptera exigua)  
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* Nhận dạng: 

- Tr ởng thành màu xanh nhạt h y xám v ng,  ánh tr        i m vàng 

h y  ỏ gần mép cánh. 

- Trứng  ẻ thành ổ rải rá  trên lá   y,   i, nụ hoa; trứng m i  ẻ có màu 

xanh nhạt, sau chuy n màu xám rồi m u   n  

- Sâu non m i nở màu xanh nhạt, s u   y sức màu xám x nh   n xám 

  n, m nh láng v i hai sọc màu sậm chạy dọ  h i  ên s ờn. 

- Nhộng màu nâu, nằm    i  ất. 

* Tập quán sinh sống và cách gây hại: 

- L  lo i s u    thực hại nhi u loại rau. 

- Sâu non m i nở  n tập trung một chỗ, sau phân tán dần, s u  n to n  ộ 

th t lá    lại phần bi u    l m lá kh  t o  i   

* Biện pháp xử lý: 

Sâu xanh da láng có tính kháng thuốc cao phải phòng trừ bằng biện pháp 

tổng hợp nh : 

- Luân canh v i   y lú  n       diệt nhộng. 

- Bắt bằng t y  ối v i sâu tuổi l n. 

- Khi sâu còn tuổi nhỏ (tuổi 1-2), sử dụng luân phiên các loại thuốc: 

Andomec 5WP, Dibamec 3.6EC,Agromectin 1.8EC, Catex 3.6EC, Lambada 

 EC, R  i nt 6 SC,       phun phòng trừ  

c) Sâu khoang (Spodoptera litura) 

* Nhận dạng: 

- Tr ởng thành màu nâu vàng, trên cánh nổi những vân m u   n, th  h 

ánh sáng   n v  mùi  hu  ngọt. 

- Trứng  ẻ từng ổ (50-200 trứng/ổ) ở mặt    i lá, trên phủ l p lông màu 

nâu vàng. 

- Sâu có màu xanh, xanh lục hoặ  n u v ng, n u   n    những chấm   n 

dọc hai bên hông bi n  ổi th o m i tr ờng, sâu tuổi l n dài 38-50 mm. 

- Nhộng màu nâu hoặc màu cánh gián có một   i g i ngắn, th ờng ở 

trong  ất. 

* Tập quán sinh sống và cách gây hại: 

L  lo i    thực, sứ   n l n,  n trụi lá,  ọt cây, gặm nụ quả non. Sâu non 

m i nở sống tập trung quanh ổ trứng  n lủng lá nên dễ phát hiện, sang tuổi l n 

m i phân tán. Sâu tuổi nhỏ th ờng gây hại nặng v  h ng tr m s u tập trung một 

chỗ    cắn phá. 

* Biện pháp xử lý: 

- Phát hiện ngắt ổ trứng, ổ sâu m i nở. 
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- Dùng b y   n hoặc b y bả diệt tr ởng thành. 

- Bắt sâu tuổi l n. 

- Phun thuốc khi sâu còn tuổi nhỏ,  iện pháp phòng trừ nh  v i sâu xanh 

   láng, s u t   

d) Rầy mềm (Aphis gossypii, Aleyrodina) 

* Nhận dạng: 

- Tr ởng thành có hai dạng: Có cánh và không có cánh, ấu trùng màu 

trắng sau chuy n màu vàng nhạt hoặ  h i n u  

- Rầy m m có th  sinh sản   n t nh, nghĩ  l   on  ái  ẻ con không cần 

giao phối. 

-  hi  i u kiện sinh sống thuận lợi rầy m m sinh ra con không cánh, khi 

mật số cao hoặ  lá  ã gi  th   ạng có cánh lại xuất hiện nhi u và di chuy n sang 

n i khá     tái tạo vòng  ời m i; vòng  ời ngắn (10-12 ngày). 

* Tập quán sinh sống và cách gây hại: 

- Ấu trùng v  tr ởng th nh th ờng tập trung ở ngọn và mặt    i lá chích 

hút nhựa làm ngọn v  lá xo n lại, khô héo cây còi cọ , sinh tr ởng kém. 

- Ngoài gây hại cây, rầy m m còn là môi gi i truy n virus gây bệnh.  

- Rầy m m phát tri n mạnh trong  i u kiện thời ti t nắng nóng, bón 

nhi u ph n  ạm.   

* Biện pháp xử lý: 

-    n ph n   n  ối N-P-K. 

- Tỉa bỏ lá có mật  ộ rầy cao, cây b  hại nặng. Khi mật  ộ rầy cao sử dụng 

luân phiên các loại thuốc: Luckyler 25EC, Aremec 45EC, Tineromec 3.6EC, 

Si uf to   6EC,…    phun phòng trừ  

đ  Bọ nhảy sọc cong (Phyllotretasp.) 

* Nhận dạng: 

- Tr ởng thành màu nâu hoặ    n, trên l ng    h i sọc trắng chạy dọc cánh. 

- Trứng rất nhỏ màu vàng nhạt,  ẻ ở cổ rễ hoặc l p mặt  ất khó phát hiện. 

- Ấu trùng h nh giun m u v ng t  i, sống    i  ất.  

- S u non  ủ tuổi hóa nhộng trong  ất s u vũ h   tr ởng thành phát tán 

rộng gây hại lá. 

* Tập quán sinh sống và cách gây hại: 

- Ngoài gây hại trên cây cải củ, còn gây hại trên cải xanh, cải ngọt, cải 

   ,  ải bắp, súp l , su h o  
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- Tr ởng th nh  n lá non tạo thành các lổ thủng nhỏ khắp mặt lá, mật số 

  o  n trụi còn gân lá, có tính kháng thuốc cao. Sâu non sống    i  ất  n hại rễ 

và các thân ngầm mọ     i  ất. 

- Gây hại nặng trong  i u kiện khô hạn nắng nóng. 

* Biện pháp xử lý: 

- Luân canh, trồng xen cây rau họ thập tự v i cây rau khác họ. 

- Cày ải ph i  ất    diệt sâu non, nhộng. 

- Phủ bạt nilon  ũng hạn ch    ợc sự phá hại của bọ nhảy. 

-  h ng    ruộng rau khô hạn. 

- Trồng ruộng b y thu hút tr ởng thành tiêu diệt tr  c khi trồng và sau 

khi thu hoạ h    giảm mật số. 

- Có th  sử dụng các loại thuốc: Tenchu pro 350WP, Suhamcon 25SC, 

25WP, R  sg nt   6EC, Tik   m     6EC, Ag    EC, Agrom  tin   8 EC,… 

   phun phòng trừ  

2. Bệnh hại 

a) Bệnh thố  n ũn 

* Tác nhân: Do vi khuẩn Ervinia carotovora và một số loài nấm gây ra.  

* Triệu chứng: 

Bệnh gây hại trên thân, bẹ lá gây thối nhũn, trên v t bệnh xuất hiện các 

giọt d ch vi khuẩn màu vàng hoặc một l p nấm; cây b  bệnh do vi khuẩn th ờng 

có mùi hôi. 

* Điều kiện phát sinh phát triển: 

Bệnh phát sinh mạnh trong mù  m  , trên những ruộng côn trùng cắn phá 

nhi u tạo  i u kiện cho nấm, vi khuẩn xâm nhập. 

* Biện pháp xử lý: 

- Lên li p   o thoát n  c tốt. 

- Luân canh cây trồng khác họ. 

-   n ph n   n  ối,hạn ch    n  ạm trong mù  m    

- Dùng mái  h     hạn ch  v t th  ng    gi i  o m   gi   

- Nhổ bỏ, thu gom cây bệnh, t n    tiêu hủy nhằm hạn ch  bệnh vụ sau. 

- Sử dụng một trong các loại thuốc: Apolits 30WP, Kaisin 100WP, Poner 

40SP, Parisa 40SL, Bonny 4SL,   s i     W , As n   SL,Vikny    SL,…   

phun phòng trừ  
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b) Bệnh thối gốc, chết rạp cây con 

* Tác nhân: Do một hoặc nhi u loài nấm g y r  nh : 

Pythium sp., Rhizoctonia solani, Sclerotium sp., Fusarium sp. 

* Triệu  hứng: Đoạn th n ng ng    thối nhũn l m  ho   y    gụ  ngã, lá 

  y nhiễm  ệnh héo rũ,   y  on nhiễm nấm  ệnh th ờng     h t  

* Đặc điểm phát sinh, phát triển của bệnh: 

- Bệnh th ờng gây hại nặng ở gi i  oạn   y  on trong v ờn   m hoặc 

v ờn trồng. 

- Trong  i u kiện m i tr ờng có ẩm  ộ không khí cao và nhiệt  ộ từ 12-

35
0
C rất thuận lợi cho sự phát sinh và phát tri n của các loại nấm bệnh, mùa 

m    ệnh th ờng nặng h n mù  kh   

- Nguồn nấm bệnh có th  ti m ẩn trong  ất hay giá th  trồng không sạch, 

từ  ất ruộng rau trồng vụ tr    nh ng kh ng   ợc xử lý triệt   . 

* Biện pháp xử lý: 

- Vệ sinh, xử l   ất   m h y  ất trồng rau thật kỹ. 

- Xử lý hạt giống tr  c khi gieo bằng ch  phẩm E  ph  loãng  /         

ngâm hạt giống trong thời gian từ 30-60 phút nhằm thú   ẩy sự nảy mầm và 

ng n ngừa sự phát tri n của mầm bệnh từ hạt giống. 

- Dùng phân chuồng ủ hoai có bổ sung ch  phẩm nấm Trichoderma sp     

ng n ngừa và diệt nguồn nấm bệnh l u tồn trong phân hữu   , trong  ất.  

- V ờn   m th ng thoáng,    mái  h  m  ,  họn  ất cao ráo và không b  

 ọng n  c; tốt nhất nên gieo hạt trong bầu hay vỉ   m hạt giống. 

- Nhổ bỏ cây bệnh, xử lý vôi ngay tại  i m có ổ nấm bệnh.  

- Sử  ụng một trong các loại thuố : Arygr  n    SC, Arygr  n    SC, 

Zi num     W ,  LU-Tri,…    phun phòng trừ nấm  ện l y l n  

V  T    oạ   

- Thu hoạ h  úng thời gi n    củ  ạt tiêu chuẩn,  ảm bảo thời gian cách 

ly,  ảm bảo các chỉ tiêu  n to n  ho ng ời tiêu  ùng,  hú   kh ng    củ b  dập 

nát làm mất giá tr  th  ng phẩm. 

- Thu dọn t n      y    bệnh sau khi thu hoạch.  

- Bảo quản cẩn thận, tránh    sản phẩm b  dập nát và khóm bặm bám vào, 

nên   ng g i tr  c khi vận chuy n; phải  ảm bảo t  i, sạ h khi     r  tiêu thụ. 
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   CÂY MĂNG TÂY 

(Asparagus officinalis) 

 

I  T ời    

Nhiệt  ộ thích hợp  ho   y m ng t y phát tri n từ 20-30
o
C, có th  trồng 

vào 2 vụ trong n m:  

- Vụ  : Gi o   m  uối tháng 8   n  ầu tháng      trồng v o tháng   , tháng 

11. 

- Vụ  : Gi o   m  uối tháng     n tháng      trồng từ tháng     n tháng 

6 D  ng l ch.  

Từ khi gi o   n khi cho thu hoạ h thời gi n khoảng 6-8 tháng. 

II  Giống  

1. Giống m ng t   x n  

Giống Atlas, Atticus hoặc các giống m ng t y x nh     á   ặ   i m 

t  ng tự. 

2. Kỹ thuật ƣơm     giống m ng t   

a) Bằn  v ên nén x  dừa 

- Viên nén   m hạt x   ừ    ợc làm từ nguyên liệu chính là mụn dừa 

nghi n nhuyễn. Viên nén này  ã t  h hợp sẵn chất  inh    ng theo một tiêu 

chuẩn v i một tỷ lệ nhất   nh,  ảm bảo  ộ ẩm,  ộ PH thích hợp cho sự nảy mầm 

v  sinh tr ởng của cây giống. Sử dụng viên nén tỷ lệ mọc mầm cao, không b  v  

bầu, không ô nhiễm m i tr ờng     h th    viên nén tr    khi ng m n  c: 

  ờng kính 3,5cm, chi u cao 1,5cm. Bao bọc bên ngoài là l p x    ng mỏng, 

trong là mụn dừa nén chặt, phía trên có lỗ tra hạt.  

- Cách gieo hạt m ng t y v o viên nén: 

+  g n viên nén v o n  c sạch trong 2-5 phút, viên nén s  nở to gấp 3-4 

lần k  h th      n  ầu thành bầu    gieo hạt, lấy tay g  phần bao gần lỗ tra hạt 

   chuẩn b  gieo hạt. 

+  h i hạt m ng t y   giờ    kích thích mọc mầm, ng m n  c 12 giờ, v t 

ra rửa sạch và gieo ngay vào lỗ hạt, s u    phủ kín hạt bằng cát. 

+ T  i n  c giữ ẩm hàng ngày, che chắn khỏi gia súc hay chim phá hoại. 

Lưu ý: Không cần   n ph n v  trong viên nén  ã t  h hợp  inh    ng 

nuôi cây. 

- Từ khi gi o   n mọc mầm l     ng y,   n khi cây giống mọc chồi thứ 

hai là 45 ngày tuổi,  h m s   ti p tụ    n 60 ngày tuổi th    m trồng ra ruộng 

sản xuất. 

 

b) Kỹ thu t ư m  ây   ốn  măn  tây  ằn  t    ầu nilon 
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- Bầu   m   y giống m ng t y      ờng k nh  6  m,   o     m     ục 

lỗ sẵn.  

- Giá th  làm bầu gồm:  /   ất +  /  x   ừa + 1/3 phân hữu    ủ hoai 

(không dùng trấu  ốt).  

-  h i hạt m ng t y   giờ    kích thích mọc mầm, ng m n  c 12 giờ, v t 

ra rửa sạch và gieo hạt vào giữa bầu có giá th , chi u sâu gieo hạt  ,   m (   ốt 

t y) s u    phủ kín hạt. 

- T  i n  c giữ ẩm hàng ngày, che chắn khỏi gia súc hay chim phá hoại. 

- Từ khi gi o   n mọc mầm l     ng y,  h m s   ti p tụ    n 60 ngày 

tuổi th    m trồng ra ruộng sản xuất. 

c) Kỹ thu t làm luốn    ìm ư m  ây   ốn  măn  tây trên đất cát 

- Chuẩn b   ất   tháng tr  c khi trồng: Dọn sạch cỏ dại,   y ph i ải và 

bón phân hữu    (ủ ho i) tr  c khi gieo hạt. 

- Làm luống  h m t  ng tự   m hạt giống r u, k  h th  c luống 0,8 m, 

bờ rộng 0,2 m cao 0,2 m. 

-  h i hạt m ng t y   giờ    kích thích mọc mầm, ng m n  c 12 giờ, v t 

ra rửa sạch và gieo hạt vào rãnh khoảng cách gieo hạt (hàng x cây) 10 cm x 6 

 m, s u    m (   ốt tay) và lấp kín hạt bằng trang gỗ. 

- T  i n  c giữ ẩm hàng ngày bằng hình thứ  t  i rãnh, không dùng vòi 

phun v  kh ng nên t  i bằng hệ thống phun m   v    y non rất y u dễ b   ổ rạp 

ch t cây. 

- Phòng trừ sâu bệnh, d ch hại: 

+ Trừ d  nhũi tr  c khi gieo hạt và xử lý thuốc sâu 1 tuần/lần bằng 

thuốc Sherpa. 

+ Trừ bệnh ch t cây con, bệnh  ốm t m,… ằng thuốc Aliette 800WG 

hoặc Monceren 250SC. 

+ Phòng các loài chim cắn cây bằng l  i chim loại sợi 0,85 mm, mắt 03 

cm, cao 05 m.  

- Bón phân cho cây giống: 

+ Từ khi gieo hạt   n mọc mầm 15 ngày không bón phân. 

+ S u gi o    ng y t  i phân bón lá. 

+ S u gi o    ng y t  i ph n DA  (ng m t  i) 3-5 kg/1.000 m
2
. 

+ S u gi o 6  ng y t  i ph n DA  (ng m t  i) 3-5 kg/1.000 m
2
. 

+ Sau gieo 75 ngày t  i phân DAP, dừng t  i ph n tr  c khi nhổ cây 

15 ngày. 

- Nhổ   y  on   m trồng ra ruộng sản xuất sau khi cây trồng khoảng 90 

ngày tuổi. 
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d) Kỹ thu t làm đất, lên luống nổ  ư m  ây   ốn  măn  tây (trên đất thịt 

pha cát) 

- Chọn  ất l m v ờn   m giống nh    m hạt giống cây rau. 

- Đất cày bừa kỹ, sạch cỏ dại, bón phân hữu    ủ ho i tr  c khi gieo hạt 

tối thi u 30 ngày. 

- Lên luống nổi: Rộng 01 m, cao 0,3 m, rãnh rộng 0,4 m. 

- Dùng   y tròn h y   y vu ng   ờng kính 20 mm dập trên mặt luống 

thành các hàng cách nh u     m, s u    m    tạo hàng gieo hạt. 

-  h i hạt 2 giờ    kích thích mọc mầm, ng m n  c 12 giờ, v t ra rửa 

sạch và gieo ngay. 

- Gieo hạt khoảng cách (hàng x cây): 10 cm x 6 cm, lấp  ất xốp dày 01cm 

   phủ kín hạt. 

- Tủ một l p r m mỏng    t  i n  c không b  k t váng b  mặt, sau 15 

ng y   y m ng  ắt  ầu mọc thì d  bỏ h t l p r m    cây con mọ    nh th ờng. 

- T  i n  c giữ ẩm hàng ngày bằng bình ô doa (bình hoa), không dùng 

vòi phun v  kh ng nên t  i bằng hệ thống phun m   v    y non rất y u dễ b   ổ 

rạp ch t cây. 

- Phòng trừ sâu bệnh, d ch hại: 

+ Trừ d  nhũi tr  c khi gieo hạt và xử lý thuốc sâu 1 tuần/lần bằng thuốc 

BB-Tigi 5GR. 

+ Trừ bệnh ch t cây con, bệnh  ốm t m,… ằng thuốc Alliette hoặc 

Monceren. 

+ Phòng trừ chim Sẻ cắn cây bằng l  i chim loại sợi 0,85 mm, mắt 3 cm, 

cao 5 m, dài 20 m. 

- Bón phân cho cây giống: 

+ Từ khi gieo hạt   n mọc mầm 15 ngày không bón phân. 

+ S u gi o    ng y t  i phân bón lá. 

+ S u gi o    ng y t  i ph n DA  (ng m, t  i) pha loãng 1-2 

kg/1.000m
2
. 

+ S u gi o 6  ng y t  i phân DAP, li u l ợng nh  trên  

+ S u gi o    ng y t  i phân DAP, dừng t  i ph n tr  c khi nhổ cây con 

15 ngày. 

- Nhổ   y  on   m trồng ra ruộng sản xuất s u khi   y  ủ 90 ngày tuổi. 

III  Kỹ t  ật trồng     m      

1. Chuẩn bị đất 

- Đất trồng m ng t y phù hợp nhất l   ất phù s  v n s ng,  ất th t nhẹ,  ất 

cát ven bi n,     ộ pH từ 5,5-7,0.  
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- Tr  c khi trồng, cày 2 lần cách nhau khoảng 10 ngày, cày sâu 20-25 cm, 

rồi bừa, x i  ất 2-3 lần cho thật t i xốp, sạch cỏ dại và san phẳng mặt  ất trồng.  

- Lên luống (li p) rộng 120 cm x cao 30 cm, rãnh 20 cm, tạo mặt li p dốc 

nghiêng v  2 bên mép li p. Tại vùng  ất cát có th  làm luống  h m, nh ng phải 

có hệ thống tiêu n  c tốt v o mù  m     

- Mật  ộ, khoảng cách trồng: Khoảng cách trồng      m x     m t  ng 

ứng v i mật  ộ 18.500 cây/ha. 

2. Kỹ thuật trồng 

Đặt cây con vào hố trồng, mặt bầu ngang mặt  ất, lấy  ất 2 bên mép li p 

phủ một l p  ất mặt dày khoảng 5-    m    giữ   y m ng  ứng thẳng. Sau 

trồng n u có cây b  h  hỏng, sâu bệnh hoặc ch t thì ti n hành trồng dặm bổ sung 

ngay.  

3. Bón phân 

a  Lượn  p ân   n (  o     a  

-   m thứ nhất nh  s u:    tấn ph n  huồng ho i mụ  hoặ        kg 

ph n hữu    sinh họ  +     kg Urê +     kg Sup r L n +     kg   li Cloru   

-   m thứ h i trở  i nh  s u:    tấn ph n  huồng ho i mụ  hoặ   .500 kg 

ph n hữu    sinh họ  +     kg Urê +     kg Sup r L n +  8  kg   li Cloru   

   Cá     n 

* Bón lót: 

Ngay từ  ầu khi trồng cây, cần   n l t  ất trồng v i l ợng phân hỗn hợp 

sau: 20 tấn/ha phân trùn qu  (hoặc phân chuồng ủ hoai) + 350kg Super Lân và 

có bổ sung ch  phẩm nấm  ối kháng Trichoderma. 

* Bón thúc: 

- Sau trồng 15 ngày: Bón thúc 50kg Urê, 35kg Kali Clorua. 

- Sau trồng 30 ngày: Bón thúc 50kg Urê, 35kg Kali Clorua. 

- Sau trồng      n 75 ngày: Bón thúc 50kg Urê, 35kg Kali Clorua (trung 

bình cứ 15 ngày bón 01 lần). 

- Sau trồng 3 tháng: Bón thúc 50kg Urê, 35kg Kali Clorua. 

- Sau trồng 135 ngày: Cắt hạ b t ngọn   y m ng ở  ộ   o  ,  m    kích 

thích việc trổ m ng,   n thú     kg Urê, 50kg Kali Clorua. 

Sau khi cắt hạ b t ngọn 5-10 ngày, cây bắt  ầu trổ m ng t   Cần ti n hành 

thu hái h t lứ  m ng t  n y ( ất k   ạt h y kh ng  ạt chất l ợng)      y m ng 

có chỗ trống chuẩn b  cho lứ  m ng k  ti p nhi u h n v  khỏe mạnh h n  

Thu hoạch lứ  m ng t  mỗi ng y,   ợc 12-15 ngày thì bón thúc 150 kg 

Urê, 50 kg Kali Clorua; thu hoạch ti p 12-15 ngày nữa thì phải tạm ng ng thu 

hoạ h m ng   h ng nên thu hoạch lứ  m ng t  kéo   i quá   tháng, tránh kh ng 
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   cây b  mất sức, suy kiệt, làm ảnh h ởng n ng suất, chất l ợng các lứ  m ng 

ti p theo. 

* Bón phân trong chu k  dưỡng cây mẹ thay thế: 

- Sau khi tạm ng ng thu hoạch lứ  m ng t    -15 ngày, bón thúc v i 

l ợng ph n t  ng tự nh  trên  

- Khoảng 15-20 ngày sau, cắt hạ b t ngọn   y m ng ở  ộ cao 1,2 m, bón 

thúc 12-15 tấn phân trùn qu  có bổ sung lân (hoặc phân chuồng ủ hoai) k t hợp 

ch  phẩm Trichoderma. 

- Sau khi cắt hạ ngọn 5-10 ngày, cây s  cho lứ  m ng m i, bắt  ầu thu 

hoạch lứ  m ng thứ 2 kéo dài khoảng   tháng  s u    nghỉ    ng cây mẹ thay 

th  khoảng 01 tháng, rồi thu hoạch lứ  m ng thứ 3 kéo dài khoảng 3 tháng. Sau 

  , ti p tụ     ng cây mẹ và thu hoạch các lứ  m ng ti p theo. 

 Ghi chú: Trong 01 chu k  nghỉ    ng cây mẹ thay th  kéo dài khoảng 01 

tháng: Cần ti n hành bón thúc v i 12-15 tấn phân trùn qu  có bổ sung lân (hoặc 

phân chuồng ủ hoai) k t hợp v i ch  phẩm Trichoderma + 15 ngày/01 lần 300-

400 kg NPK 15-15-    L ợng phân này s  t ng  ần lên theo sức l n của các lứa 

cây s   ho m ng l n h n, nhi u h n ở  á  n m s u  

* Bón phân trong chu k  thu hoạch măng: 

-  Trong 01 chu k  thu hoạ h m ng kéo   i khoảng 3 tháng: Cần ti n hành 

bón thúc 15 ngày/01 lần v i 300-500 kg NPK 21-7-14. Tùy theo sự phát tri n của 

cây, có th  sử dụng thêm các loại ch  phẩm phân sinh họ    n lá nh : WEHG, 

GA3, Agrostim, Grow- or ,  itrophosk , Atonik, Humix, U  ,…   kích thích 

  y m ng phát tri n và cho nhi u chồi m ng    n ng suất và chất l ợng tốt h n  

- Tùy th o vùng  ất trồng và sự phát tri n củ    y m ng, l ợng phân bón 

có th  t ng  ần lên theo sức l n lên từng n m tuổi củ    y  C y m ng   ng l n 

gố  th  l ợng phân bón thúc càng nhi u, n ng suất và chất l ợng m ng s  càng 

  o h n  

4  C  m     

- Tr  c mỗi lần bón phân: Giữ lại 4-6 cây mẹ khỏe mạnh trên 1 khóm 

(kh ng    nhi u cây cạnh tr nh  inh    ng làm thân cây mẹ ốm y u không th  

 ho m ng to   ợc), tỉa bỏ cây b  sâu bệnh,   y  ổ nghiêng ngả, cây già và cây 

nhỏ. X i  ất, làm sạch cỏ non, kh ng    cỏ gi  r i hạt tái sinh cỏ m i. 

- Sau mỗi lần bón phân: Cần vun  ất cao 05 cm lấp gốc bảo vệ cổ rễ và 

giữ mặt li p trồng ở  ộ cao khoảng 30-35 cm so v i mặt  ất tự nhiên. Giữ cây 

 ứng thẳng    lấy nắng toàn phần tạo n ng l ợng tổng hợp nu i    ng cây và 

bộ rễ. 

- Không sử dụng thuốc trừ cỏ  ho   y m ng t y   

- Cắm cọ , gi ng   y  hống  ổ ngã: 

+ Sau khi trồng 10 ngày, cắm h i  ầu hàng 2 trụ sắt chữ T (cọc trụ thép 

V3 và thanh ngang thép mạ k m vuông 2x2 cm), ở giữa hàng cắm các trụ sắt 
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chữ T (cọc trụ thép V2 và thanh ngang là thép mạ k m vuông 1,5x1,5 cm); trụ 

cao 1,2 m; thanh ngang 0,5 m; trụ chôn sâu 0,3 m; trụ cách trụ 3-4 m. Dùng dây 

   c nilon c  10 mm buộc nối các trụ v i nhau, cách b  mặt luống khoảng 40-

50 cm và ti n h nh n ng   y    c dần theo sự sinh tr ởng củ    y m ng  Sử 

dụng dây nilon buộc cố   nh   y m ng v o   y         tránh  ổ ngã. Khi cây 

m ng t y  ã l n, sử dụng l  i gi ng   vu ng   x    m ( hi u ng ng l  i 5 ô 

vu ng) gi ng l  i ở  ộ cao 90-     m      y m ng luồn v o   l  i, giữ cây 

lu n  ứng thẳng. 

+ Ngoài ra, trên cùng hàng cây trồng, chen giữ   á    y m ng,    th  ti n 

hành cắm các cọ  tr    ờng kính khoảng 5 cm, cao khoảng 120 cm, cách nhau 

3-  m  Dùng   y    c nilon chắc chắn gi ng th nh h ng   i (kẹp   y m ng ở 

giữa), cách mặt li p ở  ộ cao 50 cm; rồi gi ng thêm   y hoặc nâng dần   i   y 

lên cao khoảng     m,     m,      m tùy th o  ộ cao l n củ    y    giữ cây 

lu n  ứng thẳng.  

- Cắt ngọn, tỉa chồi, giữ cây mẹ khi thu hoạch: Sau trồng 135 ngày (4,5 

tháng), quan sát thấy   ờng kính gốc thân cây mẹ  ạt > 10-12 mm, lá chuy n 

s ng m u x nh  ậm ti n hành cắt hạ b t ngọn   y m ng ở  ộ cao khoảng 1,2 m 

   giúp cây mẹ phình to gố  v  t ng l ợng cành lá quang hợp cho cây, kích 

thích mạnh việc trổ m ng  S u khi  ắt ngọn, ti n hành tỉa chồi và giữ lại từ 4-5 

cây mẹ khỏe mạnh     ho m ng   

IV  P  ng tr   in   ật g    ại  

Đ  phòng trừ hiệu quả các loại bệnh hại cây m ng t y,  ần ti n h nh  ồng 

bộ các giải pháp s u   y:  

- Chọn hạt giống cây m ng t y sạch bệnh, an toàn, nguồn gốc giống rõ ràng.  

- L m  ất thật kỹ, xử lý thuốc    diệt tuy n trùng nh  Sin osin v   á   h  

phẩm có gố   ồng, Antr  ol, Tilt Sup r, Chitos n,…    phòng trừ nấm, bệnh 

hại cây. 

- Lên li p cao 30-50 cm,  ảm bảo tiêu thoát n  c tốt n u có m   l n. 

- Sử dụng nhi u phân hữu   , ph n trùn qu  hoặc phân chuồng ủ hoai có 

xử lý ch  phẩm Trichoderma chứa nấm  ối kháng khử tuy n trùng gây hại.  

* Chú ý: Khi dùng thuốc bảo vệ thực vật, cần phải sử  ụng th o h  ng 

d n ghi trên nhãn thuố , thực hiện theo nguyên tắ  “   úng”, nhất là phải bảo 

 ảm thời gian cách ly ít nhất    ng y tr  c khi thu hoạ h  úng theo quy   nh 

của từng loại thuốc bảo vệ thực vật. Ưu tiên sử dụng các loại thuốc trừ sâu, bệnh 

có nguồn gốc thảo mộc và vi sinh nhằm  ảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực 

phẩm cho sản phẩm khi thu hoạch. 

N u cây b  bệnh nặng, cần phải tạm ng ng thu hoạch, ti n hành cắt bỏ 

hoàn toàn, ti n hành xử lý thuốc tr  bệnh, bón phân tái tạo lại cây m i.  

1. Sâu hại 

a) Sâu khoang (Spodoptera litura) 
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* Nhận dạng: 

- Tr ởng th nh m u n u v ng, trên  ánh nổi những v n m u   n, th  h 

ánh sáng   n v  mùi  hu  ngọt  

- Trứng  ẻ từng ổ (  -    trứng/ổ) ở mặt    i lá, trên phủ l p l ng m u 

nâu vàng. 

- S u    m u x nh, x nh lụ  hoặ  n u v ng, n u   n    những  hấm   n 

 ọ  h i  ên h ng  i n  ổi th o m i tr ờng  S u tuổi l n   i  8-50 mm. 

-  hộng m u n u hoặ  m u  ánh gián    một   i g i ngắn, th ờng ở 

trong  ất  

* Tập quán sinh sống và cách gây hại: 

L  lo i    thực, sứ   n l n, s u non  n trụi lá và gặm vỏ m ng   hi mật 

 ộ sâu cao có th   n h t lá l m  ho   y x  xá , l m giảm n ng suất và phẩm 

chất m ng  

* Biện pháp xử lý: 

- Vệ sinh  ồng ruộng tr  c khi trồng, thu gom diệt ổ trứng và nhộng trong 

t n      y  

- Tìm diệt ổ trứng: Trứng th ờng   ợ   ẻ tập trung thành từng ổ v i số 

l ợng l n; v  trí phân bố th ờng trên   nh, m ng, lá giáp mặt  ất.  

- Biện pháp hóa học: Sử dụng luân phiên các loại thuố  nh :  rightin 

4.0EC, Confitin 18EC, Plutel 5EC, Reasgant 5WG, Bafurit 5WG,       phun 

phòng trừ. 

b) Sâu xanh da láng (Spodoptera exigua) 

* Nhận dạng: 

- Tr ởng thành màu xanh nhạt h y xám v ng,  ánh tr        i m vàng 

h y  ỏ gần mép cánh. 

- Trứng  ẻ thành ổ rải rác trên lá cây; trứng m i  ẻ có màu xanh nhạt, sau 

chuy n màu xám rồi m u   n  

- Sâu non m i nở màu xanh nhạt, s u   y sứ  m u xám x nh   n xám 

  n, m nh láng v i hai sọc màu sậm chạy dọ  h i  ên s ờn. 

- Nhộng màu nâu, nằm    i  ất. 

* Tập quán sinh sống và cách gây hại: 

- L  lo i s u    thực hại nhi u loại rau. 

- Sâu non m i nở  n tập trung một chỗ, sau phân tán dần  s u  n to n  ộ 

th t lá, phần vỏ cành, ngọn non    lại phần x  trắng.  

* Biện pháp quản lý: 

Sâu xanh da láng có tính kháng thuốc cao, phải phòng trừ bằng biện pháp 

tổng hợp nh : 
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- Bắt sâu tuổi l n. 

- Khi sâu còn tuổi nhỏ (tuổi 1-2), sử dụng luân phiên các loại thuố  nh : 

Andomec 5WP, Dibamec 3.6EC, Agromectin 1.8EC, Catex 3.6EC, Lambada 

 EC, R  i nt 6 SC,       phun phòng trừ. 

c) Bọ trĩ (Thrips spp.) 

* Nhận dạng: Thành trùng và ấu trùng rất nhỏ có màu trắng h i v ng,  i 

chuy n rất nhanh. 

* Tập quán sinh sống và cách gây hại: 

- Bọ trĩ g y hại  áng k  gi i  oạn m i trồng, nh ng tá  hại l n nhất th  

hiện gi i  oạn m ng sắp cho thu hoạch. 

- Bọ trĩ non v  tr ởng th nh  h  h hút l m  ho   y m ng t y sinh tr ởng 

kém    y m ng  huy n sang màu vàng xám, cành nhỏ. V  trí b  hại xây xát, bạc 

màu, vỏ mỏng; n u b  hại nặng cây có th  ch t. 

* Biện pháp xử lý: 

- Vệ sinh  ồng ruộng, dọn sạch cỏ dại. 

- Phun thuốc trừ bọ trĩ  ho  á  khu vực xung quanh ruộng m ng t y  

- Ch m s   tốt cho cây non m i trồng. 

- Khi mật  ộ bọ trĩ   o, sử  ụng  á  loại thuố  nh : Plutel 5EC, Reasgant 

5WG, Silsau 10WP, Benevia
®
 100OD, 200SC, Abakill 1.8 EC, Vibamec 

  8EC,       phun phòng trừ. 

d) Rầy mềm (Brachycorynella asparagi) 

* Nhận dạng: 

- Tr ởng thành có hai dạng: Có cánh và không có cánh,ấu trùng màu 

trắng sau chuy n màu vàng nhạt hoặ  h i n u  

- Rầy m m có th  sinh sản   n t nh ( on  ái  ẻ con không cần giao phối). 

-  hi  i u kiện sinh sống thuận lợi rầy m m sinh ra con không cánh, khi 

mật số cao hoặ  lá  ã gi  th   ạng có cánh lại xuất hiện nhi u và di chuy n sang 

n i khá     tái tạo vòng  ời m i.  

* Tập quán sinh sống và cách gây hại: 

- Gây hại bằng cách dùng vòi châm vào mô cây hút d ch trên thân, cành 

v  m ng non làm cho cây b  mất  inh    ng, sinh tr ởng kém, cằn cỗi, m ng 

cong vẹo, n ng suất giảm. 

- Tác hại rất l n  ối v i cây con, làm cho cây chuy n màu vàng hoặc b  

teo quắt lại  Đối v i   y m ng t y l n  ũng g y tá  hại t  ng tự n u mật  ộ rầy 

cao, gây hại nặng có th  làm cho cây ch t. 

* Biện pháp xử lý: 

- Ch m s    ho   y sinh tr ởng tốt, t ng t nh  hống ch u cho cây. 
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- Th ờng xuyên làm cỏ và vệ sinh v ờn m ng t y sạch s . 

- Dùng các loại thuố  nh : Dầu khoáng Citrole 96.3EC, DK-Annong 

Super 909EC, Brightin 4.0EC, Confitin 18EC, Si uf to   6EC,…    phun 

phòng trừ. 

2. Bệnh hại 

a) Bện  t án t ư 

* Tác nhân: Do nấm Collectotrichum gloeosporioides gây hại. 

* Triệu chứng: 

Bệnh gây hại trên thân, cành, lá. V t bệnh lú   ầu hình tròn, h i lõm 

xuống, s u    l n  ần ra, tâm v t bệnh    m u n u   n, vi n màu nâu xám, bên 

trong có nhi u vòng  ồng tâm và có những chấm nhỏ li ti m u   n nh  lên  

* Điều kiện phát sinh, phát triển: 

- Nấm phát tri n trong phạm vi nhiệt  ộ từ 6-32
0
C, thích hợp nhất là 23-

25
0
C  Đi u kiện thời ti t ấm, m   nhi u, v ờn cây rậm rạp thuận lợi cho bệnh 

phát tri n gây hại.  

- Nấm tồn tại ở dạng bào tử trên t n      y  ệnh trong  ất. Nấm lan truy n 

do những hạt m     y th o gi  v  ti p xúc giữa những cây b  nhiễm bệnh.  

* Biện pháp xử lý: 

- Vệ sinh th ờng xuyên ruộng m ng t y, loại bỏ những cây b  bệnh và 

  m r  khỏi v ờn tiêu hủy ngay khi bệnh vừa m i ch m xuất hiện. Cắt tỉa cây 

chét, cành nhánh ở phần gốc, giữ  ho v ờn trồng luôn thông thoáng. 

- Có th  sử dụng các loại thuố  nh : Cabrio Top 600WG, Agrilife 100SL, 

Actinovate 1SP, Chubeca 1.8S,Antr  ol   W ,… phun   t   u lá, th n   y    

phòng trừ  L u   kh ng phun thuốc khi trời nắng gắt hoặ  m   to    

b) Bện  đốm tím 

* Tác nhân: Do nấm Stemphylium botryosum gây ra. 

* Triệu chứng: 

- Bệnh gây hại trên m ng v  th n lá  V t bệnh    h nh  lip k  h th  c 1-2 

mm, h i lõm xuống, màu tím nhạt; làm giảm giá tr  th  ng phẩm củ  m ng  

- Bệnh hại trên cành, lá làm cành kém phát tri n, lá b  rụng làm giảm khả 

n ng qu ng hợp, từ    l m giảm n ng suất trong n m k  ti p. 

- Khi bệnh phát tri n mạnh các v t bệnh lan rộng liên k t lại v i nhau tạo 

thành mảng l n trên thân cành. Ở giữa v t bệnh có th  quan sát thấy các ổ bào tử 

nhỏ m u   n  

* Biện pháp xử lý: 

- Vệ sinh  ồng ruộng, dọn sạch cỏ dại, t n      y, tiêu hủy bằng cách 

chôn hoặ   ốt    làm giảm nguồn bệnh. 

http://www.ctu.edu.vn/colleges/agri/gtrinh/bvtv/rau%20sach/source/benhHai/benhthanthu_ot.htm
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- Giảm sự tá   ộng v o  ất, che phủ  ất, trồng cây chắn gió nhằm hạn ch  

sự lây lan của bệnh. 

- Sử dụng các loại thuốc Amistar 250SC, Newtracon 70WP, Arygreen 

75WP, Chionil 750WP,...     phun phòng trừ. 

c) Bệnh thối gốc rễ 

* Tác nhân: Do nấm Phytophthora spp. gây ra. 

* Triệu chứng: 

- Bệnh gây hại chủ y u các bộ phận    i mặt  ất nh  gốc, rễ. 

- Rễ b  thối,   o lên qu n sát  ộ rễ thấy phần l n rễ b  hỏng. Rễ có màu 

vàng nâu hoặ  n u   n, rễ  ũ    thối mục, rễ m i không phát tri n   ợc. 

- Đối v i m ng:  hi  òn nằm trong  ất n u b  hại, khi v  n lên khỏi mặt 

 ất có hình dạng bất   nh th ờng, k  h th  c nhỏ, cong vẹo    ng  ã mọc lên 

khỏi mặt  ất n u phần gốc b  hại m ng    teo quắt, khô héo, vỏ chuy n sang 

m u x nh v ng, m ng    ch t. 

* Biện pháp phòng trừ: 

- Lựa chọn n i thoát n       trồng, n u trồng m ng t y n i  ất thấp cần 

lên luống   o    tránh cho bộ rễ ngập n  c. 

- Luân canh v i cây trồng khác, sau 4-  n m nên trồng lại m ng tây s  an 

to n h n  

- Vệ sinh  ồng ruộng, tỉa bỏ cây b  bệnh, thu dọn cây b  ch t   m tiêu hủy. 

- Bổ sung nấm  ối kháng Tri ho  rm  v o  ất    hạn ch  nấm bệnh. 

- Sử dụng các loại thuốc: Antracol 70WP, Stifano 5.5SL, Biobus 1.00WP, 

Aliette 800WG, Alpine 80WG,  S or     EC,…    phun phòng trừ. 

d) Bệnh rỉ sắt 

* Tác nhân: Do nấm Puccinia asparagi gây ra. 

* Triệu chứng: 

- Bệnh hại trên m ng v  trên th n   nh  ủa cây.  

- Trên m ng v  th n,   nh l n v t bệnh    h nh ov n, k  h th  c 6-19 

mm    n  ầu có màu xanh sáng, sau 1-2 tuần chuy n thành màu nâu vàng, sau 

  , v t bệnh    m u n u  ậm, nổi gờ lên, có th  sờ thấy rõ. 

- Trên v t bệnh hình thành l p bột m n m u n u v ng,   y l   ấu hiệu  

 i n hình của bệnh rỉ sắt trên   y m ng t y  L p bột m u n u v ng     h nh là 

bào tử nấm-nguồn bệnh phát tán    ti p tục lây lan gây hại. Bệnh hại nặng làm 

cho cây b  tàn lụi và b  ch t. 

* Biện pháp phòng trừ: 

- Lựa chọn và trồng các giống m ng t y    khả n ng  hống bệnh tốt. 

- Cắt tỉa cành, vệ sinh v ờn, kh ng    v ờn m ng t y rậm rạp. Khi quan 
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sát thấy nấm, bệnh vừa m i ch m xuất hiện trên cây thì phải tỉa bỏ những phần 

thân, lá b  bệnh   m r  khỏi v ờn  ốt tiêu hủy ngay. 

- Thu hoạ h m ng t y k p thời, nhất l   ối v i những ruộng m i trồng. 

- Sử dụng  á  loại thuố  nh : Anvil 5SC, Cabrio Top 600WG, Lany super 

440SC, Nativo 750WG,…    phun phòng trừ. 

 go i r , trên   y m ng t y  òn     á   ệnh gây hại nh :  ệnh ch t cây 

con (Pythium spp), một số bệnh do tuy n trùng và virus hại m ng t y g y r . 

Chú ý: Khi dùng thuốc bảo vệ thực vật, cần phải  ọc kỹ h  ng d n, bảo 

 ảm thực hiện theo nguyên tắ  “   úng”, nhất là phải bảo  ảm thời gian cách ly 

khi thu hoạ h th o quy   nh. 

V  T    oạ   

- Từ khi trồng   n khi    m ng thu hoạch khoảng 4-4,5 tháng tùy theo 

giống v   i u kiện trồng trọt. Lứ   ầu có th  thu hoạ h m ng trong vòng    

tháng. Ti p   n cho nghỉ    ng cây 01 tháng, tỉa bỏ 01 lần chừa lại cây l n. 

Đ n tháng thứ 6 thì thu hoạ h m ng h ng h     nh th ờng  Đ n gi i  oạn kinh 

doanh, cho thu hoạch liên tục trong vòng 2-3 tháng rồi nghỉ một tháng       ng 

cây, một n m    th  thu hoạch trong vòng 8-9 tháng. 

- Chi u   i m ng thu hoạch: Khi các chồi m ng nhú lên   o khỏi mặt  ất  

khoảng 25-28 cm là lúc cần phải thu hoạ h ng y         ợc sản phẩm m ng 

chất l ợng cao.  

- Thời gian thu hoạch m ng t y l   uổi sáng, th ờng từ 4-6 giờ sáng mỗi 

ng y, tr  c khi mặt trời mọ     m ng tránh ti p xúc v i ánh nắng.  

-  Kỹ thuật thu hoạ h: Dùng t y nắm chặt gốc chồi m ng, nghiêng   -

45
0
C giật nhẹ, chồi m ng s  tách rời khỏi rễ trụ dễ dàng. Sau khi thu hoạch 

m ng,  ần phải lấp  ất lại n i  ã lấy m ng  

- D  ng cây sau khi thu hoạ h: Ch m s   tốt,   n  ủ phân, tỉa bỏ cây 

y u, cây bệnh và phòng trừ bệnh triệt    trong vòng    tháng  S u    ti p tục 

chu k  thu hoạch k  ti p. 
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4  CÂY NHA ĐAM 

(Aloe Vera L) 

 

I. T ời    

C y nh    m    th  trồng qu nh n m, nh ng tốt nhất là trồng vào mùa 

Xu n v  mù  Thu, v    y l  thời gi n   y nh    m  on    th  phục hồi và phát 

tri n nhanh nhất.  

II  Giống 

1. Chọn giống 

- Hiện nay, có khoảng     lo i nh    m khá  nh u, trong    giống nha 

  m ALOE VERAL    lá x nh th m, bẹ lá to, dễ trồng,  ho n ng suất cao và 

  ng   ợc nông dân trồng  ại trà. 

- Chọn cây giống cao từ 20 cm trở lên, có từ 5-7 lá, chọn cây từ  á  v ờn 

không b  bệnh, kh ng   n ph n tr  c khi nhổ   y    ng y     ảm bảo cây 

giống khỏe mạnh nhằm hạn ch  thất thoát sau trồng. 

- Cây giống khi mang v  phải trải   u trên mặt  ất,  ặt n i thoáng mát từ 

2-  ng y      y s n lại m i   m trồng s  hạn ch    ợc tỷ lệ ch t cây con. 

2. Nhân giống 

 h    m   ợc nhân giống bằng ph  ng pháp vô tính, sử dụng lá nh    m 

   ti n hành nhân giống. Khi cây con l n     m, tá h   y  on   m v o v ờn 

  m,  h m s     y l n chừng 15-    m   m trồng.  

III  Kỹ t  ật trồng     m     

   L m đất 

- Chọn đất:  h    m l    y  h u   ợc khô hạn, nh ng không ch u   ợc 

ngập úng,  o    phải chọn vùng  ất cao ráo, thoáng xốp, tốt nhất l   ất cát pha 

thoát n  c tốt. 

- Làm đất: Đất trồng phải   ợc cày bừa kỹ, mụ     h l m nhỏ  ất và san 

phẳng ruộng trồng: 

+ Cày lật lần   s u    trộn khoảng 100-150 kg vôi/1.000 m
2 
   xử l   ất, 

t  i n      t   u    v i hò  t n trong  ất. 

+ Sau 7-10 ngày ti n hành bón phân chuồng hoai mục, Super Lân, 

Tri ho  rm  v o  ất và cày lần  , th o n         t   u  ất, sau 3-5 ngày cỏ 

mọc, dùng các loại thuốc diệt cỏ ti n nảy mầm hoặc hậu nảy mầm s m    xử lý. 

+ Sau 7-10 ngày ti p theo ti n hành cày lần cuối (yêu cầu lần   y n y  ất 

phải m n, ít vón cục, xốp  ất). 

+ Ngay sau khi cày lần 3 ti n hành lên luống,  ánh rãnh trồng, thông 

th ờng luống   ợ   ánh   o khoảng     m    dễ thoát n   ,  ánh rãnh trồng 

theo mật  ộ hàng cách hàng 40 cm, cây cách cây 30 cm.  
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- Bón lót: Sử dụng phân chuồng ho i    bón lót; mỗi cây bón lót khoảng 

500-700g phân chuồng, t  ng    ng khoảng 2,5 tấn phân chuồng/ha.  

2. Kỹ thuật trồng 

- Số l ợng cây giống trồng khoảng 80.000 cây/ha.  

- Ðào cây con từ v ờn   m (l u  : khi   o nên  ẩn thận, lấy   ợc càng 

nhi u rễ càng tốt, nhằm rútnngắn thời gian hồi sức của cây con); trồng theo rãnh, 

mật  ộ 40x30 cm. 

- Sau khi lên luống ti n hành chạy n         t   u luống, sau 2-3 ngày 

thì ti n hành trồng, trồng cây cách cây theo cả chi u dọc và chi u ngang là 15 

cm, trồng cây sâu không quá 5 cm tính từ phần thân cây. 

- Sau khi trồng    khô 2-3 ngày thì ti n h nh t  i n  c, khoảng 1-3 ngày 

chạy n  c 1 lần (tùy theo khả n ng rút n  c củ   ất m  t  i n  c cho phù hợp, 

trong gi i  oạn   y  on kh ng t  i n  c quá nhi u tuy nhiên phải giữ   ợ   ộ 

ẩm trong  ất     ất không khô). 

* Một số lưu ý khi trồng: 

- Ð  mầm cây con nhô khỏi mặt  ất (n u lấp  ất mất ngọn cây s  gây úng 

thối cây con khi t  i n  c), giữ cho cây thẳng  ứng và rễ phủ   u m i lấp chặt 

 ất, n u  ất kh ng  ủ ẩm    giữ gố  nên t  i thêm n  c. N u trời khô hạn phải 

th ờng xuyên t  i n  c giữ  ộ ẩm vừ   ủ, n u trời m   liên tục thì phải chú ý 

thoát n  c k p thời vì cây con rất dễ b  ch t  o úng n  c.  

-  h    m vừa trồng xong mầm lá s   ỏ hoặ  v ng, khi  ã  én rễ mầm s  

xanh trở lại. 

- C y nh    m giống sau khi lấy ra khỏi v ờn   m, nên    trong mát 2-3 

ng y, s u      m r  trồng thì cây con s  nhanh mọc mầm và tỉ lệ sống   o h n   

   C  m     

a  Tưới-t êu nước 

- T  i n   : C y nh    m  h u   ợc nắng hạn nh ng lại phát tri n tốt khi 

    ộ ẩm trong  ất vừa phải. Vì vậy, trong mùa khô cần phải t  i n    th ờng 

xuyên giữ  ộ ẩm  ho  ất, tốt nhất 3-  ng y t  i n  c 1 lần, giúp cây sinh tr ởng 

tốt,  ạt chất l ợng sản l ợng   o h n   ỗi lần chạy n  c xong cần thu gom 

phần lá úng   m tiêu hủy. 

- Tiêu n   : C y nh    m kh ng  h u   ợc ngập úng quá lâu, do vậy, n u 

trời m     i ng y     on phải kh i th ng  á  rãnh trồng tạo  i u kiện    thoát 

n  c tốt. N u    m  ng rãnh    t  h n  c s  gây thối rễ, l m  ho   y nh    m 

ch t hàng loạt.  

b) Làm cỏ xớ  xáo đất 

- Trong suốt quá tr nh  h m s     y nh    m ần phải x i xáo  ất trừ cỏ 

nhi u  ợt. Việc x i  ất th ờng xuyên s  giúp cho n n  ất   ợc thông thoáng và 

trừ   ợc các loại cỏ dại, làm cho quá trình chuy n hóa các chất  inh    ng 
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trong  ất nh nh  h ng v    y nh    m  ễ hấp thu, sinh tr ởng và phát tri n 

nh nh h n   

- Làm cỏ 2 lần/tháng, mỗi lần  á h nh u    ng y, l u   l m khi  ỏ còn 

nhỏ, tránh    cỏ có bông m i làm, hạn ch  va quẹt l n nhau gây ra v t th  ng v  

tạo thành sẹo, khi gặp  i u kiện bất lợi thì v t th  ng s  l  n i    các loại nấm 

có hại xâm nhập và gây bệnh. 

c) Bón phân 

- Lượng phân bón:  

Sử dụng phân chuồng hoai mục 30 tấn/ha (n u không có phân chuồng thì 

dùng phân hữu    sinh họ  ho   hữu    vi sinh v i l ợng 3.000 kg/ha); phân 

NPK tổng hợp v i li u l ợng khoảng       kg/h  (t  ng    ng v i 350kg Urê, 

970kg Super Lân, 130kg Kali). 

- Bón lót: Sử dụng phân chuồng hoai mụ     bón lót khoảng 30 tấn/ha. 

(n u không có phân chuồng thì dùng phân hữu    sinh họ  ho   hữu    vi sinh 

v i l ợng 3.000 kg/ha).  

- Bón thúc: C y nh    m    khả n ng hấp thu và chuy n hóa nhanh các 

chất  inh    ng trong  ất  Do    ngo i việc bón lót cần phải th ờng xuyên bón 

thúc cho cây. Thời gian bón thúc tốt nhất là mỗi tháng bónmột lần bằng phân 

NPK tổng hợp v i li u l ợng khoảng    kg/h  (t  ng    ng v i 35kg Urê, 

97kg Super Lân, 130kg Kali Clorua). Khi bón phân nên tránh làm bẩn lá, th ờng 

  n tr  c khi trời m   hoặc phải t  i n  c sau khi bón phân. Mỗi lần bón phân 

nên k t hợp v i x i xáo    rễ   y nh    m  ễ hấp thu h n   

d) Tỉa cây 

Sau trồng một n m, xung qu nh   y mẹ xuất hiện nhi u cây con thìcần tỉa 

bỏ những cây gầy y u, sâu bệnh, chỉ    lại những cây to khỏ     thay th  cây 

mẹ nên có th  cho thu hoạch lâu dài mà không cần phải   m   y trồng lại từ 

 ầu.  

IV  P  ng tr   in   ật g    ại  

- Bi u bì lá củ  nh    m   ợc bao bọc bởi một l p giáp cứng, nên các loại 

côn trùng khó có th  gây hại   h ng trong  i u kiện trồng v i mật  ộ   y,  ất 

quá ẩm và nhiệt  ộ thấp, lá củ  nh    m s  b  một số loại vi khuẩn gây hại. Trên 

mặt lá xuất hiện nhi u  ốm   n v  s  ảnh h ởng rất l n   n chất l ợng của cây. 

- Biện pháp phòng trừ chung: Ðảm bảo th ng thoáng trong v ờn trồng 

nha   m, k p thời tiêu n       khống ch   ộ ẩm củ   ất phù hợp, làm cỏ  úng 

lú  giúp nh    m phát tri n mạnh, tạo nên khả n ng kháng  ệnh tốt. 

- N u xuất hiện dấu hiệu bệnh do vi khuẩn gây ra, nhanh chóng cắt bỏ 

những lá mang bệnh   m tiêu hủy, tránh lây lan cho các lá khác. 

- Trồng   y nh    m  hủ y u là thu hoạch lá, do vậy trong quá trình 

phòng trừ bệnh hại, hạn ch  sử dụng các loại thuốc hóa học. 
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- Sau trồng một tuần, ti n h nh phun Tri o  rm  phun   u từ lá xuống 

gố     phòng ngừa các loại nấm gây bệnh thối nhũn v  phòng ngừa các loại nấm 

gây hại trong  ất làm thối rễ. 

1. Bệnh thối n ũn 

* Tác nhân: Do vi khuẩn Pectobacterium chrysanthemi gây ra. 

* Triệu chứng: 

- Các triệu chứng bệnh xuất hiện khi trên lá nh    m     á  tổn th  ng v  

 ộ ẩm cao, tạo  i u kiện cho các vi sinh vật gây hại. 

- Các bẹ lá hoặ   ốm lá b  thối rữa ti n tri n rất nhanh chóng và toàn bộ 

  y nh    m s  ch t trong vòng 2-  ng y   hi   y nh    m thối rữa, l p bi u bì 

lá tróc ra do sự bi n  ổi của các chất bên trong lá tạo ra một khối l ợng nhầy 

làm cây b  thối hoàn toàn. 

* Biện pháp xử lý: 

- Dùng cuốc nhỏ hoặc các dụng cụ thích hợp    bứng toàn bộ cây nha 

  m khi thấy triệu chứng của bệnh xuất hiện    cách ly và tiêu hủy hoàn toàn. 

 h ng   ợ     những cây b  bệnh ở gần bờ rảnh hoặ   á  m  ng n  c tránh 

làm lây lan vi khuẩn sang các cây ở xung quanh. 

- Có th  sử dụng một số loại thuốc phòng trừ vi khuẩn nh : X nto in 

40WP, Starner 20WP, Avalon 8WP hoặ  Vis n   SC,…    phun phòng trừ. 

2. Bện  t án t ƣ 

* Tác nhân: Do nấm Colletotrichum gloeosporioides gây ra. Nấm phát 

tri n mạnh trong  i u kiện ẩm   t. 

* Triệu chứng: 

Nấm bệnh gây ra các tổn th  ng trên lá,   n  ầu là một vòng nhỏ hình 

bầu dục, ngậm n  c và tối m u      ờng kính khoảng 1- mm, s u    l n rộng 

tạo ra một khối m u  ỏ hoặc màu da cam hoặc màu nâu ở trung tâm v t bệnh. 

Các bào tử nấm phát tri n trong v t bệnh một cách nhanh chóng và lan truy n 

sang các cây khác. 

* Biện pháp xử lý: 

- Loại bỏ các lá b  tổn th  ng v  tiêu hủy k p thời nguồn bệnh, giảm thi u 

sự lây lan của bệnh. 

- Đ  giữ  ho   y nh    m khỏe mạnh, cần l u   vệ sinh  ồng ruộng, bón 

ph n   n  ối, phòng trừ sinh vật gây hại k p thời,... nhằm  ảm bảo   y nh    m 

sinh tr ởng phát tri n tốt, hạn ch  sự gây hại của d ch hại. 

- Có th  sử  ụng một số loại thuốc: Aproach
®
 250SC, Polyoxin AL 

  W , Chu       8SL,  ov    W ,…    phòng trừ. 
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3. Bện  đốm lá 

* Tác nhân: Do nấm Alternaria alternata hoặc Helminthosporium gây ra, 

bệnh phát sinh trong  i u kiện khí hậu ẩm   t, bào tử nấm hình thành nhi u, 

nhất là ở các nách lá. 

* Triệu chứng: 

Th ờng gây hại nặng trong mù  m  ,   n  ầu trên lá xuất hiện những 

 ốm tròn có màu vàng nâu sau chuy n sang nâu, hình tròn hoặc bầu dục, lõm 

xuống. Khi bệnh nặng, lá b  vàng và khô từ chóp lá lan dần xuống ph      i, 

mép lá b  vàng, khô và tóp lại. 

* Biện pháp xử lý: 

- Nên trồng nh    m ở những chân ruộng  ất th t nhẹ hoặc cát pha, có hệ 

thống t  i tiêu tốt,  ảm bảo thoát n    trong mù  m   v      ủ nguồn n       

chủ  ộng t  i  ho   y nh    m trong mù  kh , tạo  ho   y nh    m sinh tr ởng 

và phát tri n thuận lợi. 

- Thu gom sạch s  những t n     ủ    y nh    m    bệnh,    Tr  c khi 

gieo trồng cần cày, bừa ruộng kỹ     h n vùi t n      y  ệnh, tiêu diệt 

nguồn bệnh l y l n  ho nh    m ở các lứa và vụ sau. 

- Ch m s  ,   n ph n v  t  i n     ầy  ủ,  úng kỹ thuật    phòng 

ngừa bệnh. 

- Khi ruộng  ã    bệnh, sử dụng một trong những loại thuố  nh : Tilt 

Super 300EC, Daconil 500SC, Ridomil Gold
®
 68WG, Validacin 5SL, 

  nnoz   8 W ,       phun phòng trừ. 

- N u ruộng th ờng xuyên b  bệnh gây hại nặng nên luân canh v i một số 

loại r u m u khá ,    hạn  h  v  phòng  ệnh. 

* Ngoài ra còn có rầy m m gây hại,   y l  loại côn trùng nhỏ có màu 

xanh lá cây, màu vàng hoặ  m u   n   i (tùy thuộ  v o gi i  oạn sinh tr ởng 

của rầy). Chúng chỉ có th  gây hại lá non và gai hoa củ    y nh    m,  á  lá 

tr ởng thành có một l p vỏ dày nên rầy m m không th  gây hại   ợc. Phòng trừ 

bằng các loại thuốc trừ s u     ộc tính thấp hoặc có nguồn gốc thảo mộ  nh : 

A t r    WG, Ar m     EC, A t m     EC, S out    SC, Golnitor  6WG,… 

V. Thu hoạ    

- Sau khi trồng khoảng  6 tháng,   y nh    m    th  cho thu hoạch lứa 

 ầu tiên và cứ mỗi tháng thu hoạch một lần,  o l    y t  nên mỗi cây chỉ thu 1 

bẹ    không làm mất sức của cây và các bẹ còn lại  ũng s  dễ phát tri n l n h n  

- Sau khi thu hoạch ti n hành bón phân trùn qu  trộn v i Humi    n   u 

h ng tháng (l u     n s u thu hoạch từ 4-5 ngày, không bón li n sau thu hoạch). 

S u  ợt thu hoạch này, tùy theo mứ   ộ phát tri n của lá mà thời gian thu hoạch 

s    o  ộng từ 30- 40 ngày cho các lần ti p th o,  ồng thời bổ sung thêm phân 

hóa học kèm phân trùn qu     cây phát tri n   ợc tối  u  
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5  CÂY ĐẬU XANH 

(Vigna radiata) 

 

I. T ời    

Đậu xanh có th  gieo trồng qu nh n m  Tuy nhiên, qu  th o  õi  ánh giá 

k t quả   y  ậu xanh trồng thích hợp nhất là vụ Đ ng Xu n, ngo i r  tùy th o 

 i u kiện của ti u vùng có th  gieo vào vụ Hè Thu và vụ Mùa, cụ th :  

- Vụ Đ ng Xu n: Gi o từ tháng      n tháng    n m s u  

- Vụ Hè Thu: Gieo từ tháng     n tháng 6. 

- Vụ Mùa: Gieo từ cuối tháng 8   n tháng 9.  

II  Một  ố giống Đạ  x n   

1. Giống Đ    8: Giống chín s m, thời gi n sinh tr ởng từ 70-75 ngày; 

sinh tr ởng khỏe, cao trung bình 55-70 cm; ra hoa tập trung, sai quả, trung bình 

 ạt 20-25 quả/cây, hạt to, khối l ợng 65-70g/1.000 hạt  n ng suất  ạt   -   

tạ/h    h u hạn, ch u nóng tốt, chống  ổ, chống bệnh v ng lá v   ốm lá tốt; có 

th  trồng trên nhi u  h n  ất khác nhau. 

2. Giống Đậu xanh HL 89-E3: Thời gi n sinh tr ởng 60-65 ngày, cây 

cao từ 60-70 cm, lá dày; ra hoa và chín tập trung; quả m u   n,   i khoảng 8-10 

cm, mỗi cây có trung bình 10-18,8 quả; kháng bệnh vàng lá, nhiễm nhẹ   n 

trung   nh  ối v i bệnh  ốm lá  n ng suất bình quân từ   -   tạ/h   

3. Giống Đậu xanh HL 2: Thời gi n sinh tr ởng từ 85-90 ngày, cây cao 

40-45 cm. Quả m u   n, quả có 3 hạt t  ng  ối   u, mỗi cây trung bình 40-45 

quả, th ờng tập trung ở th n  h nh    ng suất trung   nh l   6 tạ/h   Chống ch u 

t  ng  ối v i bệnh  ốm lá, bệnh thối quả, bệnh xo n lá  o virus v   ệnh rỉ sắt. 

Khả n ng  hống  ổ ngã tốt, vỏ quả dày khó thấm n  c; trồng thích hợp trên 

nhi u  h n  ất khác nhau. 

III  Kỹ t  ật trồng     m      

1. Chuẩn bị đất 

Có th  trồng trên nhi u loại  ất khác nhau, yêu cầu thoát n  c tốt,  ất t i 

xốp, không phèn mặn   ất cần cày bừa kỹ, làm sạch cỏ. Đậu xanh không ch u 

  ợc ngập úng nên l m  ất phải lên luống và tạo rãnh thoát n  c. 

2. Kỹ thuật trồng 

- L ợng giống: Gieo theo hàng 25 kg/ha. 

- Mật  ộ trồng: 200.000-250.000 cây/ha. 

- Có 2 cách  ánh h ng, lên luống: 

+ Đánh h ng rộng 40-50cm, cao 15-20cm, rãnh khoảng 15-20cm. 

+ Lên luống rộng 1-1,2m, cao 20-25cm, rãnh khoảng 20-25 cm. 

Có th  trồng xen v i các cây trồng khá  nh  ng , sắn,… 
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3. Bón phân 

a  Lượn  p ân   n 

Tùy theo mứ   ộ tốt xấu củ   ất m   ầu t  ph n   n     ạt   ợ  n ng 

suất và hiệu quả kinh t    o  L ợng ph n  ùng    bón cho 01 ha: 

Phân chuồng 5-10 tấn/ha hoặc phân hữu    sinh học 1.000kg; Urê 200 kg 

( ất xấu); Super Lân: 350 kg; phân Kali Clorua: 100 kg. 

   Cá     n 

- Bón lót: Toàn bộ phân chuồng v  Sup r L n khi l m  ất hoặc theo hàng 

tr  c khi gieo. 

- Bón thúc lần 1: 10-12 ng y s u khi  ậu mọc, bón 50% phân Urê và 50% 

kg phân Kali Clorua k t hợp x i xáo làm cỏ vun gốc. 

- Bón thúc lần 2: 20-   ng y s u khi  ậu mọc. bón  50% phân Urê và 50% 

kg Kali Clorua còn lại k t hợp x i xáo làm cỏ vun gốc. 

4  C  m     

- Dặm hạt và tỉa bỏ cây xấu: Cần dặm s m (3-  ng y s u khi gi o)    cây 

con mọc không b  cạnh tr nh  inh    ng, ánh sáng. Tỉa bỏ cây xấu và mật  ộ 

dày lúc 10-15 ngày sau gieo. 

- Diệt cỏ dại: Cỏ dại có th  làm thất thu 50-  % n ng suất và là môi 

tr ờng lây lan sâu bệnh. Nên diệt cỏ 1-2 lần lúc 15-20 ngày sau gieo và 35-40 

ngày sau gieo. Có th  diệt cỏ bằng cách: nhổ, x i, cuốc,... hoặc dùng thuốc trừ 

cỏ phun tr    khi gi o  ậu xanh, lúc hạt cỏ  h   nảy mầm. 

- Vun gố : Đ  giảm mứ   ổ ngã (trong mù  m  ), giúp  ất t i xốp, 

thoáng, sạch cỏ dại,  ất không b    ng váng s u khi t  i.  

- T  i n   : Đậu xanh cần nhi u n  c lúc mọc mầm và từ trổ ho    n 

 ậu trái (35-   ng y s u khi gi o),       á h t  i sau: 

+ T  i tràn: Chỉ áp dụng từ 30 ngày sau gieo trở  i v    y  on  h u úng 

kém v   ất dễ b    ng váng s u khi t  i làm rễ b  nghẹt. Cần  hú    ho  ất ngập 

n  c tối     -2 giờ. 

+ T  i thấm theo rãnh: Giữ n    th ờng xuyên trong  á  m  ng giữa 

li p, n  c s  theo rãnh thấm v o  ất.  

III  P  ng tr   in   ật g    ại  

1. Sâu hại 

a  D   đục thân (Ophiomyia phaseoli) 

* Nhận dạng và cách gây hại: 

- Thành trùng là một loài ruồi rất nhỏ, m u   n   ng, mắt  ỏ, th ờng hoạt 

 ộng ban ngày (nhất là lúc trời mát)     n v   ẻ trứng. Trứng   ợ   ẻ ở mặt 

   i lá, gần gân chính. 
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- Ấu trùng là dòi màu trắng ngà, dòi nở r   ục thẳng vào gân xuyên qua 

cuống lá v   ục vào thân củ    y  ậu  n th nh   ờng hầm ngay giữa thân kéo 

dài từ gố    n ngọn   y   hi  ã l n,  òi  ục một lổ xuyên qu  th n    làm 

  ờng ra sau này và hóa nhộng ở gần     S u khi vũ h  , th nh trùng chui qua 

lổ    ra ngoài. 

* Biện pháp xử lý: 

- Gieo trồng s m,  ồng loạt. 

- Chọn ruộng bằng phẳng, thoát n  c tốt, tạo  i u kiện cho cây phát tri n 

tốt    giúp cây phục hồi nhanh. 

- N u mật  ộ thấp thiệt hại không nghiêm trọng, có th  sử dụng thuốc 

Vibam 5GR, Vifu-super 5GR rải li u l ợng 15-20 kg/ha lúc gieo hạt  Cũng    

th  rải lú    y  ậu ra lá kép n u thấy có nhi u ruồi xuất hiện. 

b) Sâu khoang (Spodoptera litura) 

* Nhận dạng và cách gây hại: 

- Th nh trùng l  lo i    m hoạt  ộng   n  êm (mạnh nhất từ 6-10 giờ  êm)  

- Trứng   ợ   ẻ từng ổ    i mặt lá có phủ l p l ng t  m u v ng, gi i 

 oạn trứng từ 3-6 ngày. 

- Ấu trùng m i nở sống tập trung quanh ổ trứng,  n  hất xanh của lá làm 

lá x  trắng, úa vàng. Khi l n lên sâu phân tán dần, ban ngày chui xuống  ất, ban 

 êm hoặc lúc mát trời chui lên cắn phá ( n khuy t lá hoặc cắn nụ ho  h y  ục 

quả), khi  ụng   n sâu cuốn tròn lại r i xuống  ất, nằm bất  ộng  S u  n tạp là 

lo i    thực, tấn công trên nhi u loại cây trồng và có th  xuất hiện qu nh n m, 

 o       th  gây hại  ho  ậu xanh từ gi i  oạn   y  on  ho   n thu hoạch. 

* Biện pháp xử lý: 

- Sau khi thu hoạch, cày x i ph i  ất diệt sâu và nhộng. 

- Th m  ồng th ờng xuyên    phát hiện k p thời các ổ trứng và sâu non 

m i nở    thu bắt và diệt trừ. 

- Dùng bã chua ngọt    bắt    m. 

- Có th  dùng một số loại thuố  nh : Sh rp    EC, Karate
® 

2.5EC, 

C llous    EC,       phun phòng trừ. 

c) Sâu xanh da láng (Spodoptera exigua) 

* Nhận dạng và cách gây hại: 

- Th nh trùng l     m, trứng  ẻ trên lá, mỗi ổ 20-40 trứng, trứng nở sau 3 

ngày. Khi m i nở sâu sống tập trung quanh ổ trứng, sau một thời gian ngắn 

chúng bắt  ầu phân tán. Ấu trùng màu xanh, mặt l ng tr n láng,    tập quán nhả 

t  r i xuống  ất; ấu trùng kéo dài từ 10-19 ngày, sâu hóa nhộng trong  ất. 

- Sâu nhỏ  n  iệp lục lá    lại l p bi u bì trắng, sâu tuổi    n thủng lá 

thành những lổ nhỏ, sâu l n  n thủng lá thành những lổ l n h n  S u g y hại từ 
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khi   y  ậu còn nhỏ  ho   n khi cây trổ ho , t ợng trái  S u  n  ả lá, hoa, trái 

non,  ọt non. 

* Biện pháp xử lý: 

- Vệ sinh  ồng ruộng, luân canh, xuống giống  ồng loạt. 

- Thu và diệt ổ trứng giúp làm giảm  áng k  mật số sâu trên ruộng. 

- Thiên   ch ký sinh giữ vai trò rất quan trọng trong việc gi i hạn mật số sâu.  

- Có th  sử dụng một số loại thuố  nh :     Sup r   6EC, C t x 3.6EC, 

Tung tin   6EC, Confitin  8EC, S  ur    EC,…    phun phòng trừ. 

d  Sâu đục trái (Etiella zinckenella) 

* Nhận dạng và cách gây hại: 

- Đ y l   ối t ợng gây thiệt hại nghiêm trọng nhất. Thành trùng là loài 

   m,    k  h th  c nhỏ, màu nâu tối. Trứng   ợ   ẻ rải rác trên ngọn, chùm 

hoa và quả non. Ấu trùng màu hồng,  ầu   n,    thời gian phát tri n khoảng 13-

18 ngày. Cuối gi i  oạn ấu trùng sâu chui ra khỏi quả và hóa nhộng trong  ất. 

- Sau khi nở r     ng y s u  ục vào trái, lổ  ục rất nhỏ nên khó phát hiện, 

th ờng mỗi trái  ậu chỉ có một h i  on s u  S u  n một phần hạt của trái rồi 

chuy n sang trái khác, nên mỗi con có th  phá hại nhi u trái. Tách trái b   ục, 

thấy có sâu ở bên trong cùng v i phân thải ra. Lổ  ục của sâu tạo  i u kiện cho 

nấm mốc tấn công hạt. Sâu gây hại nặng từ gi i  oạn trái vào hạt   n tr  c khi 

hạt cứng. 

* Biện pháp xử lý: 

- Vệ sinh  ồng ruộng, cày ải, ph i  ất    diệt nhộng. 

- Luân canh, trồng  úng thời vụ. 

- Sử dụng một số loại thuố  nh  : Sebaryl 85SP, Motox 5EC, Kinagold 

23EC, D ph  is   EC,   t     EC, T nwin    EC,  in   EC,…    phun 

phòng trừ. 

2. Bệnh hại 

a) Bệnh lở cổ rễ 

* Tác nhân: Do nấm Rhizoctonia solani gây ra.  

* Triệu chứng: 

Cây bệnh ở phần thân giáp mặt  ất    m u n u  ỏ, s u     hỗ v t bệnh 

teo lại,   y  ổ ngã và khô héo. Trên ruộng bệnh phát sinh  ầu tiên từ một vài 

cây, v  sau lan rộng ra làm cây ch t từng chòm. Mặt  ất chỗ cây bệnh thấy 

những sợi nấm rải rác màu trắng hoặc vàng. 

Ngoài ra, nấm còn tấn công nhi u   y khá  nh u nh :  ắp, lúa, lục bình, 

cỏ,…    ất, n   , t n      y trồng l  n i l u tồn và lây lan bệnh.  

* Điều kiện phát sinh phát triển: 
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Bệnh gây hại chủ y u ở gi i  oạn cây con từ 1-2 tuần tuổi, nhất là trong 

 i u kiện thời ti t nóng ẩm,  ộ ẩm không khí cao. Bệnh có th  tồn tại   n khi 

  y r  ho   ậu quả. 

* Biện pháp quản lý: 

- Thi t k  hệ thống thoát n       ruộng không b   ọng n  c, ẩm   t,  ặc 

biệt là trên những chân ruộng trũng, ruộng luân canh v i lú  n  c. 

- T ng   ờng bón phân chuồng  ã   ợc ủ hoai mụ     bổ sung nguồn 

 inh    ng tổng hợp cho cây, cải tạo k t cấu củ   ất và bổ sung vi sinh vật  ối 

kháng giúp khống ch  sự phát tri n của nấm bệnh gây hại,  ồng thời bón thêm 

Lân và Kali. 

- Cày bừa ruộng kỹ, bón thêm vôi bột    giúp tiêu hủy nh nh t n      y 

bệnh có sẵn trong  ất từ vụ tr   , ph i ải  ất n u  i u kiện cho phép.  

- Tránh xuống giống vào những thời  i m    m   nhi u, không nên gieo 

hạt giống s u quá  S u khi m   n u  ất b    ng váng nên tr nh thủ x i xáo phá 

váng ngay. 

- Có th  sử  ụng một trong các loại thuố  nh : V li   in  L, H rog  

6 SL,   Cur      W , Fu  rin   W , V li  SL, V lij p n   SL,  S ,…   

phun phòng trừ  

b) Bệnh rỉ sắt 

* Tác nhân: Do nấm Uromyces appendiculatus gây ra. 

* Triệu chứng: 

Bệnh gây hại chủ y u trên lá,   i khi trên th n,  uống trái và trái. Trên lá, 

v t bệnh  ầu tiên là những  ốm nhỏ vàng hoặ   ỏ nâu, dần dần tâm v t bệnh h i 

nhô lên thành các gai rỉ (ở cả 2 mặt lá nh ng rõ nhất là ở mặt    i). Xung quanh 

v t bệnh th ờng có quầng vàng. Bệnh nặng làm lá rụng s m, trái ít, hạt lững. 

* Điều kiện phát sinh phát triển: 

Bệnh phát tri n thích hợp ở nhiệt  ộ 25-28
0
C v   ộ ẩm cao trong thời gian 

  i  Gi i  oạn ra hoa tạo trái là thời k  dễ nhiễm bệnh. Nấm bệnh tồn tại trên tàn 

     y  ệnh v  trong  ất.  

* Biện pháp quản lý: 

- Vệ sinh  ồng ruộng, thu dọn t n      y  ệnh. 

- Có th  dùng các loại thuố  nh : Ringo-L 20SC, Amistar Top
®
    SC, 

 orshi l  86  WG,       phòng trừ, li u l ợng sử  ụng th o khuy n  áo, h  ng 

  n ghi trên nhãn thuố   

 

c) Bện  đốm lá 

* Tác nhân: Bệnh do nấm Cercospora canescens gây ra.  

* Triệu chứng: Nấm bệnh l m lá  háy th nh  á   ốm hình bầu dục, dài 3-
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  mm,   i khi giữa v t bệnh b  cháy khô và có vi n vàng nâu bao bên ngoài.  

* Điều kiện phát sinh phát triển: Bệnh gây hại tất cả các bộ phận trên mặt 

 ất của cây. Bệnh xuất hiện khá muộn, khi cây ở gi i  oạn hình thành nụ cho t i 

khi thu hoạch, nhất l  trong  i u kiện thời ti t nóng ẩm,  ộ ẩm không khí cao. 

* Biện pháp quản lý: 

- Vệ sinh  ồng ruộng, thu dọn t n      y  ệnh, kh ng  ùng r m rạ có 

mầm bệnh    che phủ  ậu. 

- Tạo  i u kiện cho ruộng t i xốp, thoát n  c tốt. 

- Tránh gieo sạ quá dày. 

- Sử dụng giống chống ch u bệnh. 

- Luân canh, dùng hạt giống không mang mầm bệnh. 

- Xử lý hạt giống bằng thuốc trừ nấm. 

- Dùng  á  loại thuố  nh : C n zol     EC, C  rio Top 6  WG, For xyl 

35WP, Sosim    SC,   p sup r    EC,   n g   W ,…    phun phòng trừ. 

V  T    oạ    

- Đậu xanh bắt  ầu chín vào 18-21 ngày sau khi hoa nở. Thu hoạch lúc 

trời nắng ráo.  

- S u khi hái, trái   ợ    m ph i nắng 2-4 giờ, s u     ùng gậy  ập hoặc 

 ùng máy    tách hạt.  

- Hạt  ậu xanh tồn trữ  ộ ẩm thấp h n   % v  trữ trong khạp kín có chứa 

l p tro b p hoặc vôi (CaO) khô. Cần ph i nắng 1-2 tháng/lần     ảm bảo  ộ nảy 

mầm. Hạt có th  trữ trong bao bố, nh ng phải    n i mát, kh  ráo    phòng 

chim, chuột, ki n, nấm mốc. 
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6. CÂY DƢA HẤU 

(Citrullus lanatus) 

 

I. T ời    

D   hấu    khả n ng th  h nghi rất l n v i  i u kiện thời ti t nên    th  

mở rộng thời vụ gi o trồng qu nh n m, trong mù  nắng    th   hi  th nh  á  vụ 

 h nh nh  s u: 

- Gi o từ ng y   /    n ng y   /   D  ng l  h, gi i  oạn m i trồng gặp 

m    uối mù   ễ    h  hại   y  on  

- Gi o hạt khoảng   -  /    m l  h, t  ng ứng từ   /  -  /   D  ng 

l  h, thu hoạ h v o   p T t  guyên  án  Thời ti t tại thời  i m n y thuận lợi  ho 

sự r  ho ,  ậu trái nh ng  ễ     ọ trĩ g y hại  

II  Giống  

   Giống S g r b b : Hiện     án trên th  tr ờng l  giống nhập từ  ỹ 

(Sun l st, H rris  or n, E gl ), Thái L n (Chi  T i, Trái  ầu)  Trong nhi u 

n m qu  giống Sug r    y   ợ  trồng rất phổ  i n, nhất l      h ng T t  Trái 

tròn, trung bình 3-  kg, vỏ m u x nh   n, ruột  ỏ, thời gi n sinh tr ởng 6 -70 

ng y,   y l  giống thụ phấn tự  o  

   Giống An Tiêm 95: L  giống     hấu l i F , trái to, tròn, nặng  -8 kg, 

vỏ   n    g n  ậm, ruột  ỏ, ngon ngọt  Chống  h u tốt v i  ệnh  ốm lá gố , nứt 

thân  hảy mủ  o nấm Mycosphaerella melonis v   ệnh s  ng m i 

do Phytophthora melonis,  ho thu hoạ h    ng y s u khi gi o, trái   u, n ng 

suất v ợt trội h n giống Sug r    y khoảng   %  Th  h nghi rộng v i  i u kiện 

thời ti t,  ất   i khá  nh u, nên rất th  h hợp   nh tá  trong vụ  o l v      s u 

t t  

   Giống T oại Bảo   7 : Thời gi n sinh tr ởng 6 -6  ng y, trái h nh 

tròn   o, vỏ x nh   n    sọ    n mờ,  ứng,  t nứt thuận tiện  ảo quản v  vận 

 huy n  Ruột m u  ỏ t  i,  hắ  th t,  ộ ngọt   o  Trọng l ợng trung bình 8 

kg/trái, n ng suất   -   tấn/h    hả n ng  hống  h u  ệnh thán th  tốt  Đặ  t nh 

t  ng tự nh  giống An Tiêm  

* Một số giống có triển vọng trồng được quanh năm: Hắ   ỹ  h n      

v    8, Ti u Long   6 (F ), Xu n L n     (F ),  ảo Long T   6 , Th nh 

Long TN 522. 

Lưu ý: Đối v i  á  giống l i (F ), kh ng th  sử  ụng hạt trong trái th  ng 

phẩm l m giống  ho vụ s u, v  n ng suất v  phẩm  hất     s  giảm  

III  Kỹ t  ật trồng     m      

   C  ẩn bị đất 

- D   hấu    rễ mọ  s u,  h u úng kém,  h u hạn khá, nhất l  khi   y  ã 

trổ   ng,  ậu trái  C y  ễ trồng trên nhi u loại  ất,  ần  họn  ất thoát n    tốt, 

    ấu nhẹ, tầng   nh tá  s u, kh ng quá ph n  Cá  vùng  ất  át gần  i n,  ất 
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phù s  v n s ng l  t ởng    trồng     hấu,  hỉ  ần  hú   t  i n    v    n ph n  

Đất  át ph  t i xốp, nhiệt  ộ  ất  ễ t ng   o, thoát n    nh nh    lợi  ho  ộ rễ 

phát tri n,  hất l ợng     tốt,  h m s      tốn kém  

- D   hấu kh ng nên trồng liên tụ  trên một vùng  ất,  ễ thất  ại v    y    

 ệnh nhi u nh   ệnh  hạy   y, nứt th n, thời gi n  á h ly trồng     hấu   ng 

l u   ng tốt   

- Đất trồng     nên   o, thoáng kh ng      ng r m  h , kh ng    gi   ão, 

 h u   ợ  pH h i ph n trong phạm vi pH  - ,    hạn  h   ệnh nứt th n nên 

trồng ở pH 6-  v  nhiệt  ộ trên  6
0
C. 

- Chuẩn     ất:   u trồng trên  ất ruộng lú , nên l m  ất s u khi thu 

hoạ h lú   Dọn sạ h  ỏ  ại v  t n    thự  vật,   y   l ợt,  ừ   -  l ợt rồi   o 

m  ng lên li p  

-  h n l , lên luống:  hoảng  á h luống th ờng  , -  m  ho luống   n v  

4,5-6 m  ho luống   i     ng t  i n    rộng   -    m, s u     m,  ố tr  th o 

h  ng Đ ng T y      y nhận   ợ  nhi u ánh sáng  Luống trồng rộng 8 -90 cm, 

cao 15-20 cm. 

-  hoảng  á h, mật  ộ:  , -2,5 m x 0,5- ,6 m, t  ng    ng mật  ộ 

6.600-9.000 cây/ha. 

   Kỹ t  ật trồng 

a  G eo  ạt 

* Xử lý hạt giống:  

Đ  giúp hạt giống nảy mầm nh nh v    u nên ủ  ho nảy mầm tr    khi 

gi o  Đ m hạt ph i ngo i nắng nhẹ, rồi ng m trong n    ấm ph  tỉ lệ   s i +   

lạnh khoảng  -  giờ,  h  rử  sạ h nh t,  ùng vải g i hạt   m vùi trong tro trấu 

hoặ  r m rạ, n i    ánh nắng  ầy  ủ, t  i n    giữ ẩm th ờng xuyên, s u  6-48 

giờ hạt s  nhú mầm  

* Cách gieo hạt: 

- Gi o thẳng: L ợng giống 8 -    g    trồng       m
2
  ất  Gi o   hạt/lổ, 

sâu 1-   m, phủ tro trấu h y r m  hặt ngắn, khi   y mọ   -  lá tỉ   hừ       y 

tốt   hững n m  t m   hoặ  m    ứt s m,    th  gi o hạt thẳng trên li p, nh ng 

nên ủ hạt nảy mầm tr    khi   m gi o  

- Gi o trong  ầu: Cần   -6  g hạt giống  ho       m
2
  ất   ầu    th  l m 

 ằng lá  huối, lá  ừ ,  hi u ng ng    m,  hi u   o    m, hoặ   ùng túi nylon có 

 ụ  lổ thoát n     Chất liệu    v   ầu gồm  ất m n, ph n  huồng ho i, tro trấu tỉ 

lệ  ằng nh u  Hạt     ủ nảy mầm rồi gi o v o  ầu, s u    s ng tro trấu lấp hạt  

  u gi o trong  ầu lá  huối phải  ổ một l p tro trấu   y  -    m    tránh  ứt rễ 

khi nhổ v   ộ rễ phụ     hấu tái sinh kém  

-  hi   y lên   u khoảng 8 % th  loại  ỏ những   y  on mọ   hậm, gi o 

10-  %  ầu    trồng  ặm  
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- Ghép     hấu lên gốc cây Bầu: Đ y l  ph  ng pháp tiên ti n    tránh 

bệnh héo vàng do nấm Fusarium oxysporum niveum sp. và các bệnh từ  ất gây 

ra khi trồng     hấu vào mùa nóng ẩm. 

Cá h ghép: Dùng giống  ầu khỏ ,  ễ th  h nghi, nh n giống    l m gố  

ghép  Gi o hạt  ầu v o  ầu  ất nh      hấu   hi   y  ầu mọ  h i lá mầm th  

gi o hạt     hấu  Hạt     hấu gi o trong trấu hoặ   át  ãi sạ h, lấp l ợt trấu 

hoặ   át   y  -   m  Đ  hạt     hấu n i  t ánh nắng    mầm mọ    i, lá mầm 

 hậm mở   hi   y  ầu    lá thật,  ắt phần ngọn  ầu sát h i lá mầm từ h m 

tr        h m s u  ắt vát phần ngọn     hấu   i    m,  ùng t m tr   ứng v  

sạ h, nhỉnh h n th n     hấu  ắm v o ngọn  ầu, rút t m tr   ắm ngọn     hấu 

v o lỗ ghim vừ  rút r    ên ghép  hỗ k n gi , v o lú   hi u mát,  h    y ghép 

kín trong 3-  ng y   hi ngọn     hấu li n v o ngọn  ầu,      y  hỗ mát, khi 

  y      lá thật   m trồng (  -13 ngày). 

   Trồn   ây 

- C y  on   ợ   -   ng y, vừ  nhú lá nhám   m trồng ng y  Đ o hố  s u 

5-   m, rộng     m,   n ph n l t, xong rải một l p  ất m n, rồi rải một l p tro 

trấu   hoảng  á h trồng giữ       y trung   nh   -6   m (mật  ộ 6  -720 

cây/1.000 m
2
). 

- Đ     trái to, mỗi trái từ 6-  kg trở lên     h ng T t nên trồng th  , 

khoảng  á h giữ   á    y khoảng     m (mật  ộ       y/      m
2
). 

- Ở  á  vụ khá   ần trái nhỏ  -  kg/trái nên trồng   y, khoảng  á h   y 

khoảng   -    m v  li p  ũng hẹp h n ( hỉ khoảng 3,5- ,  m giữ    tim 

m  ng, mật  ộ    -1.100 cây/1.000 m
2
). 

- Trồng    sử  ụng m ng phủ n ng nghiệp  

* Ưu điểm: Hạn  h    n trùng,  ệnh g y hại, ng n ngừ   ỏ  ại,  i u hò  

 ộ ẩm v  giữ  ấu trú  mặt  ất, giảm rử  tr i ph n   n khi t  i n    hoặ  m   

to,  t   y h i nên ti t kiệm ph n  giữ ấm mặt  ất v o   n  êm (mù  lạnh) hoặ  

thời  i m m    ầm thi u nắng mặt  ất    lạnh  hạn  h   ộ ph n, mặn  giúp m u 

sắ  vỏ trái  ẹp, sạ h,  án   o giá h n  

* Lưu ý: 

- Đ  tránh   y  on     ọng n    khi gặp m    áy  ầu nên  ặt  ạn  

- Loại  ỏ   y  on y u, phát tri n kh ng   nh th ờng  

* Cách trồng: 

- Rải một  t  ất m n hoặ  r m hoặ  trấu mụ  v o trong hố (kh ng nên  ùng 

nhi u tro trấu, nhất l  trong mù  nắng v  sứ  n ng  ủ  m ng phủ v   ủ  tro l m 

  y  on    số , phát tri n y u), t  i n    v o lỗ rồi gi o hạt hoặ   ặt   y  on   

- C  th  sử  ụng thuố     hoạt  hất Copper Oxychloride    xử l   ệnh hại 

s u khi  ặt   y  on  
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3. Bón phân 

a  Lượn  p ân   n (tín    o     a  

Gồm 8   kg v i +    tấn ph n  huồng (hoặ        kg ph n hữu    sinh 

họ ) +   kg Urê +     kg ph n      6-16-8 (350kg Urê + 970 kg Super Lân + 

   kg   li Cloru ) +   kg   li  itr t    ợ   hi   ho  á  lần   n  

   Cá     n 

-   n l t:   n to n  ộ v i, ph n  huồng v  khoảng  /  ph n      6-16-

8. 

- Cá  lần   n ph n ti p th o ( hi  r    lần): 

+ Từ  8-   ng y s u khi gi o, rải  /  l ợng ph n      6-16-8 phía dây 

     ò, vén m ng phủ  á h gố      m   n     li p, t  i n     ậy m ng phủ lại  

+ Từ   -   ng y s u khi gi o, rãi  /  l ợng ph n   K 16-16-8 phía 

ng ợ  lại (ph   kh ng      y      ò),  ồng thời t  i n     ho   t ph n rồi  ậy 

m ng phủ  

* Lưu ý:  hi ngọn      h    ò r  khỏi m ng phủ  ần  hặt nhánh   y    

 hạng    ghim xuống  ất thủng m ng phủ    giữ ngọn      Đ  m ng phủ sử 

 ụng   ợ  l u kh ng nên  i trên mặt li p khi  ã phủ v  s u khi thu hoạ h     

 ần x p gọn,  ảo quản trong mát  

4  C  m     

a  Tướ  nướ  

- C y  òn nhỏ  ộ rễ y u,  n  ạn  ùng lon, ấm hoặ  thùng vòi thùng -búp 

s n    t  i (giống nh  t  i n     ặm)  Trong thời  i m nắng gắt   y  on sinh 

tr ởng  hậm h n trồng  ên ngo i,    l m giảm nhiệt  ộ mặt  ất v  kh ng kh  

xung qu nh   y  on  ần t  i n      u khắp mặt li p  ằng thùng vòi s n hoặ  

máy   m    vòi phun  

- S u   tuần:  ộ rễ   y phát tri n  ầy  ủ v   hi u s u v  rộng, n u trồng 

trong mù  nắng ti n h nh t  i thấm,   m n    v o rãnh, th ờng  -  ng y m i t  i 

một lần  Trên n n  ất  át,   m n     ầy rãnh ng ng  ỉnh mặt li p n    thấm từ từ 

v o trong li p  Trên  ất th t (th t ph  sét) n n ruộng lú ,   m n    t i  ỉnh li p, 

 hờ n    thấm v o li p  hừng   -   phút, giở m ng phủ lên th o  õi  ộ ẩm  ất rồi 

xả n    r , giữ mự  n    trong rãnh  á h mặt li p     m l  tốt nhất  

   Sửa dây 

 hi   y      ỏ vòi (   ng y s u khi xuống  ầu) th  ti n h nh sử  v   ố 

  nh v  tr   ò  ủ    y,     ho  á    y  ò song song khắp mặt li p th o thứ tự, 

kh ng quấn  hồng lên nh u l m ảnh h ởng   n khả n ng qu ng hợp  ủ    y, l  

n i trú ngụ  ủ  nhi u sinh vật g y hại v  g y kh  kh n trong việ  tuy n trái  
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   Tỉa n án  

Tr    khi lấy trái, mỗi   y nên tỉ   hừ  lại   th n  h nh v      n     y 

nhánh phụ (  y  h o), phần l n l  tỉ   hừ    nhánh phụ  ho  ò song song v i 

th n  h nh   ên tỉ  nhánh s m khi m i vừ  lú r   -   m  Tỉ   ỏ tất  ả  á    y 

 h o v   á    y   i r  s u,    tập trung  inh    ng nu i trái,  ũng    th  ngắt 

ngọn s u khi  ã    trái  

d  Úp nụ (t ụ p ấn  ổ sun   

C ng việ  n y   ợ  thự  hiện tập trung trong  -8 ng y, ti n h nh v o  -  

giờ sáng trong thời k  ho  nở rộ  Chọn ho   ự  tốt úp v o núm nhụy  ủ  ho  

 ái, ti n h nh khoảng   -40 ngày s u khi gi o, thời gi n úp nụ   ng ngắn   ng 

tốt,     á  trái     ùng  ộ l n, ruộng      ồng   u  ễ  h m s    

đ  Tuyển trá  

- Đ   ho trái     to  hỉ nên    một trái/mỗi   y  Việ  tuy n trái ti n h nh 

khoảng   -   ng y s u khi gi o hạt   hi trái  ằng trái  h nh  họn trái thứ   trên 

  y  h nh (v  tr  lá thứ   -  ), n u   y     quá sung    th   họn trái ở v  tr  lá 

thứ    -   s   ho trái tốt h n    u trên   y  h nh kh ng tuy n trái   ợ  th   họn 

trái thứ   trên   y nhánh tứ  v  tr  lá thứ 8-14. 

- Chọn trái  ầy  ặn,  uống to,   i,    nhi u l ng t  thẳng, kh ng s u 

 ệnh,    Đồng thời tỉ   ỏ tất  ả  á  trái khá   ậu tự nhiên,  á  trái r  s u,  ùng 

 ọng lá  ừ   ặm l m  ấu  

e  L t r m kê trá  

 hi trái l n  ằng trái   m,  hỉnh  ho trái  ứng    trái phát tri n  ồng   u  

L t kê trái    hạn  h  thối   t trái v  giúp trái phát tri n thuận lợi  Trong quá 

tr nh trái phát tri n thỉnh thoảng trở trái    trái tròn  ẹp v  m u vỏ trái x nh   u  

IV  P  ng tr   in   ật g    ại  

Ưu tiên áp  ụng Quản lý d ch hại tổng hợp (I  )    phòng trừ sinh vật 

gây hại trên   y     hấu: 

- L m  ất, ph i  ất tr  c khi trồng    diệt trứng, nhộng sâu hại. 

- Sử dụng màng phủ nilon nhằm hạn ch  sinh vật gây hại và cỏ dại. 

- Bảo vệ  á  thiên   ch và vi sinh vật      h    phòng trừ sinh vật gây hại. 

- Áp dụng tốt biện pháp sử dụng giống v    nh tá   ã nêu ở các phần trên. 

- Khi sử dụng thuốc BVTV phải tuân thủ nguyên tắ  “   úng”,  u tiên 

thuốc có nguồn gốc sinh họ     phòng trừ,  ảm  ảo  n to n thự  phẩm  ho 

ng ời tiêu  ùng   

   S    ại 

a) Bọ trĩ (Thrips palmi Karny) 

* Nhận dạng:  

http://caab.ctu.edu.vn/gtrinh/bvtv/rau%20sach/source/sauHai/bulach.htm
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Th nh trùng v  ấu trùng rất nhỏ    m u trắng h i v ng, sống tập trung 

trong  ọt non h y mặt    i lá non,  h  h hút nhự    y l m  ho  ọt non    xo n 

lại  Thiệt hại n y k t hợp v i triệu  hứng  o rệp l m  ho  ọt non    s ợng, 

ngẩng  ầu lên   o m  n ng   n th ờng gọi l  “ ầu l n”   hi nắng lên  ọ trĩ ẩn 

nấp trong k   ất hoặ  r m rạ  

* Tập t nh phát sinh gây hại:  

 ọ trĩ s  phát tri n mạnh v o thời k  kh  hạn   ên trồng  ồng loạt v  

tránh gối vụ, ki m tr  ruộng     thật kỹ    phát hiện s m ấu trùng  ọ trĩ  

* Biện pháp xử lý: 

 ọ trĩ    t nh kháng thuố  rất   o, nên th y  ổi thuố  th ờng xuyên, sử 

 ụng các loại thuố   VTV nh : Abagro    EC, A  kill   W , A  tin    EC, 

Agrov rtin   EC, Ar m     EC,  rightin    EC, R  sg nt   6EC    phun 

phòng trừ  

b) Bọ rầy dưa (Aulacophora similis) 

* Nhận dạng: 

- Th nh trùng     ánh  ứng, m u v ng   m,   i  -8 mm, sống l u  -3 tháng. 

- Ấu trùng    m u v ng nhạt,  ụ  v o trong gố    y     l m   y héo  h t  

-  hộng m u n u nhạt, thời gi n nhộng từ  -   ng y   hộng   ợ  h nh 

th nh trong  ất,  ên ngo i   o phủ  ằng một kén t  rất   y   hộng phát tri n 

trong thời gi n từ  -14 ngày. 

- Vòng  ời từ 8 -130 ngày. 

* Tập t nh phát sinh gây hại: 

- Th nh trùng hoạt  ộng mạnh v o   n ng y, nhất l  khi    nắng lên  

Th nh trùng  ái  ẻ trứng th nh từng nh m từ  -  trứng lú  sáng s m h y  hi u 

tối v   ẻ trong  ất, gần gố    y h y trong r m rạ  

- Th nh trùng  n l p  i u    v  phần m   iệp lụ  mặt trên lá th nh một 

  ờng vòng, s u   , phần     ạp  n s   ứt l   khỏi lá  Th nh trùng th ờng tấn 

  ng   y  on khi    h i lá   n  ầu tiên, n u mật số   o    th   n rụi h t lá l n 

 ọt non   y trồng trong mù  nắng    thiệt hại nhi u h n trong mù  m    

- Ấu trùng s u khi nở  n rễ   y v   ụ  v o gố  l m   y    v ng héo,  hậm 

phát tri n hoặ   h t  ột ngột  Cá  v t  n phá  ủ  ấu trùng trên rễ, gố    y  òn là 

n i x m nhập  ủ  vi khuẩn h y nấm l m  y         h t  

* Biện pháp xử lý: 

-  ảo vệ   y  on ng y từ lú    n  ầu  

-  hi thấy    th nh trùng   y trong ruộng     m  mật số  òn  t, sáng 

s m h y  hi u tối nên soi   n  ắt  Đ  tránh l y l n s ng vụ s u  ần thu gom 

tiêu hủy   y     s u mù  thu hoạ h,  hất th nh  ống      n  ụ  ọ     tập 

trung rồi phun thuố   iệt trừ   

http://caab.ctu.edu.vn/gtrinh/bvtv/rau%20sach/source/sauHai/bodua.htm
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- Th y  ổi thuố  th ờng xuyên v i  á  hoạt chất Abamectin + Petroleum 

oil; Emamectin benzoate; hoạt chất Thiamethoxam,… Li u l ợng sử dụng theo 

khuy n  áo, h  ng   n ghi trên nhãn thuố   

c) Rệp dưa  rầy n ớt (Aphis gossypii Glover) 

* Nhận dạng: 

- Cả ấu trùng l n th nh trùng   u rất nhỏ,   i  ộ  -2 mm, có màu vàng, sống 

th nh  ám   ng ở mặt    i lá non từ khi   y      lá mầm   n khi thu hoạ h   

- Th nh trùng rầy m m, rầy nh t    h i  ạng: 

+ Dạng kh ng  ánh: C  th    i từ  , - ,  mm v  rộng từ  ,6-0,8 mm. 

To n th n m u x nh   n, x nh th m v     phủ sáp  một  t  á th      ạng m u 

vàng xanh. 

+ Dạng     ánh: C  th    i từ  , - ,8 mm, rộng từ  , - ,  mm  Đầu v  

ngự  m u n u   n,  ụng m u v ng nhạt, x nh nhạt,    khi x nh  ậm, phi n l ng 

ngự  tr    m u   n, mắt kép to, ống  ụng   n  

* Tập t nh phát sinh gây hại: 

- Rầy g y hại trầm trọng n u tấn   ng  á    y  h o h y  ỉnh sinh tr ởng  

Rầy m m th ờng tập trung v i số l ợng l n ở  ọt non l m lá    qu n qu o v  

nhi u nấm   n   o qu nh l m ảnh h ởng   n sự phát tri n  ủ  trái  

- Rệp sống tập trung ở  hồi non v  ở mặt    i lá khi   y      lá mầm   n 

khi thu hoạ h v  mạnh nhất s u khi   y  ậu trái, tán lá rậm rạp, rệp  h  h hút 

nhự  l m  ho ngọn      hùn lại,   y sinh tr ởng kém, mật  ộ rệp   o    th  l m 

kh   ả lá  Rệp  òn l  m i gi i truy n  á  loại  ệnh virus  ho   y      Trong giai 

 oạn    ho  n u    lo i n y tấn   ng v i mật số   o th  ho   ễ    rụng, nhất l  

v o thời k   ho trái non, g y hiện t ợng rụng trái h y trái    méo m   

* Biện pháp xử lý: 

-  ảo tồn  á  lo i thiên    h  ủ  rệp nh   ọ rù ,  òi, ki n, nhện, nấm,… 

- Tỉ  lá gi , tiêu hủy lá    rệp g y hại   hặt v   h n vùi  á  phần    rầy 

g y hại, s u thu hoạ h nên thu  ọn sạ h t n    thự  vật v  l  n i  hứ  l ợng l n 

trứng v  rệp tr ởng th nh  

-  h ng nên   n nhi u ph n  ạm, t  i  ủ ẩm trong mù  kh   

-   u mật  ộ rệp thấp, nên lặt  ỏ  ằng t y  

- Rầy m m nh n mật số rất nh nh nên th ờng xuyên ki m tr   ồng ruộng 

   phát hiện k p thời v  phòng trừ  úng lú   C  th  sử  ụng  á  loại thuố  th ng 

 ụng    phòng trừ v   ần qu n t m        n quần th  thiên    h  ủ  rầy m m  

- Vì rầy m m truy n  ệnh virus nên thuố  trừ s u  hỉ    th   iệt   ợ  rầy 

m  kh ng hạn  h    ợ   ệnh, nh ng n u sử  ụng thuố  s m,  iệt   ợ  số l n 

rầy ở gi i  oạn  ầu th  khả n ng truy n virus  ủ  rầy thấp  

 

http://caab.ctu.edu.vn/gtrinh/bvtv/rau%20sach/source/sauHai/raymem.htm
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d) Sâu ăn tạp  sâu ổ  sâu đàn (Spodoptera litura) 

* Nhận dạng: 

- Th nh trùng l  loại    m  êm rất to,  ánh n u, giữ     một vạ h trắng   

- Trứng  ẻ th nh từng ổ h nh tròn ở mặt    i phi n lá,    l ng v ng n u 

 h  phủ   

- S u non lú  nhỏ sống tập trung ở mặt    i phi n lá nên gọi l  s u ổ, 

khi l n lên ph n tán  ần, m nh    m u xám v i kho ng   n l n ở trên ph   

l ng s u  ầu  

* Tập t nh phát sinh gây hại: 

S u  n lủng lá    h nh  ạng  ất   nh, hoặ   ắn  ứt ng ng th n   y  on  

S u    s u th ờng  hui v o sống trong  ất, ẩn    i  á  k  nứt h y r m rạ phủ 

trên mặt  ất, nhộng ở trong  ất  

* Biện pháp xử lý: 

- L m  ất kỹ tr    khi trồng vụ s u     iệt s u v  nhộng  òn sống trong 

 ất, xử l   ất  ằng thuố  hạt  C  th  ngắt  ỏ ổ trứng h y  ắt s u non   ng sống 

tập trung  

-  ên th y  ổi loại thuố  th ờng xuyên, phun v o gi i  oạn trứng sắp nở 

s   ho hiệu quả   o h n: Sử  ụng  á  loại thuố   ảo vệ thự  vật    hoạt  hất 

Matrine, Oxymatrine, Pyrethrins 2.5% + Rotenone 0.5%,… 

đ  Sâu ăn lá (Diaphania indica) 

* Nhận dạng: 

-    m nhỏ, m u n u, khi  ậu    h nh t m giá  m u trắng ở giữ   ánh, 

hoạt  ộng v o   n  êm v   ẻ trứng rời rạ  trên  á   ọt non   

- Trứng rất nhỏ, m u trắng, nở trong vòng  -5 ngày.  

- S u nhỏ,   i  ộ 8-   mm, m u x nh lụ     sọ  trắng  ặ  sắ  ở giữ  l ng  

* Tập t nh phát sinh gây hại: 

Th ờng nhả t   uốn lá non lại v  ở  ên trong  n lá hoặ   ạp vỏ trái non  

S u  ủ l n,  ộ   tuần l m nhộng trong lá kh   

* Biện pháp xử lý: 

 hun thuố  ngừ   ằng  á  loại thuố      á  hoạt  hất Rotenone, 

Spinetoram,..  khi s u xuất hiện rộ    phun phòng trừ  

   Bện   ại  

a) Bện    ạy dây (n ủ n ày    ết muộn   éo rũ  

* Tác nhân: Do nấm Fusarium oxysporum S. g y hại  

* Triệu chứng: 

http://caab.ctu.edu.vn/gtrinh/bvtv/rau%20sach/source/sauHai/sauantap.htm
http://caab.ctu.edu.vn/gtrinh/bvtv/rau%20sach/source/sauHai/sauanla.htm
http://caab.ctu.edu.vn/gtrinh/bvtv/rau%20sach/source/benhHai/benhthoire_heoday.htm
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- Trên     hấu,  ệnh th ờng xảy r  ở gi i  oạn   y    trái non trở v  s u  

Trong thự  t  sản xuất,  ệnh th ờng g y  h t   y v o gi i  oạn      ã  ậu trái  

- Cả   y        héo  h t, th ờng ngọn    hiện t ợng rủ tr    v o  uổi 

tr   v  t  i tốt lại  uổi  hi u h y sáng s m  Triệu  hứng héo từng phần s  xảy 

r  trong v i ng y  ồng thời v i hiện t ợng k  trên  s u    triệu  hứng héo   ợ  

lan r   ả   y,   y  h t  

- Tr    khi héo,   y    th     triệu  hứng lá    m u x nh v ng từ  á  lá 

gố  l n  ần lên  á  lá trên  

- Ở gi i  oạn  ầu  ủ   ệnh,  hỉ    những lá    i    v ng héo, mặt ngo i 

v   ên trong th n    m u n u v i l p mố  trắng v   hất nhự  nhờn xuất hiện ở 

từng phần th n  

- Đặ   i m    nhận  iện  ệnh l  khi  hẻ  ọ  gố    y r ,  ên trong thấy 

m      i n m u n u  ỏ  Ở   y  ã    nhiễm  ệnh l u, qu nh gố       ng l p   o 

tử m u hồng  ủ  nấm g y  ệnh  Rễ    thối v     m u mật ong  

* Điều kiện phát sinh phát triển: 

-  ấm l u tồn trong xá   ả   y  ệnh h y trong  ất    o tử nấm    khả 

n ng l u tồn trong  ất rất l u  Ở  á  ruộng   ợ  trồng     mỗi n m th  mầm 

 ệnh s  gi  t ng nhi u  S u  -  mù     , mật số n y t ng   o,    th  g y  h t 

    h ng loạt, thiệt hại    th  lên   n   -70%. 

-  ấm x m nhiễm v o hệ rễ, nhất l  khi rễ    th  ng tổn  o úng n   ,  o 

tuy n trùng, h y  o những nguyên nh n khá    ấm phát tri n  ên trong l m 

ngh n mạ h,   o tử   ợ  sinh r  v  l y l n th o gi  h y m    

* Biện pháp xử lý: 

- Lên li p   o, l m  ất th ng thoáng, tránh ngập úng l m tổn th  ng rễ, 

  n thêm ph n  huồng, tro trấu, nhổ   y  ệnh tiêu hủy   ần  hú   phòng tr   ệnh 

tuy n trùng n u    trong  ất   nh tá   

- Tránh trồng     hấu v   á    y  ùng nh m nh :     ỏ,      o,     

l o,    liên tụ  nhi u n m trên  ùng một thử  ruộng  

-  hổ  ỏ   y  ệnh, s u vụ thu hoạ h tiêu hủy h t xá   ả thự  vật  

-  ên lu n   nh     s u  -  vụ trồng  

- Khi bệnh ch m xuất hiện và gặp  i u kiện thời ti t thuận lợi cho sự phát 

sinh gây hại của bệnh, có th  sử dụng các loại thuố   ảo vệ thự  vật    hoạt  hất 

nh  Ningnanmycin;Streptomyces lydicus,… 

b) Bện   éo  ây  on   éo t p t ân 

* Tác nhân: Do nấm Rhizoctonia sp. g y hại  

* Triệu chứng: 

Bệnh có th  tấn công suốt gi i  oạn sinh tr ởng củ    y, th ờng gây thiệt 

hại nặng cho cây con. 

http://caab.ctu.edu.vn/gtrinh/bvtv/rau%20sach/source/benhHai/benhheocaycon_heokho.htm
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- Ở cây con: Cổ thân b  úng và teo tóp lại; rễ vàng và thối, cây b  ngả 

ng ng nh ng lá v n  òn x nh t  i, s u   , lá m i héo dần, làm cây con ch t. 

- Ở cây l n: Bệnh xâm nhiễm ở thân, nhất là ở phần gốc thân, làm cho mô 

vỏ b  thối nâu hoặ  n u   n, vi n vùng thối kh ng   u v     m u n u  ỏ, v t 

bệnh h i lõm s u v o v  th n    nứt ra, lá héo khô rồi rụng dần. Bệnh có th  tấn 

công trái, làm lở trái. 

- Bệnh   ợc nhận diện dễ dàng nhờ vào dấu hiệu của bệnh,    l   á  sợi 

nấm và hạch nấm, chúng phát tri n ngay trên v t bệnh của gốc thân, lan dần lên 

th n v  vùng  ất quanh gốc cây. Rễ thối v  th ờng    m u n u  ỏ. 

* Điều kiện phát sinh phát triển: 

- Đ y l  lo i nấm sống trong  ất, có khả n ng  ạnh tranh hoại sinh rất 

mạnh và tạo hạch. Sợi nấm và hạch nấm là hai dạng l u tồn và lây lan chủ y u 

của mầm bệnh.  

- Bệnh phát tri n mạnh khi ẩm  ộ   o, nấm l u tồn trên th n lú , r m rạ, 

 ỏ  ại, lụ    nh, hạ h nấm tồn tại trong  ất s u mù  gặt lú   

* Biện pháp xử lý: 

- Vệ sinh  ồng ruộng: Tr  c và sau vụ mùa, nên gom các xác bả cây và 

cỏ dại    thiêu  ốt hoặc chôn sâu, nhất là ở những ruộng  ã    nhiễm bệnh nặng, 

n u     i u kiện nên ph i  ất. 

- Luân canh: Từ 2-  n m tùy v o mứ   ộ nghiêm trọng của bệnh. 

- Khi bệnh ch m xuất hiện và gặp  i u kiện thời ti t thuận lợi cho sự phát 

sinh gây hại của bệnh, có th  sử dụng các loại thuố   ảo vệ thự  vật nh : Hope 

Life 450WP, Miksabe 100WP,…    phun phong trừ  

c) Bện  t án t ư 

* Tác nhân: Do nấm Colletotrichum lagenarium. g y hại  

* Triệu chứng: 

- Trên lá:  ệnh th ờng xuất hiện ở  á  lá gi   ên    i tr     Đốm  ệnh l  

những  ốm tròn kh ng   u  ặn, m u n u h y n u   n, k  h th    khoảng  -10 

mm,   i khi    những vòng kho n  Lá  ệnh nặng    rất nhi u  ốm v  lá    nh n  

  u trời ẩm s  thấy l p   o tử hồng n i v t  ệnh   ệnh l y l n nh nh l m lá 

cháy kh  rồi rụng  i,    tr  lại th n   y   

- Th n  ũng     háy kh  v  t o t p lại   

- Trên trái: Đốm  ệnh úng n   , m u n u   n   n   n,  ạng tròn rộng  -2 

 m,    vòng kho n, h i lõm v o vỏ, nứt nẻ v   ũng      o tử hồng n i v t  ệnh  

Cá   ốm  ệnh phát tri n nh nh v  rải rá    u khắp vùng vỏ trái,    khi liên k t 

lại l m th nh  á  v t thối rộng r   

 

 

http://caab.ctu.edu.vn/gtrinh/bvtv/rau%20sach/source/benhHai/benhthanthu_den.htm
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* Điều kiện phát sinh phát triển: 

 ầm  ệnh    th  l u tồn trong xá   ả thự  vật h y  ám trên    mặt hạt 

giống   ệnh th ờng xảy r  v o những tháng    m   nhi u    o tử l y l n  hủ y u 

 o m     ệnh xuất hiện nặng v  thời  i m trồng     s m vụ  o l  o trời  òn m   

hoặ  ruộng t  i quá nhi u n   , ẩm  ộ   o  

* Biện pháp xử lý: 

Tiêu hủy t n    thực vật sau mỗi mùa vụ. Khi bệnh ch m xuất hiện và 

gặp  i u kiện thời ti t thuận lợi cho sự phát sinh gây hại của bệnh, có th  sử 

dụng các loại thuố   ảo vệ thự  vật nh : Amistar
®
    SC, Ortiv   6  SC,   p 

h ro    W , Ok s  on   6 SC, Tis        SC,…   phòng trừ  

d) Bện   ả trầu  nứt t ân   ảy n ựa 

* Tác nhân: Do nấm Mycosphaerella melonis g y hại  

* Triệu chứng: 

- Trên lá: V t  ệnh lú   ầu l  những  hấm nhỏ m u n u liên k t th nh 

từng  ám nh     phun trầu lên lá, v t  ệnh ở     lá th ờng     háy n u, s u    

héo khô.  

- Trên th n:  hất l  nhánh th n,     ốm m u v ng trắng, h i lõm, l m 

khuy t th n h y h y nhánh n i     ệnh   hự    y ứ  r  th nh giọt, s u     ổi 

th nh m u n u   n v  kh   ứng lại, vỏ th n nứt r    ệnh l m héo   y v  nhánh. 

- Trên trái: Lú   ầu    những  ốm nhũn n   , s u     ốm  ệnh kh ,    

m u n u v     nứt nẻ  

* Điều kiện phát sinh phát triển: 

-  ấm  ệnh phát sinh v  g y hại mạnh trong  i u kiện luống     quá ẩm 

  t,   ợ    n nhi u  ạm  

-  ấm phát tri n th  h hợp ở nhiệt  ộ   -30
0
C,  h t ở   

0
C trong 10 phút, 

 ộ pH th  h hợp  , -6,4. 

-  ấm tồn tại trong t n      y  ệnh, l y l n  ằng   o tử  Thời ti t n ng v  

m   nhi u th  h hợp  ho  ệnh phát tri n  

* Biện pháp xử lý: 

- Tiêu hủy   y  ệnh s u vụ thu hoạ h, tránh   n nhi u ph n  ạm,  ệnh  ễ 

phát tri n v  l y l n nh nh  

- Khi bệnh ch m xuất hiện và gặp  i u kiện thời ti t thuận lợi cho sự phát 

sinh gây hại của bệnh, có th  sử dụng các loại thuố   ảo vệ thự  vật nh :   p 

h ro    W , Forli t 8 W ,  ropl nt     SL,…    phòng trừ  

đ  Bện  đốm p ấn 

* Tác nhân: Do nấm Pseudoperonospora cubensis. g y hại  

* Triệu chứng: 

http://caab.ctu.edu.vn/gtrinh/bvtv/rau%20sach/source/benhHai/benhdomla-chaynhua.htm
http://caab.ctu.edu.vn/gtrinh/bvtv/rau%20sach/source/benhHai/benhdomphan_suongmai.htm
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-  ệnh g y hại  hủ y u trên lá  Ở mặt trên lá,  ốm  ệnh lú   ầu nhỏ,    

m u x nh nhạt, s u     i n  ần s ng m u v ng rồi m u n u nhạt v  th ờng    

gi i hạn giữ   á  g n phụ  ủ  lá, nên  ốm  ệnh     ạng h nh g    ạnh  Trong 

 i u kiện ẩm   t, nấm tạo r  l p phấn m u xám  ậm hoặ  t m  ỏ ở mặt    i lá 

n i    v t  ệnh  L p phấn n y l  khối   nh   o tử  ủ  nấm  Lá    v ng khi    

nhi u  ốm,  á   ốm n y s  liên k t lại tạo th nh những vùng  háy m u n u nhạt 

v  m   ệnh  ễ    v  (rá h)  C y nhiễm nặng    th   h t v   ho trái kém giá tr    

- Trái  t    tấn   ng, nh ng trái s  nhỏ v     v  nhạt   

* Điều kiện phát sinh phát triển: 

 ệnh th ờng xuất hiện từ lá gi  ở gố   i lên lá non, phát tri n mạnh v o 

thời  i m ẩm  ộ   o   ấm l y l n  hủ y u  o   o tử nấm l y truy n từ vụ n y 

s ng vụ khá , từ ruộng n y s ng ruộng khá    ệnh xảy r  nghiêm trọng v  l y 

l n nh nh khi trời    nhi u s  ng  

* Biện pháp xử lý: 

- Chọn những giống  t nhiễm    trồng  

- Tiêu hủy xá  lá   y  ệnh, nhất l  s u mỗi mù  vụ  

- L m li p   o, thoát n    nh nh khi    m    

- Tránh     á  lá gố  ti p xú   ất  

- Khi bệnh ch m xuất hiện    th  sử  ụng  á  loại thuố   ảo vệ thự  vật 

   hoạt  hất: Mancozeb (min 85%), Mancozeb 64 % + Metalaxyl 8 %, Metiram 

Complex (min 85 %),…    phòng trừ  

V  T    oạ   

- D   hấu   ợ  thu hoạ h khi     ộ  h n 8 -90%, khoảng 6 -70 ngày sau 

khi trồng, tùy th o từng giống v   i u kiện vận  huy n   n th  tr ờng tiêu thụ x  

h y gần  Th ờng khoảng   -   ng y s u khi  hấm  ứt thụ phấn  

- Cần ng ng n     -  ng y tr    khi thu hoạ h giúp     ngọt,  ảo quản 

  ợ  l u  Việ  ng ng t  i ph n v  phun thuố     ng y tr    khi thu hoạ h 

nhằm  ảo  ảm phẩm  hất    ,  n to n  ho ng ời tiêu  ùng  
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7. CÂY ỚT 

(Chili pepper) 

 

I  T ời    

- Vụ s m: Gieo tháng 8-9, trồng tháng 9-10, bắt  ầu thu hoạch tháng 12-1.  

- Vụ  h nh (Đ ng Xu n): Gi o tháng 10-11, trồng tháng 11-12, bắt  ầu 

thu hoạch tháng 2-  n m s u   

- Vụ Hè Thu: Gieo tháng 4-5, trồng tháng 5-6, bắt  ầu thu hoạch thu 

hoạch tháng 8-9.  

II. Giống 

1. Giống lai F1 

- Giống Chili: Trái to, dài 12-    m,   ờng kính trái 1,2-1,4cm; trọng 

l ợng trung bình trái 15-16 g, dạng trái chỉ    , trái  h n  ỏ, cứng, cây trung 

bình, phù hợp th  hi u ng ời tiêu dùng. Cây cao trung bình 75-85 cm, sinh 

tr ởng mạnh, chống ch u bệnh tốt v   ho n ng suất cao. 

- Giống số 20: Sinh tr ởng mạnh, phân tán l n, ra nhi u hoa, dễ  ậu trái, 

bắt  ầu cho thu hoạch 85-90 ngày sau khi cấy, cho thu hoạch dài ngày và chống 

ch u tốt bệnh virus. Trái  t chỉ   a dài 14-16 cm, thẳng, ít cay, trái cứng nên giữ 

  ợc lâu sau thu hoạ h, n ng suất 2-3 tấn/1.000m
2
.  

- Giống TN 16: Cho thu hoạch 70-75 ngày sau khi gieo, trái chỉ thiên khi 

 h n  ỏ t  i, rất cay, dài 4-   m,   ờng kính 0,5-0,6 cm, trọng l ợng trung bình 

3-  g/trái,  ậu nhi u trái và chống ch u khá v i bệnh thối trái, sinh tr ởng tốt 

qu nh n m  

- Giống Hiểm lai 207: Giống cho trái chỉ thiên, dài 2-3 cm, trái rất cay và 

th m, n ng suất 2-3 kg trái/cây, chống ch u khá bệnh thán th   

2. Giống đị  p ƣơng 

- Giống Sừng Trâu: Bắt  ầu cho thu hoạch 60-80 ngày sau khi trồng. 

Trái m u  ỏ khi chín, dài 12-    m, h i  ong ở  ầu, h  ng xuống    ng suất 8-

10 tấn/ha, dễ nhiễm bệnh virus v  thán th  trên trái  

- Giống Chỉ Thiên: Bắt  ầu cho trái 85-90 ngày sau khi cấy. Trái thẳng, 

bóng láng, dài 7-    m, h  ng lên, n ng suất t  ng    ng v i  t Sừng nh ng 

  y h n nên   ợ      huộng h n  

- Giống Ớt Hiểm: Cây cao, trổ hoa và cho trái chậm h n   giống trên, 

nh ng  ho thu hoạ h   i ng y h n nhờ chống ch u bệnh tốt. Trái nhỏ 3-4 cm rất 

cay và kháng bệnh  ốm trái tốt nên trồng   ợ  trong mù  m    

III  Kỹ t  ật trồng     m      

1. Chuẩn bị cây con 

L ợng hạt giống gi o  ủ cấy cho 1.000m
2
 từ 15-25g (150-160 hạt/g). 
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Diện t  h gi o   m   y  on l     m
2
. Chọn  ất cao ráo hay làm giàn cách mặt 

 ất 0,5-1 m, lót phên tre hay lá chuối rồi  ổ lên trên một l p  ất, phân, tro dày 5-

10 cm rồi gieo hạt. Hạt  t th ờng nảy mầm chậm, 8-10 ngày sau khi gieo m i 

mọc khỏi  ất, cây con cấy vào lúc 30-35 ngày tuổi, có sử dụng màng phủ nên 

cấy s m lúc 20 ngày tuổi. 

2. Cách trồng 

Đất trồng  t phải   ợc luân canh triệt    v i cà chua, thuốc lá và cà tím. 

Trồng mù  m    ần lên li p cao vì  t ch u úng kém. Khoảng cách trồng th y  ổi 

tùy thời gian dự   nh thu hoạch trái, n u  n trái nh nh ( -5 tháng sau khi trồng) 

nên trồng dày, khoảng cách trồng 50x30x40cm, mật  ộ 3.500-5.000 

cây/1.000m
2
; n u muốn thu hoạch lâu nên trồng th  , khoảng cách trồng 70x 

50x60cm, mật  ộ trồng      -2.500 cây/1.000m
2
. 

3. Bón phân 

a  Lượng phân bón (tính cho 01 ha) 

15 tấn chuồng hoai hoặc 2.500kg phân hữu    sinh học + 500kg Super 

Lân + 200kg Urê + 200kg Clorua Kali + 120kg Calcium nitrat + 600kg NPK 16-

16-8 + 500 kg vôi bột. 

b) Cách bón 

* Bón lót: 15 tấn chuồng hoai hoặc 2.500 kg phân hữu    sinh học, 500 

kg Super Lân, 20 kg Calcium nitrat, 100 kg NPK 16-16-8, 500 kg vôi. Vôi rải 

  u trên mặt  ất tr  c khi cuố   ất lên li p, phân chuồng hoai, lân rải trên toàn 

bộ mặt li p x i trộn   u.  

* Bón phân thúc: 

- Lần 1 (20-25 ngày sau khi cấy): 40 kg Urê, 40 kg Clorua Kali, 130 kg 

NPK 16-16-8 + 20 kg Calcium nitrat.  

- Lần 2 (55-60 ngày sau khi cấy, khi đ  đậu trái đều): 60 kg Urê, 50 kg 

Clorua Kali, 130 kg NPK 16-16-8 + 20 kg Calcium nitrat.  

- Lần 3 (khi cây 80-85 ngày sau khi cấy, bắt đầu thu trái): 60 kg Urê, 50 

kg Clorua Kali, 120 kg NPK 16-16-8 + 30 kg Calcium nitrat.  

- Lần 4: (khi cây 100-110 ngày sau khi cấy, thúc thu hoạch rộ): 40 kg Urê, 

60 kg Clorua Kali, 120 kg NPK 16-16-8 + 30 kg Calcium nitrat. 

Ngoài ra có th  sử dụng các loại phân hữu    nh : VEDAGO, hữu    

sinh họ  WEGH, ph n   n qu  lá, vi l ợng:  omix, Atonix, Sup rm x,…  n 

bổ sung. 

Chú ý:  t th ờng b  thối  u i trái  o thi u   nxi,  o    mặc dù  ất   ợc 

  n v i  ầy  ủ tr  c khi trồng hoặ    n  ủ C l ium nitr t, nh ng  ũng nên  hú 

ý phun bổ sung phân Clorua Canxi (CaCl2)   nh k  7-10 ngày/lần vào lúc trái 

  ng phát tri n    ngừa bệnh thối  u i trái  

Nhằm góp phần t ng n ng suất và phẩm chất trái, nhất l  trong mù  m      
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th   ùng ph n   n lá vi l ợng nh :   st r Grow, Risopl  II v  IV,   yfol n, 

 ir  l ,    phun   nh k  7-10 ngày/lần từ khi cấy   n tr  c 10 ngày khi thu hoạch.  

4  C  m     

a  Tướ  nước 

 t cần nhi u n  c nhất lúc ra hoa rộ và phát tri n trái  Gi i  oạn này thi u 

n  c hoặc quá ẩm   u d n   n  ậu trái  t   ù  m    ần  hú   th  t n  c tốt, 

kh ng    n  c ngập lâu. 

b) Tỉa nhánh 

Th ng th ờng  á    nh nhánh    i  i m ph n   nh   u   ợc tỉa bỏ tạo 

sự th ng thoáng,  á  lá    i  ũng tỉa bỏ     t phân tán rộng. 

IV  P  ng tr   in   ật g    ại  

1. Sâu hại 

a) Bọ trĩ (rầy lửa, bù lạch (Thrips sp.)). 

* Nhận dạng: Thành trùng và ấu trùng rất nhỏ có màu trắng h i v ng,  i 

chuy n rất nhanh. 

* Tập quán sinh sống và gây hại: 

-Th ờng xuất hiện gây hại trong suốt mùa vụ trồng  Trong  i u kiện thời 

ti t khô nóng, bọ trĩ phát tri n mạnh. 

- Sống tập trung trong  ọt non hay mặt    i lá non, chích hút nhựa cây 

l m  ho  ọt non b  xo n lại l m   y sinh tr ởng kém.  

* Biện pháp xử lý: 

Bọ trĩ    t nh kháng thuốc rất cao, cần th y  ổi thuố  th ờng xuyên. Sử 

dụng các loại thuố  nh : Sils u   W ,   n vi 
®
 100OD, 200SC, Minecto


 Star 

6 WG,   p Winn r  WG,…    phun phòng trừ. 

b) Sâu xan  đục trái (Heliothis armigera) 

- Trứng  ẻ thành ổ có phủ lông vàng; một    m  ái  ẻ 200-2.000 trứng. 

Ấu trùng là sâu có nhi u lông, màu sắc th y  ổi từ màu hồng, xanh, xanh vàng 

  n n u   n th o m i tr ờng sống. Sâu ở ph   ngo i thò  ầu vào bên trong phá 

gây hại búp non, nụ hoa, cắn  i m sinh tr ởng,  ục thủng quả từ khi còn xanh 

 ho   n lúc gần chín và làm thối trái. Nhộng m u n u  ỏ nằm trong lá khô hoặc 

trong  ất. 

- Sử dụng các loại thuố  nh : Agi z     EC,  othi n     EC,   si u 

   SC, T si u  WG, Lim t r     EC,…    phun phòng trừ. 

c) Bọ phấn trắng (Bemisia tabaci) 

* Nhận dạng: 

Trứng, ấu trùng và thành trùng hiện diện ở mặt    i lá trên các loại   y  n 

trái, bầu   ,    ,   ,  t, bông vãi, thuốc lá. Ấu trùng v  th nh trùng   u chích hút 

http://www.ctu.edu.vn/colleges/agri/gtrinh/bvtv/rau%20sach/source/sauHai/bulach.htm
http://www.ctu.edu.vn/colleges/agri/gtrinh/bvtv/rau%20sach/source/sauHai/sau_xanh.htm
http://www.ctu.edu.vn/colleges/agri/gtrinh/bvtv/rau%20sach/source/sauHai/rayPhanTrang.htm
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làm lá bi n vàng, cây mau suy y u, giảm n ng suất. 

* Tập quán sinh sống và gây hại: 

Bọ phấn trắng phát tri n nh nh trong  i u kiện nóng và khô, rất dễ kháng 

thuốc khi phun ở nồng  ộ cao, hoặ  phun th ờng xuyên   nh k . Bọ phấn trắng 

còn là môi gi i truy n bệnh xo n lá  o vi rút  

* Biện pháp xử lý: 

- Sử dụng ong ký sinh trên ấu trùng của bọ phấn trắng. 

- Sử dụng  á  loại thuố  nh :   n vi 
®
 200SC, Closer 500WG, Decis 

   EC, Confi or    SL,… phun ở mặt    i lá    phòng trừ Bọ phấn trắng. 

d) Rầy nhớt, rầy mềm (Aphisspp.) 

* Nhận dạng: 

- Rầy tr ởng thành và rầy non   u rất nhỏ,    th  m m, màu sắ  th y  ổi 

từ vàng nhạt   n xanh th m. Rầy tr ởng thành có hai loại có cánh và không có 

cánh:  

+ Dạng kh ng  ánh: C  th  dài từ 1,5-1,9 mm và rộng từ 0,6-0,8 mm. 

To n th n m u x nh   n, x nh thẩm và có phủ sáp; một ít cá th  có dạng màu 

vàng xanh; 

+ Dạng     ánh: C  th  dài từ 1,2-1,8 mm, rộng từ 0,4- ,  mm  Đầu và 

ngự  m u n u   n,  ụng màu vàng nhạt, xanh nhạt,    khi x nh  ậm, phi n l ng 

ngự  tr    m u   n   

* Tập quán sinh sống và gây hại: 

Ấu trùng và thành trùng tập trung mặt    i lá, nhất l   ọt non, hoa, chồi. 

Chúng hút nhựa, làm khô héo hoặ     lại những v t th m   n trên lá  C y  t b  

 hùn  ọt, lá  ong, xo n lại, cây sinh tr ởng kém, ngoài ra rầy còn là côn trùng 

môi gi i lan truy n bệnh Khảm vàng.  

* Biện pháp xử lý: 

- Các loại thiên   ch là bọ rùa, ki n, nhện, nấm,...có th  ki m soát mật số 

của rầy hiệu quả.  

- Tỉa lá già, tiêu hủy các phần của cây có rầy gây hại. Sau thu hoạch nên 

thu dọn sạ h t n    thực vật v  l  n i  hứ  l ợng l n trứng và rầy tr ởng thành. 

- Không nên bón nhi u ph n  ạm, t  i  ủ ẩm trong mùa khô. 

- N u mật  ộ rầy thấp, nên loại bỏ bằng tay. 

- Rầy m m nhân mật số rất nh nh nên th ờng xuyên ki m tra  ồng ruộng 

   phát hiện k p thời. Khi mật số rầy cao có khả n ng ảnh h ởng   n n ng suất, 

dùng các loại thuốc phổ bi n nh : Tr  on   EC,   ss    EC,   p Winn r 

 WG, Com      EC,        phun phòng trừ. 

 

http://www.ctu.edu.vn/colleges/agri/gtrinh/bvtv/rau%20sach/source/sauHai/raymem.htm
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đ  Sâu k oan  (Spodoptera litura) 

* Nhận dạng:    m  ẻ trứng trên lá, cành và gân lá từng ổ  Vòng  ời: 25-

48 ngày. 

* Tập quán sinh sống và gây hại: 

- Th ờng gây hại v o   n  êm    n ng y ẩn    i  ám lá, kh m  ỏ hoặc 

trong  ất. Sâu làm nhộng trong  ất. 

- Sâu non lúc nhỏ sống tập trung ở mặt    i phi n lá nên gọi là sâu ổ, khi 

l n lên phân tán dần, mình có màu xám v i kho n   n l n ở trên ph   l ng s u 

 ầu,  n lủng lá có hình dạng bất   nh hoặc cắn  ứt ng ng th n   y  on  S u    

s u th ờng chui vào sống trong  ất, ẩn    i các kẻ nứt h y r m rạ phủ trên mặt 

 ất, nhộng ở trong  ất. 

* Biện pháp xử lý: 

- Dọn v ờn sạch s , gom t n    thực vật và trứng tiêu hủy. 

- Th ờng xuyên th m v ờn    phòng trừ k p thời và hiệu quả. 

- L m  ất kỹ tr  c khi trồng vụ s u    diệt sâu và nhộng còn sống trong 

 ất, xử l   ất bằng thuốc hạt. Có th  ngắt bỏ ổ trứng hay bắt s u non   ng sống 

tập trung.  

- Khi xuất hiện v i mật  ộ   o, nên phòng trừ k p thời    tránh b  thiệt hại 

nặng. Sử dụng luân phiên các loại thuố  nh :   r t 
®
 2.5EC, Decis 2.5 EC, 

  si u    SC, Lim t r     EC,       phun v o gi i  oạn trứng sắp nở s  cho hiệu 

quả cao. 

2. Bệnh hại 

a) Bệnh héo cây con 

* Tác nhân: Do nấm Rhizoctonia solani, Phythophthora sp., Pythium sp. 

gây ra. 

* Triệu chứng: 

V t bệnh th ờng xuất hiện ở phần thân ngay trên mặt  ất, nấm tấn công 

vào gốc làm gốc cây b  thối nhũn, phần cây bên trên v t bệnh v n  òn t  i x nh, 

s u      y m i bắt  ầu héo.  

* Điều kiện phát sinh, phát triển: 

- Bệnh phát tri n mạnh khi ẩm  ộ cao, nấm l u tồn trên th n lú , r m rạ, 

cỏ dại, lục bình; hạch nấm tồn tại trong  ất sau mùa gặt lúa. 

- Bệnh th ờng gây hại cây con trong li p   ng hoặc sau khi trồng khoảng 

01 tháng. 

* Biện pháp xử lý: 

- Sử dụng một số loại thuố     phòng trừ: Arygreen 500SC, Chionil 

   W ,   v lilus   SL,  W , V li   in  SL,… 
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b) Bện   éo rũ trên ớt 

* Tác nhân: 

- Bệnh héo rũ mốc trắng do nấm Sclerotium rolfsii gây ra. 

- Bệnh héo vàng do nấm Fusarium oxysporum gây ra. 

* Triệu chứng: 

Phần thân sát mặt  ất có v t nấm tạo thành mảng trên b  mặt thân làm phá 

hủy hệ thống mạch d n của cây làm cho cây héo và ch t. 

* Điều kiện phát sinh, phát triển: 

Bệnh phát tri n thuận lợi trong  i u kiện nhiệt  ộ cao, ẩm  ộ   o nh ng 

thích hợp nhất là nhiệt  ộ 25-30
0
C. Hạch nấm có th  tồn tại   n m trong  ất 

kh  nh ng  hỉ tồn tại   n m trong  ất ẩm, bệnh gây hại ở thời k  cây con   n 

khi ra hoa. 

* Biện pháp xử lý: 

- Dọn sạch các mầm bệnh trên  ồng ruộng; luân canh cây trồng khác họ; 

chọn giống khỏe mạnh; tránh làm tổn th  ng rễ    hạn ch  nguồn xâm nhập 

bệnh; giữ ẩm ở mức vừ   ủ  ho   y v   ặc biệt l    n ph n   n  ối, chú ý bổ 

sung Canxi. 

- Có th   ùng  á  loại thuố  nh : G no       SL,   s mi  Gr nul r 

   G, Lus t x  SL,  o   i SL,…    phòng trừ bệnh. 

c) Bệnh héo xanh vi khuẩn 

* Tác nhân: Do vi khuẩn Pseudomonas solanacearum gây hại. 

* Triệu chứng:  

  n  ầu cây có bi u hiện héo vào ban ngày khi nắng lên, s u    phục hồi 

v o   n  êm (nhiều người gọi là bệnh ngủ ngày). Sau vài ngày thì cây ch t 

không phục hồi   ợc nữa, lá không chuy n màu vàng. Khi cây b  héo nh ng v n 

giữ   ợc màu xanh. Bệnh có th  làm ch t cả cây hoặc ch t dần từng nhánh, gốc 

cây b  thối nhũn   

* Điều kiện phát sinh, phát triển: 

- Vi khuẩn Pseudomonas solanacearum phát tri n mạnh ở nhiệt  ộ 30-35
0
C.  

- Bệnh gây hại ở  á  gi i  oạn sinh tr ởng nh ng th ờng gây hại nặng 

v o gi i  oạn thu hoạch. 

- Chúng tồn tại rất l u trong  ất và xâm nhập vào cây qua v t th  ng, l n 

truy n qua cây bệnh và dụng cụ l o  ộng.  

* Biện pháp xử lý: 

Th ờng xuyên  i u tra, phát hiện k p thời    nhổ bỏ cây b  bệnh,   m tiêu 

hủy. Dùng các thuốc Stifano 5.5SL, Sat 4SL, Anti-xo 200WP, Biobac WP, 

El  rin    SL, L ti St r  SL, A tinov t    S ,…    phòng trừ bệnh. 
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d) Bện  t án t ư do nấm 

* Tác nhân: Do nấm Colletotrichum spp g y r   Đ y l   ệnh nguy hi m 

gây thối quả hàng loạt v  th ờng xuất hiện vào các tháng nóng, ẩm trong n m   

* Triệu chứng: 

V t bệnh lú   ầu h nh tròn, úng n   , h i lõm xuống, s u    l n  ần ra, 

tâm v t bệnh    m u n u   n, vi n màu nâu xám, bên trong có nhi u vòng  ồng 

tâm và có những chấm nhỏ li ti m u   n nh  lên   o  

* Điều kiện phát sinh, phát triển: 

- Bệnh th ờng gây hại trên trái trong  i u kiện    m   nhi u hoặc ẩm  ộ 

không khí cao. 

- Nấm bệnh tồn tại rất l u trong  ất, trên cây và trong hạt của trái b  cây bệnh.  

* Biện pháp xử lý: 

Có th  sử dụng các loại thuố  nh : Som  SL, Amist r
®
 250SC, Thumb 

0.5SL, Melody duo 66.75WP, Ortiva
®
 600SC, Daconil 75WP, MAP Green 6SL, 

S t  SL,…    phòng trừ bệnh. 

V  T    oạ    

- Thu hoạch  t khi trái bắt  ầu chuy n màu, ngắt nhẹ cả cuống trái.  t cho 

thu hoạch 35-40 ngày sau khi trổ hoa, ở các lứa rộ thu hoạch  t mỗi ngày, trung 

bình cách 1-2 ngày thu 1 lần, n u  h m s   tốt n ng suất trái  ạt 20-30 tấn/ha. 

- Làm giống nên chọn cây tốt,  á h ly    tránh lai tạp, làm giảm chất 

l ợng giống. Chọn trái ở lứa thu hoạch rộ,    chín hoàn toàn trên cây, hái v     

chín thêm vài ngày rồi lấy hạt, ph i thật kh ,    vào chai lọ kín, khô ráo. 

http://www.ctu.edu.vn/colleges/agri/gtrinh/bvtv/rau%20sach/source/benhHai/benhthanthu_ot.htm
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8  CÂY H NH T M 

(Allium fistulosum) 

 

I  T ời    

H nh t m    th    ợ  trồng qu nh n m, nh ng       vụ  hính:  

- Vụ Đ ng Xu n: Trồng từ tháng   -  , thu hoạ h từ tháng  -  n m s u  

- Vụ Xu n H : Trồng từ tháng  - ,thu hoạ h từ tháng  -5. 

- Vụ H  Thu: Trồng từ tháng 6- , thu hoạ h từ tháng 8-9.  

II. Giống 

- Hiện có các giống     ph  ng v  một số giống hành lai F1 nhập nội nh  

Indonnesia, Hà Lan.  

- Chọn những  ủ h nh t  ng  ối  ồng   u, kh ng    nhiễm s u  ệnh    

l m giống  

- L ợng giống:  , - ,  tấn/h   

III  Kỹ t  ật trồng     m      

   C  ẩn bị đất 

- H nh t m có th  trồng   ợc trên nhi u loại  ất khác nh u, nh ng th  h 

hợp nhất l   ất cát hoặ   ất  át ph  v  thoát n  c tốt, pH th  h hợp từ 6, -6,5, 

n u pH thấp h n  ,   ần   n thêm v i v  tro   p  

- Đất trồng h nh  ần   ợ    y bừa kỹ, t i xốp, bằng phẳng   ỹ thuật lên 

li p h nh th y  ổi tùy  h n  ất v  tập quán   nh tá   Lên li p   o   -45 cm, 

mù  m   lên luống cao, mùa nắng lên luống thấp,  h n li p rộng    m, khoảng 

 á h giữ  h i li p l      m  

   Kỹ t  ật trồng 

-  hoảng  á h trồng:   x    m, rãnh giữa 2 li p rộng 30 cm. 

- Mỗi hốc trồng 1 tép hành. Khoảng cách trồng còn tùy thuộc vào mùa vụ, 

mùa nắng có th  trồng   y h n mù  m    

- Tủ r m k n mặt li p ng y s u khi trồng  

3. Phân bón 

a  Lượn  p ân   n (tín    o     a  

- H nh lá:  h n  huồng ho i    tấn hoặ  ph n hữu    sinh họ        kg + 

100 kg Urê + 1000 kg Lân vi sinh + 100 kg Kali Clorua. 

- H nh  ủ:  h n  huồng ho i    tấn hoặ  ph n hữu    sinh họ        kg + 

60 kg Urê + 1000 kg Lân vi sinh + 60 kg Kali Clorua + 300kg phân NPK 20-20-15. 

b) Cách bón phân 

- Bón lót: 10-   tấn ph n  huồng ho i  +      kg Lân vi sinh. 
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-   n thú : Hò  n   , t  i ph n  ầu tiên khi h nh hồi x nh (khoảng  -10 

ng y s u trồng),    ng y t  i ph n   lần (khoảng  -  lần/vụ) tùy th o gi i  oạn 

sinh tr ởng v  mù  vụ  

-  h n   n lá v  vi l ợng (n u   )    th  phun k t hợp khi phun thuố   ảo 

vệ thự  vật   huy n  áo kh ng nên lạm  ụng  á   hất  i u hò  t ng tr ởng  ễ 

  n   n hiện t ợng rã  ẹ,   y v ng, y u  C  th  sử  ụng  h  phẩm E   ho h nh  

4  C  m     

- Chú   l m  ỏ k p thời, kh ng     ỏ  ạnh tr nh  inh    ng v i   y h nh  

-  hải    nguồn n    t  i sạ h, kh ng   nhiễm kim loại nặng v   á  vi 

sinh vật g y  ệnh,    hệ thống kênh m  ng t  i tiêu tốt     ảo  ảm việ   hủ 

 ộng t  i, tiêu n     ho từng gi i  oạn sinh tr ởng  ủ    y h nh  

- Đ  tận  ụng v  t ng thu nhập trên  ùng một  iện t  h  ất,    th  trồng 

x n ngò r ,  ải x nh hoặ   ải ngọt qu nh mép li p  

IV  P  ng tr   in   ật g    ại  

Quản lý d ch hại tổng hợp coi trọng việc áp dụng các biện pháp canh tác 

b n vững và bảo  ảm an toàn thực phẩm.  

- Sau thu hoạch, cày x i t i  ất,     ất ph i ải từ 7-   ng y tr  c khi lên 

li p trồng m i. Áp dụng tốt biện pháp   nh tá   ã nêu ở các phần trên. 

- Bảo vệ  á  thiên   ch và vi sinh vật      h    phòng trừ sinh vật gây hại. 

- Khi sử dụng thuốc BVTV phải tuân thủ nguyên tắ  “   úng”,  u tiên 

thuốc có nguồn gốc sinh họ     phòng trừ sinh vật gây hại. 

   S    ại 

a) Sâu xanh da láng (Spodoptera exigua) 

* Nhận dạng:  

   m nhỏ, m u n u v        ốm v ng ở giữ   ánh  S u non    m u x nh 

lụ  v i   sọ  v ng n u  hạy  ọ     ên th n, s u tuổi l n    m u x nh nhạt,  ễ 

l n v i m u  ủ   ọng h nh  Trứng  ẻ th nh từng ổ từ   -   trứng    phủ l ng 

trắng  

* Tập quán sinh sống và gây hại: 

-    m hoạt  ộng mạnh v o   n  êm, trứng  ẻ trên lá   ột    m  ái    

th   ẻ    -8   trứng   

- S u non  ụ  lổ nhỏ  hui v o  ên trong  ọng h nh  n phần x nh  ủ  lá   

-  hi s u  òn nhỏ trong một  ọng h nh    th     h ng  hụ   on, khi l n 

 húng ph n tán  ần s ng  á  lá khá   Lo i s u n y  ắn phá mạnh l m  ọng h nh 

   kh  héo,  h t, g y gập, x  xá ,  ả kh m h nh trở nên v ng ú ,  òi  ọ   ả 

ruộng h nh    trắng xoá, t n lụi  S u th ờng phát sinh v  g y hại nhi u trong 

 i u kiện thời ti t n ng,  t m     

- Vòng  ời trung   nh   -40 ngày. 
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* Biện pháp xử lý: 

- Vệ sinh  ồng ruộng, phát hiện s m khi s u  òn nhỏ    phun phòng trừ  

-  iện pháp h   họ : Sử  ụng một số loại thuố   ảo vệ thự  vật nh : 

Agromectin 1.8EC, Catex 3.6EC, Reasgant 3.6EC, Aterkil 45SC, Lambada 

 EC, R  i nt 6 SC,       phun phòng trừ  

b) D   đụ  t ân lá (Liriomyza huidobrensis) 

* Nhận dạng: 

- Trứng    m u trắng v    i v    ợ  x p th nh từng nh m trên th n, lá, 

 ủ  ủ    y k   hủ v  gần mặt  ất, trong  á  k   ất  

- Ấu trùng: S u non   ợ  gọi l   òi,  òi   i khoảng    mm, m u trắng 

trong, phần tr    h i v ng, tr ng rõ ruột  ên trong m u   n  

-  hộng m u n u v ng,   i khoảng  ,  mm, rộng  ,  mm, nhộng th ờng 

ph n  ố ở v  tr   uối  uống lá hoặ     i mặt  ất  

- Tr ởng th nh: Ruồi    k  h th    từ  -  mm,  h n m u   n,   i  ánh 

trong suốt, mắt kép m u n u  

* Tập quán sinh sống và gây hại: 

- Con  ái  ẻ trứng   i, trắng gần gố    y, trong  á  k   ất  Trứng nở trong 

2-  ng y  S u non s u khi nở  ò v o vỏ  ọ  lá v   i t i phần ống hoặ   ẹ lá  S u 

non  n  ẹ lá v  phát tri n  ầy  ủ trong  -  tuần,  òi th ờng tập trung  ắn phá  ủ 

v   ẹ lá,     on  òi    th   n h t    ẹ h nh l n  

- Dòi   y sức bò ra khỏi bẹ lá, hóa nhộng trong  ất v  vũ h   s u  -3 tuần. 

- Dòi  ụ  v o  ủ  n  á  m  th t  ên trong tạo    hội  ho  á  vi khuẩn, 

nấm x m nhập  ủ g y thối  ủ, thối rễ, ú  lá,  h t   y, g y hại  ả s u khi thu 

hoạ h v   ảo quản  

* Biện pháp xử lý: 

- Vệ sinh  ồng ruộng, x i xáo, ph i  ất, l m sạ h  ỏ tr    khi xuống giống  

- Lu n   nh v i  á  loại   y trồng khá  họ  

- Ngắt bỏ những lá b  ruồi  ụ  v    m tiêu hủy. 

- Dùng   y   nh m u v ng      y ruồi tr ởng th nh  

-  iện pháp h   họ : Sử  ụng  á  thuố     t nh thấm s u v  nội hấp nh : 

Tasieu 1.9EC, 5WG, Prevathon
®
  SC,   wsg r    W ,   nggi h ng 

  W ,…    phun phòng trừ  

   Bọ trĩ (T r ps ta a   L ndeman  

* Nhận dạng: 

 ọ trĩ tr ởng th nh v   ọ trĩ non th ờng rất nhỏ,    k  h th    nhỏ h n 

01 mm. Sâu non    m u v ng hoặ  trắng  Con gi     m u v ng n u v   i 

 huy n nh nh  
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* Tập quán sinh sống và gây hại: 

- Con  ái  ẻ trứng v o trong m  lá (khoảng 8  trứng/ on), s u  -10 ngày 

trứng s  nở, vòng  ời h n    ng y tùy th o m i tr ờng, nhiệt  ộ  

- Lá    hại    m u sáng  ạ  v     v t hoặ   ốm nhỏ m u n u  Lá    th  

héo hoặ   i n  ạng   gọn  ủ   á  lá ph   ngo i    m u n u  Trong tr ờng hợp 

   hại nghiêm trọng lá rũ xuống,  ủ nhỏ v   i n  ạng   

-  h  hậu lạnh,  on tr ởng th nh    th  ngừng hoạt  ộng v  ngủ   ng 

trong  ất, khi nhiệt  ộ ấm lên  húng hoạt  ộng trở lại   ọ trĩ phát tri n th  h hợp 

trong  i u kiện thời ti t n ng v  kh   

* Biện pháp xử lý: 

C  th  sử  ụng  á  loại thuố  nh : T si u    EC, Am trintox 6EC, 

Am r     EC, R  i nt 6 SC,…  ã   ng k  trên   y r u m u    phun phòng trừ   

   Bện   ại 

a  Bện  đốm lá 

* Tác nhân: Do nấm Cercospora sp  g y hại  

* Triệu chứng: 

Đốm  ệnh tạo th nh từng vòng trên lá,  á  v t  ệnh    th  l n rộng v  

l m thủng lá,  ệnh nặng l m giảm n ng suất v   hất l ợng rõ rệt  

* Điều kiện phát sinh, phát triển: 

 ấm phát sinh v  g y hại mạnh nhất trong thời ti t ẩm v  nhiệt  ộ thấp  

 hi    m   nặng hạt l   i u kiện thuận lợi  ho  ệnh l y nhiễm  

* Biện pháp xử lý: 

- Cần  ọn sạ h  ỏ  ại, t n      y trồng s u khi thu hoạ h  Không nên 

trồng quá   y v  trên  ất kh  thoát n      

-  iện pháp h   họ : Sử  ụng một số thuố  D  onil   W ,  olyoxin AL 

  W ,  Antr  ol   W ,…    phun phòng trừ  

   Bện  đốm v n  

* Tác nhân: Donấm Alternaria porri. g y hại  

* Triệu chứng:  

V t  ệnh l  những h nh ov n,  ồng t m  Lú   ầu l  những  ốm nhỏ trắng, 

s u    n u thời ti t ẩm v t  ệnh  huy n m u xám h y n u    u    hại nặng lá s  

   kh ,   y  h t  Đ i khi ở phần    i   y sát mặt  ất    th   ũng    h  hại  o 

thối   t s u    kh  lại v   ủ  ũng    kh  th o  

 

* Điều kiện phát sinh, phát triển: 

  u   y     ệnh ở thời k  s m    th  ảnh h ởng nghiêm trọng   n n ng 

suất  Trong thời k   ảo quản nấm x m nhập v o  ủ v  g y thối   ệnh phát tri n 
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v  g y hại mạnh trong  i u kiện ẩm  ộ   o v  nhiệt  ộ từ   -30
0
C   ấm  ệnh 

   th  tồn tại ở những t n      y  ệnh,   o tử s  phát tán th o gi  v  n     ắn 

lên lá. 

* Biện pháp xử lý: 

- Chọn giống kh ng    nhiễm  ệnh    trồng  Thu  ọn t n      y  ệnh s u 

khi thu hoạ h  L m  ất kỹ, trồng mật  ộ vừ  phải   

- Sử  ụng một số loại thuố     phòng trừ : Om g     W ,    SC, Tis    

   SC, A tinov t   S ,… 

   Bện  sư n  ma  

* Tác nhân: Do nấm Peronospora manshurica g y hại  

* Triệu chứng:  

Lá gi      ệnh    m u x nh nhạt,    l p t  nấm m u trắng  h  phủ lên v t 

 ệnh, s u    t  nấm  huy n s ng m u x nh h i  ỏ  Đầu tiên v t bệnh có màu 

v ng, h nh  lip s u    kéo   i r  v   huy n sang màu nâu. Trên   y  òn nhỏ  t    

 ệnh g y hại, ở   y l n  á  lá gi     hại tr    s u    l n  ần   n  ủ,   y  òn  t 

lá,  ủ nhỏ v    y  h t  

* Điều kiện phát sinh, phát triển: 

 ấm tồn tại trong  ủ, trong th n   y  ệnh, phát sinh, phát tri n mạnh 

trong  i u kiện nhiệt  ộ thấp h n   
0
C v   ộ ẩm   o, s  ng mù   hiệt  ộ   o v  

ẩm  ộ thấp hạn  h  sự phát tri n  ủ   ệnh  

* Biện pháp xử lý: 

- Sử  ụng giống tốt,  họn  ủ giống sạ h  ệnh v  một số loại nấm  ệnh    

khả n ng l n truy n qu   ủ giống  

- Lu n   nh v i   y trồng  vệ sinh  ồng ruộng, thu  ọn sạ h t n      y  ệnh 

  m tiêu hủy s u khi thu hoạ h  kh ng trồng h nh những n i kém thoát n     

-  iện pháp h   họ : Sử  ụng một số loại thuố  s u    phòng trừ:   lo y 

duo 66.75WP, Sosim 300SC, Antracol 70 WP, Tadashi 700WP. 

d) Bệnh thố  n ũn 

* Tác nhân: Do vi khuẩn Erwiniacarotovora gây hại. 

* Triệu chứng:  

Bệnh xuất hiện khi cây hành bắt  ầu hình thành củ, vi khuẩn xâm nhập 

chủ y u từ rễ lên củ và từ ngọn xuống củ. V t bệnh   n  ầu có dạng giọt dầu 

nằm trong mô củ h nh, s u    kéo   i r   n s u v o th t củ và bẹ lá. N u cây b  

nhiễm bệnh s m lá hành vàng úa giống nh     ngập n  c, cây còi cọc. N u cắt 

ngang củ s  thấy các v t th m   n      ờng  ồng tâm theo thân giả, bóp nhẹ s  

thấy các giọt d ch vi khuẩn màu kem. N u cắt dọc củ s  thấy v t bệnh xâm nhập 

vào nõn tạo r   á    ờng m u th m   n  hạy dọc mô củ, mô củ b  thối rữa. 

* Điều kiện phát sinh, phát triển: 
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- Nguồn bệnh tồn tại chủ y u trong củ v  t n    lá  ệnh, trong  ất. Trong 

 i u kiện khô hạn vi khuẩn có th  tồn tại   n 24 tháng. 

- Vi khuẩn E.carotovora rất m n cảm v i l ợng  ạm tự do trong thân, củ 

hành. 

- Trong  i u nóng ẩm của kho bảo quản thì bệnh phát sinh nặng, gây tổn 

thất nghiêm trọng.  

* Biện pháp xử lý: 

- Chọn củ hành tốt, không b  nhiễm bệnh    làm giống, trồng  úng mật 

 ộ    n ph n   n  ối là biện pháp quan trọng hạn ch  sự phát tri n của bệnh, 

hạn ch  bón thừ   ạm. 

- Sử  ụng  á  loại thuố  nh : Panta 66.6WP, Teamgold 101WP, 

Annongmy in    S , Lin olnus  8 SL,…    phun phòng trừ  

đ  Tuyến trùng hại rễ, thân cây hành 

* Triệu chứng: 

- Tuy n trùng không th  nhìn thấy bằng mắt th ờng mà phải quan sát 

chúng thông qua kính hi n vi (k  h th  c chỉ từ 0,5-2 mm). Chúng sống và di 

chuy n qua mô t  bào cây trồng,  h  h hút,   m  á   ộc tố vào rễ cây làm rễ b  

ngh n mạch, phình to tạo nên các khối u sần hoặc b  hoại tử khi n cho khả n ng 

hút n    v   inh    ng của cây b  giảm,   y sinh tr ởng kém vàng lá và ch t. 

Triệu chứng này nặng h n khi k t hợp v i nấm bệnh, vi khuẩn xâm nhập qua v t 

th  ng trên rễ do tuy n trùng gây ra. 

- Bộ phận tuy n trùng tấn công trực ti p là rễ cây trồng. Chúng ký sinh 

trong các t  bào rễ (làm tổ trong rễ) nên làm cho các rễ b  bi n d  tạo các u 

   u-n ng   n th ờng hay gọi l  “ ệnh ung th ”  Rễ cây trồng b  tuy n trùng 

tấn công còn b  tổn th  ng tạo nhi u nhánh v   ỉnh rễ hoại tử. Do bộ rễ b  tổn 

th  ng nh  vậy nên trên thân lá s  xuất hiện những triệu chứng nh  lá v ng, 

sinh tr ởng giảm,… 

* Điều kiện phát sinh, phát triển: 

Tuy n trùng tồn tại v  sinh tr ởng phụ thuộc vào nhi u y u tố: Độ ẩm  ất 

trồng, số l ợng rễ cây, k t cấu  ất,  ộ pH v  oxy trong  ất,… Tuy n trùng khó 

có th  tồn tại ở  ất kh  nh ng    th  sống   ợ  trong  ất     ộ ẩm 100% (loài 

  loi ogyn )   ất có k t cấu sét nhi u thì tỷ lệ tuy n trùng  t h n  ất  át   ất có 

pH thấp ( ất chua) mật  ộ tuy n trùng nhi u,… 

* Biện pháp xử lý: 

- Cần áp dụng các biện pháp canh tác là chủ y u nh  lu n   nh, x n   nh 

cây trồng, dùng giống sạch bệnh,… 

- Tiêu hủy các cây b  bệnh; b n ph n   n  ối cho cây trồng; cần  u tiên 

nguồn phân chuồng    bón cho cây nhằm duy trì hệ vi sinh vật có ích và làm k t 

cấu  ất   ợc tốt hạn ch  tuy n trùng tồn tại, gây hại. 
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- Không lạm dụng phân hóa họ     l ợng ( ạm, l n, k li)    thúc cây l n 

nhanh, bón bổ sung  á   inh    ng trung, vi l ợng cần thi t cho cây trồng,... 

- N u  ã xá    nh có mặt tuy n trùng trong  ất và gây hại cây trồng, cần 

xử l   ất trồng bằng một trong các loại thuốc hóa học sau: Vifu-Super 5GR, 

  rsh l  GR,… li u l ợng và nồng  ộ theo khuy n cáo, h  ng   n ghi trên 

nhãn thuố . 

V. T    oạ    

- Đối v i hành lá: Sau một tháng có th  thu hoạ h, tránh    lá hành b  dập 

nát, giũ sạ h  ất,   m tiêu thụ.  

- Đối v i hành lấy củ: Sau trồng từ 60-90 ngày, tùy theo mùa vụ, lú  lá  ã 

già gần khô ti n hành thu hoạch. Nhổ củ, giũ sạ h  ất, cắt rễ, cột, lấy củ   m 

ph i rồi     v o  ảo quản n i kh  ráo, thoáng mát  
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9. CÂY TỎI 

(Allium sativum L) 

 

I  T ời     

Thời vụ thích hợp trồng tỏi tại Ninh Thuận từ tháng 9-10 (có thể sang đầu 

tháng 11), thu hoạch từ tháng     n cuối tháng 2 hoặ   ầu tháng   n m s u  

II  Giống 

- Tiêu chuẩn giống: Chọn giống tỏi chắc, sạch bệnh (không bị thối nhũn 

do nấm và vi khuẩn gây hại) và không dập nát  L ợng giống: 0,7- 1,0 tấn/ha. 

- Chọn củ tỏi: Chọn những tép từ củ chắc, khối l ợng củ 12-  g,   ờng 

kính củ 3,5-4,0 cm, có từ 10-12 tép, chọn từ 8-   tép  ên ngo i    trồng vì có 

khả n ng mọc mầm và phát tri n mạnh, không sử dụng tép lõi. 

III  Kỹ t  ật trồng     m      

1. Chuẩn bị đất 

Đất   ợc cày ải, bừa kỹ, t i xốp, bằng phẳng và sạch cỏ dại. Lên luống 

rộng 1,2-1,5 m, rãnh rộng 0,3 m. Khi trồng th ờng bà con lên luống nổi hoặc 

chìm tùy thuộc vào loại  ất và tập quán canh tác.  

2. Kỹ thuật trồng 

- Khoảng cách: Hàng cách hàng 14-15 cm;  cây  cách cây 6-7 cm. 

- Cách trồng: G m  ứng 2/3 tép tỏi, phủ nhẹ một l p cát mỏng, tránh tép 

tỏi ti p xúc v i phân bón lót.  

- Trồng dặm: Sau trồng 8-10 ngày ki m tra và trồng dặm những chỗ 

không mọc hoặc b  sâu gây hại. 

3. Bón phân 

a  Lượng phân   n (tín    o    a    

- Bón vôi (n u  ất chua pH < 6,0): 1.000 kg vôi bột (  n l t tr  c khi 

trồng ít  nhất 20 ngày). 

- Phân hữu   :        kg ph n  huồng ủ hoai hoặc phân hữu    sinh học 

     kg (  n l t tr  c khi trồng). 

- Phân hóa học: 300 kg Urê; 500 kg Super Lân; 200 kg Sulfat Kali. 

b) Cách bón:  

Loại phân Tổng số Bón lót 
Bón thúc 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 

Vôi (kg) 1.000 1.000 - - - - 

Phân chuồng (kg) 20.000 20.000 - - - - 

Đạm Urê (kg) 300 60 70 70 60 40 

Super Lân (kg) 500 500 - - - - 

Sulfat Kali (kg) 200 20 40 40 50 50 
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(Lần 1: Sau khi trồng 20-25 ngày; Lần 2: Sau khi trồng 30-35 ngày; Lần 

3: Sau khi trồng 40-45 ngày; Lần 4: Sau khi trồng 55-60 ngày) 

Ngoài ra có th  bổ sung các loại phân bón lá. 

* Lưu ý: 

- Phân hữu     hỉ dùng loại  ã ủ hoai, kh ng  ùng ph n t  i hoặ  n  c 

ph n t  i    t  i cho cây. 

-   n ph n khi  ất  ủ ẩm, bón vào chi u mát, không nên bón phân khi 

nhiệt  ộ thấp, m   l n. 

- Gi i  oạn củ  ã ph nh to kh ng nên   n thừ   ạm. Thừ   ạm ở giai 

 oạn này cây dễ b  nhiễm bệnh, kéo dài thời gi n sinh tr ởng và ảnh h ởng   n 

chất l ợng sản phẩm (thừa NO3 trong củ tỏi). 

4  C  m     

a  Tướ  nướ   t êu nước 

* Tưới nước: T  i n  c cần l u    á  thời k :Gi i  oạn phát tri n thân lá 

cần t  i  ủ ẩm (70-8 %) Gi i  oạn củ l n cần  ộ ẩm khoảng 60%, nên kh ng t  i 

thừ  n  c ở gi i  oạn này vì dễ phát sinh bệnh hại và ảnh h ởng   n bảo quản. 

* Tiêu nước: Chân ruộng  ất   t nên có hệ thống tiêu n  c, n u ngập 

n  c lâu s  ảnh h ởng không tốt   n hệ rễ   h ng   ợ     tỏi b  ngập úng, phải 

tiêu n  c k p thời khi gặp m   l n. 

b) Xới xáo và làm cỏ: Nên x i xáo  ất giúp rễ phát tri n tốt v  th ờng 

xuyên làm cỏ trên ruộng tỏi. 

IV  P  ng tr   in   ật g    ại  

1. Sâu hại 

a) Sâu xanh da láng (Spodoptera exigua) 

* Nhận dạng: 

   m nhỏ, m u n u v        ốm vàng ở giữa cánh. Sâu non có màu xanh 

lục v i 2 sọc vàng nâu chạy dọc 2 bên thân, sâu tuổi l n có màu xanh nhạt, dễ 

l n v i màu của lá tỏi. Trứng  ẻ thành từng ổ từ 20-30 trứng có phủ lông trắng. 

* Tập quán sinh sống và gây hại: 

-    m hoạt  ộng mạnh v o   n  êm, trứng  ẻ trên lá, một  on    m cái 

có th   ẻ 500-800 trứng.  

- S u non  ục lổ nhỏ chui vào bên trong lá tỏi  n phần xanh của lá.  

- Loài sâu này cắn phá mạnh làm lá tỏi b  khô héo, ch t, g y gập, x  xá , 

cây tỏi trở nên vàng úa, tàn lụi  S u th ờng phát sinh và gây hại nhi u trong  i u 

kiện thời ti t n ng,  t m     

- Vòng  ời trung bình 30-40 ngày. 
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* Biện pháp xử lý: 

- Vệ sinh  ồng ruộng, phát hiện s m khi sâu còn nhỏ    phun phòng trừ. 

- Biện pháp hóa học: Sử dụng một số loại thuố  nh : Agrom  tin   8EC, 

C t x   6EC, R  sg nt   6EC, At rkil   SC, L m      EC, R  i nt 6 SC,… 

   phun phòng trừ. 

b) Bọ trĩ (T r ps ta a   Lindeman) 

* Nhận dạng:  

Bọ trĩ tr ởng thành và bọ trĩ non th ờng rất nhỏ,    k  h th  c > 01 mm. 

Sâu non có màu vàng hoặc trắng  Con tr ởng thành có màu vàng nâu và di 

chuy n nhanh. 

* Tập quán sinh sống và gây hại: 

- Con  ái  ẻ trứng vào trong mô lá (khoảng 80 trứng/con), sau 5-10 ngày 

trứng s  nở, vòng  ời h n    ng y tùy th o m i tr ờng, nhiệt  ộ. 

- Lá b  hại có màu sáng bạc và có v t hoặc  ốm nhỏ màu nâu. Lá có th  

héo hoặc bi n dạng. Ngọn củ   á  lá ph   ngo i    m u n u  Trong tr ờng hợp 

b  hại nghiêm trọng lá rũ xuống, củ nhỏ và bi n dạng.  

- Khí hậu lạnh,  on tr ởng thành có th  ngừng hoạt  ộng và ngủ   ng 

trong  ất, khi nhiệt  ộ ấm lên chúng hoạt  ộng trở lại. Bọ trĩ phát tri n thích hợp 

trong  i u kiện thời ti t nóng và khô. 

* Biện pháp xử lý: 

Sử dụng các loại thuố  nh : R  sg nt   6EC, T k r   EC, D ntotsu 

 6SG, R  i nt 6 SC,…    phun phòng trừ. 

   D   đục thân lá (Liriomyza huidobrensis) 

* Nhận dạng: 

- Trứng có màu trắng v    i v    ợc x p thành từng nhóm trên thân, lá, 

củ của cây ký chủ và gần mặt  ất, trong các k   ất. 

- Ấu trùng: S u non   ợc gọi là dòi, dòi dài khoảng 02 mm, màu trắng 

trong, phần tr    h i v ng, tr ng rõ ruột bên trong m u   n  

- Nhộng màu nâu vàng, dài khoảng 1,5 mm, rộng 0,7 mm. Nhộng th ờng 

phân bố ở v  trí cuối cuống lá hoặ     i mặt  ất. 

- Tr ởng thành: Ruồi    k  h th  c từ 3-  mm,  h n m u   n,   i  ánh 

trong suốt, mắt kép màu nâu. 

* Tập quán sinh sống và gây hại: 

- Con  ái  ẻ trứng dài, trắng gần gốc cây, trong các k   ất. Trứng nở trong 

2-7 ngày. Sâu non sau khi nở bò vào bi u    lá v   i t i phần ống hoặc bẹ lá. Sâu 

non  n  ẹ lá và phát tri n  ầy  ủ trong 2-3 tuần,  òi th ờng tập trung cắn phá củ 

và bẹ lá. 
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- Dòi   y sức bò ra khỏi bẹ lá, hóa nhộng trong  ất v  vũ h   s u  -3 tuần. 

- Dòi  ục vào củ  n  á  m  th t bên trong tạo    hội cho các vi khuẩn, 

nấm xâm nhập củ gây thối củ, thối rễ, úa lá, ch t cây. Gây hại cả sau khi thu 

hoạch và bảo quản. 

* Biện pháp xử lý: 

- Vệ sinh  ồng ruộng, x i xáo, ph i  ất, làm sạch cỏ tr  c khi trồng. 

- Luân canh v i các loại cây trồng khác họ. 

- Ngắt bỏ những lá b  ruồi  ụ    m  h n  

- Dùng b y   nh m u v ng    b y ruồi tr ởng thành. 

- Biện pháp hóa học: Sử dụng các thuốc có tính thấm sâu và nội hấp 

nh : Prevathon
®
  SC,   wsg r    W ,   nggi h ng   W ,…   phun phòng trừ. 

2. Bệnh hại 

a) Bệnh thối cổ rễ 

* Tác nhân: Do nấm Sclerotinia sclerotiorum gây hại. 

* Triệu chứng: 

- Bệnh có th  xuất hiện bất k  gi i  oạn nào trên lá trong suốt thời k  

sinhtr ởng,   n  ầu màu vàng xuất hiện trên ngọn lá s u    l n  ần xuống    i 

làm cho toàn bộ lá b  v ng v    i khi    héo rũ  

- Rễ chuy n thành màu vàng nâu, trên thân và củ tỏi chuy n thành màu 

n u  ỏ. Sau thời gian nhiễm bệnh rễ và cỗ rễ s  b  thối, s u    l n  ần lên phần 

củ làm cho củ b  m m và cây b  ngã rạp. 

* Điều kiện phát sinh, phát triển: 

Mầm bệnh có nguồn gốc từ  ất, tồn tại trong  ất ở dạng bào tử vách dày. 

Nấm có th  xâm nhiễm vào rễ và cổ rễ của cây tỏi, tuy nhiên không th  xâm 

nhiễm trực ti p vào củ tỏi. Bệnh gây hại qua v t th  ng  o s u hoặc các loại 

bệnh khác gây hại tr     Đi u kiện ẩm   t và nhiệt  ộ cao là thích hợp cho bệnh 

phát tri n. 

* Biện pháp xử lý: 

- Vệ sinh  ồng ruộng, thu dọn sạ h t n      y  ệnh   m tiêu hủy sau khi 

thu hoạch. Không trồng tỏi những n i kém thoát n  c. 

- Sử dụng một số thuố  nh :  on  r n    SC, Ali tt  8  WG, V li  n 

 W , D my in   W ,  Antr  ol   W ,…   phun phòng trừ. 

b) Bện  sư n  ma  

* Tác nhân:Do nấm Peronospora manshurica gây hại. 

* Triệu chứng: 

Lá già b  bệnh có màu xanh nhạt, có l p t  nấm màu trắng che phủ lên v t 

bệnh, s u    t  nấm chuy n s ng m u x nh h i  ỏ. Trên cuống lá,  ầu tiên v t 
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bệnh    m u v ng, h nh  lip s u    kéo   i r  v   huy n sang màu nâu. Trên 

cây còn nhỏ ít b  bệnh gây hại, ở cây l n các lá già b  hại tr    s u    l n  ần 

  n củ, cây còn ít lá, củ nhỏ và cây ch t. 

* Điều kiện phát sinh, phát triển: 

Nấm tồn tại trong củ, trong thân cây bệnh, phát sinh, phát tri n mạnh 

trong  i u kiện nhiệt  ộ thấp h n   
0
C v   ộ ẩm   o   hiệt  ộ   o v  ẩm  ộ 

thấp hạn  h  sự phát tri n  ủ   ệnh  

* Biện pháp xử lý: 

- Sử dụng giống tốt, chọn củ giống sạch bệnh vì một số loại nấm bệnh có 

khả n ng l n truy n qua củ giống; luân canh cây trồng; vệ sinh  ồng ruộng, thu 

dọn sạ h t n      y  ệnh   m tiêu hủy sau khi thu hoạch; không trồng tỏi những 

n i kém thoát n  c. 

- Biện pháp hóa học: Sử dụng một số loại thuố  s u    phòng trừ: Melody 

 uo 66   W , Sosim    SC, Antr  ol   W , T   shi    W ,… 

c) Tuyến trùng hại rễ, thân cây tỏi 

* Triệu chứng: 

- Tuy n trùng không th  nhìn thấy bằng mắt th ờng mà phải quan sát 

 húng   ợc thông qua kính hi n vi (k  h th  c chỉ từ 0,5-2 mm). Chúng sống và 

di chuy n qua mô t  bào cây trồng,  h  h hút,   m  á   ộc tố vào rễ cây làm rễ 

b  ngh n mạch, phình to tạo nên các khối u sần hoặc b  hoại tử khi n cho khả 

n ng hút n    v   inh    ng của cây b  giảm,   y sinh tr ởng kém vàng lá và 

ch t. Triệu chứng này nặng h n khi k t hợp v i nấm bệnh, vi khuẩn xâm nhập 

qua v t th  ng trên rễ do tuy n trùng gây ra. 

- Bộ phận tuy n trùng tấn công trực ti p là rễ cây trồng. Chúng ký sinh 

trong các t  bào rễ (làm tổ trong rễ) nên làm cho các rễ b  bi n d  tạo  á  u    u, 

n ng   n th ờng hay gọi l  “ ệnh ung th ”  Rễ cây trồng b  tuy n trùng tấn 

công còn b  tổn th  ng tạo nhi u nhánh v   ỉnh rễ hoại tử. Do bộ rễ b  tổn 

th  ng nh  vậy nên trên thân lá s  xuất hiện những triệu chứng nh  lá v ng, 

sinh tr ởng giảm,… 

* Điều kiện phát sinh, phát triển: 

Tuy n trùng tồn tại v  sinh tr ởng phụ thuộc vào nhi u y u tố: Độ ẩm  ất 

trồng, số l ợng rễ cây, k t cấu  ất,  ộ pH v  oxy trong  ất,… Tuy n trùng khó 

có th  tồn tại ở  ất kh  nh ng    th  sống   ợ  trong  ất     ộ ẩm 100% (loài 

Meloidogyne)   ất có k t cấu sét nhi u thì tỷ lệ tuy n trùng  t h n  ất  át   ất có 

pH thấp ( ất chua) mật  ộ tuy n trùng nhi u,… 

* Biện pháp xử lý: 

- Cần áp dụng các biện pháp canh tác là chủ y u nh  lu n   nh, x n   nh 

cây trồng, dùng giống sạch bệnh,… 
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- Tiêu hủy các cây b  bệnh    n ph n   n  ối cho cây trồng. Bón phân 

chuồng cho cây nhằm duy trì hệ vi sinh vật có ích và làm k t cấu  ất   ợc tốt 

hạn ch  tuy n trùng tồn tại, gây hại. 

- Không lạm dụng phân hóa họ     thúc cây l n nhanh, bón bổ sung các 

 inh    ng trung, vi l ợng cần thi t cho cây trồng,... 

- N u  ã xá    nh có mặt tuy n trùng trong  ất và gây hại cây trồng, cần xử 

l   ất trồng bằng một trong các loại thuốc sau: Vifu-Sup r  GR,   rsh l  GR,… 

d) Bệnh thố  n ũn 

* Tác nhân: Do vi khuẩn Erwinia carotovora gây hại. 

* Triệu chứng:  

Bệnh xuất hiện khi cây tỏi bắt  ầu hình thành củ, vi khuẩn xâm nhập chủ 

y u từ rễ lên củ và từ ngọn xuống củ. V t bệnh   n  ầu có dạng giọt dầu nằm 

trong mô củ tỏi, s u    kéo   i r   n s u v o th t củ và bẹ lá. N u cây nhiễm 

bệnh s m, lá tỏi vàng úa giống nh     ngập n  c, cây còi cọc. N u cắt ngang củ 

s  thấy các v t th m   n      ờng  ồng tâm theo thân giả, bóp nhẹ s  thấy các 

giọt d ch vi khuẩn màu kem. N u cắt dọc củ s  thấy v t bệnh xâm nhập vào nõn 

tạo r   á    ờng m u th m   n  hạy dọc mô củ, mô củ b  thối rữa. 

* Điều kiện phát sinh, phát triển: 

- Nguồn bệnh tồn tại chủ y u trong củ v  t n    lá  ệnh, trong  ất. Trong 

 i u kiện khô hạn vi khuẩn có th  tồn tại   n 24 tháng. 

- Vi khuẩn E. carotovora rất m n cảm v i l ợng  ạm tự do trong thân, củ tỏi. 

- Trong  i u kiện nóng ẩm của kho bảo quản thì bệnh phát sinh nặng, gây 

tổn thất nghiêm trọng.  

* Biện pháp xử lý: 

- Chọn củ tỏi tốt, không b  nhiễm bệnh    làm giống, trồng  úng mật  ộ. 

  n ph n   n  ối là biện pháp quan trọng hạn ch  sự phát tri n của bệnh. 

- Sử dụng các loại thuốc nh : Panta 66.6WP, Teamgold 101WP, 

Annongmy in    S , Lin olnus  8 SL,…    phun phòng trừ. 

V. T    oạ   

- Thu hoạch sau khi trồng từ 120-140 ngày, lá của cây bắt  ầu khô và 

chuy n sang màu vàng; nhổ củ, giũ sạ h  ất, cắt rễ, ngọn, lấy củ   m ph i  

-  h i từ 18-20 giờ nắng, ph i khi n o tách củ thấy bên trong vỏ khô giòn 

l    ợ   S u khi ph i,    củ tỏi d u nhiệt m i     vào bảo quản n i kh  ráo, 

thoáng mát./. 
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